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LỜI NóI Đầu

Trải qua quá trình lịch sử, xã Sơn Trà đã có những 
thay đổi về tên gọi, địa giới hành chính. Từ xa xưa, vùng 
đất này thuộc “Trại Đầu” (làng ở Trại Đầu - Sơn Long do 
quá trình mở rộng địa bàn của các hộ dân theo cha con 
Trạng nguyên Sử Hy Nhan và Sử Đức Huy về khai hoang 
lập nên). Về sau đất đai khai khẩn ngày càng rộng, cư dân 
ngày càng đông, năm Cảnh Hưng thứ 37 (1776) nơi đây 
được gọi là làng Liệt Đồn, đến năm Tự Đức thứ 21 (1868) 
đổi thành xã Đôn Mỹ, rồi Mỹ Long, đến 1954, xã Mỹ Long 
chia thành 2 xã Sơn Long và Sơn Trà. Tên gọi Sơn Trà có 
từ đó cho đến nay.

Từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930), 
dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân làng Đôn Mỹ đã 
thành lập tổ chức nông hội, nhằm thu hút những phần 
tử tích cực rèn luyện. Qua thử thách trong gian khổ đấu 
tranh, tháng 12-1930, một số hội viên được kết nạp vào 
Đảng và chi bộ Đôn Mỹ cũng được thành lập. Có chi bộ 
lãnh đạo như tiếp thêm sức mạnh, nhân dân Đôn Mỹ cùng 
nhau đoàn kết đấu tranh, đánh đổ chế độ thực dân phong 
kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Sau cách mạng 
tháng Tám thành công, để củng cố tổ chức, bảo vệ chính 
quyền, ngày 3-2-1946 chi bộ liên xã Đôn Mỹ - Dỹ Long 
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Nguyên Bí thư Đảng ủy
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cùng đại diện các tầng lớp nhân dân đã tham gia đóng góp 
ý kiến vào bản thảo, cung cấp thông tin tư liệu để chúng 
tôi hoàn thành cuốn sách. Chúng tôi xem việc xuất bản 
và ra mắt cuốn sách  “Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Trà (1930 
- 2015)” là thắng lợi lớn của Đảng bộ, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc xã nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của 
đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã và con em 
Sơn Trà khắp mọi miền đất nước, qua đó tiếp tục bồi đắp, 
giáo dục tinh thần yêu quê hương, nâng cao ý thức trách 
nhiệm cho các thế hệ cán bộ, đảng viên nói riêng và nhân 
dân Sơn Trà nói chung để không ngừng phát huy truyền 
thống, chung tay góp sức xây dựng xã Sơn Trà ngày càng 
giàu mạnh, văn minh.

 Sau một thời gian dài sưu tầm, nghiên cứu tài liệu và 
tổ chức biên soạn, hội thảo, cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ 
xã Sơn Trà (1930 - 2015)” đã liên tục được bổ sung, thẩm 
định tính chính xác của các sự kiện, nhân vật lịch sử. Tuy 
nhiên, không tránh khỏi một số hạn chế, thiếu sót. Chúng 
tôi mong bạn đọc đóng góp ý kiến, để cuốn sách ngày càng 
được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản. 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ SƠN trÀ

được thành lập, đến đầu tháng 3-1960 được tổ chức lại 
thành Đảng bộ. Đó là những sự kiện đánh dấu sự phát 
triển của tổ chức Đảng, là nhân tố quan trọng quyết định 
việc tổ chức, lãnh đạo quần chúng nhân dân tham gia góp 
phần vào thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ. 

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhân dân Sơn Trà tiếp tục 
phát huy truyền thống cần cù, năng động, sáng tạo trong 
lao động sản xuất; cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương 
ngày một ấm no, hạnh phúc. Những năm gần đây, cùng với 
sự phát triển chung của tỉnh, xã Sơn Trà đang có những 
bước chuyển quan trọng: Chính trị ổn định, kinh tế - xã hội 
đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, an ninh - quốc 
phòng được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân từng bước được cải thiện, năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng cao.

Để gìn giữ, tôn vinh và phát huy những giá trị truyền 
thống tốt đẹp của quê hương, thực hiện Chỉ thị số 15-CT/
TW ngày 28-8-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 
chủ trương của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Huyện ủy Hương Sơn 
về việc đẩy mạnh nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ 
địa phương và thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, 
đảng viên và nhân dân  trong xã, Ban Chấp hành Đảng bộ 
xã chỉ đạo biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ xã Sơn Trà 
(1930 - 2015)”. 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã xin chân thành cảm ơn sự 
chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Hương Sơn, sự giúp đỡ 
của các bậc lão thành cách mạng, của cán bộ, đảng viên 
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mở đầu

KHÁI QUÁT VỀ VÙNG ĐẤT - 
CON NGƯỜI XÃ SƠN TRÀ

I. ĐẶC ĐIỂm tỰ NHIÊN
1. Vị trí địa lý, địa hình 
Xã Sơn trà nằm ở phía Đông huyện Hương Sơn, phía 

Bắc giáp xã Sơn Hà, phía Nam giáp xã ân phú (vũ quang), 
phía tây giáp xã Sơn Bình, phía Đông giáp xã Sơn long.

Sơn trà là xã thuộc vùng 1 huyện Hương Sơn, có địa 
hình đồi núi thấp, đỉnh núi cao nhất là núi mồng Gà (350m) 
nằm trong dãy núi Đại Hàm chạy từ Nầm đến xã Sơn trà 
và giáp với núi mồng ác của xã ân phú. Dãy mồng Gà là 
nơi có “Giếng thần”, “Động tiên”, “Bàn chân thần” và 
chuyện con Nguộc (Ngọc)... làm cho địa danh mồng Gà 
thêm linh thiêng. Ngoài ra, còn có những ngọn núi thấp, có 
cư dân sinh sống: rú pheo, rú cựa Háp, rú con, rú Dóoc, 
rú lái, rú miệu, rú làng Bạc, rú cọi, rú Hương. Đặc điểm 
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tự nhiên của hệ núi Sơn trà là đá Garanit. Đất đai ở sườn 
núi chủ yếu là đá ong, sét nặng, vùng đồng bằng là đất pha 
cát và đất đỏ ba gian.

Nhìn tổng thể phía sau xã là đồi núi mồng Gà, ở giữa 
là những cụm dân cư ở trên đồi núi thấp xen lẫn với ruộng 
đồng, tiếp đó là những cánh đồng trải rộng đến tận Hói 
vàng - mò o, đi trở ngược hơn 1 km là vũng Díu, Bàu 
thai.

Xã Sơn trà có diện tích tự nhiên là 711,12 ha, trong 
đó có 512,21 ha đất nông nghiệp, diện tích đất phi nông 
nghiệp 155,29 ha, đất chưa sử dụng 43,63 ha. Dân số có 
803 hộ, 3.070 nhân khẩu. 

Sơn trà không có sông, chỉ có hói bàu nhỏ là nơi dự trữ 
nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. toàn xã có 7 hói, bàu: 
cây Sắn, Nhà U, bàu cóc, bàu Đá, rú cầu, Hói vàng (là 
nơi phân chia địa giới cánh đồng của Sơn trà và Sơn tân), 
bàu thai (là nhánh sông Ngàn phố qua cầu cửa Khâu, 
đoạn chảy qua Sơn Bình, Sơn Hà gọi là bàu Hàn, đoạn kéo 
dài do lâu ngày bị bồi đắp ngắt quãng gọi là bàu thai trên 
đất Sơn trà). phần đồng ruộng thấp trũng, bậc thang xen 
giữa các đồi, chủ yếu đất thịt nhẹ; cánh đồng Nhà U, Nhà 
Sở, có đất sét nặng; vùng Đàng vại, vùng 4, cồn chăm, 
Đồng cụt có ruộng đất pha cát. 

Nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp 
chủ yếu lấy từ trạm bơm bàu thai, bàu cóc.

Xã có quốc lộ 8a đi qua, với chiều dài 2,7 km - con 
đường nối việt Nam và nước bạn lào. chính nhờ có quốc 

lộ 8a chạy qua xã nhà mà kinh tế, văn hóa, và tầm nhìn của 
nhân dân được nâng cao. cùng với hệ thống đường liên xã 
dài 6,7 km, đường liên thôn dài 6,4 km rất thuận lợi cho 
nhân dân đi lại và phát triển kinh tế. 

2. Khí hậu, thời tiết
Sơn trà nói riêng và Hương Sơn nói chung đều chịu 

ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm quanh 
năm, sự phân biệt 4 mùa khá rõ rệt. tuy nhiên, do đặc điểm 
địa lý, địa hình nên khí hậu ở Sơn trà cũng có những đặc 
thù riêng, hình thành một vùng tiểu khí hậu phía Bắc sông 
Ngàn Sâu. mùa xuân tháng giêng trời vẫn còn rét, mùa hạ 
tháng năm có gió nồm rất nóng gắt, mùa thu tháng tám 
thường có mưa to, gió mạnh, nước lũ dâng ngập, mùa đông 
tháng mười, thường rét buốt hơn so với các vùng khác. Đặc 
biệt, Sơn trà nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của những 
mùa mưa, lưu lượng mưa hàng năm phân bố không đều, 
hạn hán và lũ lụt thường hay xảy ra. từ đặc điểm khí hậu 
đó, nhân dân trong vùng đã có nhiều kinh nghiệm trong cơ 
cấu mùa vụ, thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, nuôi trồng 
những cây con thích nghi với thổ nhưỡng và khí hậu.

II. ĐẶC ĐIỂm VỀ KINH tẾ
Sơn trà là xã thuần nông. trước cách mạng tháng 

tám năm 1945 diện tích nông nghiệp ở Đôn mỹ là 275 
ha (550 mẫu), bình quân đầu người hơn 4 sào ruộng đất 
(hơn 2.000m2), số ruộng đất đó bị địa chủ chiếm tới 192,5 
mẫu (35%), phú nông chiếm 55 mẫu (10%), ruộng công 
điểm chiếm 52 mẫu (10%), địa chủ ngoài xã chiếm 70 mẫu 
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(13%). Số còn lại 176 mẫu chiếm 32% là ruộng đất của 
đông đảo người nông dân trong xã, họ có nhà ở, có vườn 
tược, ruộng đất canh tác và trâu bò dụng cụ làm ăn.

 Sơn trà xưa có nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ rất 
nổi tiếng, sản phẩm tơ lụa được các vùng miền ưa chuộng 
(nghề này nay không còn). Nghề trồng mía kéo mật cũng 
là một nghề mà một thời sản phẩm của Sơn trà cung cấp 
cho các xã vùng Đức thọ, thạch Hà, chợ vinh (Nghệ an). 

 Hiện nay, hoạt động kinh tế chủ yếu của người dân 
Sơn trà vẫn là sản xuất nông nghiệp, diện tích trồng lúa 
hàng năm là 162 ha, bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất, các giống lúa cũ được thay thế bằng các 
loại giống mới có năng suất và chất lượng cao hơn. Bên 
cạnh đó, trồng màu và chăn nuôi đã trở thành thế mạnh của 
Sơn trà, hàng năm đậu, lạc, ngô được trồng khoảng 62 ha, 
trong đó lạc (21 ha), ngô (39 ha), còn lại trồng khoai lang; 
chăn nuôi: trâu, bò, lợn, gà, hươu ngày một phát triển. theo 
thống kê của xã vào năm 2015, đàn trâu, bò 845 con, lợn 
1.465 con, hươu 261 con, thỏ 2.000 con, gia cầm 17.000 
con.

III. QuÁ trÌNH HÌNH tHÀNH DÂN Cư, 
LÀNG Xóm 

1. Sự trình hình thành dân cư
theo sử sách ghi lại khi quân minh chiếm đóng nước ta 

(1407) hai cha con trạng Sử, người cha là Sử Hy Nhan đậu 
trạng nguyên năm 1363 và người con là Sử Đức Huy đậu 
trạng nguyên năm 1381, người làng Bình lãng thượng, 

huyện phỉ lộc (nay là xã Đức thuận, thị xã Hồng lĩnh) đã 
không chịu cộng tác với tướng giặc minh và bảo với mọi 
người ở quê: “muốn sống thì lên núi mà ở, muốn chết thì 
làm đầy tớ người minh”, rồi cùng gia nhân (32 hộ) chạy 
trốn lên đất Đỗ Gia dựng trại ở ẩn dưới chân núi mồng Gà 
lập thành ấp trại Đầu (xã Sơn long ngày nay). Ấp trại 
Đầu dần được mở rộng và phát triển về hai phía chân núi 
mồng Gà lập thành các làng. Dựa theo sổ sách mà quan 
Hàn lâm Đại chiếu lê Học cung, tức cụ Hàn thăng và sổ 
sách của quan chánh tổng lê thỉ thì đến năm 1776 dưới 
triều vua lê Hiển tông, xã có tên gọi mới là xã liệt Đồn. 
Đến năm 1868 (năm tự Đức thứ 21) xã liệt Đồn được đổi 
tên là xã Đôn mỹ, gồm các làng: Đông, Đoài, Hoa, Giáp, 
Ất, Nguyệt. Khi các cụ làng Đôn mỹ di dời xây dựng xong 
Đền cả ở địa điểm mới, địa điểm đền hiện nay..

lịch sử các dòng họ đến định cư ở Đôn mỹ, đó là dòng 
họ lê Hầu, lê quận công, họ phạm, họ Nguyễn, họ phan, 
họ Đoàn, họ thái… các dòng họ đều ở các nơi khác hoặc 
từ long Ốc, Sủng Ốc, hoặc Bình mỹ (Sơn châu, Sơn Hà, 
Sơn Bình), tùng Ảnh (Đức thọ).

Để quản lý chặt chẽ dân cư ở các làng, quan làng ở xã 
lại phân chia các làng theo xóm đặt tên từng xóm theo một 
địa danh vùng đất ở nơi đó nên Đôn mỹ thời xưa có 11 
xóm: pheo, thai, Hiu, cùa (Kim lân cù Sơn), loan (phi 
loan Sơn), Hội, Hương, trè, ri, Đu (xóm Hầu) và tràng. 
Dựa theo sổ sách của một số người cao tuổi trong xã, dân 
số xã Đôn mỹ vào năm 1930 khoảng trên 1.000 người, năm 
1936 là 1.200 người, năm 1945 là 1.400 - 1.500 người. Năm 
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1949, xã Đôn mỹ và Dỹ long hợp thành xã mỹ long, đến 
tháng 9-1954 chia thành xã Sơn long và Sơn trà. Ngày 
12-6-2012, từ 10 thôn sát nhập thành 5 thôn, được gọi theo 
số tự nhiên, từ thôn 1 đến thôn 5. Đến năm 2015, dân số xã 
là 3.070 người(1).

2. Các di tích lịch sử - văn hóa
Xã Đôn mỹ xưa (xã Sơn trà ngày nay) không có giáo 

dân. Người dân nơi đây chịu ảnh hưởng về tư tưởng Nho 
giáo, nếp sống văn hoá người Đôn mỹ xưa dựa vào sự tôn 
kính thần linh, việc lễ tế Đền cả ngày xưa có phần lễ tế 
thần núi Kê quan Sơn và tế tại đình làng. Đình làng - một 
biểu tượng gắn bó chứng tích không gian văn hóa làng, 
Đình làng Đôn mỹ xã Sơn trà trải qua các thời kỳ lịch sử, 
là nơi tụ họp và thực hiện những quy định gọi là lệ làng, 
nơi diễn ra các lễ hội làng.

làng Đôn mỹ xưa kia rất nghèo, nhưng làng đã xây 
dựng một ngôi Đình to đẹp nằm ở vị trí gần như trung 
tâm làng thuộc mé đồi long Hội Sơn. trong Đình, hạ kẻ 
được chạm trổ rất tinh vi, cột đình to cao bằng gỗ lim, phía 
thượng điện được sơn son thếp vàng, vẽ rồng chầu trên ván 
gỗ ghép kín, nơi cất giữ những gương sắc vua ban qua các 
triều đại. Không gian đình rộng, thoáng, có bàn tế bằng gỗ 
lim. trước cổng đình có cây bàng to che phủ sân đình. phía 
ngoài cổng đình còn có cây đa mà ở cội cây ba bốn người 
dang tay ôm không xuể. phía trái đình có miếu thờ và xa 
hơn có đền thờ quan Hầu đại vương lê Hữu Dung, phía 

(1)  Số liệu năm 2015. 

sau đình là khu dân cư làng Bàu. 
Dựa theo niên biểu ghi ở hạ đình thì Đình làng Đôn mỹ 

được hoàn thành vào năm 1896 - đời vua thành thái thứ 8.
Ngày xưa để có tiền xây dựng Đình làng và các công 

trình khác trong địa phương, Hội đồng kỳ mục(1) làng Đôn 
mỹ chủ trương thu hoa lợi ruộng đất (52 mẫu) và thu qua 
bán ngôi, trong làng ai mua ngôi được làng miễn trừ phu 
phen, không phải đi tuần phiên canh gác. Người nào mua 
ngôi nhiều tiền được làng cho ngồi mâm trên mỗi khi làng 
tế và ngôi hậu khi chết được làng thờ cúng.

Đình làng Đôn mỹ, nơi chứng kiến bao biến cố lịch sử 
trong làng. Đầu năm 1930 tổ chức tự vệ đỏ (36 người) và 
nông hội đỏ (60 hội viên)(2) được thành lập và hoạt động 
tại Đình làng. thông qua các cuộc họp bàn ở Đình làng, 
tổ chức nông hội đỏ đã chia 52 mẫu ruộng công cho dân 
cày và chia một số lúa tịch thu của người giàu trong làng 
cho các hộ dân nghèo. Người nông dân nghèo làng Đôn 
mỹ trong cao trào Xô viết đã được chia ruộng, ban ngày 
họ chăm lo sản xuất đồng ruộng, ban đêm về tại Đình làng 
tham gia sinh hoạt nông hội thật là vui và ấm cúng.

cũng từ đầu năm 1930, Hội đồng kỳ mục làng Đôn mỹ 
biết không thể chống lại trào lưu cách mạng đã phải nằm 
im, chúng ngầm móc nối với quan tây đồn tứ mỹ chờ đợi 

(1)  Hội đồng kỳ mục gồm những người quan lại có chức vụ 
cao đang làm việc hay đã về hưu người trong làng và hào lý đương 
chức trong làng. 

(2)  lịch sử  Đảng bộ huyện Hương Sơn tập 1, trang 36.
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thời cơ chống lại cách mạng. quan tây đồn tứ mỹ cho 
lính về tại Đình làng hăm doạ những ai tham gia hoạt động 
cộng sản. Ngày 18-6-1930, 15 lính tây Đồn tứ mỹ về tại 
Đình làng rồi đi thẳng tới nhà ông thái Sua ở xóm Hầu 
châm lửa đốt nhà với lý do nhà ông để cho tổ chức cộng 
sản Đôn mỹ họp bàn chống lại chính quyền. Đám cháy 
cùng một lúc thiêu trụi 62 nóc nhà của dân quanh đó, hơn 
200 nhân khẩu do nạn cháy gây ra lâm vào cảnh sống màn 
trời chiếu đất. mặt khác, quan tây đồn tứ mỹ cùng với 
bọn tay sai bắt bớ nhiều người đưa về Đình làng tra khảo 
mà chúng gọi là những người tham gia hoạt động cộng sản. 
trong số người bị bắt trong cao trào cách mạng 1930-1931 
ở làng Đôn mỹ có ông lê lương, lê thơi bị kẻ địch tra tấn 
đến khi chết mà không khai một lời nào về tổ chức chi bộ 
cộng sản Đôn mỹ (hiện mộ ông lê lương được cải táng tại 
Nghĩa trang liệt sỹ Nầm), ông thái mợi bị kẻ địch đem đi 
giam cầm ở nhà tù Ban mê thuột - Đắc lắc, kẻ địch cũng 
bắt nhiều người trong đội tự vệ đỏ giam cầm tại nhà tù ở 
thị xã Hà tĩnh những năm 1930-1931.

Sau cách mạng tháng tám 1945, Đình làng Đôn mỹ 
vừa là trụ sở làm việc của Uỷ ban cách mạng, vừa là nơi 
mở các lớp bình dân học vụ, lớp học ban ngày, lớp học ban 
đêm, nhanh chóng thanh toán nạn mù chữ cho dân và cả 
những lớp vỡ lòng còn gọi là lớp vỡ dạ. 

trong 2 cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ 
của dân tộc, Đình làng Đôn mỹ là địa danh chứng kiến sự 
tiễn đưa của 581 người con của làng gia nhập quân đội. 
Đầu tiên là trung đội du kích làng gia nhập vệ quốc đoàn 

vào năm 1947. trong đội du kích có số người gia nhập 
trung đoàn 57 do đồng chí lê Khánh Khang (người Sơn 
lễ) làm trung đoàn trưởng. trong đội du kích hồi năm 
1947 có 3 người tham gia chiến đấu trận Điện Biên phủ (1 
người hy sinh ở trận đánh đồi Him lam đó là đồng chí Hồ 
thụ). Đình làng Đôn mỹ cũng là nơi tập trung tiễn đưa 362 
người đi dân công hoả tuyến, 25 người đi thanh niên xung 
phong. trong kháng chiến từ các mặt trận gửi về qua Đình 
làng, nơi làm việc của Uỷ ban kháng chiến hành chính xã 
sau là Ủy ban hành chính rồi Ủy ban nhân dân, những tin 
vui mà con em trong làng lập công và những tin dữ lần lượt 
có 98 người hy sinh tại các mặt trận trong nước và nước 
ngoài.

tháng 3-1960, Đình làng Đôn mỹ là nơi chứng kiến sự 
ra đời Đảng bộ Sơn trà với hơn 144 đảng viên.

trải qua bao thăng trầm của lịch sử theo dòng chảy 
thời gian, Đình làng Đôn mỹ là địa danh ẩn chứa bao câu 
chuyện xẩy ra với làng từ chuyện vui, chuyện buồn, chuyện 
đã làm được và những chủ trương của Đảng bộ đã và đang 
làm trong quá trình xây dựng và phát triển xóm làng đi tới 
ấm no hạnh phúc cho người dân. Đình làng Đôn mỹ quả là 
một biểu tượng truyền thống mang tính cộng đồng, bởi tại 
Đình làng luôn luôn nhộn nhịp, đông người. từ năm 2000 
trở đi Ủy ban nhân dân xã Sơn trà chuyển dời nơi làm việc 
tại trụ sở mới (cạnh Đền cả), trả lại Đình làng Đôn mỹ cho 
dân làng.    

Đền cả thuộc xã Sơn trà - huyện Hương Sơn, còn có 
tên gọi là Điện Kim Sơn, cách ngã ba Nầm khoảng 3 km về 
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phía Đông, gần quốc lộ 8a. Đền được xây dựng trên một 
khu đất rộng dưới chân núi mồng Gà.

Đền cả có cấu trúc khép kín gồm nhà thượng điện, 
trung điện và hạ điện. các tòa nhà được xây dựng trong 
những thời điểm lịch sử khác nhau. Ngôi nhà hạ điện được 
chạm trổ rất tinh vi, thể hiện phong cách độc đáo kiến trúc 
nghệ thuật thời Hậu lê. Hai bên nhà trung điện có tượng 
hộ pháp uy nghi, trước đền có đôi voi chầu rồi miếu thờ và 
xa là cổng đền. trong đền còn lưu giữ chừng 20 hiện vật 
các loại và nhiều đồ thờ cúng. 

Dựa theo hồ sơ di tích, đền thờ Đức thánh cả ở Sơn 
trà ghi nhớ công lao của những người đã tiên phong mở 
cõi đánh giặc ngoại xâm, giữ yên sự hưng thịnh thái bình 
cho muôn dân trăm họ. Đền thờ các vị thần: Kê quan 
Sơn, trà Sơn công chúa, Đệ tam thánh mẫu, mạo Sơn, 
Kim quy Sơn, Kiều sơn, cao Sơn, cao các, danh tướng 
lê Hữu Dung, cha con cao Hữu Sơn. lễ hội Đền cả 
được tổ chức vào ngày 15-6 âm lịch hàng năm. trước 
cách mạng tháng tám 1945, cứ mỗi lần đến ngày lễ hội 
là nhân dân trong tổng Dỹ Ốc cùng các xã lân cận về dự 
rất đông.

từ xa xưa ở chung quanh đền có nhiều cây cổ thụ, gồm 
nhiều loại cây gỗ quý, cây dó trầm, các loại cây dùng làm 
dược liệu, hương liệu, lá nón … và có nhiều loài chim, kể 
cả chim công. Người dân trong vùng mỗi khi ốm đau đều 
đến bái tạ thần rồi hái lá cây quanh đền về làm thuốc chữa 
bệnh, trong quá khứ đã có rất nhiều người chữa khỏi bệnh 
nên người dân trong vùng cho là thần ở đền rất linh thiêng.

theo tư liệu lịch sử thì vào cuối năm 1885, Đền cả là 
một địa điểm trú quân của nghĩa quân phan Đình phùng 
(các ngã vào đền rất hiểm trở) bởi khi đó, cụ phan chủ 
trương cho binh lính lui quân về chân núi mồng Gà để 
bảo toàn lực lượng. Đền cả cũng là nơi tập luyện của 
đội tự vệ đỏ (36 người) và tổ chức Nông hội đỏ (60 hội 
viên) trong thời kỳ diễn ra cao trào Xô viết Nghệ tĩnh 
1930-1931. 

trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước, Đền cả 
cũng có lúc là nơi tập kết lương thực, vũ khí, vận chuyển 
sang nước bạn lào. máy bay mỹ có một số lần thả pháo 
sáng thăm dò khu vực đền và ném bom xuống một vị trí 
gần đền như đêm 17-8-1968.

Đền cả đã có 2 lần trùng tu, tôn tạo vào năm 1900 và 
2005. Năm 1926, Ban lễ nghi đền tổ chức rước 14 đạo sắc 
vua ban. Ngày 20-01-2006, Đền cả được UBND tỉnh Hà 
tĩnh xếp hạng Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Đền cả là niềm tự hào của người dân Đôn mỹ xưa, 
người dân Sơn trà ngày nay.          

3. tín ngưỡng, phong tục tập quán, lễ hội
Về tín ngưỡng: vốn là một vùng quê thuần nông, chủ 

yếu gắn với sản xuất nông nghiệp lúa nước, Sơn trà tồn 
tại chủ yếu loại hình tín ngưỡng và thờ cúng gia tiên. 
Để tỏ lòng biết ơn, làm tròn đạo hiếu với ông bà tổ tiên, 
những người đã khuất, hầu hết các gia đình đều lập bàn 
thờ gia tiên. các dòng họ thì thờ thuỷ tổ. vào dịp tết, giỗ 
tổ, ngày rằm tháng giêng, rằm tháng bảy hàng năm, con 
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cháu từ mọi miền tổ quốc đều về tham dự. Bên cạnh việc 
thờ cúng tổ tiên, nhân dân Sơn trà còn thờ thổ công - vị 
thần trông coi gia cư, định đoạt phúc họa cho gia đình. 
thổ thần còn gọi là gia thần - không phải là tổ tiên, gồm 
thổ công, thổ kì. thờ gia thần trong gia đình thực chất là 
thờ trời đất, nên một số gia đình có dựng trước sân hay 
trong vườn một cây hương thờ. Song đa số nhân dân chỉ 
quen gọi là thổ công và chỉ nhớ có thổ công, trong thổ 
công bao hàm cả thổ địa, thổ kì và cả thần bếp (táo quân). 
tục thờ thần thành hoàng làng được phổ biến từ xưa tại 
Sơn trà - thờ vị thần có công lớn với dân. thổ công là 
thần trông coi không gian bao quanh gia đình. thờ thần 
thổ địa là thần long mạch. thổ kì là thần trông coi việc 
trồng trọt, chăn nuôi, chợ búa. 

Gắn liền với tín ngưỡng là phong tục tập quán. về 
phong tục cưới hỏi. thời phong kiến, việc dựng vợ gả 
chồng không được tự do tìm hiểu mà theo kiểu “cha mẹ 
đặt đâu con ngồi đấy”. thường thì “nữ thập tam, nam thập 
lục” thì bố mẹ bắt đầu tìm mai mối, thậm chí có người chưa 
sinh con nhưng hai bên gia đình đã ngầm hôn ước. phần 
lớn trong những gia đình khá giả, đám cưới mới được tiến 
hành đúng thủ tục như: Bắn tin làm mối, định ngày ăn hỏi, 
nạp lễ, xin cưới, nạp cheo, lễ cưới, lễ lại mặt. 

cách mạng tháng tám thành công, nước việt Nam dân 
chủ cộng hoà ra đời, nhất là từ khi có luật Hôn nhân và 
Gia đình, nhân dân Sơn trà tích cực xây dựng đời sống 
mới, các tục như cheo làng và quan niệm “bố mẹ đặt đâu 

con ngồi đấy” không còn phù hợp với nếp sống văn hoá 
mới. Những đôi trai gái đến tuổi dựng vợ gả chồng được 
tự do tìm hiểu và cha mẹ chỉ góp ý, tác thành cho họ. Khi 
hai bên cha mẹ đồng ý, thường có lệ: Dạm ngõ, ăn hỏi, nạp 
tài và lễ cưới. 

Về tang lễ: Sơn trà nói riêng và người dân trong vùng 
nói chung nếu trong gia đình chẳng may có người qua đời 
thì thực hiện đầy đủ các bước như trong sách Thọ mai gia 
lễ ghi: lễ khâm lượm, lễ nhập quan, lễ thiết linh, lễ thành 
phục, lễ cúng cơm, lễ tế thổ công, lễ tập đòn, lễ đưa tang, 
lễ hạ huyệt, lễ thành phần, lễ chầu tổ, lễ tế ngu, lễ ba ngày, 
lễ 50 ngày, lễ 100 ngày…“Hữu quan trọng quan, vô quan 
trọng lão”, “Kính lão đắc thọ”… là những nguyên tắc xử 
thế trong phong tục trọng lão truyền thống của người dân 
Sơn trà. 

Về mừng thọ: trong gia đình, họ tộc có người thọ từ 60 
tuổi trở lên cứ 5 năm một lần vào dịp lễ tết hoặc ra tháng 
Giêng, con cháu, họ hàng từ khắp nơi hội tụ về tổ chức 
mừng thọ. Ngày nay, phong tục trọng lão vẫn được người 
dân Sơn trà duy trì nhưng thường là từ tuổi 70. vào những 
ngày đầu năm, xã quy định Yến lão, cứ mỗi độ tết đến 
xuân về, cấp ủy, chính quyền đều tổ chức mừng lão cho các 
cụ tại nhà văn hóa thôn. 

Về lễ tết: cùng chung nền văn hoá với cộng đồng người 
việt, vào những ngày lễ tết hàng năm được người dân tổ 
chức và chuẩn bị rất chu đáo. vào dịp tết Nguyên Đán 
hằng năm, dù đi đâu, làm gì vào dịp này con cháu, thành 
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viên trong gia đình cũng đều về sum họp đầy đủ. Những 
gia đình khá giả thì tổ chức ăn tết đến hết rằm tháng giêng 
(15-1 âm lịch - tết thượng Nguyên), còn những gia đình 
nghèo thì cũng tổ chức ăn đủ ba ngày tết, sau đó là những 
ngày ăn chơi, mừng tuổi đến sau ngày mồng 5 hoặc mồng 
10 mới bắt đầu làm việc.

Sau tết Nguyên Đán là tết thượng Nguyên hay còn 
gọi là rằm tháng Giêng (15-1 âm lịch), nhân dân thường 
có câu ca: “Cả năm được rằm tháng bảy, cả thảy được 
rằm tháng giêng”, thường các con cháu có gia đình ở 
xa, không về quê trong dịp tết Nguyên Đán thì rằm 
tháng Giêng nhất định sẽ về cúng tổ tiên. Sau tết thượng 
Nguyên là tết thanh minh (3-3 âm lịch), ngày trước vào 
tết thanh minh con cháu các dòng họ thường tập trung 
đông đủ để tổ chức đi tảo mộ, sau này thời gian tảo mộ 
thường được các dòng họ chuyển đến trước tết Nguyên 
đán. tết Đoan Ngọ (5-5 âm lịch), còn có tên khác là tết 
Đoan Dương dân gian thường gọi là “tết mồng năm”, “tết 
diệt sâu bọ”. con trai, con gái có nhà riêng thì về nhà tết 
cha mẹ, học trò thì tết thầy, bệnh nhân thì tết thầy thuốc… 
lễ vật tuỳ vào khả năng, lòng thành của mỗi người. vào 
dịp tết trung Nguyên (15-7 âm lịch) hầu hết các dòng họ 
thờ thuỷ tổ thường tổ chức tế lễ, dân làng thường cúng 
chúng sinh xá tội vong nhân cho những linh hồn không 
nơi nương tựa. vào ngày tết trung thu (15-8 âm lịch) 
hàng năm, chính quyền, đoàn thể và nhân dân thường tổ 
chức vui trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng. từ 

sau cách mạng tháng tám, vào dịp 2-9, ở Sơn trà còn 
tổ chức cho nhân dân vui tết Độc lập mừng ngày quốc 
khánh của đất nước. 

Lễ hội: trước đây vào dịp đầu năm nhân dân tổ chức 
vui tết rất nhộn nhịp. các trò chơi dân gian như: đánh đu, 
cờ người, cờ thẻ, kéo co, leo cột chuối, đi cầu tre... trong 
năm vào các ngày (7-1 âm lịch) nhân dân làm lễ khai hạ 
và hạ điền (5-5 âm lịch) để cầu mong làm ăn yên ổn, mưa 
thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, nhà nông phát tài.

Các truyền thống khác: Sơn trà là một xã vốn có 
truyền thống tương thân, tương ái. tinh thần “lá lành đùm 
lá rách” được thực hiện thông qua các phong trào do Đảng 
ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, mặt trận tổ quốc 
và các đoàn thể phát động: Hũ gạo kháng chiến, công trái 
quốc gia, giúp đỡ tận tình các gia đình có người ốm đau, 
bệnh tật già yếu, người qua đời…

Ngoài việc biết ơn tổ tiên thì việc tôn trọng người già, 
yêu thương con trẻ, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ là một 
phẩm chất đáng quý của các thế hệ con cháu.

IV. truYỀN tHỐNG LỊCH SỬ 
1. truyền thống cần cù trong lao động, sản xuất
Sơn trà vốn là một địa phương “chưa nắng đã hạn, 

chưa mưa đã lụt”, chính thời tiết khí hậu nơi đây có phần 
khắc nghiệt, để thích nghi với điều kiện đó, người dân nơi 
đây đã hình thành tính cần cũ, nhẫn nại trong lao động, 
sản xuất. Ngoài thâm canh cây lúa, người dân Sơn trà 



24 lịcH Sử ĐẢNG BỘ Xã SƠN trà (1930 - 2015) lịcH Sử ĐẢNG BỘ Xã SƠN trà (1930 - 2015) 25

còn trồng nhiều chuối, cam, bưởi, mít và nhiều loại cây 
đặc sản khác có giá trị về kinh tế như cây chè. từ đó đến 
nay, vườn cho một nguồn thu nhập quan trọng của các hộ 
nông dân.

trải qua các thế hệ, người dân Sơn trà đã luôn đoàn 
kết, khắc phục mọi khó khăn, biến đồng đất khô cằn, 
hoang hóa hoang thành ruộng đất cày cấy, đất cằn cối trở 
thành phì nhiêu. mạnh dạn, táo bạo trong công cuộc đổi 
mới, xây dựng và phát triển thêm nhiều mô hình trang, 
gia trại tạo nên hoa thơm trái ngọt, bốn mùa xanh tốt, trĩu 
quả là những thành quả đã nói lên phần nào quá trình lao 
động của họ.

Ngày nay, truyền thống lao động, sản xuất không 
ngừng được bồi đắp để nhân dân Sơn trà bền bỉ vươn lên 
tạo dựng cuộc sống mà là làm giàu quê hương.

2. truyền thống hiếu học
Đôn mỹ xưa là vùng đất hiếu học, từng có nhiều người 

đỗ đạt cao làm quan đến bậc Đại thần. thời kỳ vua lê 
Y tông, lê Hiển tông (1735-1796) có cụ lê Đình quỳ 
được nhà vua cử đi sứ tại trung quốc, lê quận công 
(Hồng Sơn quận thượng) và một người được phong tước 
hầu: Hậu tham Nghị thừa chánh Sứ lê Hữu Dung và 
một người vốn là học trò trường quốc tử Giám, ông thái 
Doãn chí. 

Đời Nguyễn, có cử nhân phan văn tuyển (khoa thi 
canh Ngọ-1894), làm quan Huấn Đạo; Nguyễn Đình liên 

(khoa thi canh tý-1900), được bổ làm quan ở thanh Hoá. 
có nhiều tú tài Nho học: Ông lê Khắc cẩn (khoa thi Giáp 
Ngọ-1834), lê Khắc Nhượng (khoa thi tân Dậu-1861), lê 
Học cung (Hàn lâm Đại chiêu lê Học cung - còn gọi là 
lê Doãn thăng). thời tân học 40 người đỗ tiểu học, có 2 
người vào học ở trường Y sĩ Đông Dương, đó là Bác sỹ lê 
Kiệu (sinh 1905), từng làm chủ tịch Ủy ban kháng chiến 
hành chính tỉnh thanh Hóa (1948-1951), sau đó vào miền 
Nam, rồi sang pháp và Y sĩ lê Duệ, sau 1945 làm việc ở 
bệnh viện tỉnh thanh Hóa, sau đó vào miền Nam. 

Sau 1945, xã mở 3 - 4 lớp tại đình làng để xóa mù chữ 
cho nhân dân trong vùng. Đến 1947, xã mở trường cấp 1, 
rồi đến 1959 lại có trường cấp 2. Đến nay, xã đã có 2 cấp 
học: mầm non, tiểu học.

Hiện nay, có hàng trăm con em xã Sơn trà đã và đang 
theo học các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên 
nghiệp. có nhiều người có học vấn cao như: Giáo sư lê 
phong Sừ (phong lê) - nguyên viện trưởng viện văn học 
việt Nam và tiến sĩ phạm Xuân quý (ngành lâm sinh), 
hiện công tác tại trường Đại học Nông lâm thành phố 
Hồ chí minh; tiến sĩ lê Sanh; tiến sĩ Đoàn tuấn; thiếu 
tướng Nguyễn Khắc Ngọ - Nguyên phó cục trưởng cục 
tuyên huấn, tổng cục chính trị, Bộ quốc phòng.

3. truyền thống yêu nước
Kể từ lúc con người bắt đầu quần tụ nơi đây, người 

dân Đôn mỹ đã thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, ý 
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chí đấu tranh bất khuất chống lại sự áp bức và ngoại xâm. 
trong phong trào cần vương (cuối thế kỷ XiX), tôn thất 
thuyết đã hộ giá vua Hàm Nghi xuất bôn, hạ chiếu cần 
vương, kêu gọi sĩ phu, văn thân, hào mục đứng lên giúp 
vua cứu nước.

Xã Đôn mỹ do vị trí địa lý không cách xa lưu vực sông 
Ngàn phố, Ngàn Sâu, bến tam Soa và huyện Đức thọ. Do 
đó, Đôn mỹ chịu ảnh hưởng trực tiếp những biến động xã 
hội trong vùng, những trận chiến chống pháp trước năm 
1900. ví như trận phục kích của nghĩa quân cụ phan cát 
Xu tại bến đò long Ốc. cụ phan cát Xu người làng Đông 
thái (Đức thọ) phò vua Hàm Nghi năm 1886.

tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương là cuộc khởi 
nghĩa Hương Khê (1885-1896) do cụ phan Đình phùng 
(làng Đông thái - Đức thọ) và cao thắng (tuần lễ - nay 
là Sơn lễ - Hương Sơn) lãnh đạo. lực lượng nghĩa quân 
đã giao tranh với binh lính pháp nhiều trận trong vùng hạ 
Hương Sơn, Đức thọ. Ở thời điểm đó đã có nhiều người 
dân Đôn mỹ gia nhập nghĩa quân, đóng góp lương thực, 
thực phẩm cho cuộc khởi nghĩa của cụ phan, ông Nguyễn 
Huy Giao người làng Đôn mỹ chỉ huy hàng trăm dân binh 
và người trong làng gia nhập nghĩa quân, hết lòng phục vụ 
cuộc khởi nghĩa của cụ phan. và tinh thần quật khởi của 
cuộc khởi nghĩa này đã ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng 
chống pháp của người dân Đôn mỹ, người dân Dỹ long.

trong những năm đầu thế kỷ XX, các luồng tư tưởng 
yêu nước mới, đặc biệt là tư tưởng cách mạng vô sản đã 

tiếp tục được truyền đến Đôn mỹ. Người dân đã biết đến 
cách mạng tháng mười ở nước Nga, biết đến lênin, biết 
đến Hội việt Nam cách mạng thanh niên do nhà yêu nước 
Nguyễn ái quốc thành lập và nhiều sự kiện chính trị trong 
nước, thế giới. Khi xu hướng cách mạng vô sản ngày càng 
thắng thế, những năm 1929-1930, ở Đôn mỹ, mặc dù trình 
độ nhận thức của nhân dân còn nhiều hạn chế, nhưng đã có 
một số người sớm giác ngộ, tích cực hoạt động... Những 
người này về sau chính là những cán bộ cốt cán của quê 
hương trong phong trào cách mạng 1930-1931 và cuộc vận 
động đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng 
tám năm 1945.

Dưới sự cai trị của thực dân phong kiến, người dân 
nơi đây phải chịu cuộc sống cơ cực do sự bóc lột của địa 
chủ phong kiến và cả thực dân. Nạn sưu cao, thuế nặng và 
phu phen tạp dịch đã làm cho nhân dân lâm vào cảnh khổ 
cực, lầm than. chúng đầu độc nhân dân về văn hóa, o ép 
về kinh tế, đặt ra nhiều thứ thuế, khoản phụ thu. Điển hình 
là thuế thân, loại thuế đánh vào công dân nam từ 18 tuổi 
đến 59 tuổi. Ngoài ra, thuế ruộng đất cũng bị đánh nặng. 
về tô, người dân phải cống khoảng 50% thu hoạch cho chủ 
khi nhận ruộng của chúng phát canh. Nhà nghèo phải vay 
mượn tiền của địa chủ thì chịu phần lãi suất rất cao. Đến 
năm trả không hết, nợ lại thêm chồng chất, đời cha không 
trả thì đời con trả.

Sống trong bối cảnh xã hội như vậy, người dân Đôn mỹ 
càng ấp ủ và hun đúc tinh thần đấu tranh, chờ khi có thời 
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cơ đến sẽ bùng lên. Sự xuất hiện của các hội yêu nước và 
tư tưởng mới trong huyện đã tạo điệu kiện cho nhân dân 
đứng lên đấu tranh đòi quyền sống, quyền tự do và mưu 
cầu hạnh phúc.       

trải qua nhiều thế hệ, các giá trị văn hóa, văn minh 
đã lắng đọng, tích tụ trở thành những giá trị vô giá ăn 
sâu vào tiềm thức của mỗi người dân trên vùng đất Sơn 
trà. truyền thống văn hóa, các phong tục tập quán tốt 
đẹp cùng đồng hành với Đảng bộ và nhân dân trong công 
cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương ngày 
càng giàu đẹp, văn minh.

chương i

CHI BỘ ĐÔN MỸ RA ĐỜI, LÃNH ĐẠO 
CÁC PHONG TRÀO CÁCH MẠNG, TIẾN TỚI 
TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN 

(1930 - 1945)

I. NHÂN DÂN ĐÔN mỸ DưỚI ÁCH tHỐNG trỊ 
CỦA PHONG KIẾN, tHỰC DÂN

Sau khi đặt ách thống trị lên đất nước ta, thực dân pháp 
đã thi hành chính sách cai trị hà khắc về mọi mặt.

Về chính trị: chúng thực hiện triệt để chính sách chia 
để trị: chia nước ta thành 3 kỳ: Bắc kỳ, trung kỳ, Nam kỳ, 
từng bước thâu tóm mọi quyền lực, biến vua quan Nam 
triều thành bù nhìn, tay sai. Ở Hương Sơn lúc này, chúng 
dùng chính sách tàn bạo với hệ thống đồn bốt dày đặc như 
đồn linh cảm, đồn phố châu, đồn voi Bổ,... chúng xây 
dựng nhà tù nhiều hơn trường học. chúng đặt ra bộ máy 
thống trị hoàn chỉnh từ toàn quyền, vua quan triều đình 
đến tận xã xóm  với đầy đủ các chức sắc, tăng cường quyền 
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kiểm soát, đàn áp các phong trào yêu nước của nhân dân ta. 
vì vậy, đã làm mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền 
phong kiến thực dân trở nên sâu sắc. 

Năm 1931, chính quyền thống trị bỏ cấp phủ, huyện 
Hương Sơn trực thuộc tỉnh Hà tĩnh. Ở cấp huyện, đứng 
đầu là một viên quan huyện. Dưới có một lại mục, một lệ 
mục, 2 thừa phái thừa hành công vụ và 10 tên lính lệ. về 
an ninh thì có bang bá, lục sự chuyên môn điều tra bắt bớ 
những người yêu nước. trung gian là cấp tổng, đứng đầu 
là chánh tổng dùng triện công, phó tổng dùng triện tư. cấp 
xã thì có lý trưởng, phó lý và ngũ hương (hương bộ, hương 
bản, hương kiểm, hương mục, hương dịch). Giúp việc cho 
hương lý có trương tuần, hương điếm, seo mõ canh gác 
điếm, tuần tra, thu sưu thuế, bắt phu, bắt lính, rao việc làng. 

Dưới ách thống trị của nhà nước bảo hộ, người dân 
Đôn mỹ bị tước đoạt mọi quyền lợi làm người, không được 
hưởng quyền tự do dân chủ, dân không được lập hội, báo 
chí bị kiểm duyệt gắt gao, phụ nữ không được bình đẳng 
với nam giới. Người phụ nữ bị phân biệt đối xử, không 
được bàn bạc việc nhà, việc họ, việc làng, không được ghi 
tên sổ làng, sổ họ, lấy chồng tuyệt đối phải gọi theo tên 
chồng, nghiêm cấm đến đình làng và đền thờ các vị anh 
hùng, người có công với quê hương đất nước.

Về kinh tế: Dưới chế độ thực dân phong kiến mỗi 
người đàn ông từ 18 - 59 tuổi phải đóng 2,5 đồng tiền thuế 
thân. Hào lý địa phương thu thêm 1 đồng để làm lệ phí thù 
lao (1 đồng bạc Đông Dương đổi 8,5 quan tiền đồng và cứ 
3 đồng bạc Đông Dương mua được 1 tạ gạo).

vậy chi một người đàn ông phải đóng 3,5 đồng thuế 
thân. Nếu người đàn ông nào không nộp thuế hay không 
có tiền nộp thuế đều bị bọn hào lý, địa chủ kiêm quan 
làng đòi lên đình làng đánh đập hay bắt giam mà không 
có sự nhân nhượng, thương tiếc. cực chẳng đã nhiều 
người nông dân buộc phải cầm cố hay bán ruộng vườn. 
Bởi vậy, mà dưới chế độ phong kiến đông đảo người dân 
không có ruộng cày. 

Người nông dân chủ yếu là “trâu thuê, ruộng rẽ” vì 
phần lớn vườn tược, ruộng đất bị bọn địa chủ chiếm hữu. 
Bọn địa chủ phát canh thu tô, bóc lột thậm tệ người cày 
ruộng rẽ. tỷ lệ địa tô chiếm 40-50% sản lượng. Ngoài địa 
tô chính, người dân cày ruộng rẽ còn bị bóc lột “tô phụ” 
“lao dịch” giúp chủ như đạp lúa, trục lúa, cuốc cỏ vườn, 
gánh đất, nhặt phân, đào ao v.v…

Số người nông dân không thuê được ruộng cày phải 
trực tiếp làm thuê cuốc mướn cho nhà địa chủ, hưởng thù 
lao công ngày rẻ mạt. trong xã hội cũng có những người 
nông dân và con em họ được những gia đình giàu có thuê 
ở hàng năm lấy tiền thù lao một lần, gọi là con ở. Họ bị địa 
chủ đối xử như là một công cụ biết nói, không có quyền 
hành gì trong gia đình mà nhiều lúc còn bị mắng chửi, đòn 
roi, ăn uống cơm khoai xô bồ sống kham khổ thân người.

Người nông dân Đôn mỹ xưa ngoài làm ruộng còn có 
một số gia đình làm thêm nghề phụ như trồng bông dệt 
vải, trồng dâu nuôi tằm, tơ tằm của người Đôn mỹ được 
người Nam Kim (Nam Đàn ưa chuộng sang mua với giá 
cao hơn các địa phương khác), nghề làm thợ mộc và đặc 
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biệt là nghề trồng mía kẹo mật. mật mía người Đôn mỹ 
đem bán ra chợ choi, Gôi, chợ Hạ, chợ thượng và có khi 
xuôi thuyền ra vinh bán. 

tuy vậy, các nghề nói trên, dưới chế độ cũ không được 
khuyến khích giúp đỡ phát triển, mà phải chịu thuế khoá 
nặng nề nên những người nông dân vừa làm ruộng, vừa 
làm nghề phụ cũng chẳng khá giả gì cho lắm, giá hàng 
nông sản lại rẻ mạt. vậy nên gia cảnh họ cũng phải chịu 
thiếu thốn đói khổ.  

Những chính sách của nhà nước thực dân phong kiến 
đã bao đời vẫn giữ thế độc canh về nông nghiệp, lệ thuộc 
hoàn toàn vào thiên nhiên, kỹ thuật canh tác lạc hậu nên 
năng suất lúa chỉ đạt lúc cao nhất là 7 - 8 tạ thóc 1 ha + 1 vụ 
lúa. Khi người dân đau ốm không có thuốc, không có trạm 
xá điều trị vì thế người chết vì dịch bệnh, sốt rét, thương 
hàn xẩy ra liên miên. trong làng xã không có trường học 
nên hầu hết người nông dân là những người mù chữ, cuộc 
sống tối tăm, mù mịt. Đã thế bọn hào lý và địa chủ quan 
làng còn phạt nặng những ai tự nấu rượu hay cất giữ rượu 
mình nấu cho dù có 1 chai (hay loong) rượu mà chúng cho 
đó là rượu lậu đều bị phạt rất nặng. ví như ở xóm ri có 
anh lê Hiên chỉ vì có 1 chai rượu dấu kín trong nhà, bị 
Hào lý bắt được phải chịu phạt tịch biên nhà cửa, lấy đi 
3 sào ruộng, 2 con bò của gia đình vào tháng 6-1936. Ông 
Nguyễn Đình cư cũng bị tịch thu nhà cửa, ruộng vườn chỉ 
vì có vài loong rượu tự nấu trong nhà.

Về xã hội: nạn cờ bạc, rượu chè, mê tín dị đoan, đồng 
bóng, bói toán rộ lên cùng với các hủ tục lạc hậu được 

hương lý dung túng, khuyến khích. Hàng năm, nạn bắt 
lính, bắt phu diễn ra nhiều cảnh đau lòng. Sau chiến tranh 
thế giới thứ nhất, thực dân pháp đẩy mạnh khai thác thuộc 
địa, chúng mở rộng việc xây dựng đồn điền, khai thác mỏ, 
mở rộng đường bộ, đường sắt, hải cảng, sân bay để chuyên 
chở tài nguyên về nước pháp. Hàng trăm trai tráng ở xã 
Đôn mỹ phải đi lính, đi phu khai khẩn đất hoang phục dịch 
chủ đồn điền Sông con, voi Bổ, tân Ấp… làm đường ở 
mường Xén miền tây Nghệ an, thà Khẹt, lạc Xao nước 
lào. một số trai tráng bị bắt, sung vào lính khố đỏ, lính 
thợ, bị đưa sang pháp, sang châu phi làm bia đỡ đạn ngoài 
mặt trận hoặc lao động khổ sai tại một số đồn điền, nhà 
máy của quân đội pháp.  

tất cả những thủ đoạn bóc lột dã man của thực dân - 
phong kiến đã làm nhân dân sống điêu đứng, tối tăm, nghèo 
đói, nhiều người phải vào rừng núi đào củ mài, củ nâu để 
ăn, sống qua ngày đoạn tháng. Những người khai khẩn đất 
hoang làm ruộng rẫy sản xuất, đều bị chúng cướp đoạt vì 
theo chúng định đoạt hoang mạc là sở hữu của chính phủ 
bảo hộ. Hàng trăm người phải bỏ quê hương đi nơi khác, 
làm thuê cho địa chủ các tổng trong huyện Hương Sơn và 
huyện Đức thọ, huyện can lộc. trong xã hội có biết bao 
gia đình đói khổ phải bỏ làng đi ăn mày, ăn xin hay va vấp 
cờ bạc, rượu chè bê tha rồi trộm cướp. Năm nào cũng có 
người chết đói, chết dịch bệnh, nhất là bệnh sốt rét, thương 
hàn, bệnh gan. Nạn đói năm Ất Dậu (1945), làng Đôn mỹ 
có đến hơn 100 người bị chết đói, có gia đình chết không 
còn ai như gia đình ông Do, gia đình ông chúc Hài và bà 
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quán ở xóm thai. Sau này nhiều người qua khỏi nạn đói 
kể lại “làng mạc không có tiếng chó sủa, tiếng gà gáy”. 
Đồng ruộng một màu bạc trắng, không còn hoa màu cây 
cỏ ngoài đồng có thể dùng cứu đói. Những tháng giáp hạt 
nhiều người đói lả, đi đứng liêu xiêu quanh quẩn để tìm 
một thứ gì đó có thể ăn được. Người chết đói mỗi lúc một 
nhiều nhất là tháng cuối giáp hạt (tháng 3 âm lịch). cái đói 
năm Ất Dậu ở Đôn mỹ buộc nhiều người phải bỏ làng đi 
sang lào, thái lan kiếm sống nơi đất khách quê người.

lại có một số người đi theo từng nhóm một như nhóm 
ông Nguyễn chiu Huệ đi sang lào mang theo mâm thau, 
nồi đồng để đổi lấy gạo và cám về cứu đói, khi đi 5 người, 
khi về chỉ còn 3 người. 

Giữa lúc nạn đói làm cho nhiều người bị đói lả, đỉnh 
đói giáp hạt có một số anh em thanh niên gọi là tổ chức 
thanh niên phan anh như phan Diệm, Nguyễn phan viên, 
Nguyễn Đình thuật, lê Hoàng tổ chức quyên góp gạo của 
những người giàu như bà lê thị Nghị, lê tiếu, lê căn, 
lê cứ… rồi đưa về đình làng nấu cháo, phát chẩn vào buổi 
chiều hàng ngày cho người dân. tuy là bát cháo loảng, 
nhưng cũng đã cứu cơ được nhiều người mà nếu không có 
thì họ sẽ chết đói.

II. CHI BỘ ĐẢNG rA ĐỜI, LÃNH ĐẠO PHONG 
trÀO CÁCH mẠNG 1930 - 1931

Ngày 3-2-1930, Đảng cộng sản việt Nam ra đời trên 
cơ sở hợp nhất 3 tổ chức cộng sản là: Đông Dương cộng 
sản Đảng (Bắc kỳ), an Nam cộng sản Đảng (Nam kỳ) và 

Đông Dương cộng sản liên đoàn (trung kỳ) tại Hương 
cảng (trung quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn 
ái quốc. Đến cuối tháng 3-1930, Đảng bộ lâm thời Hà 
tĩnh cũng được thành lập tại bến đò thượng trụ (xã thiên 
lộc - can lộc).

tại Hương Sơn, tháng 4-1930, đồng chí Nguyễn Kính 
(tức liễn) một cán bộ Đảng cộng sản việt Nam được phái 
về trực tiếp gặp lãnh đạo tổ tân việt ở huyện Hương Sơn 
để bàn kế hoạch xây dựng tổ chức cộng sản. qua thẩm tra 
lý lịch, qua nghiên cứu quá trình công tác và thành tích 
cống hiến của từng đảng viên, 17 trong 37 đảng viên tân 
việt của toàn huyện được kết nạp vào Đảng cộng sản việt 
Nam. các đồng chí này được phân công về các địa phương 
xây dựng cơ sở Đảng. lần lượt nhiều chi bộ Đảng được 
thành lập như: thịnh Xá, phố châu - tình Diệm, Đông 
trung, tứ mỹ, Đông tràng, phúc Nghĩa, làng Đông, Yên 
Nghĩa, Xuân trì, thọ lộc, an Bài với tổng số 44 đảng 
viên. Đối với các làng chưa đủ điều kiện thành lập chi bộ 
đảng thì tổ chức nông hội như Gôi mỹ, Đôn mỹ, Đồng lộ, 
Hàm lại, Yên Đồng, Bảo thịnh đã thu hút những phần tử 
tích cực rèn luyện họ trở thành những đảng viên sau này. 
Kể từ ngày có Đảng làm hạt nhân lãnh đạo, các tổ chức 
quần chúng của Đảng như nông hội đỏ, tự vệ đỏ được xây 
dựng với nhịp điệu nhanh hơn.

Xã Đôn mỹ có một số con em học tập tại trường Dỹ 
long. tại ngôi trường này, vào năm 1930 có tổ chức Sinh 
hội hoạt động. Họ viết nhiều truyền đơn kêu gọi người dân 
Đôn mỹ đứng lên tham gia biểu tình đấu tranh chống lại 
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bọn thực dân pháp xâm lược, xoá bỏ chế độ phong kiến 
Nam triều, ủng hộ Đảng cộng sản. tuy rằng đa số người 
nông dân Đôn mỹ không biết chữ nhưng sự tuyên truyền 
miệng cũng đã thức tỉnh người dân nghèo Đôn mỹ phải 
tham gia hành động đòi lại quyền sống con người. Họ tự 
hỏi vì sao người nông dân lao động cứ mãi chịu đói nghèo 
truyền kiếp. phải chăng là do chế độ chiếm hữu ruộng đất 
bất công mà có. phải chăng chế độ thực dân phong kiến 
là chỗ dựa để hào lý, địa chủ kiêm quan làng thả sức ức 
hiếp, bóc lột người nông dân, xã hội thực dân phong kiến 
đã hết sức lỗi thời. Đó là lý do làm cho lòng người thêm 
căm phẫn, những người đảng viên cộng sản đến với họ thật 
đúng với nguyện vọng của họ. Bởi vậy, đông đảo người 
dân Đôn mỹ khi được những người cộng sản tuyên truyền 
giác ngộ họ nhận ra được hướng đi tốt đẹp của mình nên 
họ hăng hái tham gia ủng hộ cách mạng. vào quý ii năm 
1930, đông đảo nông dân Đôn mỹ hăng hái gia nhập đội 
tự vệ đỏ (lớp trẻ) và nông hội đỏ. Đội tự vệ đỏ 36 người, 
Nông hội đỏ có đến 60 hội viên.

Ngày 01-5-1930, đội tự vệ đỏ, nông hội đỏ ở Đôn mỹ 
đứng ra tổ chức một cuộc mít tinh tại Đình làng thu hút 
đông đảo bà con trong xã tham gia. Họ biểu tình thị uy qua 
vài đoạn đường trong xã rồi quy tụ tại Đình làng. Đại diện 
2 tổ chức đòi Hương lý, quan làng phải từ chức, phải giao 
lại quyền điều hành trong xã cho nông hội. chính quyền 
Hương lý không dám chống lại và cam kết bàn giao mọi 
quyền hành cho nông hội quản lý.

 Hơn nữa dư âm của những cuộc biểu tình của nhân 

dân thanh chương, Nam Đàn, Đức thọ, can lộc, Hưng 
Nguyên và các xã trong vùng như tứ mỹ, thịnh Xá… 
càng khích lệ ý thức đấu tranh của người dân Đôn mỹ. Xã 
Đôn mỹ ngày nào cũng vang tiếng trống mõ tuyên truyền 
cổ động. 

thắng lợi trong cuộc mít tinh ngày 01-5-1930 cùng với 
những quyết nghị của tổ chức nông hội thông qua các buổi 
họp bàn tại Đình làng đã động viên nông dân trong xã. tổ 
chức nông hội đỏ đã chia 52 mẫu ruộng công cho nông 
dân. trong cao trào Xô viết 1930, người nông dân Đôn 
mỹ ban ngày chăm lo sản xuất, tham gia chia lại ruộng 
đất công, bàn định những việc cụ thể cần làm, đội tự vệ 
đỏ lo luyện tập quân sự, ban đêm họ về tại Đình làng tham 
gia sinh hoạt nông hội, thật là đông vui, ấm cúng, ai cũng 
mong muốn cuộc đời có được tự do như thế. cán bộ nông 
hội ngày đêm quên mình lo tính mọi việc cho dân. lòng 
tin của quần chúng đối với Đảng, với tổ chức nông hội biểu 
hiện rõ qua hành động của mỗi người đối với công việc của 
nông hội. Hai tiếng “cách mạng” có ý nghĩa thiêng liêng 
và là khẩu hiệu hành động của quần chúng. phong trào 
quần chúng lên cao đã lôi kéo những người thuộc cả gia 
đình kinh tế khá giả vào cuộc đấu tranh của nông dân, ủng 
hộ cách mạng, trật tự trị an trong xóm làng được ổn định.

tuy nhiên lớp địa chủ kiêm quan làng vẫn tức tối với 
mưu đồ chống lại nông hội. quan tây đồn tứ mỹ (gọi là 
đồn rú trụn) biết được hoạt động của đội tự vệ đỏ, nông 
hội đỏ ở Đôn mỹ, chúng cho lính về tại Đình làng đe doạ 
những ai tham gia hoạt động cộng sản.
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theo lời các cụ cao niên kể lại, đại ý như sau: lớp thanh 
niên trai làng Đôn mỹ đều gia nhập tự vệ đỏ, lớp nông dân 
tá điền vào nông hội đỏ, họ hăng hái tham gia mọi công 
việc do nông hội phân công nhất là chia lại ruộng công cho 
người nông dân. lúc tây đồn trụn về đốt nhà họ liều mình 
chữa cháy, khi đám cháy được dập tắt họ giúp bà con dựng 
lại nhà bằng tranh tre.

“Hồi đó tôi vào chơi với người cậu là ông Phạm Tạo 
ở gần nhà ông Thái Sua xóm Hầu, xã Đôn Mỹ, hai cậu 
cháu đang chuyện trò chợt nhìn ra ngõ tôi thấy có nhiều 
lính kéo tới bủa vây nhà ông Thái Sua. Tôi chạy ra đường 
gặp nhiều người từ nhà ông Thái Sua tháo chạy về nhà thờ 
họ Phạm. Bọn lính quát tháo bắt người nhưng rồi chẳng 
bắt được ai cả. Tôi chạy đến nhà ông Thái Sua thấy người 
lính Pháp đang bật diêm đốt nhà thì bà Thái Sua ôm giữ 
tên lính Pháp và hét to: Bà con ơi Tây Đồn Rú Trụn về 
đốt nhà tôi! Bà con ơi! làng nước ơi! Sau khi đốt nhà ông 
Thái Sua, lúc đó là buổi sáng mặt trời đã lên cao vào ngày 
18-4 âm lịch (1930) tốp lính rút về đình làng (tất cả có 15 
người). Dân tình chạy loạn khóc than thảm thiết. Thiệt hại 
của dân về sau tôi mới  biết, đám cháy cùng một lúc thiêu 
trụi 62 nóc nhà của dân quanh vùng, trong đó có 2 người 
bị chết cháy, có 2 nhà thờ họ cũng bị cháy thiêu trụi hết cả 
đồ thờ cúng và một số tài sản, trâu, bò, lợn, gà, lúa, gạo 
cũng bị cháy. Đám cháy đã làm cho 200 người phải sống 
trong cảnh màn trời chiếu đất”.(1) tổ chức tự vệ đỏ, nông 

(1)  theo lời kể của ông phạm ca người xóm 5, xã Sơn long.

hội đỏ cùng với các gia đình bị cháy thu dọn các nhà dân 
bị cháy, giúp họ dựng tạm nhà tre che chắn nơi ở tạm và 
còn quyên góp lương thực ủng hộ các gia đình bị nạn để có 
cơm cháo sống qua ngày, động viên họ chăm lo sản xuất 
để tự cứu đói.

“Ngày 18-4 âm lịch (1930) lính Tây đồn Rú Trụn về đốt 
nhà ông Thái Sua vì chúng nghi nhà ông Thái Sua để cho 
tổ chức những người cộng sản họp bàn, đám cháy lan ra 
làm cháy nhiều nhà dân. Những năm 1930-1931 lính Tây 
Đồn đã bắt nhiều người mà chúng nói là đã tham gia hoạt 
động, trong đó có đồng chí Lê Lương đưa về tra khảo tại 
nhà tù thị xã Hà Tĩnh lúc đó”.(1)

căm thù bè lũ cướp nước, căm thù giặc tây đồn và bọn 
quan tay sai, nông hội đỏ làng Đôn mỹ lại tổ chức biểu 
tình rầm rộ cùng với đoàn biểu tình từ các xã lân cận theo 
đường liên hương vượt đò choi đến phá nhà quan đại thần 
Hiệp Niêm, thị uy lực lượng vào sáng 19-9-1930, đoàn 
biểu tình bị kẻ địch đàn áp, có một số người chết. 

Hưởng ứng đợt biểu tình thị uy đòi quan lại sưu thuế, 
chống khủng bố, chống bắt bớ người. Đông đảo người 
nông dân Đôn mỹ lại tham gia biểu tình cùng với đoàn 
biểu tình các xã trong vùng vào đêm 21-9-1930. Sáng 22-
9-1930 đoàn biểu tình kéo về bao vây huyện lỵ phố châu 
đưa yêu sách cho Huyện trưởng đòi giảm sưu thuế, chống 
khủng bố đàn áp, chống bắt bớ người biểu tình. cuộc biểu 
tình bị lính đồn phố châu xả súng bắn vào đoàn biểu tình.

(1)  theo lời kể của thầy giáo lê mưu người xã Sơn Bình.
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tháng 11-1930, tỉnh ủy Hà tĩnh cử một cán bộ về phụ 
trách Hương Sơn và thành lập Huyện ủy lâm thời gồm các 
đồng chí trần chí tín, Nguyễn Đình Xứng, Nguyễn mật, 
Đinh Nho Khoách, do đồng chí trần chí tín làm Bí thư.

tháng 12-1930, nhiều phần tử ưu tú được kết nạp vào 
Đảng, một số chi bộ mới được thành lập gồm Đôn mỹ, Gôi 
mỹ và đồn điền Hà tân.

Nhờ có chi bộ làm hạt nhân lãnh đạo mà phong trào 
cách mạng ở Đôn mỹ phát triển nhanh, một lần nữa tổ 
chức nông hội đỏ đứng ra tổ chức ổn định đời sống cho 
dân, tập trung một số lúa của người giàu chia cho những 
hộ nông dân nghèo, nhất là những gia đình bị cháy nhà 
cửa, điểm canh gác của địch qua các ngã đường liên xã 
trở thành trạm gác của ta. Những người cộng sản trong 
chi bộ, trong đội tự vệ đỏ, nông hội đỏ là những người 
lao động ủng hộ cách mạng hàng ngày phải đấu tranh 
trực diện chống lại sự khủng bố đàn áp của kẻ thù một 
cách quyết liệt, một cuộc đấu tranh của những người 
nông dân tay không vũ khí chống lại bạo lực cường 
quyền có súng đạn trong tay. Đứng trước sự khủng bố 
bắt bớ của kẻ thù, của bọn quan lại phong kiến, ngày 
01-5-1931 tổ chức nông hội đỏ lại tổ chức biểu tình thị 
uy nhằm chống lại hành động vô cớ bắt người, chống 
khủng bố đàn áp của kẻ thù.

phong trào đấu tranh cách mạng 1930-1931 ở xã Đôn 
mỹ bị kẻ địch đàn áp tàn bạo, nào là cho lính tây đồn (lính 
đồn tứ mỹ, đồn linh cảm) về đốt nhà dân, đe doạ người 
dân tham gia biểu tình, ly gián người dân với những người 

đảng viên cộng sản và những người trong đội tự vệ đỏ, 
nông hội đỏ.

Đồng chí lê văn lương khi bị kẻ địch nhiều lần lùng 
bắt, đồng chí có dặn vợ hãy bồng bế con đi xa làng Đôn 
mỹ. Khi bị giặc bắt, bị kẻ địch tra tấn cực hình, đồng chí 
vẫn không khai một lời nào về chi bộ cộng sản. Đồng chí 
kiệt sức, hi sinh trong nhà tù Hà tĩnh ngày 2-8-1931, hiện 
mộ đồng chí được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ 
Nầm - Hương Sơn. 

Đồng chí lê thơi (còn có tên khác là lê Hữu Dụng) 
là một người rất xông xáo, tích cực xây dựng phong trào 
nông hội ở xã nhà. Đồng chí cũng bị lính tây Đồn và địa 
chủ kiêm quan làng bắt đi giam tại nhà tù Hà tĩnh. 

Đồng chí thái mợi là người đã cắm lá cờ đỏ Búa liềm 
ở đỉnh núi mồng Gà kêu gọi dân làng biểu tình đấu tranh 
đòi giảm sưu thuế, trả lại ruộng đất cho dân cày chống 
khủng bố đã bị kẻ địch bắt giam tại nhà tù thị xã Hà tĩnh 
rồi đưa đi giam tại nhà tù Ban mê thuột (Đắc lắc).

vào năm 1931, kẻ địch còn bắt bớ nhiều người trong 
đội tự vệ đỏ, nông hội đỏ đưa về giam tại nhà tù thị xã Hà 
tĩnh. Đó là các ông: Nguyễn chúc, Nguyễn Đình cư, thái 
Sua, lê chín, Đoàn thiều, phan Đam, phan Hưu, phạm 
chuyên, văn tạo… thời hạn giam tù có người 6 tháng, có 
người một năm mới được thả về.

làng Đôn mỹ với tổ chức đội tự vệ đỏ, nông hội đỏ vào 
những năm 1930-1931 đã tổ chức 5 cuộc biểu tình lớn, có 
2 cuộc biểu tình hoà đồng với các cuộc biểu tình đấu tranh 
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của các xã lân cận buộc hào lý cùng địa chủ quan làng phải 
thừa nhận sự tồn tại và hoạt động của các tổ chức cách 
mạng dưới sự hướng dẫn dìu dắt của những người cộng 
sản. tổ chức tự vệ đỏ, nông hội đỏ Đôn mỹ chỉ tồn tại 
trong một thời gian ngắn, hơn một năm hoạt động nhưng 
đã để lại trong tâm trí mọi người dân một sự cảm tình sâu 
sắc, một niềm hy vọng khi đã có Đảng lãnh đạo. Đó là 
những tấm gương hy sinh cao cả của một số đồng chí đảng 
viên trong chi bộ trước sự tra tấn dã man của kẻ thù đã để 
lại cho người dân Đôn mỹ lòng mến phục, tin yêu, lúc này 
đấu tranh là lẽ sống để giành lại quyền làm người, quyền 
sống. với quan điểm đó mà sau vụ cháy các ông Đoàn 
tính, ông tổng tuệ, ông trần Bảy và một số người long 
Hạ kéo đến đồn linh cảm đòi quan tây đồn bồi thường 
thiệt hại cho dân Đôn mỹ. Ngay sau đó một tốp lính khố đỏ 
của đồn kéo đến hiện trường quan sát, rồi những ngày sau 
lính đồn linh cảm tổ chức phát gạo cứu tế cho dân Đôn 
mỹ. trong xã có một số người hay chữ như ông phạm cúc, 
Nguyễn Đình cư viết đơn kiện quan tây đồn tứ mỹ và nói 
rằng quan tây Đồn nêu lý do để đốt nhà dân là không có 
căn cứ, người dân bị oan, bị thiệt hại nhà cửa tài sản phải 
được đền bù. quan tây đồn tứ mỹ sau thời gian ngắn đã 
buộc phải đền bù thiệt hại cho dân. Số tiền mà quan tây 
đồn tứ mỹ, linh cảm đền bù cho dân lại thông qua Hương 
lý lúc đó. mỗi một nhà dân bị cháy lúc đó chỉ được đền bù 
3 đồng bạc Đông Dương.

Những năm 1934-1935, những địa chủ kiêm quan làng 
Đôn mỹ tìm mọi cách thu lại ruộng công điền của dân. mặt 

khác, chúng còn ăn chặn tiền đóng thuế của dân trên diện 
tích 52 mẫu ruộng. quan huyện lúc đó là Nguyễn phương 
lãm thụ lý đơn kiện của dân và cách chức lý trưởng Đôn 
mỹ, bổ nhiệm lý trưởng mới ông Nguyễn văn Sàn vào 
năm 1936 và buộc Hương lý, địa chủ kiêm quan làng phải 
trả 52 mẫu ruộng công điền cho nông dân Đôn mỹ. 

III. CHI BỘ ĐẢNG PHỤC HỒI, LÃNH ĐẠO 
NHÂN DÂN tIẾN tỚI GIÀNH CHÍNH QuYỀN 
trONG CÁCH mẠNG tHÁNG tÁm 1945

1. tham gia phong trào đòi dân sinh dân chủ 
1936 - 1939

Sau khi phong trào 1930-1931 tạm lắng, phong trào 
cách mạng ở Hương Sơn gặp tổn thất nghiêm trọng và 
bước vào giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi Đảng ra đời. 
Kẻ thù thực hiện chính sách khủng bố trắng với mục tiêu 
quét sạch các tổ chức Đảng, bắt giữ đảng viên. Những kết 
quả mà nhân dân Hương Sơn vừa giành được đã bị địch 
phá hủy. Bọn chúng lấy lại toàn bộ ruộng đất công vừa 
được chia cho dân nghèo, duy trì trật tự xã hội cũ. trên 
thực tế nhiều chi bộ ở Hương Sơn không còn hoạt động. 
mặc dù gặp khó khăn nhưng cán bộ, đảng viên và nhân dân 
Hương Sơn vẫn giữ vững niềm tin và ý chí đấu tranh, tìm 
mọi cách hoạt động bí mật, chờ ngày khôi phục lại tổ chức.

tháng 3-1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng cộng sản 
Đông Dương họp ở ma cao (trung quốc). Đại hội đã đề 
ra ba nhiệm vụ chủ yếu của Đảng trong thời gian trước mắt 
là: củng cố và phát triển Đảng; tranh thủ quần chúng rộng 
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rãi; chống chiến tranh đế quốc. thành công của Đại hội 
đánh dấu sự khôi phục của Đảng và của phong trào cách 
mạng trong nước. tháng 7-1936, Ban chấp hành trung 
ương Đảng tổ chức Hội nghị tại thượng Hải (trung quốc) 
đề ra chủ trương mới phù hợp với hoàn cảnh cách mạng 
hiện tại, đó là thực hiện các khẩu hiệu “tự do, dân chủ, 
cơm áo, hòa bình, chống chiến tranh phát xít”. từ đó, làng 
Đôn mỹ nói riêng, toàn huyện Hương Sơn nói chung bước 
vào giải đoạn đấu tranh mới; giai đoạn vận động dân chủ 
1936-1939.

tiêu biểu cho phong trào đấu tranh của nhân dân Đôn 
mỹ trong giai đoạn này là các vụ kiện hương lý để đòi lại 
quyền lợi đã bị cướp giật. Ở đâu bọn hương lý cũng bị nhân 
dân kêu kiện vì tội chiếm ruộng công, ăn cướp tiền lúa 
công, phụ thu lạm bổ. Kết quả, phong trào chưa thu được 
các quyền lợi về kinh tế nhưng đã làm cho bọn hào lý một 
phen mất vía, hoảng sợ.

Nhìn chung, phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ 
1936-1939 ở Đôn mỹ diễn ra theo chủ trương chung của 
toàn huyện. tuy các phong trào đó phát triển chưa mạnh, 
quy mô nhỏ nhưng đã thu được một số thành quả thiết thực 
về chính trị, kinh tế cho nhân dân. Đặc biệt qua các cuộc 
đấu tranh này đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho 
Đảng về phương pháp lãnh đạo, huy động quần chúng, tôi 
luyện thêm tinh thần, bổ sung một số hình thức, phương 
pháp đấu tranh mới cho nhân dân. Đây được xem là cuộc 
tổng diễn tập lần thứ hai để tiến tới tổng khởi nghĩa cách 
mạng tháng tám 1945 sau này.

2. Quá trình chuẩn bị lực lượng, tiến tới tổng khởi 
nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng tám 
1945 ở Đôn mỹ

Giữa lúc phong trào cách mạng đang dần được phục 
hồi và có nhiều khởi sắc thì ngày 01-9-1939, chiến tranh 
thế giới thứ hai bùng nổ. trước tình hình đó, ngày 12-9-
1939, toàn quyền Đông Dương đã chỉ thị cho Khâm sứ 
trung kỳ ra Nghị định: cấm việc hội họp trong nhân dân, 
cấm sách báo công khai, cấm tuyên truyền về cộng sản… 
tiếp đó, triều đình phong kiến tay sai lại ra lệnh giải tán 
các phường, hội tương tế, ái hữu… các địa phương trong 
cả nước trở lại sống trong bầu không khí ngột ngạt, căng 
thẳng. Hầu hết các đảng viên đều bị bắt giam, các phường 
hội được thành lập đã phải giải tán hoặc cấm hoạt động. 
Nguy hiểm hơn, thực dân pháp còn bắt nhân dân ta đi lính 
o.N.S làm bia đỡ đạn cho chúng trên các chiến trường 
châu âu.

mặt khác, thực dân pháp còn ra sức vơ vét công sức, 
của cải của dân ta bằng nhiều hình thức khác như: tăng 
thuế cũ, đặt ra thuế mới. chúng bắt nhân dân kê khai gạo, 
thóc, hàng hóa hiện có để khi cần sẽ trưng thu; lập “nghĩa 
thương trợ chiến”, một hình thức gây quỹ chiến tranh hậu 
cần tại chỗ, tổ chức lạc quyên sổ số… để thu hết những 
đồng xu cuối cùng trong nhân dân.

trước tình hình bộ máy thống trị của thực dân pháp 
ngày càng phát xít hóa, theo chỉ thị của trung ương Đảng 
để bảo toàn lực lượng chúng ta phải rút vào hoạt động bí 
mật. cùng thời gian này, các đồng chí Hồ Hảo, lê Hữu 
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quán được phân công đi các nơi liên lạc với tổ chức Đảng 
cấp trên để khôi phục lại các chi bộ Đảng. Nhờ sự cố gắng 
của các đồng chí nên khi chi bộ ghép đồn điền Sông con, 
cẩm lĩnh (Sơn quang và Sơn lĩnh) được thành lập gồm 
4 đảng viên (01-1939). Sau đó các chi bộ phúc Nghĩa, an 
Bài, Hữu Bằng, phố châu được xây dựng, tổng số đảng 
viên có 18 đồng chí trong đó có 3 nữ.

tháng 4-1940, Huyện ủy lâm thời huyện Hương Sơn 
được thành lập do đồng chí Hồ Hảo làm Bí thư, phụ trách 
quân sự và các đồng chí Hồ Hùng, Nguyễn liên. lúc này, 
hệ thống tổ chức cơ sở Đảng được nối thông suốt từ trung 
ương đến địa phương. tranh thủ thuận lợi đó, Huyện ủy 
Hương Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi 
tập hợp lực lượng. Do không bắt được liên lạc với Huyện 
ủy lâm thời do Hồ Hảo làm Bí thư nên đồng chí trần 
Bình ở tứ mỹ và một số đồng chí ở các làng lân cận như 
Xa lang, Yên Đồng, Bảo thịnh cũng thành lập Huyện ủy 
lâm thời, do đồng chí trần Bình bí thư, Nguyễn mật, trần 
Đoàn, sau bổ sung thêm Nguyễn thanh Sơn vào cấp ủy và 
bắt mối liên lạc với tỉnh ủy Hà tĩnh. thế là Hương Sơn 
lúc này có hai Huyện ủy và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của 
hai cấp khác nhau, nhóm thượng huyện do Xứ ủy trực tiếp 
lãnh đạo, nhóm hạ huyện do tỉnh ủy Hà tĩnh trực tiếp lãnh 
đạo. Sau khi được thành lập, hai huyện ủy lâm thời đã tập 
trung công tác phát triển cơ sở đảng và bổ sung đảng viên 
mới, tập trung lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân.

Ngày 23-9-1940, phát xít Nhật nhảy vào Đông Dương, 
thực dân pháp nhanh chóng đầu hàng vô điều kiện, nhân 

dân việt Nam phải chịu cảnh “một cổ hai tròng”. Không 
chịu ngồi yên khi phát xít Nhật và thực dân pháp cấu kết 
bóc lột nhân dân, tại Hương Sơn, dưới sự lãnh đạo của 
Huyện ủy, một số phong trào đấu tranh của nhân dân diễn 
ra. tiêu biểu là việc tổ chức hai vụ giết chết tên việt gian 
phản động cu trử (đêm 14, rạng ngày 15-5-1941) và Hồ 
Dũng tài (vào sáng 15-5-1941), tịch thu được 14 khẩu 
súng các loại, 700 viên đạn khiến cho bọn thống trị cầm 
đầu hoang mang, bọn tay sai thì mất vía, tên nào cũng lo 
canh cánh cho số phận của mình. Đây là sự kiện làm chấn 
động cả Hà tĩnh lúc bấy giờ.

Sau cuộc bạo động đó, bọn thực dân pháp và phong 
kiến tay sai hoảng hốt tiến hành một chiến dịch khủng bố 
trắng, kéo dài hàng năm với địa bàn rộng lớn với khắp vùng 
thượng huyện. tên tri phủ triều phong - trần mậu trinh, 
một tên tay sai đắc lực khét tiếng được điều về Hương 
Sơn làm tri huyện. Bang tá, đốc đoàn, phu đoàn, lính khố 
xanh, khố đỏ, lính tập, lính lệ được tăng cường, ngày đêm 
sục sạo, canh phòng để truy bắt cộng sản, những đồn canh 
được thiết lập.

tháng 1-1941, Nguyễn ái quốc trở về nước sau 30 
năm hoạt động ở nước ngoài, trực tiếp lãnh đạo cách mạng 
việt Nam. tháng 5-1941, Ban chấp hành trung ương 
Đảng họp Hội nghị lần thứ 8 tại pác Bó (cao Bằng), dưới 
sự chủ trì của đồng chí Nguyễn ái quốc. Hội nghị chủ 
trương thực hiện khẩu hiệu “Độc lập dân tộc”, thành lập 
mặt trận việt minh để tập hợp toàn dân đấu tranh. phong 
trào việt minh ở Hương Sơn phát triển mạnh và lan nhanh 
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ra các xã. Ở Đôn mỹ đã thành lập các tổ chức dưới dạng 
đoàn thể cứu quốc như phụ nữ cứu quốc, thanh niên cứu 
quốc, Nông dân cứu quốc… các đoàn thể nói trên đã tập 
hợp nhân dân vào mặt trận chung, chuẩn bị lực lượng cho 
những ngày sôi sục cách mạng sắp tới.

vào đầu năm 1945, nhân dân Đôn mỹ trải qua nạn 
đói khủng khiếp. Hơn 100 người dân Đôn mỹ bị chết 
đói, người không bị chết đói thì cũng xác xơ thân 
người, lòng người căm ghét chế độ thực dân phong 
kiến đến tột cùng. 

Ngày 9-3-1945, Nhật hất cẳng pháp độc chiếm Đông 
Dương, chớp thời cơ, ngày 12-3-1945, Ban thường vụ 
trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - pháp bắn nhau và hành 
động của chúng ta”. Bản chỉ thị nêu rõ kẻ thù nguy hiểm 
nhất của dân tộc ta lúc này là phát xít Nhật, chủ trương phát 
động cao trào kháng Nhật cứu nước, chuẩn bị thời cơ khởi 
nghĩa giành chính quyền.

cuối tháng 7-1945, Hội nghị cán bộ việt minh ở Hương 
Sơn được tổ chức, quyết định thành lập Ủy ban khởi nghĩa 
huyện và hội nghị cũng đã chủ trương thành lập Ủy ban 
khởi nghĩa ở các xã.

Ở Đôn mỹ, với sự giúp đỡ của bà Hồ thị lan (người 
Sơn Bằng) uỷ viên khởi nghĩa do huyện phái về, Uỷ ban 
khởi nghĩa xã được thành lập gồm các ông: phan thiều, 
Nguyễn phan viên, Nguyễn Đình Dục, Nguyễn Đình 
thuật, lê Đình Nhiễu. tiếp đó, Uỷ ban khởi nghĩa cử ra 
Uỷ ban cách mạng lâm thời gồm các ông: Nguyễn Đình 

thuật - chủ tịch Uỷ ban; lê Ba - phó chủ tịch; thái mợi 
- uỷ viên.

(Khi Nhật đảo chính pháp (đêm 9-3-1945), ông thái 
mợi thừa cơ vượt ngục từ nhà tù Ban mê thuột - Đắc lắc 
trở về làng).

Không khí ngày khởi nghĩa giành chính quyền ở xã 
không rầm rộ, nhưng cũng không buồn tẻ. Hào lý và quan 
lại trong xã không hoạt động, ai ai cũng nhận biết một điều 
gì đó, một sự thay đổi khác thường trong địa phương, một 
cuộc biến động xã hội và khi ông Nguyễn Đình Dục treo lá 
cờ đỏ sao vàng trên nóc nhà Đình làng với sự có mặt của 
nhiều người thì mọi người mới nhận biết rằng đó là một sự 
thay đổi chính quyền. cuộc khởi nghĩa giành chính quyền 
ở làng Đôn mỹ không có xô xát đổ máu, một cuộc khởi 
nghĩa giành chính quyền từ tay Hương lý, chính quyền của 
chế độ thực dân phong kiến đã sụp đổ, chính quyền mới đại 
diện cho người dân lao động được thiết lập.

tháng 8-1945, Uỷ ban cách mạng lâm thời xã Đôn mỹ 
triệu tập lý tưởng, phó lý, Hương kiểm, Hương bộ, Hương 
mục tới Đình làng nộp con dấu và bàn giao sổ sách. cuộc 
họp diễn ra suôn sẻ không có phản ứng từ phía Hào lý, ông 
lê Khải lý trưởng bàn giao con dấu và sổ sách cho Uỷ ban 
cách mạng. Ông Nguyễn Đình thuật thay mặt Uỷ ban cách 
mạng lâm thời tiếp nhận con dấu và hồ sơ bàn giao.

Ông Nguyễn Đình thuật - chủ tịch Uỷ ban cách mạng 
lâm thời tuyên bố xoá bỏ các thứ thuế do chế độ thực dân 
phong kiến đặt ra và nêu lên những chủ trương chính sách 
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của mặt trận việt minh, của Uỷ ban cách mạng lâm thời 
trong thời gian trước mắt. Những người trong bộ máy chính 
quyền cũ, những quan lại trong xã hết quyền điều hành 
việc xã, không được có thái độ chống lại cách mạng và các 
ông cũng không nên chần chừ do dự mà phải tỏ thái độ ủng 
hộ chính quyền cách mạng, cách mạng yêu cầu các ông tuỳ 
theo khả năng sức lực của mình mà phục vụ cách mạng. Đó 
là hành động biết tội lập công, mặt trận việt minh khuyến 
khích các ông lập công, biết hối cãi. Đồng chí châu Đen - 
một đại diện của Uỷ ban cách mạng lâm thời huyện về dự 
họp bàn giao ở xã. Ông có tát vào mặt một ông quan có thái 
độ không bằng lòng về một cán bộ được bầu làm chủ tịch 
Uỷ ban mặt trận việt minh xã, cái tát cảnh tỉnh những ai 
chống đối cách mạng. Sau đó Uỷ ban cách mạng lâm thời 
quyết định lấy Đình làng là địa điểm làm việc hàng ngày 
của Uỷ ban, gọi là trụ sở Uỷ ban cách mạng lâm thời xã.

thắng lợi của cách mạng tháng tám ở Đôn mỹ có ý 
nghĩa hết sức to lớn, góp phần cùng cả nước xóa bỏ chế 
độ thực dân phong kiến trên đất nước ta. mở ra kỷ nguyên 
mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc, dân chủ và tự do. thắng 
lợi của cách mạng tháng tám là kết quả của 15 năm đấu 
tranh kiên cường của nhân dân Đôn mỹ dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, tạo tiền đề vật chất và tinh thần để nhân dân ta 
bước sang giai đoạn mới.

chương ii

LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN XÂY DỰNG 
VÀ CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN CÁCH 
MẠNG, THAM GIA KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC 
(1945-1954)

I. BưỚC Đầu CỦNG CỐ tỔ CHỨC ĐẢNG, XÂY 
DỰNG CHÍNH QuYỀN CÁCH mẠNG (1945 - 1946)

cách mạng tháng tám thành công, chế độ thống trị của 
thực dân pháp và phát xít Nhật bị lật đổ. chế độ phong 
kiến hà khắc tồn tại hàng ngàn năm bị xoá bỏ, đất nước 
bước sang một kỷ nguyên mới: độc lập và dân chủ. 

Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, chủ 
tịch Hồ chí minh thay mặt toàn thể quốc dân việt Nam 
đọc bản tuyên Ngôn độc lập khai sinh ra nước việt Nam 
Dân chủ cộng hoà với lời khẳng định: “Nước Việt Nam có 
quyền hưởng tự do độc lập và thực sự đã trở thành một 
nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem 
tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ 
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vững nền tự do độc lập ấy”. Đây mãi mãi là mốc son chói 
lọi, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dựng nước và 
giữ nước của dân tộc ta. Nhà nước công nông đầu tiên xuất 
hiện ở Đông Nam á. từ đây, cả nước bước vào thời kỳ 
mới, củng cố và giữ gìn nền độc lập dân tộc, xây dựng chế 
độ xã hội mới. 

mặc dù vậy, chính quyền cách mạng non trẻ cũng phải 
đương đầu với muôn vàn khó khăn do hậu quả của nạn đói 
khủng khiếp mà thực dân pháp và phát xít Nhật gây ra. 
Đường lối lãnh đạo của Đảng đã đi vào lòng quần chúng 
qua sự trải nghiệm trước và trong cách mạng tháng tám, 
song do đời sống vật chất còn quá nhiều khó khăn nên họ 
vẫn hoang mang, lo lắng. trong xã hội, những kẻ bị mất 
đặc quyền đặc lợi về kinh tế, chính trị trước đây tỏ thái độ 
bất mãn, cấu kết chặt chẽ với bọn phản động để chống phá 
cách mạng. Đặc biệt nghiêm trọng là trình độ dân trí của 
nhân dân vô cùng thấp, đa số bà con bị mù chữ, các hủ tục 
lạc hậu còn tồn tại khá phổ biến trong thôn xóm.

trước những khó khăn của đất nước, nhiệm vụ cấp 
bách của Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời là: phải bảo 
vệ thành công thành quả cách mạng; chống mọi âm mưu 
làm tổn hại chính quyền; vận động nhân dân tích cực tham 
gia sản xuất để cứu đói; đoàn kết toàn dân ủng hộ các đoàn 
thể cách mạng trong mặt trận việt minh, mở các lớp bình 
dân học vụ, dạy chữ để nâng cao trình độ văn hoá cho nhân 
dân trong xã. Để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trên thì 
trước hết phải khôi phục tổ chức Đảng, xây dựng và củng 
cố chính quyền cách mạng thật vững chắc.

1. Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền
Sáng 10-9-1945, Uỷ ban cách mạng lâm thời tổ chức 

một cuộc họp lớn bao gồm đủ các tầng lớp nhân dân tham 
gia. tại cuộc họp đại diện mặt trận việt minh xã nêu những 
việc làm cụ thể trước mắt: 

1. phát động người dân chăm lo sản xuất, sản xuất 
nhiều rau màu, khoai vụ đông nhằm khắc phục nạn đói.

2. cử một số người đứng ra thành lập các tổ chức trong 
xã: thường trực văn phòng ông phạm lương:

- phụ trách khối thanh niên tuyên truyền: Nguyễn Đình 
liệu;

- phụ trách khối phụ nữ: chị Nguyễn thị Du;
- phụ trách công tác xoá mù chữ: ông Nguyễn Ngọc 

minh;
- tổ chức đội du kích, dân quân tự vệ: ông Nguyễn 

Đình Dục và thái mợi;
3. Động viên mọi người thực hiện nếp sống lành mạnh 

bỏ tệ cờ bạc, phân biệt giới tính…, động viên các gia đình 
tham gia phát quang đường sá, động viên các gia đình khá 
giả trong xã hưởng ứng “tuần lễ vàng” của chính phủ từ 
ngày 18-9 đến ngày 25-9.

Để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, 
thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, chỉ một ngày sau 
khi tuyên bố độc lập, trong phiên họp đầu tiên của chính 
phủ lâm thời ngày 3-9-1945, thấy rõ tính cấp bách phải 
củng cố cơ sở pháp lý của nhà nước mới, chủ tịch Hồ 
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chí minh đã đề nghị sớm tổ chức tổng tuyển cử và ban 
hành Hiến pháp.

Ngày 6-1-1946, vượt qua mọi hành động chống 
phá của kẻ thù, hơn 90% cử tri trong cả nước đi bỏ 
phiếu, bầu được 333 đại biểu khắp Bắc - trung - Nam 
vào quốc hội, tượng trưng cho khối đoàn kết toàn dân 
tộc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân 
dân ta được thực hiện quyền công dân, bầu những đại 
biểu chân chính của mình vào cơ quan quyền lực cao 
nhất của Nhà nước.

Ở Hương Sơn, Huyện ủy lâm thời đã bắt tay ngay vào 
việc tổ chức, xây dựng lại hệ thống Đảng, chính quyền. 
trên cơ sở quán triệt chủ trương của Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Hà tĩnh, tháng 12-1945, Đại hội Đảng huyện Hương Sơn 
được tổ chức tại đồn điền Sông con(1). tham dự Đại hội 
có khoảng bốn chục đại biểu, các đại biểu đã bàn và quyết 
định những vấn đề quan trọng như:

- tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển, củng cố tổ 
chức Đảng, chú ý các địa phương chưa có chi bộ, chưa có 
đảng viên.

- củng cố, mở rộng mặt trận việt minh và các đoàn thể 
cứu quốc, củng cố chính quyền, tiến hành hợp xã theo chủ 
trương của tỉnh, hoàn thành tốt công tác bầu cử quốc hội 
và Hội đồng nhân dân.

- củng cố lực lượng vũ trang, quyết tâm cùng các đơn 

(1)  lịch sử Đảng bộ huyện Hương Sơn (1945 - 1975), tập 2, 
Nxb chính trị quốc gia Hà Nội, 2001, tr22.

vị của tỉnh phòng ngự vững chắc biên giới, bảo đảm an 
ninh trật tự xã hội.

- Xây dựng nền tài chính của huyện.
- Đẩy mạnh các cuộc vận động sản xuất, tiết kiệm, bình 

dân học vụ, xây dựng đời sống mới lên cao hơn nữa.
thực hiện chủ trương của Huyện ủy, ngày 3-2-1946 

chi bộ liên xã Đôn mỹ - Dỹ Long được thành lập do 
đồng chí Phan thiều làm Bí thư. Đôn mỹ có 4 đảng viên 
gồm phan thiều, Nguyễn phan viên, Nguyễn Đình Dục, 
thái mợi. Dỹ long có 5 đảng viên gồm: Đoàn Ngọc Dư, 
thái Diệm, cù Ngọc ân, phạm ca, phạm táo. Đến ngày 
7-7-1946, Dỹ long thành lập chi bộ riêng tại nhà cụ Đoàn 
Ngọc mai (bố đồng chí Đoàn Ngọc Dư).(1)

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhân tố quan 
trọng trong xây dựng chế độ mới vì lực lượng vũ trang là 
công tác hàng đầu của chính quyền vô sản. vì vậy, sau khi 
dành chính quyền, ngày 10-5-1946, xã Đôn mỹ thành lập 
Uỷ ban phòng thủ gồm 5 người do ông lê Đình Nhiễu làm 
chủ tịch, lê Hoàng - phó chủ tịch. 

Đến ngày 28-12, thực hiện chủ trương của tỉnh Hà 
tĩnh, Uỷ ban cách mạng lâm thời huyện Hương Sơn đã 
xoá bỏ cách gọi tổng, thôn cũ (5 tổng, 55 thôn) thành lập 
đơn vị xã, cả huyện có 15 xã, xã Đôn mỹ giữ nguyên địa 
giới như cũ.

(1)  lịch sử Đảng bộ xã Sơn long (1930-2015), Nxb lao 
động, 2015, tr.45.
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trong buổi đầu cách mạng, cán bộ việt minh, cán 
bộ Uỷ ban cách mạng lâm thời hoạt động vì trách nhiệm 
được phân công. cán bộ từ trụ sở về nhà ăn uống sinh 
hoạt dựa vào gia đình mà gia đình cũng chỉ có rau cháo, 
khoai sắn là nguồn lương thực chính, họ không có lương 
bỗng hay chế độ gì. mỗi người cán bộ lúc này làm việc 
rất hăng say từ người cán bộ xã đến người cán bộ thôn 
xóm. mọi việc làm khi đã có sự bàn bạc nhất trí là hành 
động theo sự phân công. công việc từng cán bộ đều làm 
đến nơi đến chốn, tự giác cao, họ không có sự nề hà, né 
tránh. các cuộc họp nghe cán bộ phổ biến là họ nhớ để 
làm không có ghi chép, không ghi vào biên bản, ai nấy 
đều làm tròn nhiệm vụ được giao.

Ủy ban cách mạng lâm thời cũng đã thống kê số liệu 
nhân khẩu toàn xã để chuẩn bị tiến hành bầu cử Hội đồng 
nhân dân xã. theo số liệu thống kê số nhân khẩu toàn xã 
là 1.668 người.

Giữa tháng 4-1946, xã đã tổ chức bầu cử hội đồng nhân 
dân khoá i. Sau đó, Hội đồng nhân dân xã họp phiên đầu 
tiên, cuộc họp bầu ra các chức danh của Uỷ ban hành chính 
gồm: Ông lê Đình Huyền - chủ tịch uỷ ban; ông lê Ba - 
phó chủ tịch; ông thái mợi - Uỷ viên phụ trách quân sự; 
ông phạm lương - Uỷ viên văn phòng. Hội đồng nhân dân 
xã cũng ra Nghị quyết cụ thể:

- tận dụng đất đai để sản xuất, đây là một nhiệm vụ cơ 
bản đảm bảo đời sống người dân;

- tổ chức huấn luyện quân sự, toàn xã thành lập một 

trung đội du kích được huấn luyện trang bị đại đạo, súng 
kíp, lựu đạn;

- tổ chức làm giao thông;
- phát huy vai trò các tổ chức yêu cầu tăng cường đoàn 

kết theo tinh thần “Kiến quốc” của trên.
2. Phát động phong trào thi đua “diệt giặc đói, diệt 

giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, xây dựng đời sống mới 
ở nông thôn

a. “Diệt giặc đói”
Nhằm khắc phục những hậu quả bần cùng do chính 

sách cai trị thực dân, phong kiến, mà trước mắt là nạn đói 
năm 1945 do thực dân pháp, phát xít Nhật gây ra, trung 
ương Đảng, chính phủ và mặt trận việt minh đã áp dụng 
mọi biện pháp để cải thiện đời sống vật chất cho nhân dân.  

Ngay sau khi giành được chính quyền, chính phủ đã 
ra các Sắc lệnh, Nghị định xoá bỏ các thứ thuế do chính 
quyền thực dân pháp và triều đình phong kiến đặt ra; vận 
động các chủ ruộng, chủ nợ tạm hoãn thu tô, thu nợ lãi 
cho nhân dân, đem các loại ruộng đất công (công điền) 
của làng xã chia cho những gia đình thiếu ruộng đất canh 
tác để họ có điều kiện cải thiện cuộc sống. chính quyền, 
mặt trận và các đoàn thể cứu quốc đã phát động toàn dân 
đẩy mạnh tăng gia lao động sản xuất, thực hiện lời kêu gọi 
khẩn thiết của chủ tịch Hồ chí minh: “tăng gia sản xuất, 
tăng gia sản xuất ngay, tăng gia sản xuất nữa!”. thực hiện 
khẩu hiệu trên, bao đất hoang, cồn bãi, đầm lầy lâu đời đều 
được nhân dân khai phá biến thành đất canh tác. 
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Đồng thời với đẩy mạnh tăng gia sản xuất, Đảng và 
chính phủ phát động phong trào thực hành tiết kiệm. trong 
điều kiện người cày thiếu ruộng đất canh tác, thiếu sức kéo, 
thiếu công cụ sản xuất thì dù cố gắng đến đâu cũng không 
bù được sự thiếu hụt về lương thực. 

thực hiện chủ trương của cấp trên, Ủy ban cách mạng 
lâm thời phát động người dân chăm lo sản xuất, sản xuất 
nhiều rau màu, khoai vụ đông nhằm khắc phục nạn đói. 

Song song với phong trào tăng gia sản xuất, hưởng 
ứng lời kêu gọi của chủ tịch Hồ chí minh và noi gương 
Người, xã đã vận động các gia đình, mỗi người nhịn ăn 
một bữa và mỗi ngày bớt một nắm gạo bỏ vào “hũ gạo 
tiết kiệm” để cứu giúp những gia đình bị đói. với tấm 
lòng “thương người như thể thương thân”, “một miếng 
khi đói bằng một gói khi no”, “lá lành đùm lá rách”, mọi 
người đã san sẻ cùng nhau từng hạt gạo, củ khoai, tuyệt 
đối không để xảy ra tình trạng chết đói. lúc này, tình 
làng nghĩa xóm được trỗi dậy hơn bao giờ hết. Ngoài ra, 
xã còn vận động nhân dân trồng các loại rau màu ngắn 
ngày như: khoai, ngô, bầu… trên những phần diện tích 
đất có thể gieo trồng được; kêu gọi mọi gia đình nghiêm 
túc thực hiện chủ trương của chính phủ triệt để không 
nấu rượu để tiết kiệm lương thực.

Nhờ phong trào tăng gia sản xuất, tiết kiệm nên cuộc 
sống của người dân Đôn mỹ ngày càng đỡ khổ hơn trước, 
những tháng “giáp hạt”, sự thiếu đói không còn gay gắt 
như trước cách mạng tháng tám nữa.

b. “Diệt giặc dốt”
Hơn 90% dân số mù chữ là hậu quả của chính sách 

cai trị của thực dân pháp và phát xít Nhật để lại cho nước 
ta sau cách mạng tháng tám. Do vậy, ngay sau khi cách 
mạng thành công, chính phủ lâm thời của nước việt Nam 
Dân chủ cộng hòa, đứng đầu là chủ tịch Hồ chí minh 
đã ra lời kêu gọi toàn dân xóa nạn mù chữ, diệt giặc dốt. 
Hưởng ứng lời kêu gọi đó, tại xã Đôn mỹ, mỗi xóm cử ra 
một trưởng ban bình dân học vụ, các ủy viên là cán bộ phụ 
nữ, Nông hội, thanh niên. Ban bình dân học vụ xã do ông 
Nguyễn Ngọc minh làm trưởng ban. trên tinh thần người 
biết chữ dạy cho người không biết chữ, các lớp học quốc 
ngữ được tổ chức khắp mọi thôn xóm, cụm gia đình. từ 
nam nữ thanh niên đến ông già bà lão, trẻ em đều hăng hái 
học chữ. có những biện pháp hữu hiệu bắt buộc mọi người 
phải học để “thoát nạn mù chữ” của thời bấy giờ là: “Ngăn 
đường vào chợ”. Những người đi chợ dù nam hay nữ, khi 
vào chợ bị ngăn lại trước cổng để giáo viên kiểm tra đọc, 
viết, tính toán, nếu “đọc thông, viết thạo” thì được vào chợ 
mua bán. Nếu không được thì phải quay trở về hoặc phải 
“luồn” “qua một chỗ cửa thấp phải cúi lom khom” thẹn 
thùng xấu hổ.

Nhờ thực hiện tốt các biện pháp trên, đến cuối năm 
1946 đông đảo người dân Đôn mỹ đã biết đọc, biết viết, 
thoát khỏi mù chữ.

phong trào xây dựng “đời sống mới” cũng được đẩy 
mạnh trong nhân dân. với chủ trương cải cách tập quán 
hủ bại, các hủ tục lạc hậu của chế độ phong kiến dần được 
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xoá bỏ. Khẩu hiệu nam nữ bình quyền được thực hiện bước 
đầu. mọi người dân đều thắt chặt đoàn kết, dồn tâm lực và 
khả năng đóng góp vào công cuộc kiến thiết quốc gia, bảo 
vệ nền độc lập của nước nhà.

II. BẢO Vệ HẬu PHưƠNG, CHI VIệN CHO 
tIỀN tuYẾN trONG tHỜI KỲ KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG PHÁP (1946 - 1954)

1. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ (19-12-1946)
với dã tâm quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, 

sau khi đánh chiếm Sài Gòn - Gia Định, pháp mở rộng 
chiến tranh ra toàn miền Nam, Nam trung Bộ và tiến hành 
xâm lược lào, campuchia. Đảng ta, đứng đầu là chủ tịch 
Hồ chí minh đã đề ra những chủ trương sáng suốt, vận 
dụng những sách lược hết sức mềm dẻo để giữ vững chính 
quyền, tranh thủ mọi thời gian hòa hoãn để chuẩn bị cho 
cuộc kháng chiến trường kỳ. Nhưng chúng ta càng nhân 
nhượng, thực dân pháp càng lấn tới. chúng ngang nhiên 
phá hoại Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 và tạm ước ngày 
14-9-1946, trắng trợn gửi tối hậu thư đòi tước khí giới của 
quân đội, tự vệ và công an ta. Khả năng hòa hoãn không 
còn nữa. Ngày 18-12-1946, Ban thường vụ trung ương 
Đảng đã họp và quyết định phát động nhân dân toàn quốc 
kháng chiến chống giặc pháp xâm lược. Ngày 19-12-1946, 
chủ tịch Hồ chí minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng 
chiến. 

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ 
chủ tịch, sau buổi mít tinh vào chiều ngày 25-12-1946, có 

nhiều thanh niên trong xã lúc đó xin đăng ký gia nhập lực 
lượng vũ trang, gia nhập đội quân cảm tử trực tiếp ra mặt 
trận tham gia kháng chiến.

Cuối tháng 2-1947, Chi bộ Đảng ở Đôn mỹ được 
thành lập từ việc tách chi bộ liên xã Đôn mỹ - Dỹ Long 
do đồng chí Phan thiều làm Bí thư.

Ngày 01-3-1947, toàn Đảng bộ huyện được học tập 
thư của Hồ chủ tịch gửi, học tập chủ trương, đường lối 
kháng chiến của Đảng. trong quá trình học tập, từng chi 
bộ, đảng viên đã tiến hành phê bình, kiểm điểm khắc 
phục những tư tưởng, nhận thức và biểu hiện sai lầm 
như địa phương chủ nghĩa, bè phái, hẹp hòi ích kỷ… 
tư tưởng, nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ 
được nâng lên..

mọi công việc kháng chiến từ cuối năm 1946 đến cuối 
năm 1947 đều do Ủy ban kháng chiến điều hành, chỉ đạo 
song song với Ủy ban hành chính. công việc tuy trôi chảy 
nhưng không khỏi có khi dẫm đạp, lúng túng giữa việc 
hành chính và việc kháng chiến. Đến tháng 7-1947, trung 
ương chủ trương sáp nhập Ủy ban hành chính với Ủy ban 
kháng chiến các cấp thành Ủy ban hành chính kháng chiến 
(trong đó cấp huyện có 7 ủy viên; cấp xã có 5 ủy viên). 
Ủy ban hành chính và Ủy ban kháng chiến xã Đôn mỹ sáp 
nhập thành Ủy ban hành chính kháng chiến ông lê Đình 
Huyên làm chủ tịch. một tháng sau, Uỷ ban hành chính 
kháng chiến lại đổi thành Ủy ban hành chính kháng chiến 
để khẳng định tư tưởng, ý thức kháng chiến trước hết, quân 
sự trên hết.



62 lịcH Sử ĐẢNG BỘ Xã SƠN trà (1930 - 2015) lịcH Sử ĐẢNG BỘ Xã SƠN trà (1930 - 2015) 63

Năm 1947, một năm mở đầu thời kỳ Kháng chiến kiến 
quốc với những chủ trương giải pháp rất thiết thực được 
đông đảo người dân nhiệt tình ủng hộ. Người dân Đôn mỹ 
thầm biết ơn ông chủ tịch hồi đó, ông lê Đình Huyên (cụ 
Xứ) đã rất tâm huyết với công việc xã nhà.

cũng tháng 7-1947, cơ quan Xã đội ra đời do ông 
Nguyễn toàn làm xã đội trưởng. tháng 10-1947, cơ quan 
công an xã ra đời do ông thái Dượng làm trưởng ngành, 
ông lê cúc phó công an xã, về sau ông Hồ Hoà được cử 
làm trưởng ngành công an xã thay đồng chí thái Dượng 
gia nhập quân đội.

với chủ trương “tiêu thổ kháng chiến” xã đã cử những 
người đi tham gia phá hoại đường 8 có khi làm cả ban đêm. 
công tác huấn luyện dân quân du kích được tiến hành khẩn 
trương. trung đội dân quân du kích xã do Nguyễn toàn 
làm trung đội trưởng, Nguyễn Đình Dục làm trung đội phó, 
xã còn thành lập đội thanh niên cảm tử khoảng 20 người, 
xã còn trích 3 mẫu ruộng để tổ chức dân quân du kích sản 
xuất làm quỹ và ruộng đó gọi là ruộng xã binh ở khe Hối.

Năm 1947, các anh thanh niên cảm tử được ban quân 
sự cấp trên về lấy điều bổ sung cho quân đội thường trực, 
đó là những người như lê thưởng, lê lợi, phạm tương, 
Nguyễn Ngoạn, lê văn Duyệt, Nguyễn cường, Hồ thụ, 
phạm châu, lê Dượng, Nguyễn văn toàn, lê văn Đệ, lê 
văn Ky, lê Đán, Nguyễn Đình vọ… 

Dựa theo Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ họp tại 
Đông mỹ vào quý 3 năm 1947 có nêu vấn đề các chi bộ 

cần làm tốt công tác phát triển đảng viên mới ngoài những 
công tác trọng tâm khác như công tác bố phòng, tiêu thổ 
kháng chiến, xây dựng lực lượng vũ trang, phát triển sản 
xuất, huy động thuế … từ đó, đến cuối tháng 8-1947 chi 
bộ Đôn mỹ kết nạp thêm 18 đảng viên mới, lớp đảng viên 
này thực sự làm nòng cốt cho các phong trào toàn xã.

tháng 5-1947, chi đoàn thanh niên Đôn mỹ được thành 
lập do đồng chí lê văn Hành làm Bí thư. tháng 12-1947, 
Hội “mẹ chiến sĩ” Đôn mỹ ra đời do bà Nguyễn thị Du 
làm Hội trưởng.

trong năm 1947, xã huy động sức dân mua một số gỗ 
bắc 4 cầu bằng những tấm phiến, gỗ lim mỗi cầu 3 phiến 
gỗ gồm các cầu: cầu Đá, cầu cóc, cầu Nhà U, cầu cửa trộ 
tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân không phải lội 
qua Hói Bàu như trước, xã còn huy động người đắp đường 
cây Du, đường Đồng trà, đường lối con. 

Giữa năm 1947, xã đã huy động sức dân xây dựng 5 
phòng học ở vị trí nhà thánh xã. Đầu tháng 9-1947, trường 
cấp i Đôn mỹ ra đời. Hiệu trưởng nhà trường là thầy giáo 
Hà Huy thiềm, các giáo viên có thầy lê Hữu tín, thầy 
Nguyễn phan viên, thầy phạm Khiêm. Ngoài ra Đình làng 
cũng được xây bao và xây cổng Đình làng. 

2. Hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc, tích cực 
củng cố hậu phương vững mạnh, chung sức chiến đấu 
với Bình trị thiên (tháng 5-1948 đến 1950) 

Bị thất bại trong chiến dịch tấn công việt Bắc thực dân 
pháp phải từ bỏ “chiến lược đánh nhanh thắng nhanh sang 
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đánh lâu dài”, “lấy người việt đánh người việt”. chúng 
thực hiện kế hoạch bình định vùng tạm chiếm và phá hoại 
vùng tự do của ta. 

Giặc pháp ra sức càn quét Bình trị thiên trong khói 
lửa. thanh - Nghệ - tĩnh đã trở thành một vùng tự do rộng 
lớn hậu phương cho chiến trường. Ngày 10-6-1948, Hồ 
chủ tịch điện cho thanh - Nghệ - tĩnh “chung sức chiến 
đấu với Bình - trị - thiên”. Hương Sơn được xem là một 
vùng an toàn trong chiến khu Đức  - Hương - Hương của 
tỉnh. Đồng bào Bình - trị - thiên, nhân dân lào tản cư đến 
ngày một đông.

Do nhận thức được “tản cư là kháng chiến”, “Đón 
nhận người tản cư cũng là kháng chiến”, đầu tháng 
9-1948 mặt trận liên việt xã kêu gọi nhân dân trong 
xã đóng góp nguyên vật liệu tranh tre cùng với sự cắt 
cử người đi làm nhà đón người tản cư từ Bình - trị - 
thiên ra. cuối tháng 9, Đôn mỹ với sự đóng góp của 
người dân đã xây dựng được 3 gian nhà rộng thoáng đón 
người tản cư tại khu vực trang trại Khe Hối. việc làm 
của người dân Đôn mỹ được Uỷ ban kháng chiến hành 
chính huyện Hương Sơn biểu dương.

Để tăng cường tiềm lực cho kháng chiến, trung ương 
Đảng và Hồ chủ tịch quyết định phong trào thi đua ái 
quốc. lời kêu gọi của Bác ngày 01-5-1948 nêu rõ “thi 
đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua”. thực hiện chủ 
trương của trung ương, của tỉnh và của huyện Hương Sơn, 
chi bộ Đôn mỹ phát động phong trào thi đua yêu nước 
trong toàn Đảng, toàn dân xã nhà với nội dung:

- thi đua xây dựng chi bộ tự động công tác, chi bộ kiểu 
mẫu;

- thi đua làm tốt công tác bố phòng, xây dựng “làng 
cự Nẫm”(1), luyện quân lập công, sẵn sàng chiến đấu và 
chiến thắng;

- Đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm, đảm bảo tự túc ăn mặc 
và có chi viện cho kháng chiến, đẩy mạnh phong trào bình 
dân học vụ, xây dựng đời sống mới, quyết tâm thanh toán 
nạn mù chữ sớm nhất.

So với những ngày đầu kháng chiến, chi bộ Đôn mỹ 
thời gian này đã lớn mạnh hơn rất nhiều. chi bộ đã kết nạp 
thêm 11 đồng chí đảng viên mới. tuy Đảng chưa ra hoạt 
động công khai nhưng Đảng đã chiếm được lòng tin của 
người dân, dân nghe và làm theo Đảng. Người dân biết nói 
đi họp đoàn thể là đi họp Đảng.

chi bộ đã tập trung lãnh đạo, động viên toàn dân chăm 
lo sản xuất, cấy hết diện tích 1.150 mẫu, đảm bảo sản xuất 
2 vụ lúa trong năm để đảm bảo tự túc ăn mặc và có chi viện 
phục vụ kháng chiếng, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời 
sống mới. vụ chiêm năm 1948, năng suất lúa đạt 70 kg/
sào, sản lượng lúa toàn xã ước tính 623 tấn nên đời sống 
người dân được cải thiện và góp phần cung cấp cho kháng 
chiến. 

chia sẻ với Bình - trị - thiên khói lửa. Dưới sự chỉ 
đạo của chi bộ, Ủy ban kháng chiến hành chính xã Đôn 

(1)  một làng chiến đấu kiểu mẫu của tỉnh quảng Bình.
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mỹ đã tổ chức 3 đợt huy động người dân đi dân công hoả 
tuyến theo tinh thần “chung sức chiến đấu với Bình - trị - 
thiên”. Hàng trăm người dân Đôn mỹ tham gia đi dân công 
hoả tuyến với thời gian 3 đến 5 tháng. Người đi dân công 
với gồng gánh hàng hoá, gạo, vũ khí cho chiến trường, các 
khoá dân công đều phải vượt qua đèo mụ Dạ, dốc U Bò, 
Ba rền trên các dãy núi đá cheo leo vượt 300 - 400 km 
đường rừng hiểm trở mới đến được các địa điểm tập kết 
hàng cho mặt trận. Nhiều người đi về, sức khoẻ giảm sút, 
ốm thời gian dài.

theo yêu cầu nhiệm vụ cách mạng ở giai đoạn này, theo 
chủ trương của cấp trên bộ máy chính quyền các xã cũng 
được tăng cường, chấn chỉnh đảm đương nhiệm vụ to lớn 
hơn, chủ trương sáp nhập xã nhỏ thành xã lớn, cuối năm 
1948, hai xã Đôn mỹ và Dỹ long được sáp nhập thành 
một xã lớn là mỹ long. chi bộ Đảng lúc này gồm có 110 
đảng viên (trong đó xã Đôn mỹ có 54 đồng chí) do đồng 
chí thái Diệm làm Bí thư; đồng chí phạm Bân được chỉ 
định làm chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính; đồng 
chí thái Đăng quỳ - phó chủ tịch.

Sau khi chi bộ Đảng, chính quyền xã được thiết lập 
đã lãnh đạo nhân dân thực hiện phong trào thi đua có hiệu 
quả.

trong nông nghiệp, nhờ chủ trương của chi bộ khai phá 
thêm diện tích đất đồi để trồng sắn, phục hoá đất bãi bồi 
Hói Bàu trồng rau màu, khoai lang và trồng mía. Diện tích 
trồng mía mỗi năm một mở rộng như ở các cánh đồng Nhà 
rải, cồn véo, Đồng quỵt, Đồng Du. Diện tích khai hoang 

phục hoá lên tới gần 10 ha. Đời sống người dân được ổn 
định dần và có tiến bộ.

công tác phát triển Đảng cũng được chú trọng, từ 
tháng 2 đến tháng 5-1949, chi bộ đã bồi dưỡng cảm tình 
Đảng và tổ chức lễ kết nạp lớp “Đảng viên 19-5” thêm 
41 đồng chí đưa tổng số đảng viên chi bộ Đôn mỹ lên 
tới 104 đồng chí. Đến cuối năm 1949, chi bộ kết nạp 
thêm 20 đảng viên. lớp “Đảng viên 19-5” là lớp đảng 
viên trẻ, năng nổ trong các công tác. Họ xứng đáng là 
những người đi tiên phong trong phong trào kháng chiến 
kiến quốc ở địa phương.  

chi bộ Đôn mỹ được Huyện uỷ Hương Sơn biểu dương 
về nhiều mặt từ lãnh đạo phát triển sản xuất đến làm cầu 
cống, đắp đường đi lối lại, trật tự an ninh, xây dựng trường 
cấp 1 bằng gạch ngói, xây bao trụ sở tại Đình làng, động 
viên dân công đi phá hoại đường 8... Huyện uỷ kết luận chi 
bộ Đảng Đôn mỹ đã thực sự là một chi bộ đạt theo cách gọi 
“chi bộ tự động công tác”. 

triển khai cuộc vận động “một năm xây dựng dân 
quân” do tỉnh phát động với 5 yêu cầu: mở rộng tổ chức, 
đẩy mạnh huấn luyện, sẵn sàng tác chiến, tự túc ăn mặc, 
tự túc vũ khí. toàn xã tổ chức 2 đội dân quân nam tuổi từ 
18-45 do các đồng chí cấp ủy hay đảng viên chỉ huy. Ngoài 
công tác huấn luyện trung đội vẫn phải luôn trong tư thế 
sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với mọi tình huống. toàn xã 
còn lập một đội lão dân quân, mỗi xóm có 1 tiểu đội dân 
quân do đồng chí tổ trưởng Đảng làm chính trị viên, tổ 
chức trong đội dân quân ở mỹ long do chưa có chế độ rõ 
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ràng nên kinh phí hoạt động dựa vào số lúa thu nhập trên 3 
mẫu ruộng xã binh do xã cấp. về vũ khí, trên cấp một phần 
vũ khí chủ yếu là đại đao, lựu đạn và một số đao kiếm do cá 
nhân tự tạo. mùa thu năm 1949, số thanh niên xã mỹ long 
phấn khởi tình nguyện gia nhập vệ quốc đoàn do tỉnh 
đoàn tổ chức. Số thanh niên ghi tên của xã đã vượt quá con 
số dự tính của cấp trên. 

tháng 2-1949, chi bộ Đôn mỹ và chi bộ Dỹ Long 
hợp thành chi bộ mỹ Long. Chi bộ liên xã mỹ Long tổ 
chức Đại hội lần thứ I, gồm 110 đảng viên. Đại hội đề ra 
những chủ trương mới nhằm động viên nhân dân 2 xã đẩy 
mạnh công cuộc “kháng chiến kiến quốc” ở địa phương. 
Đại hội bầu ra Ban chấp hành gồm 6 đồng chí, do đồng chí 
thái Diệm được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí cù Ngọc 
ân trực đảng, đồng chí phạm Bân được bầu làm chủ tịch 
Ủy ban kháng chiến hành chính, chi bộ chia ra thành từng 
tổ Đảng để tiện sinh hoạt. 

Đại hội đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị một 
năm ở xã đã đạt những thành tích xuất sắc về tuyển quân, 
về thu nộp thóc thuế, về thực hiện hiện các chỉ tiêu sản 
xuất, đặc biệt là năng suất sản lượng lúa, có bước tăng 
trưởng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể đạt chất lượng 
cao như số người tham dự các cuộc họp đoàn thể gần như 
đầy đủ, đông vui, đã bàn định các nhiệm vụ là thực hiện 
ngay. tuy vậy, vẫn còn những công việc chưa đạt yêu cầu 
cụ thể là chỉ đạo giảm tô. 

tháng 3-1950, tổ chức mặt trận liên việt 2 xã sáp 
nhập thành mặt trận liên việt xã mỹ long và cử ông thái 

văn chánh làm chủ tịch mặt trận, ông lê Khải làm phó 
ban mặt trận xã.

Ngày 16-5-1950, dưới sự điều hành của mặt trận liên 
việt, xã đã tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân xã khoá 
ii tại 2 địa điểm bầu cử. Kết quả đã bầu 25 người vào Hội 
đồng nhân dân xã mới. tiếp đó, Hội đồng nhân dân xã họp 
đã bầu ông phạm Ngân làm chủ tịch Uỷ ban kháng chiến 
hành chính; ông thái Đăng quỳ làm phó chủ tịch; uỷ viên 
uỷ ban gồm ông lê thái, phạm linh, Nguyễn cảnh….

Ban công an xã do ông Nguyễn mân làm trưởng ngành, 
ông cù thiện, lê thi, lê cúc ban viên.

3. Củng cố hậu phương, góp sức cùng cả nước đánh 
bại thực dân Pháp xâm lược (1951 - 1954)

Sau thắng lợi của chiến dịch Biên giới (9-1950), tình 
hình chiến tranh ở Đông Dương thay đổi có lợi cho ta. 
tháng 2-1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ii của 
Đảng được tiến hành. Đại hội quyết định đưa Đảng ra công 
khai hoạt động và lấy tên là Đảng lao động việt Nam. Đại 
hội xác định mục tiêu cách mạng việt Nam lúc này là: tiêu 
diệt thực dân pháp xâm lược và đánh bại can thiệp mỹ, 
giành thống nhất, độc lập hoàn toàn, bảo vệ hoà bình thế 
giới. Sau Đại hội ii, uy tín của Đảng càng được nâng lên, 
nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và 
đường lối kháng chiến do Đảng vạch ra.

chi bộ và Uỷ ban kháng chiến hành chính xã mỹ long 
tổ chức lễ mít tinh lớn tại sân vận động Dỹ long chào 
mừng sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc, chào 
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mừng sự ra đời của Đảng lao động việt Nam, tạo khí thế 
và niềm tin của người dân  đối với Đảng, niềm tin  thắng 
lợi của cuộc kháng chiến. 

tháng 02-1951, chi bộ mỹ Long tiến hành Đại hội 
lần II, tham dự Đại hội có 128 đảng viên. Đại hội bầu cấp 
ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí thái Diệm được bầu làm 
Bí thư; ông phạm linh làm chủ tịch Ủy ban kháng chiến 
hành chính.

Sau Đại hội chi bộ các tổ chức đoàn thể trong xã cũng 
được hình thành. cán bộ được các tổ chức bố trí theo yêu 
cầu công việc và năng lực của từng người, mặt trận kêu 
mọi người đoàn kết, tránh sự chia rẽ và tránh hoạt động rời 
rạc, hoang mang, lo sợ do máy bay địch đã 2 lần đánh phá 
vùng long Hạ vào tháng 9-1951 làm chết 10 người, trường 
Dỹ long cũng bị địch đánh sập.

về phát triển trường lớp, cả 2 trường cấp i của Đôn mỹ 
và Dỹ long đều tăng số lớp, học 2 ca, ca sớm và ca chiều. 

Ở trong vùng từ tháng 9-1951, trường cấp 2 Bình mỹ 
và trường cấp 2 mỹ long hợp nhất thành trường cấp 2 
Nguyễn Huệ. Huyện còn mở thêm trường cấp 2 Hồ tùng 
mậu. việc học tập của con em trong xã mỹ long được 
thuận lợi, tất cả con em đều được đến trường học tập. 

Xã mỹ long có gần 20 ngôi đền chùa, chi bộ mỹ long 
có chủ trương hợp tự đền chùa. Sau một thời gian để các tổ 
chức góp ý nên hay không, Ủy ban kháng chiến hành chính 
tổng hợp ý kiến và đi đến nhất trí, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân trong năm đơn giản thủ tục lễ hội, người 

dân không phải lo lễ cúng xôi thịt như trước kia, lại còn tiết 
kiệm được thời gian không phải tham dự nhiễu lễ hội. các 
đền chùa được hợp tự về tại Đền cả Đôn mỹ. Đây là một 
ngôi đền to đẹp, rộng thoáng, cây cối um tùm, ngôi đền có 
cả thượng điện, trung điện, hạ điện rất uy nghiêm bề thế 
trong xã. tuy vậy, việc làm trên  cũng đã xảy ra chuyện 
khó lường, các ngôi nhà đền khác phải bán đi, cây cối xung 
quanh các đền đều bị huỷ hoại dẫn đến xóa sổ các di tích 
mà người xưa có công tạo dựng.

trong thời gian này cuộc kháng chiến diễn biến theo 
chiều hướng có lợi cho ta. Hưởng ứng chiến dịch “Lê Hồng 
Phong” do tỉnh phát động từ tháng 5 đến tháng 10, chi bộ 
mỹ long đã tổ chức nhiều cuộc họp chi bộ và kể cả triển 
khai các cuộc họp liên tịch, các cuộc họp của các tổ chức 
trong xã với quyết tâm “Hà tĩnh không được thiếu người, 
thiếu của, không được thiếu một thứ gì cung cấp cho kháng 
chiến” và với tinh thần đó xã mỹ long  đã huy động 5 đợt 
tuyển quân, qua các đợt tuyển quân xã nhà có tới gần trăm 
thanh niên nhập ngũ. mặt khác, xã đã huy động các đợt đi 
dân công san lấp sửa chữa lại đường 8, huy động đóng lúa 
thuế đạt và vượt mức chỉ tiêu trên giao. 

thực hiện theo Nghị quyết Đại hội chi bộ lần ii. chi bộ 
họp tháng cuối năm đánh giá:

- Đảm bảo con số tuyển quân do huyện giao. 
- Xã đã cắt cử hàng trăm người đi dân công hoả tuyến 

vào Bình trị thiên, trung lào, tây Bắc. Số người đi dân 
công Ban y tế xã khám phân loại sức khoẻ a, B, c được 
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học tập điều lệ dân công, được mệnh danh là “chiến sĩ” có 
vinh dự như bộ đội chiến đấu. toàn xã có 49 người loại B 
đi làm kho thóc cho tỉnh 10 ngày.

- về sản xuất, xã động viên người dân học tập kỹ thuật 
sản xuất lúa, khoai, hoa màu, chăn nuôi theo gương anh 
hùng lao động Hoàng Hanh để đạt hiệu quả cao trong sản 
xuất, chăn nuôi, xã đã tổ chức các cuộc họp bình xét những 
cá nhân, những gia đình tích cực thi đua sản xuất giỏi và 
cũng nêu chủ trương của chi bộ đưa ra hình thức sản xuất 
lập theo tổ nhóm đổi công.

- về chủ trương thu thuế nông nghiệp bằng thóc. quán 
triệt chủ trương thu thuế nông nghiệp của tỉnh và những 
hướng dẫn của ban thuế huyện Hương Sơn. chi bộ mỹ 
long thống nhất thu thuế nông nghiệp theo hướng dẫn của 
trên. thu thuế theo luỹ tiến về lợi tức, nghĩa là người nhiều 
ruộng phải nộp thuế cao hơn người có ít ruộng. Đây là một 
chủ trương mới nhằm dịch chuyển một phần ruộng đất của 
địa chủ về tay người nông dân làm cho khoảng cách giữa 
người  giàu, người nghèo giảm dần. thực hiện chủ trương 
này là thực hiện sự công bằng xã hội trong thời chiến.

thuế do người nông dân nộp được gánh gòng vào địa 
điểm kho xóm 4 ở Bình mỹ. việc chuyển thóc thuế vào 
kho đi hằng 3-4 km cũng thật là mệt nhọc với người dân 
nhưng ai nấy cũng rất phấn khởi vì mình đã góp một phần 
mồ hôi công sức phục vụ giai đoạn tổng phản công của 
quân ta trên các chiến trường.

- mặt khác nhiệm vụ động viên người đi dân công đắp 

đê la Giang trong thời hạn 2 tháng từ tháng 6 đến tháng 
7-1952 cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. chủ 
trương của chi bộ là lấy đủ số lượng người (Đôn mỹ 96 
người) và đối tượng huy động phần đông là nữ kể cả người 
trên 40 tuổi. chi bộ cử đồng chí Nguyễn Đình lương làm 
đội trưởng dân công đắp đê la Giang. 

Xã cũng đã huy động nhiều đợt với tNXp đi dân công 
hoả tuyến, đi dân công đắp sửa lại đường 8.

tháng 3-1952, Chi bộ mỹ Long tổ chức Đại hội lần 
III tại nhà đồng chí Phạm Kiểm, tham dự đại hội có 
103 đảng viên(1). Đại hội đã tiến hành kiểm điểm lại mặt 
mạnh, mặt yếu của chi bộ từ khi sáp nhập xã đến nay. về 
mặt mạnh, chi bộ đã xây dựng được mối đoàn kết, thống 
nhất trong toàn bộ đảng viên và nhân dân, hoàn thành các 
nhiệm vụ tại địa phương và của trên giao. Bên cạnh những 
mặt mạnh thì chi bộ còn bộc lộ những hạn chế là: công 
tác tuyên truyền, giáo dục để quán triệt tinh thần tích cực 
chuyển sang tổng phản công chưa sâu sắc nên có tư tưởng 
chủ quan; khi bị địch đánh phá thì một số đảng viên dao 
động, sợ địch, ngại hi sinh gian khổ. Đại hội bầu cấp ủy 
gồm 9 đồng chí. Đồng chí thái Diệm được bầu làm Bí thư; 
đồng chí thái Đăng quỳ làm chủ tịch Ủy ban kháng chiến 
hành chính.

Sau Đại hội, chi bộ đã có hướng khắc phục những 
tồn tại, khẳng định lại lập trường kháng chiến; thực hiện 
đúng theo Nghị quyết của tỉnh ủy (ngày 20-3-1952) là: 

(1)  vì một số đảng viên đã chuyển sinh hoạt đi làm ăn xa.
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tập trung vào nhiệm vụ mấu chốt xây dựng Đảng để hoàn 
thành 2 nhiệm vụ: phục vụ tiền tuyến, bảo vệ hậu phương; 
đẩy mạnh sản xuất đủ cung cấp cho mặt trận và cải thiện 
đời sống nhân dân.

trong năm 1953, tỉnh uỷ Hà tĩnh mở nhiều lớp chỉnh 
đốn Đảng, chỉnh quân nhằm khắc phục những tư tưởng 
hoang mang, sợ địch, sợ gian khổ của một số cán bộ, đảng 
viên. chi bộ mỹ long tổ chức sinh hoạt hàng tháng theo 
định kỳ và sinh hoạt bất thường để đảng viên trong chi 
bộ học tập các quan điểm đấu tranh giai cấp, quan điểm 
chiến tranh nhân dân, chống ảo tưởng hoà bình, tư tưởng tả 
khuynh, hữu khuynh, những âm mưu mới của địch và việc 
bảo vệ hậu phương. 

công tác tuyên truyền giáo dục đảng viên, cán bộ và 
quần chúng nhân dân được xúc tiến mạnh hàng tuần vào 
chiều thứ 7, chủ nhật để làm cho mọi người nhận rõ tình 
hình nhiệm vụ chuyển giai đoạn cuộc kháng chiến, sự suy 
yếu của đế quốc pháp và trong bước đường cùng pháp phải 
dựa hẳn vào đế quốc mỹ, âm mưu thâm độc của đế quốc 
mỹ đối với cách mạng nước ta. 

chi bộ cũng đã tổ chức cho đảng viên tự kiểm điểm về 
quan điểm lập trường của mình, tư tưởng tác phong vô sản, 
chống biểu hiện chủ nghĩa cá nhân. qua tự kiểm của từng 
đảng viên, những biểu hiện tư tưởng của đảng viên về sự 
mơ hồ đường lối chiến tranh nhân dân, đấu tranh giai cấp 
dần dần được khắc phục. 

Đầu năm 1953, xảy ra đói giáp hạt do mất mùa vụ 

lúa bát 1952. trong sản xuất vụ chiêm 1953 nhân dân 
biết sử dụng phân phốt phát ngoài yếu tố phân chuồng, 
phân tiêu, tăng cường làm cỏ nên năng suất lúa vụ chiêm 
1953 đạt sản lượng khá cao. Năng suất từ 80 - 90 kg/
sào nên ở Đôn mỹ tổng sản lượng ước tính gần 800 tấn. 
vụ lúa bát 1953 cũng đạt kết quả tốt. Được mùa lúa cả 
2 vụ nhân dân phấn khởi và cũng tạo điều kiện cho xã 
huy động sức người, sức của đạt mức cao nhất cho cuộc 
kháng chiến. 

tháng 5 và tháng 9-1953, xã mỹ long đã huy động 
200 người đi tiếp tế vận tải phương tiện chiến tranh, 
gạo cho mặt trận Bình trị thiên và trung lào. Ở thời 
điểm này, có người đã đi dân công hoả tuyến năm 1952 
thì sang năm 1953 lại được huy động và trong 2 năm có 
người đi 3 đợt dân công. Đội tNXp xã nhà đi sửa chữa 
đường 8 vào đầu năm đã làm tốt phần việc trên huyện 
giao.

tháng 4-1953, cơ quan Huyện đội được thành lập lại, 
xã có Ban chỉ huy xã đội. 

trong năm 1953 việc thực thi các nhiệm vụ bảo vệ 
hậu phương, nhiệm vụ huy động sức người, sức của cho 
kháng chiến. Sức của đó là việc tận thu thuế nông nghiệp 
1952, thu thuế nông nghiệp 1953. qua các phong trào ở 
các đoàn thể đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu với 
thành phần cơ bản cho đi học đối tượng và sau đó được 
kết nạp vào Đảng. 

rút kinh nghiệm các vụ sản xuất trước, vụ chiêm xuân 
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năm 1954, xã tuyên truyền cho người dân áp dụng biện 
pháp thâm canh như sử dụng phân phốt phát, phân bắc, 
tăng đợt làm cỏ, sục bùn. về giống, xã chủ trương tổ chức 
cấy đại trà giống ré quảng, giống ré Đen chỉ làm ở chân 
ruộng thấp, giống nếp bù, nếp sơn, giống khoai lang mới 
có từ các huyện phía trong đưa ra. 

trên chiến trường, ngày 13-3-1954 quân ta mở màn 
chiến dịch đánh vào Điện Biên phủ. tổ thanh niên tuyên 
truyền của xã đọc trên chòi phát thanh mỗi xóm, tin 
chiến thắng từ mặt trận trở về. Người dân chờ đón từng 
bản tin và rất phấn khởi khi quân ta thắng lớn ở các 
mặt trận trên chiến trường. Khi được tin ngày 07-5-1954 
quân ta toàn thắng ở Điện Biên phủ thì người người, nhà 
nhà, xóm làng vui nhộn hẳn lên, họ reo hò phấn khởi. 
Đảng và nhân dân xã nhà vô cùng phấn khởi, tự hào là 
đã đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình vào chiến 
thắng vĩ đại của đất nước. Ngày 9-5-1954, Ủy ban kháng 
chiến hành chính xã đã tổ chức một cuộc mít tinh lớn 
tại sân vận động Dỹ long để chào mừng thắng lợi, rồi 
tổ chức đốt lửa trại, biểu diễn văn nghệ mãi tận khuya 
mới giải tán.

trải qua những năm tháng chiến tranh, xã mỹ long đã 
có nhiều người con ra đi đánh giặc, đi dân công hoả tuyến, 
đi phá đường làm công sự rồi lại đi sửa lại đường 8, đi dân 
công đắp đê la Giang, làm nghĩa vụ đóng thuế... Người 
dân mỹ long rất tự hào vì đã làm hết sức mình phục vụ 
kháng chiến chống xâm lược. 

Đời sống các gia đình trong thời chiến tranh đều thiếu 

thốn, nhất là những tháng ngày giáp hạt, rồi gió lào, bão 
lụt hàng năm làm mất mùa lúa bát, nên vẫn có một số gia 
đình bị đói tạm thời, nhưng nhờ sự tương trợ của đoàn 
thể, nhờ có chi bộ Đảng lãnh đạo, nhờ có cách mạng nên 
những khó khăn ở từng thời điểm rồi cũng qua đi. con 
em trong xã được đến trường học tập. Nhận thức của con 
người được nâng lên, nhân dân lao động được hưởng mọi 
quyền lợi mà bao đời không thể có. mỹ long rất tự hào về 
Đảng quang vinh, về cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, 
về Bác Hồ kính yêu đã đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi. 

Kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân pháp xâm 
lược, toàn xã có hơn 120 người nhập ngũ trong số đó có 12 
người đã hy sinh anh dũng trên các chiến trường, 7 người 
là thương binh; mỹ long có 10 người tham gia chiến dịch 
Điện Biên phủ đó là Hồ thụ, Nguyễn cường, lê Xảo, 
phạm châu, Nguyễn văn toàn, phan tương, lê văn Đệ, 
lê văn Ky, lê Đán, Nguyễn Đình vọ. trong đó có 7 người 
đã hy sinh là: Hồ thụ, Nguyễn văn toàn, phan tương, lê 
văn Đệ, lê văn Ky, lê Đán, Nguyễn Đình vọ.

- toàn xã có hơn 200 lượt người đi dân công hoả tuyến 
vào Bình trị thiên, trung lào, tây Bắc (có người đi 3 đợt 
dân công).

- tham gia đào hầm hào, công sự ước tính khoảng 5000 
ngày công.

- Đắp đê la Giang ước tính 5160 ngày công có đợt đi 
2 tháng liền. 

- Xoá mùa chữ cho 500 người.
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- làm 3 gian nhà gỗ cho người tản cư. 
- làm nghĩa vụ đóng thuế bằng thóc cho Nhà nước gần 

1.200 tấn thóc kể từ 1949-1954, nhiều người được Nhà 
nước tặng huân chương, huy chương. 

Ông Nguyễn Đình thuật, nguyên chủ tịch Ủy ban 
cách mạng lâm thời xã được thủ tướng chính phủ tặng 
Huy chương kháng chiến chống pháp.

Những thành tích ấy càng thôi thúc cán bộ, đảng viên 
và nhân dân mỹ long quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử 
thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
quê hương giai đoạn tiếp theo. 

chương iii

LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN CẢI TẠO 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ THAM GIA 

KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC
(1954-1975)

I. HOÀN tHÀNH CẢI CÁCH ruỘNG ĐẤt, 
KHÔI PHỤC KINH tẾ VÀ CẢI tẠO XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA (1954 - 1960)

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất (1954 - 1957)
Sau chiến thắng Điện Biên phủ, Hiệp định Giơnevơ 

được ký kết (21-7-1954), hòa bình được lập lại trên toàn 
miền Bắc việt Nam. cách mạng việt Nam chuyển sang 
giai đoạn mới: tiến hành cách mạng XHcN ở miền Bắc và 
đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Ở Hương Sơn, cuộc kháng chiến chống pháp thắng 
lợi đã mở ra một trang mới trong lịch sử của huyện nhà. 
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Hương Sơn bước vào giai đoạn lịch sử với nhiều thuận lợi 
và cũng không ít khó khăn. thuận lợi là hòa bình được lập 
lại, tinh thần cách mạng của quần chúng lên cao. Khó khăn 
là hậu quả chiến tranh nặng nề, nền kinh tế còn lạc hậu, đời 
sống nhân dân còn nhiều khó khăn. tuy vậy, Đảng bộ và 
nhân dân huyện nhà tiếp tục phấn đấu thực hiện và hoàn 
thành các nhiệm vụ khôi phục kinh tế, cải tạo XHcN và đi 
lên xây dựng cNXH, chi viện cho tiền tuyến.

trong thời kỳ mới của cách mạng, Đảng ta chủ trương 
tổ chức lại đơn vị hành chính cơ sở để phục vụ cho những 
bước đi cách mạng tiếp theo. triển khai quyết định của 
trung ương Đảng, Hội đồng chính phủ nước việt Nam dân 
chủ cộng hoà quyết định giải thể các xã lớn, chia thành 
các xã nhỏ hơn. tháng 9 năm 1954, Hội đồng chính phủ 
ra thông cáo về việc đổi tên các Uỷ ban kháng chiến hành 
chính thành Uỷ ban hành chính(1). Cuối tháng 9-1954, xã 
mỹ Long chia tách thành 2 xã Sơn Long và Sơn trà với 
địa dư như Dỹ long và Đôn mỹ trước đây. Xã Sơn trà vẫn 
có 11 xóm như Đôn mỹ cũ với dân số khoảng 2.000 người 
và 1 chi bộ Đảng gồm 134 đảng viên được sắp xếp sinh 
hoạt theo tổ Đảng.

Để ổn định bộ máy lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn 
thể quần chúng, tháng 10-1954, Đại hội chi bộ Sơn trà 
lần thứ I được tổ chức. tham dự Đại hội có 109 đảng 
viên. trên tình hình thực tế ở địa phương, Đại hội đề ra 

(1)  công báo nước việt Nam Dân chủ cộng hòa, số 9 năm 
1954, tr.88

phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tới là: Tiến hành 
khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định 
tổ chức Đảng, chính quyền, đẩy mạnh phát triển sản xuất. 
Đại hội bầu đồng chí lê Hữu vọ làm Bí thư chi bộ, đồng 
chí lê Dượng làm chủ tịch Ủy ban hành chính xã. 

cùng với toàn huyện Hương Sơn, cuộc vận động cải 
cách ruộng đất ở Sơn trà diễn ra rầm rộ nhất từ giữa năm 
1955 đến giữa năm 1956. Đó thực sự là một cuộc cách 
mạng làm thay đổi toàn bộ hoạt động của xã, là một cuộc 
đấu tranh giai cấp gay gắt nhất ở nông thôn. Đồng thời với 
việc cải cách ruộng đất là thực hiện chỉnh đốn tổ chức.

tháng 6-1955, đoàn cải cách của liên khu 4 đã phái 
các đội cải cách đợt 4 về các xã ở huyện Hương Sơn, trong 
đó có xã Sơn trà thực thi luật cải cách ruộng đất. Đội cải 
cách ruộng đất về xã Sơn trà do đồng chí mai làm đội 
trưởng, đồng chí Ban làm đội phó.

Đội về kiện toàn lại các tổ chức quân dân chính đảng 
trong xã và các thôn xóm, tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt chi 
bộ học tập kiểm điểm theo luật. 

Đội về “bắt rễ” “xâu chuỗi”, “rễ” “chuỗi” là những 
người đã từng làm tôi tớ cho nhà địa chủ, họ được đội tập 
trung bồi dưỡng chính trị về ý thức giai cấp, về thực thi các 
bước cải cách, về phương pháp đấu tố. Họ được kết nạp 
vào Đảng và được chỉ định làm lãnh đạo, họ là chỗ dựa của 
đội cải cách. 

 Đội về cùng ăn, cùng ở, cùng làm với “rễ” “chuỗi” rồi 
qua họ tổ chức lực lượng phát động quần chúng nhân dân 
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đấu tố một cách quyết liệt với khẩu hiệu “có khổ nói khổ, 
nông dân vùng lên”.

các cuộc đấu tranh tập trung tại từng xóm và quan 
trọng là tập trung tại đấu trường toàn xã, người nông dân 
qua đấu tố đã vạch mặt bản chất bóc lột của giai cấp địa 
chủ quan lại, vạch trần những người mà đội gọi là “quốc 
dân Đảng” hoạt động chống phá cách mạng, chống Đảng. 
Đây là một cuộc đấu tranh “long trời lở đất” mối thù giai 
cấp được khơi dậy, nhen nhóm, những gia đình bóc lột bị 
cô lập hoàn toàn. có thể nói: 

- Những tháng ngày thực thi kế hoạch cải cách ruộng 
đất đã “rung   chuyển đất trời”, toà án nhân dân xã được 
thiết lập ngay từ đầu cuộc đấu tranh, đã quy những gia đình 
địa chủ, địa chủ ác, những quan lại, cường hào phản động 
trong xã rồi bắt họ đi cải tạo. 

- với tinh thần “ngày sản xuất, đêm đấu tranh”, nông 
dân Sơn trà tích cực tham gia đấu tranh, vạch trần những 
thủ đoạn áp bức, bóc lột của địa chủ. qua cuộc phát động 
quần chúng nhân dân toàn xã đã quy được 14 hộ là gia đình 
địa chủ, 28 hộ thành phần phú nông, hơn 50 hộ thành phần 
trung nông, 406 hộ thành phần bần cố nông. các gia đình 
địa chủ bị tịch thu ruộng đất, nhà cửa, vườn tược, tài sản và 
chia lại cho nông dân, những người với thành phần bần cố 
nông được chia thêm nhà cửa, trâu, bò, bàn, ghế, giường, 
tủ, nồi đồng, mâm thau… mà qua tố đã tịch thu của địa 
chủ. Người nông dân cả xã theo quy định của chính quyền 
xã lúc đó, được đi cắm thẻ nhận ruộng. Họ thực sự đã là 
người chủ ruộng đồng, bình quân 2 sào 10 thước ruộng cho 

1 nhân khẩu, số nhân khẩu toàn xã cuối năm 1955 là 2.060 
người, 498 hộ.

cuộc cải cách ruộng đất đã thu được thắng lợi to lớn 
và rất cơ bản, mục tiêu của cách mạng việt Nam nêu trong 
“luận cương chính trị 1930” của Đảng ta là “người cày 
có ruộng” đã thực hiện được, mơ ước ngàn đời của người 
nông dân đã được đáp ứng, uy quyền của địa chủ phong 
kiến ở Sơn trà ngự trị ở nông thôn bao đời nay bị thủ tiêu 
hoàn toàn, nông dân lao động được giải phóng vĩnh viễn 
khỏi ách áp bức bóc lột của địa chủ phong kiến, quan hệ 
sản xuất phong kiến cơ bản bị xóa bỏ hình thành quan hệ 
sản xuất mới ở nông thôn, tạo điều kiện cho sức sản xuất 
phát triển.

tuy vậy, trong quá trình thực hiện cải cách ruộng 
đất, cũng như những địa phương khác trên toàn quốc, 
Sơn trà đã mắc phải một số sai lầm, các đội cải cách 
nặng về đấu tố, truy bức tư tưởng, máy móc trong việc 
phân định thành phần (đảm bảo tỷ lệ 5% là địa chủ), mở 
rộng quá mức đối tượng đấu tranh; những cán bộ, đảng 
viên rất trung thành với cách mạng có quá trình hoạt 
động rất tích cực, năng nổ cho Đảng, cho dân lại bị đình 
chỉ công tác, có người bị quy là phản động, có thời điểm 
làm tê liệt hoạt động của chi bộ lúc đó. việc đấu tố tràn 
lan, có trường hợp quy thành phần không đúng với quy 
định của luật, gò bó, có khi đúng, sai, thật, giả không 
phân biệt, tình đồng chí trong Đảng, tình anh em trong 
họ hàng, tình làng nghĩa xóm bị giảm sút, làm lung lay 
gốc rễ đạo lý cổ truyền từ lâu ở xã nhà.
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Nguyên nhân cơ bản của những sai lầm, khuyết điểm 
kể trên là “do không nắm vững tình hình đặc điểm của 
địa phương, do trình độ nhận thức của cán bộ bị hạn chế, 
phương pháp công tác của cán bộ chủ quan, áp đặt, giáo 
điều, không lắng nghe ý kiến của quần chúng, của tổ chức, 
các đoàn đội hoàn toàn không dựa vào các tổ chức của địa 
phương mà dựa vào “rễ, chuội” để phát động quần chúng 
và chỉnh đốn tổ chức. Những sai lầm trong nhận định đánh 
giá, trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của ủy ban, cải 
cách ruộng đất từ trung ương đến Khu ủy đã tạo cho cán 
bộ Đoàn đội Hà tĩnh mắc khuyết điểm sai lầm” (1). 

Nhận rõ những thành công và cả những sai lầm trong 
cải cách ruộng đất ở miền Bắc, tháng 10-1956, Hội nghị 
lần thứ 10 của Ban chấp hành trung ương Đảng đã khẳng 
định những thắng lợi và vạch rõ những sai lầm nghiêm 
trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách 
ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Hội nghị chủ trương: “Kiên 
quyết sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh 
đốn tổ chức, phát huy những kết quả và thắng lợi đã thu 
được... nhằm đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân, ổn định 
nông thôn, gây tinh thần phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất” (2).

Dưới ánh sáng Nghị quyết trung ương 10, công tác 
sửa sai được tiến hành từ tháng 10-1956 với phương 
châm “trên trước, dưới sau; trong Đảng trước, ngoài 

(1)   lịch sử Đảng bộ Hà tĩnh tập ii (1954 -1975), Nxb chính 
trị quốc gia, Hà Nội 1957, trang 15, 16.

(2)  Đảng cộng sản việt Nam: văn kiện Đảng toàn tập, Nxb 
chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.17, tr. 558.

Đảng sau; sửa sai chỉnh đốn tổ chức trước, sửa sai cải 
cách ruộng đất sau”. 

trong những ngày toàn Đảng, toàn dân Hương Sơn 
đang tập trung công tác sửa sai, ngày 15-6-1957, tỉnh Hà 
tĩnh tự hào và vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. lời 
Bác dặn: “đoàn kết tốt để sửa sai thắng lợi” có sức lan 
tỏa đến tận các cơ sở, là nguồn sức mạnh to lớn góp phần 
ổn định tư tưởng, củng cố đoàn kết trong Đảng và nhân 
dân Sơn trà về mọi mặt. Ngày 12-9-1957, Ban thường 
vụ Huyện ủy họp và quyết định “tập trung vào việc lãnh 
đạo các cấp ủy vào công tác sửa sai là công tác quan tâm 
bậc nhất”. Nhờ thực hiện đúng các chủ trương, phương 
pháp sửa sai của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao 
của Huyện ủy, công tác sửa sai ở Sơn trà tuy gặp nhiều 
khó khăn nhưng đã tiến hành đúng quy trình, đến hết quý 
i năm 1958, công tác minh oan, sửa sai thành phần cơ 
bản hoàn thành. Uỷ ban hành chính xã đã rà xét theo tiêu 
chuẩn, số hộ địa chủ từ 14 rút xuống còn 7 hộ, số hộ phú 
nông phú nông từ 28 rút xuống còn 10, số hộ địa chủ quy 
sai được trả lại thành phần phú nông được trả lại nhà cửa, 
trâu, bò, dụng cụ sản xuất và ruộng vườn. chi bộ đề nghị 
lên Huyện uỷ trả lại danh dự Đảng tịch cho 18 đồng chí 
bị quy oan. Để kiện toàn lại tổ chức, tháng 7-1956, Sơn 
trà đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II với sự tham gia 
của 113 đảng viên. Đại hội chỉ rõ: tiếp tục làm tốt công 
tác ổn định về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân 
dân, đẩy mạnh sản xuất, từng bước củng cố và xây dựng 
chính quyền, các đoàn thể. Đại hội bầu ra Ban chấp hành 
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mới gồm 7 đồng chí. Đồng chí lê Đức tính được bầu làm 
Bí thư chi bộ, đồng chí lê Dượng giữ chức vụ chủ tịch 
Uỷ ban hành chính xã, đồng chí Nguyễn Đình tương làm 
trực Đảng. 

2. Lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa, tiếp tục phát triển kinh tế, văn hoá 
(1958 - 1960)

Sau khi cải cách ruộng đất cơ bản được hoàn thành, 
năm 1958, Đảng ta triển khai thực hiện chủ trương lớn là 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế. 
tại kỳ họp diễn ra từ ngày 16 đến 29-4-1958, quốc hội đã 
thông qua “Kế hoạch 3 năm cải tạo và phát triển kinh tế” 
(1958-1960). tiếp đó các Nghị quyết trung ương lần thứ 
14 (11-1958) và lần thứ 16 (4-1959) đã quyết định triển 
khai thực hiện cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc mà ở nông thôn là cuộc vận động hợp tác hóa nông 
nghiệp, đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể trong 
các hợp tác xã, nhằm “xóa bỏ chế độ người bóc lột người ở 
nước ta, đưa lại đời sống ấm no cho toàn dân ta”(1).

Bước vào thực hiện nhiệm vụ mới, chi bộ Đảng và 
chính quyền Sơn trà chăm lo xây dựng, kiện toàn tổ chức, 
củng cố khối đoàn kết, nhất trí trong nội bộ Đảng, chính 
quyền, đoàn thể. Đầu tháng 4-1958, Đại hội chi bộ lần 
thứ III được tổ chức. tham dự Đại hội có 142 đảng viên. 
Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ này là: 

(1)  Hồ chí minh toàn tập, tập 9, Nxb chính trị quốc gia, Hà 
Nội 1996, tr.156.

Tiếp hành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh 
sản xuất nông nghiệp toàn diện, xây dựn nếp sống mới, 
phát triển văn hóa. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 7 
đồng chí, do đồng chí Nguyễn Xước làm Bí thư chi bộ, 
đồng chí phan tiếp chi uỷ viên giữ chức vụ chủ tịch Ủy 
ban hành chính xã, đồng chí lê Đình Dục chi uỷ viên phó 
chủ tịch Uỷ ban hành chính, đồng chí lê văn Ngân giữ 
chức vụ trực Đảng. 

Sau Đại hội, việc đầu tiên chi bộ quan tâm chăm lo 
xây dựng củng cố khối đoàn kết nhất trí trong chi bộ làm 
hạt nhân đoàn kết trong các tổ chức quần chúng. các tổ 
chức quần chúng được kiện toàn, niềm vui, niềm tin trong 
nhân dân được khơi dậy. trong xã hội ai cũng chăm lo làm 
ăn trên thửa ruộng được chia của mình, các gia đình đang 
hướng tới những nếp sống mới lành mạnh, xoá bỏ các thủ 
tục lạc hậu xưa kia như rượu chè, cờ bạc...

trong lĩnh vực sản xuất: chi bộ lãnh đạo nhân dân tiến 
hành củng cố và phát triển các tổ đổi công để hỗ trợ nhau 
trong sản xuất, tăng sức mạnh lao động. chi bộ đã ra nghị 
quyết giao trách nhiệm cho Nông hội phát động trong đó đảng 
viên làm nông nghiệp phải đi đầu trong việc xây dựng tổ đội 
công. cả xã có đến 20 tổ đổi công được thành lập tổ đổi công 
theo thời vụ. phong trào làm thủy lợi được đông đảo các hộ 
dân tham gia nhất là các buổi đắp sửa đường đi sản xuất ngoài 
đồng ruộng. các hộ dân đã tìm mua giống lúa Nam Ninh, ré 
quảng cấy thí nghiệm rồi cấy đại trà. Giống mía quảng Đen 
được bà con thay thế giống mía quảng trắng. 

chi bộ phân công các đảng viên thử nghiệm và phổ biến 
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cho các hộ dân về các yếu tố kỹ thuật cần được quán triệt 
áp dụng như cày sâu, bừa kỹ, gieo mạ thưa, cấy dày, xử lý 
giống, làm cỏ, sục bùn cho lúa. công cụ cày 51 được phổ 
biến trong xóm làng. chi đoàn thanh niên phổ biến cách ủ 
làm phân xanh, nhân giống bèo dâu. Những kinh nghiệm 
làm mía, chế biến đường cát, đường phèn của người Sơn 
trà đã có tiếng trong toàn huyện.

Bắt đầu từ năm 1959, trạm y tế xã phổ biến phong trào 
“3 công trình” để dân biết áp dụng vệ sinh giếng nước, làm 
nhà tắm, nhà tiêu. Hội phụ nữ xã triển khai cuộc vận động 
làm nhà trẻ, nhóm trẻ vào năm 1960.

Năm 1957, xã nhà bị bão lụt lớn làm mất mùa lúa và 
hoa màu nên nhiều gia đình bị đói và cái đói dai dẳng cả 
năm 1958. vụ chiêm xuân 1959 nhờ nông dân áp dụng các 
yếu tố kỹ thuật mới trong sản xuất nên được mùa lớn, năng 
suất đạt 1,2 tạ lúa/sào; sản lượng toàn xã ước tính 960 tấn 
lương thực.

Sự ổn định tình hình chính trị đã thúc đẩy mọi mặt 
công tác. tháng 2-1959, theo chủ trương của chi bộ, sự 
giải thích vận động người dân của cấp uỷ và đảng viên nên 
các xóm bắt đầu xây dựng Hợp tác xã cấp thấp. phong trào 
khai hoang trên đồi núi trọc để trồng sắn được các gia đình 
tham gia với diện tích 4-5 ha đất trồng sắn.

Do sự hoạt động tích cực năng nổ của các đồng chí 
đảng viên và thực tế các Hợp tác xã thành lập trước 
trong vùng thuộc 7 xã làm ăn có hiệu quả nên bà con 
nhận thấy rõ tổ đổi công theo từng vụ hay tổ đổi công 

thường xuyên hay nhóm sản xuất chỉ là những tổ chức 
liên kết mang tính chất phường hội, vẫn bảo lưu chế 
độ tư nhân về tư liệu sản xuất, không tạo ra được quan 
hệ sản xuất XHcN và như vậy chưa thể xoá bỏ tận gốc 
tình trạng phân hoá giàu nghèo trong nông thôn. vấn đề 
cơ bản là thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. 
thực tế những Hợp tác xã được tổ chức trước, những 
Hợp tác xã điển hình trong huyện đã thể hiện tính vượt 
trội của lối làm ăn tập thể và cũng thể hiện sức mạnh 
về làm thuỷ lợi đắp đập, ve bờ, tát nước ở những chân 
ruộng cao, bậc thang hoặc tính cộng đồng về khai hoang 
phục hoá diện tích… vì vậy, mỗi khi người nông dân 
nhận ra cái lợi, cái bất lợi nếu không vào Hợp tác xã nên 
người nông dân phấn khởi hưởng ứng phong trào Hợp 
tác xã. Họ tự nguyện hiến ruộng đất đã được chia năm 
cải cách ruộng đất, trâu, bò, công cụ cày bừa gia nhập 
Hợp tác xã. các Hợp tác xã nông nghiệp cấp thấp ở Sơn 
trà lần lượt được tổ chức:

Năm 1959, Hợp tác xã xóm pheo được tổ chức do ông 
Nguyễn cẩn làm chủ nhiệm, Hợp tác xã có 2 đội sản xuất. 
Đầu năm 1960, Hợp tác xã xóm thai, xóm Hiu được tổ 
chức do ông Nguyễn Đức quang làm chủ nhiệm.

Đầu năm 1960, Hợp tác xã xóm cừa, xóm loan được 
tổ chức do ông Nguyễn Nghi làm chủ nhiệm. cũng trong 
năm 1960, Hợp tác xã xóm Hầu được tổ chức do ông lê 
văn Hành làm chủ nhiệm. rồi các Hợp tác xã xóm tràng, 
xóm Hội, xóm Hương, xóm trè lần lượt được tổ chức trong 
năm 1960.
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Để có thêm diện tích sản xuất các Hợp tác xã còn lập 
các tổ đi phát rẫy khai hoang, trồng ngô. 

Hợp tác xã xóm thai cử 1 tổ hơn 10 xã viên đi khai 
hoang diện tích 3 ha đất trồng ngô ở Đượng Dẻ. Hợp tác 
xã xóm cùa - loan khai hoang đất ở Đượng Bù với diện 
tích 1,5 ha trên địa bàn xã Sơn Hồng. Hợp tác xã xóm Hầu, 
tràng đi phát rẫy khai hoang đất trồng ngô ở Hương Điền, 
Hương Khê với diện tích 3 ha.

tính đến cuối năm 1960, Sơn trà đã có 80% số hộ dân 
gia nhập Hợp tác xã nông nghiệp. thành tích đó là cả một 
quá trình giải thích vận động kiên trì của đội ngũ Đảng 
viên, tính gương mẫu của đảng viên, sự chỉ đạo kiên quyết 
của chi uỷ chi bộ. 

cùng với phong trào thi đua sản xuất các phong trào y 
tế, giáo dục cũng có nhiều tiến bộ. Bắt đầu từ năm 1959, 
trạm y tế xã phổ biến phong trào “3 công trình ” để dân 
biết áp dụng vệ sinh giếng nước, làm nhà tắm, nhà tiêu. 
Hội phụ nữ xã triển khai cuộc vận động làm nhà trẻ, nhóm 
trẻ vào năm 1960. Sơn trà có trường cấp i bằng gạch ngói 
với số lượng 8 lớp do thầy giáo Nguyễn phan viên làm 
hiệu trưởng, trường cấp ii Sơn trà có 4 lớp (con em xã Sơn 
trà và xã Sơn long có chung 1 trường cấp ii). trường cấp 
ii Sơn trà do thầy phạm Đình thế làm hiệu trưởng. tổng 
số học sinh 2 cấp ở Sơn trà là 530 học sinh, học sinh xã 
Sơn long học trường cấp ii Sơn trà là 260 học sinh.

về tổ chức Đảng: theo chỉ đạo của Huyện uỷ, các chi 
bộ được chuyển lên thành Đảng bộ. chi bộ Sơn trà được 

chuyển thành Đảng bộ xã Sơn trà. về mặt tổ chức Đảng 
bộ chia thành 6 chi bộ, cứ 2 xóm thành lập 1 chi bộ và 1 chi 
bộ liên trường với 3 đảng viên. Đầu tháng 3-1960, Đảng 
bộ Sơn trà tổ chức Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 1960-
1963) tại Đình làng. tham dự Đại hội có 144 đảng viên. 
Nghị quyết đại hội ghi nhận công cuộc cải tạo các thành 
phần phi XHcN diễn ra nhanh chóng và đã thu được thắng 
lợi to lớn cơ bản nhất, đó là việc hướng người nông dân 
vào con đường làm ăn tập thể, vào Hợp tác xã.

Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 5 ủy viên. Đồng chí 
Nguyễn Xước được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí 
Nguyễn Đình lương làm phó Bí thư, chủ tịch Ủy ban 
hành chính xã, đồng chí lê thị Hảo làm trực Đảng. 

Sau Đại hội, Đảng uỷ chủ trương mở đợt sinh hoạt 
chính trị trong toàn Đảng và toàn dân gọi là đợt “Giáo dục 
đảng viên” mùa xuân năm 1960 với thời gian học tập trong 
3 ngày. Sau cuộc học tập ở Đảng bộ là đợt giáo dục cho 
cán bộ ngoài Đảng và bà con xã viên về tình hình nhiệm 
vụ cách mạng giai đoạn 1961- 1965. trước mắt là làm tốt 
công việc năm 1960, 1 năm chuyển giai đoạn từ cải tạo 
kinh tế 3 năm sang giai đoạn thực hiện kế hoạch Nhà nước 
5 năm (1961-1965).

qua đợt sinh hoạt chính trị mùa xuân, mỗi cán bộ, đảng 
viên và mọi người dân đều nhận thức sâu sắc về con đường 
phát triển của xã hội ta. miền Bắc tiến lên cNXH không 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, miền Bắc đi lên 
xây dựng XHcN cùng với nhiệm vụ đấu tranh giải phóng 
miền Nam, thống nhất tổ quốc. tư tưởng của đảng viên và 
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nhân dân phải thông suốt là từ bỏ con đường làm ăn cá thể, 
hướng vào làm ăn tập thể, kinh tế tập thể, gắn cuộc sống 
của gia đình mình, bản thân mình vào kinh tế tập thể. Kinh 
tế phụ gia đình chỉ còn trên mảnh đất 5%. tuy vậy, chế độ 
tư hữu về tư liệu sản xuất, cộng với đầu óc cá nhân, đã tồn 
tại hàng ngàn năm thì làm sao mà một lúc nhất thời được 
loại bỏ. cuộc đấu tranh mà lúc đó gọi là cuộc đấu tranh “ai 
thắng ai” giữa đầu óc tư hữu, nhỏ nhen vun vén, ích kỷ với 
tư tưởng tập thể, với lập trường của giai cấp công nhân, với 
thế giới quan mác - lênin và nhân sinh quan cộng sản sẽ 
còn diễn ra lâu dài quyết liệt.

Đảng uỷ luôn theo dõi từng bước chuyển biến của đảng 
viên cùng với việc tổ chức sinh hoạt chi bộ hàng tháng. 
trong đó, có nội dung học tập các bài viết của Hồ chủ tịch 
quét sạch chủ nghĩa cá nhân. một số đảng viên do tư tưởng 
thành phần chủ nghĩa, thành phần bần cố nông, mà đầu óc 
hẹp hòi, còn nhiều định kiến không đúng với tầng lớp trên 
thuộc thành phần bóc lột và con em của họ. Đảng uỷ nhận 
biết những luồng tư tưởng đó và tìm cách giáo dục.

tháng 9-1960, Sơn trà bị ảnh hưởng khá nặng của bão 
lụt, có hơn 200 gia đình bị ngập lụt, mùa màng lúa hè thu 
bị mất trắng, dồn bà con Sơn trà vào thế đói khổ. Đảng uỷ 
chỉ đạo các chi bộ động viên các Hợp tác xã trồng nhiều 
khoai lang vụ đông để chống đói. Nhờ sự cố gắng sản xuất 
vụ đông của bà con xã viên và nhờ thóc dự trữ của các Hợp 
tác xã chia về các hộ gia đình.

Như vậy, những thành tích trong cải tạo và xây dựng 
của Sơn trà, những thiếu sót và sai lầm từ khi kết thúc 

chiến tranh chống pháp đến hết năm 1960, Đảng uỷ đã biết 
cách tổng hợp rút ra những bài học kinh nghiệm, coi đó là 
cái nền, điểm xuất phát để Đảng bộ và nhân dân Sơn trà 
thực hiện thắng lợi Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất 
(1961-1965) trong xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá - 
xã hội xã nhà.

II. tHỰC HIệN KẾ HOẠCH NHÀ NưỚC 5 NĂm 
LầN tHỨ NHẤt (1961 - 1965)   

tháng 9-1960, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ iii 
của Đảng khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đã xác định 
đường lối cách mạng nước ta trong thời kỳ mới và thông 
qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) xây dựng 
bước đầu cơ sở vật chất kỹ thuật của cNXH và tiếp tục 
hoàn thiện quan hệ sản xuất XHcN. 

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ iii và các chỉ thị, 
nghị quyết của trung ương, của tỉnh, của huyện đã soi sáng 
con đường đi tới của Đảng bộ và nhân dân Sơn trà. mặt 
khác, từ sau Đại hội Đảng bộ xã Sơn trà tháng 3-1960 Ban 
chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy được tăng cường và 
nâng cao chất lượng hoạt động, Uỷ ban hành chính xã, mặt 
trận, các đoàn thể, lực lượng dân quân đều được củng cố 
thêm một bước. 

tháng 4-1961, trung ương Đảng mở cuộc vận động 
xây dựng chi bộ Đảng bộ 4 tốt, phát động phong trào 
thi đua học tập cách làm ăn của Hợp tác xã nông nghiệp 
“Đại phong” ở tỉnh quảng Bình, còn gọi là gió “Đại 
phong”, ngành giáo dục học tập bài học kinh nghiệm 
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trường Bắc lý, tỉnh Hà Nam về thực hiện các nguyên lý 
giáo dục của Đảng.

Đảng uỷ triển khai cuộc vận động bằng việc giao chỉ 
tiêu phấn đấu cho mỗi Đảng viên, mỗi một chi bộ tổ Đảng 
phấn đấu đạt chỉ tiêu: 

- 50% chi bộ đạt 4 tốt xuất sắc
- 60% đảng viên đạt 4 tốt xuất sắc.
- Không có đảng viên không được xếp loại.
mặt khác, Đảng uỷ triển khai học tập Nghị quyết Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ iii. thông qua nâng cao ý thức 
trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đảng 
viên, thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, phân loại đảng viên 
theo định kỳ 6 tháng và cuối năm.

tiếp đó Đảng uỷ triển khai việc thực hiện Nghị quyết 
của Đảng bộ, xây dựng phong trào “3 ngọn cờ hồng”. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và sau một thời gian đóng 
cổ phần (2,5 đồng trên 1 cổ phần). tháng 6-1963, Đại hội 
Hợp tác xã mua bán thu hút 40% cử tri tham gia. Đại hội bầu 
ông lê thái làm cửa hàng trưởng, ông lê Đình Dục làm kế 
toán, cùng thời gian này Đại hội Hợp tác xã tín dụng với 52% 
số hộ tham gia do ông lê thuận làm chủ nhiệm.

Đối với ngọn cờ hồng Hợp tác xã nông nghiệp, học 
tập “Đại phong” ở các biện pháp liên hoàn trong sản xuất, 
nước, phân, cần, giống. Dùng xe cải tiến thay sức người 
thực hiện các biện pháp du nhập giống mới và phát triển 
đàn trâu, bò, lợn và gia cầm. 

Ngày 20-4-1963, Đại hội Đảng bộ Sơn trà khóa II, 
(nhiệm kỳ 1963-1966) được tổ chức tại Đình làng. tham 
dự Đại hội có 154 đảng viên. Đại hội đã kiểm điểm lại tình 
hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 1960-1963, nhận định 
những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Sơn trà đã đạt 
được. Đồng thời, chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính 
trị. trên cơ sở những thành công và tồn tại đó, Đại hội đề 
ra phương hướng, nhiệm vụ cho Đảng bộ trong nhiệm kỳ 
tới là: tiếp tục củng cố, phát triển hợp tác xã nông nghiệp, 
thực hiện tốt cải tiến hợp tác xã nhằm đẩy mạnh sản xuất 
nông nghiệp… 

Đại hội bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí. 
Đồng chí Nguyễn Đình lương được bầu giữ chức Bí thư 
Đảng uỷ, đồng chí lê Đức tính giữ chức vụ phó bí thư 
trực Đảng, đồng chí lê tam giữ chức phó bí thư Đảng uỷ 
phụ trách chính quyền trực tiếp làm chủ tịch Uỷ ban hành 
chính xã. 

Đại hội Đảng bộ xã lần thứ ii thể hiện một tinh thần 
đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ, tư tưởng tiến công 
cách mạng, không ngại gian khổ. 

Sau Đại hội một phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp 
trong toàn xã. công cụ sản xuất được cải tiến, loại bỏ cày 
chìa vôi thay công cụ cày 51, cày 59, dùng đại trà xe Kiến 
an được Huyện uỷ đánh giá cao. Sơn trà đã tăng diện tích 
trồng mía lên 20%, diện tích khai hoang trồng sắn, đặc biệt 
là công tác đắp đập làm thuỷ lợi.
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từ năm 1965, các Hợp tác xã tổ chức và quản lý các 
nghề phụ, lập tổ sửa chữa nông cụ, các tổ đội làm gạch. 
Hợp tác xã mỹ phong lập tổ sản xuất gạch ở rú cầu, tổ 
làm gạch ở cồn tia.

Dựa theo các văn bản hướng dẫn của huyện, năm nào xã 
nhà cũng tổ chức huấn luyện dân quân, tổ chức cho thanh 
đi khám tuyển, xã Sơn trà là đơn vị luôn được Huyện đội 
biểu dương về thành tích tuyển quân đạt và vượt mức chỉ 
tiêu Huyện giao. Sơn trà có 122 thanh niên đủ điều kiện 
nhập ngũ.

Năm 1965, các Hợp tác xã nhỏ lẻ chuyển lên Hợp tác 
xã liên xóm, các Hợp tác xã xóm pheo, xóm thai, xóm cùa 
hợp nhất thành 1 Hợp tác xã gọi là Hợp tác xã trà mỹ. Đại 
hội xã viên bầu ông Nguyễn Đức quang làm chủ nhiệm.

các Hợp tác xã xóm ri, xóm Hầu, xóm tràng được 
hợp nhất thành 1 Hợp tác xã lấy tên là Hợp tác xã Hương 
trà. Đại hội xã viên bầu ông lê Hán làm chủ nhiệm. 

các Hợp tác xã xóm Hội, xóm Hương, xóm trè được 
hợp nhất thành 1 Hợp tác xã lấy tên là Hợp tác xã mỹ 
phong. Đại hội xã viên bầu ông lê tài làm chủ nhiệm.

Như vậy tính đến giữa năm 1965 ở Sơn trà có 3 Hợp 
tác xã cấp thấp liên thôn tổ chức xóm bị bãi bỏ, các tổ, các 
phân chi của các đoàn thể quần chúng, của dân quân, công 
an được tổ chức theo đơn vị đội sản xuất.

Hưởng ứng cuộc vận động thi đua năng suất cao, hoa 
màu nhiều, chăn nuôi giỏi và phong trào làm thuỷ lợi năm 
1964-1965 Hợp tác xã mỹ phong huy động lao động đắp 

đập Khe Nác, mỗi ngày có đến 40 - 50 người làm trên 
công trường. Đập Khe cấm khi được hoàn thành sẽ đảm 
bảo nước tưới cho Đồng Hung, Đồng trởng, cựa trùa. 
Hợp tác xã trà mỹ tổ chức cho xã viên đắp đập Khe tám. 
lực lượng thanh niên, dân quân là đội quân chủ lực của 3 
Hợp tác xã tổ chức làm thuỷ lợi. Huyện uỷ ra Nghị quyết 
chuyên đề với chủ trương hợp tác hoá với thủy lợi hoá, lấy 
thủy lợi là biện pháp hàng đầu để giải quyết vấn đề lương 
thực và yêu cầu các Hợp tác xã phải kiến thiết lại đồng 
ruộng cho phù hợp với dẫn nước, giữa năm 1964 Đảng uỷ 
mới lên bản đồ quy hoạch thủy lợi. Hưởng ứng chiến dịch 
thủy lợi “Bồng Sơn” do Huyện phát động, Đảng uỷ phân 
công đồng chí Nguyễn Đình lương chuyên phụ trách lên 
hồ sơ quy hoạch thủy lợi, phân vùng phân thửa để vừa đắp 
giữ nước, vừa hình thành những con đường. theo bản sơ 
đồ tính từ những cánh đồng giáp giới với đồng ruộng xã 
Sơn long đến vùng đồng ruộng xã Sơn Bình có tất cả 33 
con đường trục vùng, trong đó có 7 đường trục chính gồm: 

- Đường trục trà Ả từ ngõ ông cảnh đến trọt rả dài 
1,5 km. 

- trục giếng Hầu đến rú rã dài 1,5 km. trục từ ngõ 
ông Ngơn đến cồn míu dài 1,7 km.

- trục từ cửa Đình làng tới cựa vũng Díu dài 1,6 km.
- trục từ cầu Bùng đến Bàu thai dài 1 km hay còn gọi 

là trục phụ nữ.
- trục Hiu dài 800 m.
- trục Khe Hối dài 1 km.
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tất cả có 26 đường vùng, vùng cách vùng 50 m.
Sau đó tổ chức cho dân làm rồi lắp đặt cái trạm bơm 

dầu dẫn nước tưới các cánh đồng cao hay bị hạn. Đó là một 
cố gắng lớn của Đảng bộ Sơn trà trong những năm 1965-
1966 Hợp tác xã kết hợp thủy lợi hoá.

Để thực hiện kế hoạch thủy lợi, tức là hình thành cho 
được 7 đường trục chính, 26 đường vùng ở tất cả các cánh 
đồng trong toàn xã.

Ban thủy lợi xã đã xác định phải thực thi nhiệm vụ 
trong nhiều năm. Được sự nhất trí của Ban chấp hành 
Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đình lương đã thành lập đội 
thủy lợi xã, gọi là đội “202” chuyên làm thủy lợi, hưởng 
theo công điểm và có sự hỗ trợ của Ban nông nghiệp 
huyện. mặt khác, đồng chí Nguyễn Đình lương còn nhờ 
đội kỹ thuật sản xuất của huyện xác định chất đất thuộc 
từng cánh đồng để biết được thuộc tính đất đai các vùng. 
Sau một thời gian về sau, đội xác định thuộc tính đất đai 
ở một số vùng như sau: 

- vùng Đồng tung (2 thửa), Đàng Dải, Đồng quai, 
cầu vằn, những vùng ruộng tốt nhất toàn xã có độ pH từ 
pH6 -pH7.

- các xứ đồng ruộng vùng 4, vùng 5, Đàng vại, cồn 
chăm, Đồng Bến, vùng Hói ở xa làng mạc, Hội lau .. có 
độ pH5,5

 -pH6.
- Những cánh đồng cựa trộ, Đồng trưởng, Bàu tắt, 

Đồng Bàu, Đồng trà có độ pH4 - pH5,5. 

- các xứ đồng Khe Hối, Đồng Soi, cựa trùa, cựa Háp, 
Đàng Bắt có độ chưa cao, độ pH từ pH3,5 - pH4,5.

- các xứ đất màu ở các cánh đồng Đông Bến, Đông 
Dời, Đồng tùng, cồn Gịa còn mang tính kiềm, khó làm 
đất …

từ năm 1962 -1965 xã cử 4 đợt dân công tham gia đắp 
đê tân long, mỗi đợt hơn 40 người góp phần hoàn thành 
đê tân long có đi qua địa phận xã (đê tân long dài 11,8 
km ).   

phong trào giáo dục xã nhà phát triển, ngoài các lớp 
phổ thông trường cấp ii Sơn trà còn mở 3 lớp học bổ túc 
với số học viên 78 người, 2 lớp 5 và 1 lớp 6. phần đông là 
đoàn viên thanh niên 2 xã, cán bộ, đảng viên 2 xã. Nhiều 
người đã trưởng thành từ việc học tập ở trường Sơn trà 
như chị Sâm sau làm cán bộ phụ nữ huyện, chị Nhơn sau 
đó được bầu làm Bí thư Huyện đoàn, anh lê cu và nhiều 
cán bộ của 2 xã cũng trưởng thành qua các lớp học bổ túc 
văn hoá tại trường cấp ii Sơn trà.

từ năm 1963 trở đi diện tích trồng mía tăng lên, những 
cánh đồng Nhà rải, cồn véo, Đồng quỵt, Bãi Bàu đều 
trồng mía quảng trắng, năng suất đạt 52 tấn mía 1 ha. 
Người dân no đói nhờ có thêm mía mật. Năm 1965 các cụ 
phụ lão đã tổ chức nhiều đợt trồng cây bạch đàn 2 bên bờ 
đê, cả đê cựa Háp, các bãi ven khe suối và quanh Đền cả 
với số cây lên tới 5.000 cây đến 6000 cây. 

Năm 1964, Huyện uỷ có chủ trương cải tiến Hợp tác xã 
theo nội dung 5 quản: quản lý sản xuất, lao động, vật tư, 
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sản phẩm và tài vụ để xã viên có điều kiện làm chủ tham 
gia quản lý Hợp tác xã. Đó là một chủ trương lớn của Đảng 
bộ cần được bàn bạc, giải quyết ở kỳ đại hội tiếp theo.

tháng 8-1964, đế quốc mỹ dựng lên “Sự kiện vịnh 
Bắc Bộ” mở đầu một giai đoạn leo thang chiến tranh. Đầu 
năm 1965, mỹ ồ ạt ném bom miền Bắc. Sự lãnh đạo của 
Đảng bộ lúc này là phải kết hợp với tư thế vừa sản xuất, 
vừa chiến đấu, sẵn sàng đánh trả máy bay địch ở mọi lúc, 
mọi nơi. 

Nhìn lại 10 năm hoà bình 1954-1964 tuy vấp váp nhiều 
khó khăn, phức tạp, chi bộ Sơn trà và đến năm 1960 là 
Đảng bộ Sơn trà đã lãnh đạo nhân dân hoàn thành cuộc 
phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất, từng 
bước xoá bỏ lối làm ăn nhỏ lẻ, xây dựng Hợp tác xã, hình 
thành quan hệ sản xuất mới. chặng đường 10 năm chúng 
ta đã hoàn thành công tác sửa sai cải cách ruộng đất. tính 
cả năm 1965 xã đã hoàn thành hợp tác hoá nông nghiệp, 
100% hộ dân vào Hợp tác xã, ruộng đồng cải tạo thành ô 
thửa để đắp giữ nước xây dựng kênh mương dẫn nước lắp 
đặt các máy bơm dầu 13 hay 18 mã lực. các công trình 
thủy lợi Khe cấm, Khe tám được đắp chặn dòng bước đầu 
sử dụng nguồn nước tưới. Kỹ thuật canh tác có nhiều tiến 
bộ về giống, công cụ cải tiến, công tác bảo vệ trị an  quốc 
phòng đảm bảo tốt. công tác tuyển quân luôn dẫn đầu toàn 
huyện. Đảng bộ có thêm kinh nghiệm lãnh đạo các phong 
trào. vai trò của chính quyền và các đoàn thể được phát 
huy mạnh mẽ.

trong 2 năm 1964, 1965 nhờ áp dụng các biện pháp liên 

hoàn trong sản xuất, du nhập một số giống lúa mới, nên năng 
suất và sản lượng tăng lên đạt tổng sản lượng 915 tấn thóc 
(1,3 tạ/sào) đặc biệt là mía tăng lên đáng kể. Nhờ đó mà thu 
nhập bình quân đầu người cao hơn 1963 lên 10% (85 kg đến 
100 kg). cuộc sống người dân mỗi năm một cải thiện, nhiều 
hộ dân sửa sang hay làm mới nhà gỗ bền vững hơn trước, có 
tới 11% nhà lợp ngói, con em lớn lên học hành không lo thiếu 
trường lớp, đã có nhiều em học tập giỏi, thi đậu Đại học. từ 
năm học 1965-1966 các lớp học sơ tán vào xóm ri, xóm trè 
và xóm long trung. lớp học chìm dưới mạng lưới hầm hào, 
học sinh đội mũ rơm đi học. chiến tranh lan ra miền Bắc, đa 
số học sinh Sơn trà học xong cấp 3 đều gia nhập quân đội. 
từ năm 1965 đến 1968 có đến hơn 100 học sinh Sơn trà học 
xong cấp 3 đi làm nghĩa vụ quân sự.

càng về sau, chiến tranh ngày càng ác liệt, Sơn trà 
phải làm thế nào để năm nào cũng đủ quân số, đóng đủ 
thóc thuế, cân đủ lợn hơi theo chỉ tiêu cho Nhà nước, làm 
thế nào để đảm bảo đời sống người dân, tính mạng của cải 
người dân trong chiến tranh. làm thế nào để Hợp tác xã kết 
hợp với thuỷ lợi hoá như Huyện uỷ nêu lên? Biết bao câu 
hỏi đặt ra để rồi cấp ủy, chính quyền phải tìm cách giải đáp.

 III. XÂY DỰNG, CỦNG CỐ tIỀm LỰC HẬu 
PHưƠNG, CHI VIệN CHO tIỀN tuYẾN (1965 - 1973)

 1. Nhân dân Sơn trà góp phần đánh thắng chiến 
tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc mỹ (1965 - 1968)

Giữa lúc nhân dân miền Bắc đang ra sức thi đua hoàn 
thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965), đế quốc 
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mỹ điên cuồng chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục 
bộ” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền 
Bắc nhằm cứu vãn nguy cơ thất bại trong cuộc chiến tranh 
xâm lược việt Nam. Ngày 5-8-1964, đế quốc mỹ cho máy 
bay đánh phá cửa sông Gianh (quảng Bình), vinh - Bến 
thủy (Nghệ an), lạch trường (thanh Hóa) và thị xã Hòn 
Gai (quảng Ninh). Đến đầu tháng 2-1965, lấy cớ trả đũa 
quân giải phóng tiến công sân bay và doanh trại quân mỹ ở 
plâycu, chúng tăng cường dùng không quân, hải quân đánh 
phá liên tục, dữ dội miền Bắc. 

chính thức gây ra cuộc chiến tranh phá hoại miền 
Bắc lần thứ nhất (1965), đế quốc mỹ đã huy động một 
lực lượng không quân, hải quân lớn với hơn 50 loại máy 
bay phản lực hiện đại đánh phá ác liệt, liên tục suốt ngày 
đêm. tất cả các mục tiêu quân sự, đầu mối giao thông, 
nhà thờ, nhà máy, hầm mỏ, công trình thủy lợi, bệnh 
viện, trường học đều trở thành trọng điểm đánh phá của 
máy bay mỹ. cũng như nhiều địa phương khác ở miền 
Bắc, trên địa bàn Hương Sơn, địch dùng máy bay phản 
lực đủ loại, kể cả B52 đánh tập trung, dai dẳng suốt ngày 
đêm vào các trục đường giao thông và các đoàn tàu, xe, 
thuyền bè, nhằm ngăn cản sự chi viện của miền Bắc 
đối với miền Nam. chúng cũng đánh phá có tính hủy 
diệt vào các cụm dân cư, đê điều, các công trình thủy 
lợi, y tế, văn hóa, giáo dục, chợ búa, đền chùa. trước 
diễn biến gấp rút của tình hình, vào đầu tháng 12-1964, 
Đảng bộ huyện Hương Sơn tiến hành Đại hội, đề ra chủ 
trương “xây dựng lực lượng quốc phòng an ninh, xây 

dựng thế trận chiến tranh nhân dân, kết hợp kinh tế với 
quốc phòng, vừa giữ vững và đẩy mạnh sản xuất, công 
tác trong mọi tình huống, vừa sẵn sàng chiến đấu bảo 
vệ biên giới, bảo vệ địa bàn dân cư, bảo vệ sản xuất, 
bảo đảm giao thông vận tải, làm tròn nhiệm vụ chi viện 
chiến trường”. (1)

trước hành động leo thang chiến tranh của đế quốc 
mỹ, Hội nghị lần thứ 11 (3-1965) và lần thứ 12 (12-1965) 
của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa iii) hạ quyết 
tâm: “Động viên lực lượng của cả nước, kiên quyết đánh 
bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc mỹ trong bất 
cứ tình huống nào” (2). Ngày 17-7-1966, Hồ chủ tịch ra lời 
kêu gọi chống mỹ cứu nước: “chiến tranh có thể kéo dài 
5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải phòng và 
một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân 
dân việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc 
lập tự do”. 

Sau 10 năm hòa bình, Đảng bộ Sơn trà đã lãnh đạo 
nhân dân cơ bản hoàn thành công cuộc cải tạo đối với các 
thành phần kinh tế, 90% số hộ nông dân vào Hợp tác xã 
nông nghiệp, tín dụng, mua bán. Đó là những thuận lợi cơ 
bản đối với việc huy động nhân tài vật lực phục vụ cho 
kháng chiến. lực lượng công an, dân quân và các mặt y 
tế, giáo dục phát triển. tổ chức Đảng không ngừng được 

(1)  trích “lịch sử Đảng bộ huyện Hương Sơn, tập ii, Nxb 
văn hóa - thông tin, 2001, tr.164

(2)  Đảng cộng sản việt Nam; văn kiện Đảng toàn tập - Nxb 
chính trị quốc gia Hà Nội năm 2003 - tập 26, tr. 634.
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cũng cố. tuy nhiên trước những thuận lợi, còn gặp nhiều 
khó khăn như trình độ phát triển kinh tế còn yếu, cơ sở vật 
chất chưa có gì, sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu, đời sống 
nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Hòa chung khí thế quật cường của toàn miền Bắc, nhân 
dân Sơn trà khẩn trương chuyển mọi hoạt động từ thời 
bình sang thời chiến, quyết tâm bảo vệ quê hương, dồn sức 
người, sức của tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, 
góp phần không nhỏ trong sự nghiệp chung của cả dân tộc. 

tháng 8-1966, Đảng bộ xã Sơn trà tổ chức Đại hội 
Đảng bộ khoá III (nhiệm kỳ 1966-1969) tại Đình làng. 
tham dự Đại hội có 182 đảng viên. căn cứ vào chủ trương 
của trung ương Đảng, của tỉnh và Huyện ủy, Đại hội đã đề 
ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ này là: chuyển 
hướng mọi hoạt động từ thời bình sang thời chiến; bố trí lại 
lực lượng hợp lý để đẩy mạnh sản xuất, chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu bảo vệ quê hương, vừa ổn định đời sống nhân 
dân vừa chi viện tối đa cho chiến trường.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 5 ủy viên. Đồng 
chí Nguyễn Đình lương được bầu giữ chức Bí thư Đảng 
ủy, đồng chí lê tam giữ chức vụ phó bí thư, chủ tịch Uỷ 
ban hành chính xã, đồng chí lê Ngọc tài uỷ viên trực.

Sau Đại hội Đảng bộ đã đề ra nhiệm vụ trước mắt là: 
1. Khẩn trương kiện toàn cũng cố lực lượng dân quân, 

du kích, tự vệ nhằm tăng cường sức chiến đấu, bổ sung các 
đồng chí đảng viên vào các tổ tuần tra canh gác sẵn sàng 
chiến đấu. 

2. tiếp tục củng cố đào hầm hào ở các nơi công cộng, 
trụ sở, trạm xá, trường học và ở mỗi gia đình, lên sơ đồ bố 
trí phòng canh gác bảo vệ các lớp học của trường sư phạm 
bổ túc, các điểm đóng quân của các đơn vị quân đội trên 
địa bàn. 

thực hiện chỉ thị 37 của Huyện uỷ Hương Sơn về tăng 
cường công tác phòng không, Đảng uỷ cho lập ở các đội 
sản xuất, những nhóm kiểm tra hầm hào của từng hộ dân. 
Gia đình nào cũng phải có hầm hào kiên cố, hầm tròn, hầm 
chữ a để người già, trẻ em cũng như toàn gia đình ban đêm 
ngủ trong hầm.

Đầu năm 1967 xã đội trưởng là Nguyễn Đức quang đã 
cho thành lập các tiểu ban phục vụ nếu mỹ ném bom gây 
tội ác trên địa bàn xã. Đó là các tiểu ban cứu thương, tiểu 
ban chữa cháy và cả tiểu ban mai táng. Như vậy, công tác 
bố phòng sẵn sàng chiến đấu được Ban công an xã, xã đội 
phân công cụ thể nhiệm vụ của từng người, từng công việc

Đảng uỷ, Ủy ban hành chính xã đặt vấn đề, bà con các 
xóm cận núi mồng Gà tiếp nhận bà con xã Sơn long đến 
sơ tán.

Đầu năm 1967, một lần nữa phong trào ghi tên tình 
nguyện tòng quân diệt giặc diễn ra sôi nỗi, toàn xã đã có 26 
thanh niên đủ điều kiện tuyển chọn, phong trào thanh niên 
“3 sẵn sàng”, phụ nữ “3 đảm đang” được thanh niên, phụ 
nữ toàn xã nhiệt tình hưởng ứng. trong dân khi ra đồng sản 
xuất hay đi làm thủy lợi, đi làm cỏ ngoài đồng ruộng, ai ai  
cũng phải tư thế sẵn sàng “tay cày, tay súng”. 
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Đoàn viên thanh niên phát huy vai trò đầu tàu gương 
mẫu xứng đáng là cánh tay, đội hậu bị của Đảng. Năm 
1966, có 17 đoàn viên được kết nạp vào Đảng, năm 1967 
có 8 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Đó là những đoàn 
viên đạt kiện tướng làm phân xanh, làm bèo dâu hoặc tham 
gia huấn luyện dân quân đạt loại giỏi.

chị em phụ nữ thao tác thành thạo cấy giăng dây thẳng 
hàng, nhiều chị em có chồng là bộ đội, các chị em động 
viên giúp đỡ nhau yên tâm làm ăn và tất cả đều yêu thương 
nhau như  chị em ruột thịt.

công việc chống thiên tai cũng không kém phần quan 
trọng như chống giặc. cơn bão số 7 năm 1967 với gió giật 
mạnh làm đổ nhiều cây cối và hư hỏng một số nhà cửa 
của dân, hơn 70 ha lúa mùa và màu bị huỷ hoại hoàn toàn. 
Nhiệm vụ khắc phục hậu quả lũ lụt trong hoàn cảnh chiến 
tranh cũng hết sức gian khổ. trong gian nan thử thách đòi 
hỏi cán bộ Đảng viên phải luôn luôn gương mẫu đi trước 
mỗi khi làm thủy lợi, đắp bờ vùng bờ thửa hay trực chiến 
và trong sản xuất khắc phục hậu quả thiên tai chống đói 
nghèo. Đặc biệt cũng trong năm 1967 đơn vị bộ đội  về 
đóng quân tại xã. Hầu hết các gia đình đều có bộ đội ở.

từ tháng 4 đến tháng 10-1968, đế quốc mỹ chuyển 
sang thực hiện chiến lược “ném bom hạn chế” đối với miền 
Bắc, mỹ tập trung đánh phá từ Bắc Nghệ an vào Hà tĩnh 
hòng cắt đứt cuống họng của con đường chi viện từ Bắc 
vào Nam của ta.

Đầu năm 1968 về ban đêm máy bay mỹ thả nhiều pháo 

sáng dọc chân núi mồng Gà, Eo am, Đền cả thăm dò 
những vị trí mà quân dân ta lúc đó đang tập kết gạo, hàng 
quân sự vào mặt trận và cả xe pháo của bộ đội đang ẩn nấp 
ở khu vực cựa Háp.

Đêm ngày 2-4-1968, đế quốc mỹ cho máy bay ném 
bom xuống khu vực dân cư xóm tràng làm chết 6 người, 
bị thương một số người, thiêu trụi 4 ngôi nhà dân cùng 
nhiều trâu, bò, lợn, gà. Số người chết, trong đó có đồng chí 
lê văn viên, gia đình ông lê Nhượng có bà mẹ, bà nội và 
một cháu bị chết, gia đình anh lê văn Sự có bố và anh ruột 
cũng bị chết trong trận bom mỹ đêm hôm đó. 

trận bom đêm 24-4 âm lịch (1968) ở xóm làng Bạc 
làm chết vợ chồng ông lê văn Đạt, bà vợ đang mang thai. 

trận bom chập tối ngày 27-7-1968 vào đê Đồng lõi 
làm chết ông Nguyễn tịnh xóm 1. Đặc biệt trận bom bi 
đêm 25-7-1968 thuộc xóm pheo và xóm cựa Háp làm chết 
11 người, thiêu huỷ 11 ngôi nhà của dân, 1 phòng học của 
trường sư phạm bổ túc. Số người chết gồm 2 cha con ông 
lê văn Khuyên, bà Hạnh thông và con, bà vượng, bà 
Hiếu, ông tứ và một người con, cháu lan con của ông lê 
tương, em trần Đăng Khoa, học sinh trường sư phạm và 
thầy giáo Kiệm. trận bom bi còn làm ông lê toàn chủ 
nhiệm Hợp tác xã và có Nguyễn thị loan bị thương, nhiều 
trâu, bò, lợn, gà bị chết trong trận bom. Như vậy trong đợt 
mỹ ném bom hạn chế, mỹ đã 4 lần ném bom phá, bom bi 
xuống các khu dân cư làm chết 22 người, bị thương nhiều 
người, thiêu trụi 15 ngôi nhà của dân cùng nhiều trâu, bò, 
lợn, gà và các tài sản khác của bà con.
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Ngoài ra, ở ngoài đồng ruộng Hói Bàu, mỹ còn ném 
xuống nhiều bom đào, bom bi xuống các cánh đồng trụ 
cựa, Đồng quai, Đàng vại và đê Đồng lõi thuộc đê tân 
long. Bom mỹ gây ra nhiều hố bom sâu trên đồng ruộng, 
có nhiều bom bi chưa nổ ở trong xóm làng và ngoài đồng 
ruộng gây sợ hãi cho người dân khi đi ra đồng ruộng cày 
cấy, sản xuất một thời gian. cụ phạm tạo khi đi cuốc cỏ 
đào xới ở Đồng Nồi do vướng phải quả bom bi làm cụ chết 
tại chổ. chị lê thị Ngân bị chết do mảnh đạn rơi vào đầu 
lúc đang làm cỏ lúa ở cánh đồng Khe Hối. Năm 1968 đế 
quốc mỹ đã đánh phá xã nhà rất ác liệt gây nhiều tội ác đối 
với  người dân Sơn trà. 

trong năm 1968 số thanh niên Sơn trà nhập ngũ nhiều 
hơn cả 2 năm 1966, 1967 cộng lại trên 60 người. Số thanh 
niên trai trẻ và cả số anh em dân quân được điều đi bộ đội 
gần như gia đình nào cũng có người ra trận. có gia đình 
2 - 3 con lần lượt ra trận như gia đình bà thuần xóm 2, bà 
Đoan xóm 8, ông thái Dượng xóm Hội, kể cả những học 
sinh thi đậu Đại học vẫn phải hoãn để gia nhập quân đội 
như em lê Hữu Đa ở xóm loan…

Nhìn lại chặng đường 4 năm chống chiến tranh phá 
hoại của đế quốc mỹ lần thứ nhất xã Sơn trà đã có nhiều 
đoàn viên thanh niên “tận hiếu với dân”, trở thành những 
đảng viên trung thành với Đảng, với dân. Điều đó được thể 
hiện qua 4 lần mỹ ném bom vào các khu dân cư, các đồng 
chí đảng viên trẻ, đoàn viên và các đồng chí dân quân đều 
có mặt kịp thời đưa người chết đi mai táng, đưa người bị 
thương đến bệnh viện ở Sơn phú cách xa 8-9 km, thu dọn 

nhà cửa bị cháy rồi giúp các gia đình bị cháy dựng lại nhà 
cửa... Biết bao công việc đều dựa cả vào lớp đoàn viên 
thanh niên, đa số là nữ. tuy vậy, có nhiều người dân lo 
lắng bởi cuộc chiến tranh ác liệt quá. Biết được tình thế đó 
Đảng bộ Sơn trà sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm trong 
những năm kháng chiến chống mỹ tiếp theo. 

2. Khôi phục và phát triển kinh tế, góp phần đánh 
thắng chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc mỹ 
(1969 - 1973)

Bị thất bại nặng nề ở cả hai chiến trường Nam - Bắc, 
chính phủ mỹ buộc phải chấm dứt vô điều kiện việc ném 
bom và bắn phá trên toàn bộ lãnh thổ việt Nam dân chủ 
cộng hòa, ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ ta và đại 
diện mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam việt Nam ở 
Hội nghị bốn bên tại pari. từ đây miền Bắc có thời gian 
hòa bình để đẩy mạnh sản xuất, hàn gắn vết thương chiến 
tranh. cùng với nhân dân toàn huyện, Đảng bộ và nhân dân 
Sơn trà bước vào giai đoạn khôi phục, phát triển kinh tế 
văn hóa, chi viện miền Nam và đánh thắng chiến tranh phá 
hoại lần thứ hai của đế quốc mỹ.

Để tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ 
trong giai đoạn cách mạng mới, đầu tháng 3-1969, Đại 
hội Đảng bộ xã khóa IV (nhiệm kỳ 1969-1972) được tổ 
chức tại nhà kho xóm Hầu. tham dự Đại hội có 190/219 
đảng viên. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm 
kỳ này là: phải tranh thủ thời cơ, nhanh chóng khôi phục 
kinh tế phát triển sản xuất để giải quyết vấn đề lương thực, 
thực phẩm cho người dân, làm tròn nghĩa vụ đóng thuế cho 
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Nhà nước. Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng ủy mới gồm 5 
ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đình tương giữ chức vụ Bí thư 
Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đức quang giữ chức vụ phó 
bí thư phụ trách chính quyền giữ chức vụ chủ tịch uỷ ban 
hành chính xã, đồng chí lê Đức Hạnh giữ chức vụ phó Bí 
thư trực Đảng.

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội iv, Đảng ủy Sơn 
trà đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết “thừa 
thắng xông lên, khẩn trương thực hiện tốt với nhiệm vụ cận 
kíp trước mắt” của tỉnh ủy Hà tĩnh (ngày 16-11-1968); cuộc 
vận động “không ngừng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở Đảng ở nông thôn”, tiếp tục xây dựng chi bộ, đảng bộ 
“4 tốt” và cuộc vận động chấn chỉnh công tác quản lý tư liệu 
sản xuất và khoán trong hợp tác xã nông nghiệp, tuyên truyền 
phổ biến Điều lệ hợp tác xã. qua việc thực hiện Nghị quyết 
và các cuộc vận động đã làm cho Đảng bộ ngày càng vững 
mạnh về chính trị, tư tưởng. Ban quản trị hợp tác xã đã xây 
dựng được kế hoạch sản xuất của từng vụ, quản lý tốt ruộng 
đất và tài vụ. qua phong trào thi đua, Sơn trà đạt được nhiều 
kết quả đáng khích lệ.

về sản xuất: nhân dân Sơn trà tích cực hưởng ứng 
phong trào 3 mũi tiến quân: giải phóng giao thông, mở 
rộng diện tích canh tác, đào đắp thủy lợi nội đồng, tập 
trung chỉ đạo đẩy mạnh phong làm cỏ, sục bùn, chăm sóc 
lúa nên vụ  đông xuân 1968-1969 đã đạt được năng suất 
cao 1,4tạ/1sào, sản lượng lúa ước tính 970 tấn, diện tích 
trồng khoai lang nhất là diện tích trồng sắn được mở rộng, 
năng suất mía đạt 530 tạ/1ha.

Ban quản lý phổ biến điều lệ Hợp tác xã qua đội 
sản xuất, lập ban bầu cử hội đồng nhân dân 2 cấp, cấp 
xã và cấp huyện vào tháng 4-1969. Hợp tác xã hoàn 
thành công tác quyết toán theo chỉ đạo của huyện 
“chấn chỉnh 3 khoán” nhằm hạn chế những tiêu cực 
trong ăn chia sản phẩm. 

Hợp tác xã mua bán đã giải quyết những nhu cầu thiết 
yếu của người dân đưa hàng đến tận tay người dân như 
dầu hoả, giấy, vở học sinh, vải và hàng may mặc. thực 
hiện tốt sự trao đổi hàng lấy hàng như cân lợn hơi đổi xi 
măng, vải …

Bên cạnh lao động sản xuất, Đảng uỷ chú trọng công 
tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên, cán bộ và 
mọi người quán triệt chỉ thị của Bác “Hễ còn một tên xâm 
lược nào trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến 
đấu quét sạch nó đi”. Đảng bộ tiếp tục củng cố công tác 
phòng không nhân dân, các tuyến hầm hào, tăng cường 
huấn luyện dân quân, sẵn sàng chiến đấu…

trong lúc nhân dân Sơn trà và cả nước đang tận 
dụng những ngày yên bình, không có khói lửa, đạn bom 
để tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh 
sản xuất thì ngày 02-9-1969, Bác Hồ muôn vàn kính yêu 
qua đời. Đó là một sự mất mát to lớn, nỗi đau vô hạn đối 
với toàn thể dân tộc ta. cùng với đồng bào và chiến sỹ 
cả nước, nhân dân Sơn trà tổ chức trọng thể lễ truy điệu 
Bác Hồ tại nhà kho Hợp tác xã xóm loan vào sáng ngày 
9-9. Bà con toàn xã đến dự lễ tưởng niệm Bác rất đông, 
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người người, nhà nhà ai cũng xót thương Bác mà nước 
mắt cứ chảy trào. Đồng chí bí thư Đảng uỷ đọc Di chúc 
của Bác tại buổi lễ nhiều lúc phải ngắt quảng do quá xúc 
động. quyết tâm biến đau thương thành hành động cách 
mạng, Đảng ủy đã nhanh chóng triển khai quán triệt và 
tổ chức thực hiện Nghị quyết đặc biệt của tỉnh ủy về 
phát động “phong trào 3.9”(1). do tỉnh ủy Hà tĩnh với 3 
cuộc vận động lớn: lao động sản xuất; tăng cường chế 
độ làm chủ tập thể; nâng cao chất lượng đảng viên, kết 
nạp “lớp đảng viên Hồ chí minh”. Đảng bộ Sơn trà đã 
lãnh đạo toàn dân “Học tập và làm theo Di chúc của Hồ 
chủ tịch”, nhiệt tình và sôi nổi hưởng ứng các đợt thi 
đua và các cuộc vận động của tỉnh, của huyện.

về lao động sản xuất: mọi mục tiêu chủ yếu của 
sản xuất như thâm canh tăng năng suất, thủy lợi, làm 
phân bón... đều được hoàn thành tốt. tuy nhiên, vụ 
đông xuân 1969-1970, sản xuất nông nghiệp Sơn trà 
lại bị thiệt hại lớn do hạn hán, mưa rét và sâu bệnh, 
năng suất lúa chỉ đạt 1,2 tạ/1 sào, chỉ bằng 80% so với 
vụ chiêm xuân 1969, sản lượng lúa mới đạt 776 tấn, 
bình quân mức ăn chia của cả 3 Hợp tác xã đều thấp, 
chỉ đạt 100 kg thóc/người/năm. Đàn gia súc cũng có 
chiều hướng giảm. 

trước những khó khăn do khách quan và cả chủ quan, 
Đảng uỷ kêu gọi mọi người tận dụng hết đất đai canh tác để 

(1)  theo thông cáo lúc đó Bác mất ngày 3.9.

trồng khoai các loại, tận dụng đất vườn trồng rau màu, phát 
triển chăn nuôi lợn, gà nhằm không để nạn đói xẩy ra và 
còn làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước (60 tấn thóc). 
Đảng uỷ cũng kêu gọi mọi người dân phát huy tinh thần 
chiến đấu trong chống mỹ vào lao động sản xuất, tập trung 
làm thủy lợi, thay đổi giống lúa mới, coi giống lúa nông 
nghiệp 8 là giống lúa chủ lực (cả 3 Hợp tác xã) để giành 1 
vụ sản xuất đạt sản lượng cao. Nhờ sự quyết tâm của toàn 
Đảng, toàn dân mà vụ Đông xuân năm 1971-1972 cả 3 
Hợp tác xã đều đạt một vụ lúa bội thu đã có nhiều gia đình 
đạt 1 - 2 tấn, chưa nói tới những gia đình nhiều công điểm 
cho thu nhập cao, chỉ nói những gia đình ít điểm cũng có 
một cuộc sống no đủ hơn các năm trước nhiều, năng suất 
lúa 33 tạ/1 ha hay cao hơn, tổng sản lượng lúa toàn xã ước 
đạt 1.095,7 tấn, chẳng những lúa được mùa mà sản lượng 
khoai lang cũng đạt mức cao, cắt khô 1-2 thúng khoai khô 
thì nhà nào cũng có.

Nhằm tiếp tục cải tiến, nâng cao vai trò của hợp tác xã, 
Đảng bộ đã chủ trương phải tiến hành đổi mới các hợp tác 
xã một cách gọn nhẹ, có hiệu quả trong cơ cấu cán bộ từ 
hợp tác xã xuống đội sản xuất. Kết hợp với phổ biến Điều 
lệ hợp tác xã nông nghiệp năm 1969, Đảng ủy chỉ đạo các 
hợp tác xã thực hiện cuộc vận động “phát huy quyền làm 
chủ tập thể của xã viên”. qua đó, các hợp tác xã xác định 
được phương hướng sản xuất phù hợp với đặc điểm và 
điều kiện sản xuất ở từng vùng. các Ban quản trị bố trí 
lại lực lượng lao động hợp lý, quy định nhiệm vụ, chỉ tiêu 
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cụ thể cho từng ngành nghề, từng đội sản xuất, từng lao 
động. các hiện tượng lấn chiếm ruộng công đều bị nghiêm 
cấm. các chi bộ hợp tác xã tổ chức học tập, triển khai các 
Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy như “tổ chức Đảng 
trong quản lý hợp tác xã nông nghiệp”, “công tác quản 
lý thị trường”… Đến hết năm 1972, cuộc vận động “phát 
huy quyền làm chủ tập thể của xã viên” đã tiến hành đều 
khắp các hợp tác xã, thu được kết quả bước đầu: các hợp 
tác xã kiểm kê xong tài sản, tài chính; các vụ việc tham ô, 
lợi dụng chức quyền được giải quyết. Bà con xã viên phấn 
khởi, tin tưởng.  

Ngày 20-3-1972, Đại hội Đảng bộ xã khóa V (nhiệm 
kỳ 1972-1974) được tổ chức tại trụ sở Ủy ban hành 
chính xã. tham dự Đại hội có 198/221 đảng viên trong 
toàn Đảng bộ. Đại hội được đón tiếp 2 cán bộ trong Ban tổ 
chức Huyện uỷ về dự. tự hào với những thành tích đã đạt 
được, quyết tâm khắc phục những tồn tại, yếu kém. Đại hội 
đề ra phương hướng phấn đấu của 2 năm tới là: đẩy mạnh 
sản xuất nông nghiệp, tăng cường chỉ đạo các mặt văn hóa, 
giáo dục, làm tốt nhiệm vụ phục vụ tiền tuyến, bảo vệ hậu 
phương. Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 11 ủy viên. Đồng 
chí lê tam được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ, đồng chí 
Nguyễn Đức quang - Đảng ủy viên phụ trách chính quyền 
giữ chức chủ tịch Ủy ban hành chính xã, đồng chí lê Đức 
Hạnh uỷ viên, trực Đảng. 

tháng 4-1972, mỹ trở lại ném bom miền Bắc gây ra 
cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2. một lần nữa Đảng 

uỷ nêu những việc làm cụ thể chống những biểu hiện sợ 
địch ném bom, hoang mang dao động và cần xác định mỗi 
Đảng viên phải mạnh mẽ, phát huy tư tưởng tiến công cách 
mạng, không sợ gian khổ hy sinh, quyết tâm đánh bại mọi 
âm mưu phá hoại của kẻ thù. 

càng đánh phá dữ dội đế quốc mỹ càng chuốc lấy 
thất bại nặng nề. tháng 12-1972, chúng tập trung lực 
lượng không quân chiến lược đánh phá liên tục và dữ 
dội vào thành phố Hải phòng và thủ đô Hà Nội - trái 
tim của cả nước, hòng khuất phục ý chí chiến đấu của 
quân và dân ta. tuy nhiên, sau 12 ngày đêm chiến đấu, 
quân và dân Hà Nội đã bắn rơi 81 máy bay phản lực mỹ, 
trong đó có 34 chiếc B52, 5 chiếc F111 (máy bay cánh 
cụp, cánh xoè bảo vệ cho máy bay B52 - loại máy bay 
hiện đại nhất của không quân mỹ lúc bấy giờ), làm nên 
trận “Điện Biên phủ trên không”, khiến cho thần tượng 
“siêu pháo đài bay B52” của không lực Hoa Kỳ sụp đổ. 
liên tục thất bại trên các mặt trận, ngày 19-12-1972, 
mỹ buộc phải ngừng ném bom Hà Nội, Hải phòng và từ 
vĩ tuyến 20 trở ra, quay trở lại bàn Hội nghị pari. Ngày 
27-01-1973, Hiệp định pari được kí kết, đế quốc mỹ và 
quân đội các nước chư hầu buộc phải rút khỏi miền Nam 
việt Nam. Đây là thắng lợi vô cùng to lớn, tạo điều kiện 
thuận lợi để miền Bắc nhanh chóng khôi phục và phát 
triển kinh tế, đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, tăng cường chi viện cho cách mạng miền Nam, 
tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.



116 lịcH Sử ĐẢNG BỘ Xã SƠN trà (1930 - 2015) lịcH Sử ĐẢNG BỘ Xã SƠN trà (1930 - 2015) 117

IV. LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN KHÔI PHỤC, PHÁt 
trIỂN KINH tẾ -XÃ HỘI, CHI VIệN mIỀN NAm 
GIÀNH tHẮNG LỢI HOÀN tOÀN (1973 - 1975)

từ sau Hiệp định pari được ký kết (27-1-1973), miền 
Bắc bước vào thời kỳ xây dựng trong hòa bình. tuy vậy, 
đế quốc mỹ và bè lũ tay sai không bao giờ cam tâm từ 
bỏ âm mưu phá hoại nền độc lập, tự do của nhân dân ta. 
Ngày 28-1-1973, trung ương Đảng ra lời kêu gọi nhân dân 
cả nước “tăng cường đoàn kết, đề cao cảnh giác, củng cố 
những thắng lợi đã giành được, hoàn thành độc lập dân chủ 
ở miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà”.

Bước vào thời ký cách mạng mới, Đảng bộ và nhân dân 
Sơn trà có nhiều thuận lợi mới. Sau bao năm chiến tranh 
giờ đây hòa bình đã được lập lại. toàn Đảng, toàn dân phấn 
khởi trước những thắng lợi đã giành được. Xã đã xây dựng 
được một số nhân tố mới trong công cuộc phát triển kinh tế 
- văn hóa. Nhưng khó khăn thử thách vẫn còn nhiều. Nền 
sản xuất của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp lạc hậu, 
phụ thuộc vào thiên nhiên. Đời sống nhân dân còn thiếu 
thốn về mọi mặt.

Đứng trước những thuận lợi và khó khăn, ngay sau khi 
hòa bình lập lại, Đảng bộ đã phát động toàn dân ra sức khắc 
phục hậu quả chiến tranh, chăm bón lúa đông xuân thật tốt, 
mở rộng diện tích màu, diện tích trồng khoai lang, trồng sắn.

cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, các hợp tác xã còn 
tích cực chỉ đạo xã viên lao động khai hoang, làm thủy lợi. 

vụ đông xuân 1973-1974, Đảng ủy lãnh đạo nhân dân toàn 
xã ra quân thực hiện chiến dịch “thủy lợi vì quê hương” 
với khẩu hiệu “Xuất quân ra trận quyết chí lập công, đông 
xuân thắng lợi” giành nhiều thành tích. chiến dịch diễn ra 
gần 1 tháng bắt đầu từ ngày 25-11-1973, kết quả sau chiến 
dịch khối lượng đất đào đắp lên tới 3.000 m3, đông đảo bà 
con đều tham gia rất nhiệt tình, nhất là đông đảo chị em 
phụ nữ nên 7 con đường trục chính trong xã cơ bản được 
tôn tạo và do đó việc sử dụng xe cải tiến dùng sức trâu, 
bò kéo được thuận lợi hơn nhiều so với những năm trước. 
tuy vậy, Sơn trà vẫn là một xã làm vụ hè thu rất bấp bênh, 
ít khi được thu hoạch, chỉ có thu hoạch lúa mùa ở Đồng 
Hung, Khe Hối.  

trong chiến dịch thủy lợi xã còn tổ chức cho dân phát 
quang đắp sửa đường giao thông ở các đội sản xuất thời 
gian 1 tuần lễ. Sau đó các Hợp tác xã tổ chức cấy lúa chiêm 
xuân, diện tích cấy đạt 530 mẫu.

Ngày 26 đến ngày 30-4-1973, Đảng bộ huyện Hương 
Sơn tiến hành Đại hội lần thứ iX, ra lời kêu gọi “phất cao 
cờ tháng tám chống nghèo nàn, đánh tan giặc dốt”. trong 
hai tháng thi đua, Đảng bộ Sơn trà đã lãnh đạo nhân dân 
thu hoạch vụ chiêm xuân, nhập kho nhanh gọn và hoàn 
thành nghĩa vụ lương thực vụ chiêm, đồng thời đẩy mạnh 
sản xuất vụ thu, vụ mùa. 

Ngày 20-6-1974, Đại hội đại biểu Đảng bộ khoá VI 
(nhiệm kỳ 1974-1975) được tổ chức tại trụ sở Ủy ban 
xã. tham dự Đại hội có 104 đại diện cho 208 đảng viên 
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trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm 
vụ nhiệm kỳ này là: tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, 
văn hóa - xã hội, đảm bảo chi viện sức người sức của cho 
chiến trường miền Nam, “đánh cho ngụy nhào”. Đại hội 
bầu Ban chấp hành gồm 7 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đức 
quang được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ, đồng chí lê 
Xuân long giữ chức vụ phó Bí thư được phân công làm 
chủ tịch Ủy ban hành chính xã, đồng chí lê Hán uỷ viên 
thường trực Đảng uỷ.

Sau Đại hội, các Hợp tác xã tiến hành đại hội bầu ban 
quản trị mới. Ban quản trị vạch kế hoạch chuẩn bị vụ Đông 
xuân, xác định giống lúa cấy đại trà và thành lập đội ủ 
giống lúa theo kỹ thuật 3 sôi, 2 lạnh. Uỷ ban xã phổ biến 
với Ban quản trị Hợp tác xã về kế hoạch làm thủy lợi, mỗi 
Hợp tác xã lấy 10 người (cả xã 30 người) bổ sung vào đội 
thủy lợi 02 của huyện.

theo chỉ đạo của Đảng uỷ, các tổ chức phụ nữ, thanh 
niên, tiến hành đại hội bầu lại Ban chấp hành mới. 

về an ninh - quốc phòng: Năm 1974 lực lượng dân 
quân tự vệ và quân dự nhiệm được xã đội cũng cố sắp xếp 
lại đội hình, lực lượng này lên tới 270 người, chiếm xấp xỉ 
10% dân số. Đồng chí Nguyễn Đức quang - Bí thư Đảng 
uỷ trực tiếp làm chính trị viên xã đội. trong lực lượng dân 
quân tự vệ và quân dự nhiệm có đến 50 đảng viên, chiếm 
20% số quân. trong cuộc tổng tiến công của quân ta ở các 
chiến trường, chỉ tiêu tuyển quân xã giao cho xã gấp 3 lần 
số quân của 2 năm trước đó cộng lại (90 người). trong xã 

đoàn viên thanh niên và số quân dự nhiệm đến trụ sở xã đội 
xin làm thủ tục cho gia nhập quân đội. tuổi trẻ con em Sơn 
trà hăng hái ghi tên tòng quân.

thực hiện cuộc vận động “Đền ơn trả nghĩa cho 
thương bệnh binh”, Đảng uỷ, các cấp uỷ các chi bộ, Uỷ 
ban hành chính xã và các Hợp tác xã, đoàn thể trong xã 
luôn quan tâm chăm sóc động viên, giúp đỡ các gia đình bộ 
đội, gia đình thương binh, liệt sĩ ở địa phương. Xã đã huy 
động sức dân quyên góp ngày công, tranh kè, gỗ làm 4 gian 
nhà, ngôi nhà tĩnh nghĩa cho Đoàn 70 ở Khe cò (Sơn lễ), 
ngôi nhà được hoàn thành vào quý i năm 1974. cũng trong 
năm 1974-1975, Hội phụ nữ xã đã quyên góp tiền gạo ủng 
hộ thương binh, các đơn vị bộ đội, dân công trú quân hay 
đóng quân trong xã được chị em tổ chức đón tiếp, tiễn đưa 
ân cần, các đợt dân công hoả tuyến lên lào cũng được xã 
huy động đủ số lượng cho huyện vào đầu năm 1974.

 cùng với việc phát triển kinh tế, từng bước cải thiện 
đời sống nhân dân, đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động 
văn hóa, giáo dục, y tế. các trường học bị bom mỹ đánh 
phá lần lượt được xây dựng trở lại và làm mới thêm, cơ sở 
vật chất cũng được cải thiện một bước. trong điều kiện 
hoà bình, cả thầy và trò đều dốc lòng, dốc sức cho việc dạy 
và học nhằm nâng cao trình độ văn hoá của nhân dân xã 
nhà. Số lượng và chất lượng học sinh cũng ngày càng một 
tăng cao. Hoạt động vệ sinh, y tế có điều kiện thực hiện đầy 
đủ hơn. trạm xá xã được kiện toàn, công tác chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu cho nhân dân được nâng cao một bước.
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Nhiệm vụ củng cố, phát triển tổ chức Đảng được Đảng 
ủy xã Sơn trà coi trọng. Dưới ánh sáng của chỉ thị 192 của 
Ban Bí thư và Nghị quyết 195, về việc “tiếp tục thực hiện 
cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên, kiên quyết 
đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách” và Nghị 
quyết 225 về cuộc vận động “nâng cao chất lượng đảng 
viên” của Bộ chính trị, Đảng ủy xã đã triển khai học tập 
sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đây là một cuộc kiểm điểm 
nghiêm túc để rà xét lại tư cách đảng viên trong thời kỳ 
kháng chiến. Sau các đợt triển khai, đến cuối năm 1973, 
Đảng bộ đã tổ chức tổng kết toàn xã, trong tổng số 110 
đảng viên có 20% đảng viên đạt yêu cầu cao; 71% đảng 
viên đạt mức trung bình; 9% thuộc loại yếu kém.

Giữa lúc nhân dân miền Bắc đang gặt hái được nhiều 
thành quả trong công cuộc khôi phục, phát triển kinh 
tế, văn hóa - xã hội và chi viện sức người sức của cho 
miền Nam thì tin vui từ chiến trường dồn dập đưa về. 
cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975 với đỉnh cao 
là chiến dịch Hồ chí minh lịch sử toàn thắng: 11 giờ 30 
phút ngày 30-4-1975 dinh Độc lập Sài Gòn - dinh lũy 
cuối cùng của chế độ ngụy quân - ngụy quyền tai sai 
mỹ bị đánh chiếm. chế độ “việt Nam cộng hòa” do mỹ 
dựng lên hoàn toàn bị lật nhào, miền Nam hoàn toàn giải 
phóng, đất nước thống nhất, non sông việt Nam liền một 
dải. cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của nhân dân 
ta kết thúc thắng lợi vẻ vang. 

trong 10 năm (1965-1975) Đảng bộ và nhân dân Sơn 

trà rất tự hào đã phát huy cao độ lòng yêu nước, chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, tư tưởng luôn luôn tiến công cách 
mạng, mặc dù có những thời điểm khó khăn, gian khổ nhất 
trong cuộc sống hàng ngày. Đảng bộ và nhân dân Sơn trà 
đã tập trung sức người, sức của phục vụ cuộc kháng chiến 
đến mức cao nhất. qua những năm tháng chiến tranh, Đảng 
bộ và nhân dân Sơn trà vẫn tin tưởng tuyệt đối vào đường 
lối kháng chiến của Đảng, quyết tâm bảo vệ cuộc sống 
của người dân, bảo vệ và giúp đỡ bộ đội trú quân, bảo vệ 
cơ quan, trường học đóng trên địa bàn, mọi hoạt động của 
người dân luôn tư thế “Tay cày, tay súng”. Năm nào các 
thế hệ thanh niên xã nhà cũng hăng hái tham gia tuyển quân 
đạt và vượt mức chỉ tiêu quân số. Nhân dân Sơn trà luôn 
đi đầu trong việc đóng thuế cho Nhà nước. từng đoàn dân 
công hoả tuyến của địa phương Sơn trà không ngại gian 
khổ hy sinh, đi tiếp tế cho mặt trận Bình - trị - thiên, tây 
Bắc, trung lào. các đoàn dân công Sơn trà tham gia các 
khoá dân công đắp đê đều đảm bảo con số và khối lượng.

tổng kết 10 năm kháng chiến chống mỹ cứu nước, 
Sơn trà đã có 586 người con lên đường nhập ngũ ra trận, 
trong đó có 48 người tái ngũ, 462 lượt người đi dân công 
hoả tuyến, 25 người thanh niên xung phong. trong tổng 
số người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, có 70 
người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; 165 
người thương bệnh binh; 7 bà mẹ được phong tặng danh 
hiệu “Bà mẹ việt Nam anh hùng”; 557 người được Nhà 
nước tặng thưởng Huân huy chương các loại. Xã còn đóng 
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góp 1.220 tấn thóc, 160 tấn thịt lợn hơi để chi viện cho các 
chiến trường; có 500 hộ gia đình nhường nhà cho bộ đội 
đóng quân và bộ đội an dưỡng.

10 năm xây dựng quê hương, chống chiến tranh phá 
hoại của đế quốc mỹ là khoảng thời gian đầy tự hào của 
Đảng bộ, nhân dân Sơn trà. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp 
của Đảng bộ xã, nhân dân Sơn trà đã thực hiện nhiệm vụ 
như những chiến sỹ. tất cả mọi mặt xã hội đều có bước 
tiến quan trọng. Kinh tế tuy chậm nhưng vẫn có bước tăng 
trưởng, tự túc được lương thực, đời sống nhân dân được 
cải thiện so với trước; các hợp tác xã được củng cố, giữ vai 
trò quan trọng trong hoàn cảnh chiến tranh, phát huy sức 
mạnh tập thể để thực hiện nhiệm vụ, làm tiền đề để lãnh 
đạo nhân dân bước vào giai đoạn mới.

chương iV

ĐẢNG BỘ XÃ SƠN TRÀ LÃNH ĐẠO 
NHÂN DÂN KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI, CÙNG CẢ NƯỚC 
ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

(1975-1985)

I. KHẮC PHỤC HẬu QuẢ CHIẾN trANH, ỔN ĐỊNH 
ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN, GóP PHầN VÀO SỰ NGHIệP 
XÂY DỰNG VÀ BẢO Vệ tỔ QuỐC (1975 - 1980)

cuộc tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh 
cao là chiến dịch Hồ chí minh đánh dấu sự nghiệp giải 
phóng dân tộc đã hoàn thành, non sông thu về một mối, 
đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc 
lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Hoà chung 
với niềm vui, niềm tự hào và khí thế mới của nhân dân cả 
nước, của huyện, của tỉnh. Đảng bộ và nhân dân Sơn trà 
bước sang một giai đoạn khôi phục, phát triển kinh tế, văn 
hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng, với những thuận lợi 
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cơ bản, những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, quá 
trình cách mạng đã tích luỹ được là điều kiện để Đảng bộ 
và nhân dân Sơn trà vững bước tiến lên, xoá bỏ vết tích 
chiến tranh, tiến công vào trận địa chống đói nghèo, lạc 
hậu của quê hương. Ngày 27-12-1975, theo Nghị quyết 
quốc hội khóa v, kỳ họp thứ 2, hai tỉnh Nghệ an và Hà 
tĩnh hợp nhất thành tỉnh Nghệ - tĩnh. Sự kện này đã tạo 
điều kiện phát huy sức mạnh tổng hợp của một vùng đất 
truyền thống lịch sử - văn hóa trong công cuộc xây dựng 
đất nước và bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh những thuận lợi, 
bước sang giai đoạn mới, Đảng bộ và nhân dân Sơn trà 
đứng trước những khó khăn, thử thách gay gắt: hậu quả 
chiến tranh để lại hết sức nặng nề, nền kinh tế còn mang 
tính tự cung, tự cấp; trình độ của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân còn hạn chế, tư tưởng bảo thủ, trì trệ vẫn còn tồn tại; 
thiên tai xảy ra thường xuyên…

trước sự chuyển biến của tình hình và yêu cầu mới của 
sự nghiệp cách mạng, trong không khí phấn khởi sau ngày 
chiến thắng, Đảng bộ và nhân dân Sơn trà bắt tay vào công 
cuộc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện Kế 
hoạch 5 năm (1976-1980).

Ngày 10-12-1975, Đại hội Đảng bộ xã Sơn trà khóa 
VII (nhiệm kỳ 1975-1978) được tổ chức tại trụ sở Ủy ban 
xã. tham dự Đại hội có 105 đảng viên đại diện cho 205 đảng 
viên trong toàn Đảng bộ tham dự. Đại hội đã đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ này là: tiếp tục thực hiện Nghị 
quyết của Huyện ủy đề ra, phấn đấu 1 lao động/1 ha gieo 
trồng, năng suất lúa đạt 4 tấn/ha/năm, 2 đầu lợn/1 người.

Đại hội bầu ra Ban chấp hành gồm 9 ủy viên. Đồng chí 
Nguyễn Đức quang tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư 
Đảng uỷ, đồng chí lê Xuân long phó Bí thư, chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân xã, đồng chí lê quang Sửu - Đảng ủy viên 
phụ trách trực Đảng.

Sau Đại hội, Đảng bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, 
phân công các ủy viên Ban chấp hành xuống tận cơ sở để 
triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội và Nghị quyết 
ngày 12-8-1976, của Ban chấp hành Huyện ủy về: “phát 
động đợt thi đua tiến quân vào ba cao điểm: tuyển quân, 
thu mua, hoàn thành thủy nông, lập thành tích chào mừng 
quốc khánh 2-9-1976”. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp 
hành Đảng bộ và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân nên 
đạt được một số kết quả đáng kể. 

về sản xuất nông nghiệp: Đảng bộ tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo động viên nhân dân tăng gia sản xuất, đảm bảo 
diện tích trồng lúa 195 ha, năng suất 1,6 - 1,8 tạ/sào, trồng 
mía với diện tích 5 - 7 ha, thử nghiệm trồng lạc trên diện 
tích đất thịt, tăng diện tích trồng khoai lang khoảng 40 ha, 
chia lại diện tích trồng sắn, động viên bà con trồng nhiều 
sắn, phát triển diện tích đậu hè thu, cấy lúa bát hè thu và 
cấy lúa bào thai hết diện tích vụ mùa ở Đồng Hung - Khe 
Hối. mặc dù vụ Đông Xuân 1975-1976 gặp thời tiết khắc 
nghiệt, hạn rét kéo dài, tiếp đến lại bị sâu bệnh phá hoại, 
nhưng Đảng bộ đã kịp thời chỉ đạo bà con xã viên tập trung 
mọi nỗ lực chống rét, phòng chống sâu bệnh, tăng diện tích 
bắc mạ sân, khắc phục tình trạng thiếu mạ, thiếu giống nên 
diện tích cày cấy vẫn đảm bảo. với những biện pháp kịp 
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thời và quyết liệt, nhiều diện tích gieo trồng cả lúa và hoa 
màu trong năm 1976 vẫn cho thu hoạch khá, cao hơn năm 
trước. tổng sản lượng lương thực đạt 930 tấn. Năng suất 
lúa bình quân 3,4 tấn/1 ha. Diện tích trồng các cây mía, 
khoai lang, sắn cũng đạt kế hoạch: mía 5,5 ha, khoai lang 
15 ha, sắn 5 ha

chăn nuôi cũng có bước phát triển. tăng số lượng đàn 
trâu, bò từ 820 con lên 1.120 con; đàn lợn 1.540 con, phát 
triển chăn nuôi lợn nái, động viên bà con chan nuôi nhiều 
gà, vịt …

cùng với thi đua đẩy mạnh sản xuất, thực hiện Nghị 
quyết của tỉnh ủy Nghệ tĩnh và Huyện ủy Hương Sơn về 
chủ trương đưa quy mô hợp tác xã lên toàn xã, Đảng ủy 
Sơn trà đã chỉ đạo sáp nhập ba Hợp tác xã (Hương trà, 
trà mỹ, mỹ phong) thành một hợp tác xã. công việc hợp 
nhất được Đảng bộ tiến hành khẩn trương. trong 2 ngày 
6, 7-7-1976, Đại hội đại biểu xã viên toàn xã được tổ chức 
với gần 100 đại biểu của 3 Hợp tác xã. Đại hội đại biểu xã 
viên đồng thuận với sự chỉ đạo của Đảng uỷ hợp nhất 3 
Hợp tác xã thành 1 Hợp tác xã toàn xã lấy tên là Hợp tác 
xã mỹ phong (có người còn gọi Hợp tác xã mỹ Sơn) do 
ông lê Đức Hạnh làm chủ nhiệm. về công tác chỉ đạo điều 
hành: Đội sản xuất tổ chức theo đơn vị xóm gọi theo số đội 
1,2… Hợp tác xã phân công, chỉ đạo bầu lại cấp đội, cả xã 
có 8 đội sản xuất, thành lập 5 đội ngành nghề. 

Đối với công tác làm thủy lợi cũng được Đảng bộ quan 
tâm. Xã đã huy động toàn dân tham gia làm thủy lợi nội 
đồng 1 tuần vào đầu qúy iv năm 1976 và 1 tuần đắp sửa 

đường sá giao thông nông thôn. trong 2 năm 1976-1977, 
tổng số khối lượng đào đắp đường sá, kênh mương đạt 
5000 m3 giữa tháng 7-1976, xã cử 60 người tham gia đắp 
đập Kẻ Gỗ (huyện cẩm Xuyên - Hà tĩnh), thời hạn làm 1 
tháng, toàn đội đã hoàn thành công việc. tháng 11-1976 
xã còn cử 52 người tham gia công trình thủy lợi vách Bắc 
(huyện quỳnh lưu- Nghệ an), 75 người tham gia đội thủy 
lợi 202 của huyện, các đội thủy lợi đã làm tốt khối lượng 
được giao trở về an toàn. 

phong trào văn hóa, giáo dục, y tế bước đầu khởi sắc. 
thực hiện Nghị quyết 56 của chính phủ về quy ước xây 
dựng nền văn hoá mới, xã đã tổ chức nhiều đám cưới tập 
thể tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Số lượng và chất lượng 
giáo dục được nâng cao một bước. Hết tháng 5-1976, Ban 
văn hoá xã kết hợp với trường cấp ii Sơn trà tổ chức bế 
giảng 3 lớp học Bổ túc văn hoá xã. trong đó có một số 
đồng chí đảng viên, đoàn viên thanh niên, cán bộ xã tham 
gia các lớp học từ lớp 5 đến lớp 7. tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 
cấp ii năm học 1975-1976 là 99%; năm 1976-1977 là 98% 
(3 lớp 7). trạm y tế đã làm tốt công tác bảo vệ sức khỏe, 
phòng bệnh và sinh đẻ có kế hoạch.

về công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ đã tổ chức nhiều 
đợt sinh hoạt chính trị nhằm quán triệt các Nghị quyết 24 
của Ban chấp hành trung ương, Nghị quyết 225 của Bộ 
chính trị. công tác bồi dưỡng cán bộ cốt cán được đẩy 
mạnh, đã cử 3 đồng chí cán bộ cốt cán tham dự lớp bồi 
dưỡng chính trị tại trường đảng huyện ở Sơn phú đó là 
đồng chí văn Đình tuyết, đồng chí lê văn tân và đồng 
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chí lê trọng Ngọc. Đến cuối năm 1976 qua xét chọn ở 
các chi bộ phân loại đảng viên đã có 20 đảng viên xếp loại 
đảng viên tích cực 19%, 80 đảng viên khá đạt tỷ lệ 77%, 5 
đảng viên yếu kém chiếm tỷ lệ 4%.

Do yêu cầu mở rộng diện tích đất đai sản xuất sau kháng 
chiến chống mỹ. Đảng uỷ Sơn trà chủ trương di dời dân 
các xóm không có đồi núi đến định cư nơi đất hoang hoá 
đồi núi trọc. Ban quản lý Hợp tác xã nêu vấn đề cho dân 
bàn và đến tháng 6-1978 thì mới tiến hành công việc. việc 
di dời được người dân ủng hộ, mỗi hộ dân được nhận 2 sào 
đất ở, việc làm theo chủ trương của Đảng uỷ được thực 
hiện triệt để. cụ thể: xóm thai Hiu có 56 hộ dân di dời, 
xóm cùa có 35 hộ dân di dời, xóm loan có 14 gia đình di 
dời. tổng số hộ dân được di dời là 105 hộ ở các xóm, trong 
đó có 25 gia đình các đảng viên. Ngoài ra, còn có 82 hộ 
trong diện tích di dời với dân ở các xóm cũ. tổng số cả xã 
187 hộ di dời nơi ở mới, các hộ dân di dời lên ở các đồi núi 
thấp là rú Ngù, rú lái, rú miệu, rú làng Bạc, rú cầu, 
rú cọi. Ban quản lý HtX đã huy động 466 ngày công giúp 
dân chuyển nhà, các xóm mới được hình thành. cùng với 
các xóm cũ xã nêu số thứ tự các xóm:

Xóm 1: rú pheo, cựa Háp.
Xóm 2: rú Ngù, rú lái
Xóm 3: rú miệu
Xóm 4: rú làng Bạc
Xóm 5: rú cọi, 18 hộ làng Bạc.

Xóm 6: Xóm trè, xóm Hương và 1 phần xóm ri.
Xóm 7: Xóm Hội, xóm Hầu, xóm trửa.
Xóm 8: Xóm tràng và một phần xóm ri.
cả xã có 8 xóm trở thành 8 đội sản xuất. Số đảng viên 

theo từng xóm được thành lập 8 chi bộ Đảng. các đoàn 
thể chi hội được cấu tạo theo xóm. Xã tiếp tục chỉ đạo san 
ủi đất đai các xóm, khai phá thêm 10 ha, trở thành những 
cánh đồng đất màu tốt cho sản xuất. 

trong hai năm 1977-1978, nhân dân Nghệ tĩnh nói 
chung, Hương Sơn nói riêng phải gánh chịu nhiều thiên 
tai nặng nề. Sau hạn hán kéo dài là đợt rét đậm cuối năm 
1977. tiếp theo, tháng 9-1978, cơn bão số 8 gây ra lũ lụt 
lớn chưa từng có. lũ lụt đã gây thiệt hại về người và của. 
Hàng ngàn héc ta diện tích trồng trọt ở vùng i, vùng ii bị 
ngập úng. Hàng trăm nhà ở, công trình công cộng dọc sông 
Ngàn phố, Ngàn Sâu và vùng iv bị lũ cuốn trôi. cầu cống, 
đường sá, đê điều phần lớn bị hư hỏng. Nhiều cơ sở sản 
xuất ngừng hoạt động. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó 
khăn, nguy cơ nạn đói đe dọa… thêm vào đó, tình hình 
biên giới phía Bắc dần dần trở nên căng thẳng.

trước tình hình đó, ngày 17-8-1978, thường vụ Huyện 
ủy họp và ra Nghị quyết “về những nhiệm vụ trước mắt 
trong tình hình mới” nhằm rà soát lại việc thực hiện chỉ 
tiêu, nhiệm vụ năm 1978 và quán triệt Nghị quyết của Ban 
chấp hành tỉnh ủy làn thứ iv về tình hình và nhiệm vụ 
mới. thường vụ Huyện ủy xác định: “Nhiệm vụ bức thiết 
và nặng nề của nhân dân huyện ta là phải tập trung sức 
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giải quyết cho được lương thực, thực phẩm, tạo ra hậu cần 
tại chỗ để đáp ứng đời sống nhân dân và phục vụ chiến 
đấu…”(1).

tiếp đó, ngày 5-10-1978, Ban chấp hành Huyện ủy 
họp và ra Nghị quyết chỉ đạo phát triển nông nghiệp tiến 
lên một bước, trước mặt tập trung mọi nỗ lực, khắc phục 
khó khăn, giành thắng lợi cho vụ Đông Xuân 1978-1979 
và vụ Đông 1978.

Để hiện thực hóa chủ trương của Huyện ủy, trong 2 
ngày 15, 16-10-1978, Đại hội Đảng bộ xã khoá VIII 
(nhiệm kỳ 1978-1980) được tổ chức tại trụ sở Ủy ban 
xã. tham dự Đại hội có 182 đại biểu đại diện cho 201 đảng 
viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã phân tích tình hình 
khó khăn của xã nhà trong những năm 1977-1978 đồng 
thời chỉ rõ: Đảng bộ và nhân dân phải tập trung sức chăm 
lo sản xuất vụ Đông xuân 1978-1979 để đáp ứng đời sống 
nhân dân và đóng thuế cho Nhà nước, bảo vệ an ninh chính 
trị trong tình hình mới, củng cố lại các đơn vị dân quân tự 
vệ khi mà tình hình đất nước ta đang diễn ra căng thẳng 
phía tây Nam và phía Bắc của đất nước. 

Đồng chí Nguyễn Đức quang tiếp tục được bầu giữ 
chức vụ Bí thư Đảng uỷ, đồng chí lê Đức Hạnh giữ chức 
vụ phó Bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, trực tiếp làm 
chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, đồng chí lê quang Sửu uỷ 
viên trực Đảng. 

Sau Đại hội, thường vụ và Ban chấp hành Đảng ủy xã 

(1)  lịch sử Đảng bộ huyện Hương Sơn tập iii (1975-2000), tr.53

đã họp và ra nhiều nghị quyết quan trọng để lãnh đạo nhân 
dân thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ khóa viii đề ra.

Nhìn chung, từ 1978 đến 1980, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng bộ, tình hình kinh tế - xã hội của xã nhà đã đạt được 
những thành tích đáng kể, làm thay đổi bộ mặt quê hương.

trước hết, về sản xuất nông nghiệp, do thiên tai nên 
năm 1978 tổng sản lượng lúa của Hợp tác xã đạt rất thấp 
khoảng 750 tấn. Hợp tác xã làm nghĩa vụ thuế cho Nhà 
nước rồi tính chia theo công lao động chưa đầy 0,5 kg thóc. 
trước những khó khăn đó, Đảng uỷ chủ trương giao chỉ 
tiêu cụ thể về sản xuất vụ Đông Xuân cho từng hộ, từng đội 
sản xuất. trong vụ Đông mỗi đội sản xuất trồng 2 ha khoai, 
các hộ gia đình trồng 5-10 gốc bù bí, 10-20m2 rau trong 
phạm vi đất vườn để chống đói. tuy có những cố gắng 
làm vụ đông của bà con xã viên nhưng đói giáp hạt 1979 
vẫn căng thẳng. may sao nhờ có lúa cấp của Nhà nước đến 
với người dân nên đói giáp hạt của mỗi người dân bớt khó 
khăn. 

Để đưa tình hình sản xuất nông nghiệp vượt qua khó 
khăn, Đảng uỷ đã định hướng cho Hợp tác xã tiến hành 
những giải pháp:

- tập trung các biện pháp kỹ thuật thâm canh lúa để đạt 
năng suất từ 40-45 tạ/1 ha, giữ nguyên diện tích mía 7 ha, 
đảm bảo diện tích trồng sắn như những năm trước, giảm 
bớt diện tích trồng khoai lang đưa vào trồng lạc xuân. 

- tận dụng đất đồi núi trọc để phát triển đàn trâu, 
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bò của Hợp tác xã lên tới 1.250 con, đàn lợn gia đình 
đạt 1.060 con, tăng đàn lợn nái. Động viên bà con nuôi 
nhiều gà, vịt. 

- tổ chức làm thủy lợi mang tính bền vững ở một số 
đoạn đường bằng đổ đất, đá, tránh làm chắp vá rồi sau mỗi 
cơn lũ hàng năm lại bị san bằng.

Những kết quả đạt được 8 tháng năm 1980 đã đạt nhiều 
chỉ tiêu về chăn nuôi, trồng mía, trồng sắn và khoai lang. 
Đặc biệt đội 202 của Huyện đã làm gần xong 2 tuyến 
mương tưới cho Sơn trà, tạo điều kiện cho xã lắp các máy 
bơm dầu ở cầu cóc ở vụng Díu  và bờ Bàu thai.

Giai đoạn 1975-1980 là thời kỳ Sơn trà cùng cả 
nước vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh tàn phá ác liệt, 
công việc còn bộn bề, đầy khó khăn, thử thách. Dưới sự 
lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, nhân dân xã nhà đã tích 
cực thi đua, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn hạn chế 
để vươn lên. tuy vậy, qua 5 năm thực hiện kế hoạch Nhà 
nước (1976-1980), nền kinh tế Sơn trà vẫn là sản xuất 
nhỏ, phân tán, lại phải chịu những hậu quả nặng nề của 
chiến tranh kéo dài, thêm vào đó là thiên tai liên tiếp 
xảy ra. mặt khác còn có những khó khăn xuất phát từ 
khuyết điểm và sai lầm về lãnh đạo và quản lý kinh tế. 
tình hình đó đã đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân những 
thử thách mới, đòi hỏi phải có sự nỗ lực cao hơn nữa 
trong công tác lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ đưa xã 
nhà vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất có hiệu quả 
và ổn định đời sống nhân dân.   

II. ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN tHỰC 
HIệN CƠ CHẾ QuẢN LÝ mỚI trONG SẢN XuẤt 
NÔNG NGHIệP (1981 - 1985) 

Ngày 5-10-1980, Đảng bộ xã Sơn trà tổ chức Đại hội 
đại biểu khóa IX (nhiệm kỳ 1980-1983) tại trụ sở Đảng 
ủy xã. tham dự Đại hội có 191 đại biểu đại diện cho 205 
đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban chấp hành 
gồm 9 ủy viên. Đồng chí lê Đức Hạnh được bầu giữ chức 
vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đức quang được 
huyện cử đi công tác, đồng chí lê văn Đồng giữ chức vụ 
phó Bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí lê văn 
tôn uỷ viên phụ trách trực Đảng.

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa 
iX, Sơn trà gặp rất nhiều khó khăn. vụ Đông xuân 1980-
1981 do bị hạn hán mà diện tích lúa xuân bị thu hẹp vì 
thiếu nước cấy. Hợp tác xã chủ trương chuyển sang làm 
màu hay trồng khoai lang ở những chân ruộng thiếu nước, 
vấn đề tự túc lúa gạo vẫn là một bài toán khó giải. tuy 
nhiên, giữa năm 1981 trạm bơm điện Sơn Hà hoàn thành 
cung cấp nước tưới cho 2 xã Sơn Hà - Sơn trà, mương 202 
cũng cơ bản xong, nhờ đó Sơn trà có thu hoạch một số 
lúa hè thu góp phần cải thiện đời sống người dân. Hè năm 
1981 Sơn trà đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà 
nước, 216 tấn thóc thuế, 60 tấn thực phẩm, 4 tấn lạc.

về thủy lợi: Hợp tác xã tiếp tục huy động lực lượng 
đắp đập Khe cấm. tính đến giữa năm 1982 khối lượng đào 
đắp đập Khe cấm lên tới 4000 m3, đập dài 130 m.
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qua thời kỳ khắc phục hậu quả chiến tranh và bước 
vào giai đoạn ổn định phát triển, mô hình kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp (cơ chế bao cấp) 
bộc lộ nhiều hạn chế, hậu quả là cuộc khủng hoảng kinh 
tế - xã hội sâu sắc vào cuối những năm 70, đầu những 
năm 80. Sản xuất lương thực không đáp ứng được nhu 
cầu đời sống của nhân dân, hàng năm nước ta vẫn phải 
nhập trên 1 triệu tấn lương thực. 

Để tháo gỡ những bế tắc trong sản xuất nhất là sản xuất 
nông nghiệp, năm 1980, Ban chấp hành trung ương Đảng 
ra Nghị quyết 06. tiếp đó, ngày 13-1-1981, Ban Bí thư 
trung ương Đảng ra chị thị 100 (còn gọi là Khoán 100) 
về khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động 
trong sản xuất nông nghiệp. cơ chế quản lý của hợp tác 
xã thay đổi, thừa nhận có yếu tố cá thể, khuyến khích thúc 
đẩy sản xuất hàng hóa, tôn trọng quy luật phát triển kinh 
tế trong giai đoạn mới. trước đây, thực hiện chế độ “ban 
khoán” (khoán chi phí sản xuất, khoán công điểm, khoán 
sản lượng) thì nay khoán sản phẩm theo chỉ thị 100 được 
thể hiện ở mức khoán cho người lao động trên một đơn vị 
diện tích nhất định, gồm ba khâu: gieo trồng, chăm sóc, 
thu hoạch.

thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư và chủ trương của 
Huyện ủy, Đảng bộ Sơn trà đã xem xét, đánh giá thực lực 
của xã để từ đó triển khai thực hiện đường lối khoán mới. 
Đầu năm 1982, Đảng bộ xã đã tổ chức học tập, quán triệt 
mục đích, yêu cầu, nội dung và kế hoạch tiến hành đến tận 
cán bộ, đảng viên, xã viên.

Đồng thời điều chỉnh, sắp xếp lại hợp tác xã và các đội 
sản xuất, nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ cho 
phù hợp với yêu cầu mới. cuối cùng là quy định rõ trách 
nhiệm, các khâu công việc cho tập thể và xã viên trong quá 
trình sản xuất.

chỉ thị 100 như một làn gió mới thổi vào làng xóm, 
đồng ruộng Sơn trà tạo nên không khí sôi nổi, hăng say 
trong sản xuất. Đảng uỷ đã cho lập các ban hoá giá trâu, bò, 
hoá giá nông cụ, định lại mức khoán ở từng cánh đồng. Sau 
mấy tháng tiến hành công việc đã có 560 con trâu, bò được 
định giá giao cho các hộ xã viên. Nhiều nông cụ hoá giá tại 
các đội sản xuất, 14 m3 gỗ thành phẩm cũng đem hoá giá, 
ruộng nương được khoán tới hộ. Hợp tác xã không phải 
chịu trách nhiệm khâu nào kể cả thủy lợi và khâu bảo vệ 
thực vật. Hợp tác xã đến mùa thu thuế và thu 19% hoa lợi 
ruộng đất. các Hói Bàu cũng được khoán ước nuôi trồng 
thủy sản. các nhà kho lẻ của Hợp tác xã được tập trung về 
một nơi tại trụ sở Hợp tác xã, các sân kho Hợp tác xã lẻ tẻ 
ở các xóm được phá bỏ.

tuy nhiên, thời kỳ đầu thực hiện Nghị quyết 06 và chỉ 
thị 100 của Đảng, Đảng bộ xã Sơn trà do chưa có kinh 
nghiệm nên đã bộc lộ nhiều hạn chế: khoán cho đội sản 
xuất có chiều hướng khoán trắng, buông lỏng quản lý. 

Ngày 5-3-1983, Đảng bộ xã Sơn trà tổ chức Đại hội 
đại biểu khóa X (nhiệm kỳ 1983-1985) tại trụ sở Đảng 
ủy xã. tham dự Đại hội có 98 đảng viên đại diện cho 196 
đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội đánh giá: vấn đề phân 
phối 3 lợi ích không đảm bảo do bỡ ngỡ trong cách “bung 
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khoán” nên lợi ích cá nhân, hộ gia đình xã viên tăng lên, đã 
có 20% hộ dư lương thực đem chuyển đổi hàng tiêu dùng, 
40% hộ đủ ăn, trong khi đó lợi ích kinh tế Hợp tác xã bị 
thu hẹp. Đã một thời gian các hộ gia đình không còn là một 
đơn vị sản xuất, người nông dân không có quyền phân phối 
sản phẩm do mình làm ra, họ trở nên thụ động mất dần tính 
tích cực và quyền làm chủ, kinh tế Hợp tác xã có khi, có 
lúc bị động với kế hoạch chỉ tiêu huyện giao. Bởi vậy, khi 
có khoán 100 chẳng những xã viên mừng mà người cán 
bộ, đảng viên cũng thấy mừng vui vì đã gỡ được thế bế tắc 
trong sự phát triển kinh tế Hợp tác xã. chỉ sau 1 năm khoán 
ước kinh tế hộ gia đình đã có tính chất vượt trội so với khi 
đang ăn chia theo công điểm những năm trước. 

Đại hội đưa ra các chỉ tiêu như sau:
- Đảm bảo diện tích cấy lúa là 424 mẫu, đưa giống 

lúa 1820 xuống cấy đại trà, năng suất lúa bình quân 1,6 
tạ/1sào. tổng sản lượng lúa đạt 845 tấn. 

- tổng đàn trâu, bò: 1250 con
- Đàn lợn đạt: 1450 con
- Đưa diện tích trồng lạc nhiều hơn diện tích trồng 

khoai, giữ nguyên diện tích trồng mía.
- thực hiện người lao động một năm có 15 ngày công 

làm thủy lợi.
- tăng cường khâu phòng dịch trong sản xuất và chăn 

nuôi. 
Đại hội cũng đã đề ra những giải pháp lớn để thực hiện 

thắng lợi phương hướng, mục tiêu về kinh tế xã hội và đời 
sống. cụ thể là:

- Bổ sung và hoàn thiện công tác khoán trong sản xuất 
nông nghiệp theo Nghị quyết 28 của thường vụ tỉnh uỷ.

- tập trung làm thủy lợi hồ Khe cấm, tổ chức các buổi 
làm thủy lợi nội đồng đắp bờ vùng, bờ thửa giữ nước.

- Động viên bà con đảm bảo các yếu tố kỹ thuật thâm 
canh lúa, màu, khuyến khích bà con phát triển kinh tế hộ 
gia đình, kinh tế vườn. 

- làm tốt công tác an ninh, quốc phòng.
- Động viên bà con thực hiện những quy ước xây dựng 

gia đình văn hoá, chống mê tín dị đoan.
- tổ chức bồi dưỡng sắp xếp đội ngũ cán bộ trẻ thay 

các đồng chí có tuổi, trình độ thấp, gắn xây dựng Đảng với 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đó là vấn đề trọng yếu 
để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ 
khoá X

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 9 ủy viên. Đồng 
chí lê Đức Hạnh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư 
Đảng uỷ, đồng chí lê văn Đồng giữ chức vụ phó Bí thư, 
chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí lê văn tôn - Ủy 
viên trực Đảng uỷ.

Sau Đại hội, Đảng ủy đã lãnh đạo nhân dân tập trung 
sản xuất, năm 1983, sản xuất nông nghiệp của Hương 
Sơn nói chung, Sơn trà nói riêng gặp phải thời tiết không 
thuận lợi. vụ Đông - Xuân (1982-1983) mưa rét kéo dài, 
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vụ chiêm lại nắng hạn gay gắt, tháng 9-1983 lại bị lũ lụt 
lớn nên vụ hè thu ở xã nhà bị mất trắng, mùa màng thất 
bát nên đời sống bà con gặp khó khăn. trước tình hình 
đó, Đảng ủy đã chỉ đạo nhân dân khắc phục hậu quả thiên 
tai, tiến hành đầu tư nạo vét kênh mương, tu sửa các công 
trình thủy lợi, tưới tiêu nội đồng, đẩy mạnh sản xuất nên 
bước sang năm 1984 sản xuất nông nghiệp vẫn có sự tăng 
trưởng nhất định, đảm bảo cung cấp đủ lương thực cho bà 
con nhân dân. 

Bên cạnh đẩy mạnh nông nghiệp, Đảng bộ, chính quyền 
còn chú trọng lĩnh vực lâm nghiệp. thực hiện Nghị quyết 
“về việc bảo vệ rừng, trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc, 
đẩy mạnh giao đất, giao rừng, kết hợp lâm nghiệp với nông 
nghiệp” (ngày 12-3-1984) của Ban thường vụ tỉnh ủy, 
công tác trồng rừng được đẩy mạnh thêm một bước. trong 
thời kỳ này, Sơn trà triển khai cho 24 hộ dân trồng 50 ha 
rừng trên diện tích đồi núi trọc dọc theo chân núi mồng Gà. 
Diện tích đất trống đồi trọc trên địa bàn giảm xuống.

về văn hoá, giáo dục: thực hiện Nghị quyết của Bộ 
chính trị về cải cách giáo dục, Đảng uỷ chủ trương phải 
chăm lo xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường, tiến 
hành xây dựng trường bằng gạch ngói kiên cố. Đảm bảo 
đủ phòng học cho trường cấp 1 và trường cấp 2. thời gian 
này, Bộ giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ 
thông hệ 12 năm. Xã cũng đã lo củng cố một số nhà trẻ bị 
xuống cấp, hỗ trợ đầy đủ theo quy định của trên về phụ cấp 
giáo viên nhà trẻ. Năm học 1984-1985 số học sinh toàn xã 
chiếm tỷ lệ 22% dân số, gần 800 học sinh cả 3 cấp. 

về y tế: xã đã chủ động phòng bệnh nên không để xẩy 
ra dịch bệnh mặc dù từ năm 1983-1985 có nhiều trận bão, 
rồi lũ lụt xẩy ra kéo dài ngay trên địa bàn xã. cuộc vận 
động sinh đẻ có kế hoạch được trạm xá tiến hành thường 
xuyên nên tỷ lệ sinh đẻ hạ từ 1,7% năm 1984 xuống còn 
1,6% năm 1985.

 về công tác xây dựng Đảng: Do quán triệt sâu sắc 
tinh thần của Nghị quyết 04 của Ban chấp hành trung 
ương, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong thời kỳ 
này có những chuyển biến đáng ghi nhận. công tác xây 
dựng Đảng luôn gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ 
chính trị. Đảng bộ thường xuyên tham gia nhiều đợt học 
tập chính trị của huyện, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị 
ở địa phương và thông qua phong trào quần chúng để nâng 
cao chất lượng đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng. Kết 
quả qua các đợt sinh hoạt chính trị, phân loại Đảng viên 
cuối năm 1983 cho thấy đại đa số cán bộ Đảng viên trong 
Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý chí khắc 
phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiều đồng 
chí vẫn phát huy tốt 20 đảng viên, 105 đảng viên đủ tư 
cách. các cuộc họp ở Đảng bộ, Đảng uỷ phê phán nghiêm 
khắc những đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm, tư tưởng 
vun vén cá nhân trong quá trình thực hiện Nghị quyết 6 
và chỉ thị 100. từ năm 1983 đến năm 1985, Đảng bộ đã 
kết nạp thêm 6 đảng viên mới. tăng cường giáo dục tuyên 
truyền đi đôi với xử lý nghiêm khắc đối với những trường 
hợp sai phạm trong cán bộ, đảng viên là kinh nghiệm quan 
trọng để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính 
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trị, tư tưởng và tổ chức mà Đảng bộ Sơn trà đã rút ra trong 
thời kỳ này.

Ngày 20-5-1985, Đảng bộ xã Sơn trà tổ chức Đại 
hội khóa XI (nhiệm kỳ 1985-1988) tại Văn phòng Đảng 
ủy. tham dự Đại hội có 96 đảng viên đại diện cho 198 
đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã đánh giá một 
cách nghiêm túc việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ lần thứ X, các nghị quyết của trung ương, của 
tỉnh, của huyện. căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, 
Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ 
này là:

- Đẩy mạnh giải pháp thâm canh lúa, đưa năng suất lúa 
3,6 tấn/1ha, chỉ đạo cây lúa hè thu 70 - 80 ha.

- Giảm diện tích mía, tăng diện tích lạc. 
- quyết  tâm đưa phong trào xã nhà phát triển mạnh 

trên tất cả các lĩnh vực nhằm không ngừng nâng cao cuộc 
sống người dân, động viên toàn dân hết sức chăm lo việc 
học tập của con em. 

Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 9 ủy viên. Đồng chí 
lê Xuân trì được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ, đồng 
chí văn Đình tuyết giữ chức vụ phó bí thư Đảng ủy, chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân xã, đồng chí lê văn tân - Đảng uỷ 
viên trực tiếp làm chủ nhiệm Hợp tác xã, đồng chí Nguyễn 
Khang - Đảng ủy viên trực tiếp làm phó chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân, đồng chí lê văn tôn - Đảng ủy viên phụ trách 
trực Đảng.

Sau Đại hội, Đảng uỷ chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, bước 

đầu đưa nhiều diện tích đất cát pha như ở Đàng vại, cồn 
chăm vùng 4 vào sản xuất đậu hè thu và tổ chức làm thủy 
lợi bồi đắp bờ vùng.

theo lịch trình của Huyện từ ngày 20 đến ngày 29/9 là 
đợt huấn luyện dân quân tự vệ gồm có lực lượng dân dự bị. 
cuối đợt huấn luyện nhiều người được xếp loại khá, giỏi 
(30 người).

Ngành nghề thợ xây ở Sơn trà đã có từ những năm 
trước thì năm 1985 được xã khuyến khích phát triển mạnh 
thu hút nhiều lao động. 

Năm 1985 xã vẫn hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế cho 
Nhà nước với mức 180 tấn thóc.

trải qua 10 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ iv, lần thứ v và các Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, Đảng bộ và nhân dân Sơn 
trà đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương 
vượt qua muôn vàn khó khăn, khắc phục hậu quả chiến 
tranh và thiên tai, giành được nhiều thành tựu cơ bản trên 
các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, 
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đời sống nhân dân 
không ngừng được cải thiện, 50% hộ dân đã có tích luỹ 
xây dựng nhà ở, con em được học hành đến nơi đến chốn, 
đã có nhiều học sinh trong xã học giỏi, thi đỗ các trường 
trung cấp, cao đẳng và Đại học, trình độ dân được nâng 
cao. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều hạn chế: về kinh tế vẫn 
là một nền sản xuất nông nghiệp độc canh, năng suất thấp, 
đất đai chưa được khai thác hết. việc đưa tiến bộ khoa học 
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kỹ thuật vào sản xuất chưa được chú ý, trình độ thâm canh 
chưa cao, chú trọng về lúa xem nhẹ màu; các khâu giống, 
mạ quy trình chưa sát đúng... Đảng uỷ và Uỷ ban nhân dân 
xã thiếu kiên quyết trong việc chỉ đạo khoán sản phẩm, đi 
đến tình trạng khoán trắng, việc chỉ đạo sản xuất hè thu, 
vụ đông còn nhiều tồn tại bất cập, năng suất lúa chưa cao. 
Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên là do: 

- Hiểu biết và khả năng vận dụng chủ trương, đường lối 
của trung ương Đảng, các nghị quyết của tỉnh, của Huyện 
còn bộc lộ nhiều sai sót.

- cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp thu các nghị 
quyết một cách thụ động và còn nhiều đồng chí giảm sút 
ý chí phấn đấu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không tiên 
phong gương mẫu. 

- Đảng uỷ còn coi nhẹ công tác giám sát, kiểm tra trong 
quản lý kinh tế, ăn chia theo công điểm gây hoài nghi trong 
dân.

từ năm 1986, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ vi, những tồn tại trên được kiểm điểm, 
đánh giá nghiêm túc và từng bước được khắc phục. Đảng 
bộ và nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách tiếp tục 
đưa quê hương phát triển trong thời kỳ đổi mới.

chương V

ĐẢNG BỘ SƠN TRÀ LÃNH ĐẠO 
NHÂN DÂN THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI 

ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG 
(1986-2015)

I. trONG CÔNG CuỘC ĐỔI mỚI QuÊ HưƠNG 
VÀ tHỰC HIệN KẾ HOẠCH 5 NĂm (1986 - 1990)

Ngay sau ngày hòa bình lập lại, Đảng cộng sản việt 
Nam tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc khôi 
phục đất nước, hàn gắn vết thương chiến tranh. Bên cạnh 
đó, Đảng ta không ngừng vươn lên, sáng tạo, tìm tòi, thể 
nghiệm con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện 
lịch sử mới. từ năm 1976 đến năm 1986, trải qua 2 nhiệm 
kỳ Đại hội Đảng toàn quốc (Đại hội iv và v), cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng 
kể trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng cũng gặp 
không ít khó khăn trở ngại. Đặc biệt từ giữa những năm 80, 
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đất nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về 
kinh tế - xã hội. trong bối cảnh đó, một lần nữa bản lĩnh 
chính trị và khả năng sáng tạo tiềm tàng của toàn Đảng, 
toàn dân ta lại được thể hiện.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ vi của Đảng cộng 
sản việt Nam (tháng 12-1986) là cái mốc quan trọng đánh 
dấu bước chuyển sang thời kỳ đổi mới của Đảng và Nhà 
nước ta. với phương châm: đổi mới toàn diện, đồng bộ từ 
kinh tế, chính trị, xã hội đến tư tưởng. trong đó: đổi mới 
về kinh tế là trọng tâm. Đổi mới về chính trị phải vững 
chắc, không gây mất ổn định, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt 
đối của Đảng, xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế quan liêu, bao 
cấp, hình thành cơ chế quản lý thị trường theo phương thức 
hoạch toán kinh doanh. quản lý kinh tế bằng biện pháp 
kinh tế, lấy hiệu quả kinh tế làm nguyên tắc phân phối sản 
phẩm cho người lao động. về chính trị, thực hiện dân chủ 
hóa nội bộ, “lấy dân làm gốc” và “Dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra”.

trên cơ sở đường lối đổi mới do Đại hội vi của Đảng 
đề ra, căn cứ vào điều kiện cụ thể của tỉnh nhà, Đại hội lần 
thứ Xii Đảng bộ tỉnh Nghệ tĩnh nêu lên 5 mục tiêu tổng 
quát:

1. Ổn định và phát triển sản xuất, trước hết là phát triển 
nông nghiệp toàn diện.

2. tạo sự chuyển biến tích cực về mặt xã hội, bảo đảm 
cho người lao động có việc làm, thực hiện công bằng xã 
hội phù hợp với điều kiện cụ thể, xây dựng quan hệ xã 

hội lành mạnh và nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy 
truyền thống quê hương, bài trừ tệ nạn tham nhũng …

3. tạo ra tích luỹ thực sự từ nội bộ nền kinh tế trước hết 
là từ trong sản xuất, tăng năng suất lao động … phát triển 
thủy lợi, giao thông. 

4. tiếp tục củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa phù hợp với tính chất và trình độ của lực 
lượng sản xuất… 

5. tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh. Hết sức 
coi trọng việc củng cố và tăng cường quốc phòng an ninh 
ở tuyến biên giới, tuyến biển và hải đảo, các địa bàn xung 
yếu, thành phố và các vùng công nghiệp tập trung.

Ngày 4-9-1986, Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn 
khóa Xv được tổ chức đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ 
triển khai kế hoạch 5 năm 1986 - 1991 là:

- Không ngừng khai thác tiềm năng hiện có của một 
huyện trung du, đổi mới mạnh mẽ cơ cấu sản xuất theo 
hướng nông, lâm, công nghiệp kết hợp, tập trung mọi cố 
gắng cho sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện.

- ra sức thâm canh cây lương thực, cây công nghiệp 
xuất khẩu, phấn đấu tự trang trải về nhu cầu lương thực, 
thực phẩm, tăng nhanh khối lượng và giá trị hàng xuất khẩu 
để nhập khẩu tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng.

- chú trọng khuyến khích kinh tế gia đình phát triển 
đúng hướng. Nhanh chóng khắc phục những non kém 
trong phân phối lưu thông, tăng cường mở rộng địa bàn 
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liên doanh liên kết, chủ động nắm hàng, nắm tiền để ổn 
định giá cả thị trường. thực hiện tốt việc phân phối hàng 
hóa đến tận tay người tiêu dùng, đáp ứng ngày càng tốt hơn 
nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

- vận dụng phương châm “Nhà nước và nhân dân 
cùng làm” để đẩy nhanh tốc độ xây dựng cơ sở vật chất 
cho chủ nghĩa xã hội. trong đó ưu tiên những công trình 
phục vụ sản xuất và đời sống, đẩy mạnh sự nghiệp văn 
hóa, y tế, giáo dục một cách vững chắc phù hợp với điều 
kiện kinh tế.

- Không ngừng củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội các cấp, Ban 
chấp hành Đảng ủy xã Sơn trà đã tổ chức hội nghị vào 
cuối tháng 12-1987. Hội nghị đã nêu lên nhiệm vụ cụ thể 
cho năm 1988 như sau: 

1. tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp 
theo hướng nông nghiệp phát triển toàn diện. thâm canh 
lúa, tăng diện tích trồng lạc đông xuân, đậu hè thu, phát 
triển đàn trâu, bò, lợn, gia cầm, đẩy mạnh trồng rừng, phấn 
đấu tự trang trải về nhu cầu lương thực. 

2. chú trọng khuyến khích kinh tế hộ gia đình phát 
triển đúng hướng, mỗi gia đình sản xuất 100 kg hoa màu 
các loại.

3. về văn hoá, y tế, giáo dục có bước chuyển mạnh như 
xây dựng gia đình văn hoá, trạm xá phục vụ tốt về cấp thuốc 
và điều trị người bệnh, tuyên truyền vệ sinh phòng dịch.

4. tổ chức huấn luyện quân sự một tuần giữ vững an 
ninh chính trị thôn xóm. 

Để thực hiện được những nhiệm vụ nêu trên, Đảng ủy 
xã đề ra mục tiệu phấn đấu cụ thể:

- phấn đấu năng suất lúa 3,2 tấn/ha, sản lượng 840 tấn 
thóc, màu quy thóc 150 tấn.           

- chỉ tiêu cấy lúa hè thu: 120 ha
- Đậu hè thu: 60 ha
- làm nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước đạt 100% chỉ 

tiêu trên giao.
- phấn đấu Đảng bộ tốt, 95% đảng viên đủ tư cách, 

trong đó 20% đảng viên đạt loại tốt. 
Giữa năm 1988 công trình đường 8a đi qua xã được 

hình thành, có nhiều hộ dân tự tiện di chuyển nhà cửa vào 
ở hai bên đường 8a. tất cả có đến hơn 235 hộ dân di dời. 
vùng dân di dời đến ở đông nhất là vùng Bang trại, chân 
rú cầu và đến năm 1989 thì hình thành 2 xóm mới đông 
vui đó là xóm 9 và xóm 10. 

Giữa thời điểm 1988, 1989 tranh giành đất ở, đất sản 
xuất dọc 2 bên đường 8a sự việc diễn ra ngày một phức 
tạp mà Uỷ ban nhân dân xã chưa kịp chấn chỉnh theo Nghị 
quyết của Đảng uỷ, vấn đề này sẽ được giải quyết ở kỳ đại 
hội lần thứ 12 của Đảng bộ. 

Ngày 25-10-1988 Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn 
trà khóa XII (nhiệm kỳ 1988-1991) được tổ chức tại 
trụ sở xã. tham dự Đại hội có 90 đảng viên đại diện cho 
198 đảng viên trong Đảng bộ. 
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từ sự phân tích những thuận lợi, khó khăn của xã nhà, 
Đại hội đã đề ra nhiệm vụ chỉ tiêu cơ bản sau:

1. theo quan điểm đổi mới, coi hộ nông dân là đơn vị 
sản xuất tự chủ. Đảng bộ kêu gọi mỗi gia đình hãy chăm 
lo sản xuất vụ đông, trồng nhiều rau bầu, bí để tự cứu đói. 
các hộ gia đình, mỗi hộ nuôi từ 1 đến 2 con lợn, phát triển 
đàn gà, phát triển chăn nuôi trâu, bò. chỉ tiêu 1.000 đầu 
lợn, 900 con trâu bò, 20 con gà, vịt ở mỗi gia đình sản xuất 
100 kg rau màu các loại. Đảng uỷ chính quyền khuyến 
khích các hộ gia đình có điều kiện xây dựng các mô hình 
sản xuất theo phương thức vac để nhanh chóng nâng cao 
thu nhập cho gia đình. Đảng uỷ khuyến khích đảng viên và 
mọi người làm kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật, 
khuyến khích mua máy xay xát gạo, máy cày, máy làm đất. 

2. Hợp tác xã tinh giản bộ máy quản lý, từ điều hành 
chuyển sang quản lý dịch vụ cho hộ nông dân các loại phân 
bón, đồng thời công khai nói với các hộ dân về quyền lợi 
và làm nghĩa vụ trên diện tích đất ruộng được giao. 

3. vận dụng phương châm “dân làm Nhà nước hỗ trợ” 
xã tiến hành xây dựng trường học, trạm xá bằng gạch ngói 
kiên cố. trong công tác thủy lợi xây dựng cơ bản, động 
viên bà con rải đá cấp phối đường giao thông ở các xóm. 
Đắp sửa các đường trục ngoài đồng ruộng do lụt tiểu mạn 
làm hư hại.

về giáo dục phát triển một số điểm giáo dục mầm 
non, tập trung 3-4 xóm một địa điểm áp dụng thay sách 
giáo khoa.

4. Kể từ Đông Xuân 1988-1989 thực hiện thâm canh 
giống ir-1820 thuần chủng, vụ hè thu giống cr203, giống 
ngô ngắn ngày tSB42, mSB49.

5. Đảng uỷ khuyến khích con em khi đã tốt nghiệp phổ 
thông cần đi học nghề, tìm kiếm việc làm tuy phải đi xa 
quê hương.

6. Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải biết thuyết phục 
và động viên quần chúng làm tốt các chủ trương chính sách 
của Đảng và Nhà nước. cán bộ, đảng viên phải luôn gương 
mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, nhất là hiểu và làm 
về phong trào thi đua yêu nước. các tổ chức quần chúng 
như Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí minh, Hội phụ nữ, 
tổ chức mặt trận phải đổi mới phương thức hoạt động trong 
điều kiện mới. Đại hội Đảng bộ nhấn mạnh giữ vững khối 
đoàn kết trong Đảng, tăng cường đấu tranh phê và tự phê, 
giữ vững nguyên tắc Đảng, nguyên tắc tập trung quy hoạch 
cán bộ trong từng ngành của xã, quy hoạch dài hơn về đào 
tạo cán bộ cho Đảng. Đại hội yêu cầu tổ chức Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã phải thường xuyên đổi mới 
để làm tốt công tác điều hành quản lý Nhà nước, thực hiện 
kỹ cương phép nước nơi công sở. 

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ khoá mới gồm 9 
ủy viên. Đồng chí văn Đình tuyết được bầu giữ chức vụ 
Bí thư Đảng uỷ, đồng chí lê văn tân - phó bí thư, chủ 
tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí lê trọng Ngọc - phó bí 
thư trực Đảng.

phát huy kết quả sau Đại hội là đợt triển khai chiến 
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dịch làm thủy lợi hơn 1 tuần. Kết quả 5 ngày làm thủy lợi 
nội đồng, toàn xã đã đào đắp hơn 1000 m3 đường trục và 
bờ vùng, huy động hơn 3.000 ngày công. tiến hành xong 
đợt thủy lợi, Đảng uỷ và Hợp tác xã cùng Uỷ ban nhân dân 
xã lại triển khai kế hoạch làm vụ Đông Xuân 1988-1989.

thực hiện vụ sản xuất đông xuân, các hộ gia đình đã 
chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật từ khâu mua giống mới 
đưa vào đồng ruộng và tự tìm kiếm cách làm theo đặc tính 
đất đai thổ nhưỡng để cho năng suất cao. Như vậy, hộ nông 
dân đã thực sự trở thành một đơn vị sản xuất tự chủ. Nhiều 
gia đình chẳng những sưu tầm áp dụng các giống lúa mới 
vào đồng ruộng mà còn tự tìm tòi mua các giống bò lai tạo, 
các giống lợn để chăn nuôi, tự cải tạo các giống vật nuôi 
cho lại hiệu quả cao. các hộ dân cũng đã hết sức tận dụng 
đất vườn đồi trồng cây ăn quả, cây chuối. Nhiều gia đình 
trong độ tuổi lao động vợ chồng sắp xếp chuyện nhà để 
chồng đi làm nghề thợ xây, thợ mộc. Nghề thợ mộc ở Sơn 
trà lúc bấy giờ rất phát triển, có uy tín trong và ngoài xã. 

Buổi ban đầu tư duy đổi mới làm ăn người dân đang hy 
vọng một vụ mùa thắng lợi thì lũ tiểu mạn tháng 5-1989 
(ngày 22-4 âm lịch) đã huỷ hoại gần như toàn bộ vụ sản 
xuất đông xuân 1988-1989. Đây là một trận lũ lớn bao năm 
chưa từng xẩy ra ở thời điểm mưa tiểu mãn. thật là đáng 
tiếc khi nước lũ đang lên, nhiều người kéo xe đi móc khoai 
lang ở các cánh đồng cồn rã, Đồng tùng, cồn míu, khi 
về nước cuốn trôi cả xe lẫn khoai và có một người chết đó 
là bà lê thị Hương - xóm 4.   

Sau khi nước lũ rút hết, người dân đi thu hoạch lúa vớt 

vát ít nhiều, có hộ do lúa trổ bông muộn hơn thì bị mất 
trắng. các gia đình đều lo cái đói cận kề, Hợp tác xã thì 
không có gì ngoài việc hoá giá tài sản đã tích góp bao năm. 
tuy vậy, về mặt chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm thì ở Sơn 
trà từ năm 1988 lại rất phát triển, bò me chăn thả có người 
ví đỏ cả cánh đồng khi nửa chiều bóng ngã mỗi ngày.

cùng cả nước, cả tỉnh, huyện qua 4 năm thực hiện 
đường lối đổi mới của Đảng còn có những hạn chế nhưng 
đã tạo được một số chuyển biến tích cực trên các mặt: phát 
huy tốt hơn quyền làm chủ, tính chủ động sáng tạo của 
nhân dân; từng bước ổn định và cải thiện cuộc sống; tư duy 
kinh tế của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. 
từ thực tế đó, Đảng bộ Sơn trà đã rút ra được nhiều bài 
học kinh nghiệm quý báu trong việc lãnh đạo công cuộc 
xây dựng quê hương.

II. ĐẢNG BỘ SƠN trÀ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN 
tHỰC HIệN KẾ HOẠCH 5 NĂm (1991-1995)

Dưới ánh sáng của đường lối đổi mới do Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ vi của Đảng khởi xướng, trong 
giai đoạn 1986-1990, đất nước ta đã đạt được nhiều 
thành tựu có ý nghĩa to lớn trên các mặt kinh tế, chính 
trị, văn hóa-xã hội… Nền kinh tế bước đầu thoát khỏi 
giai đoạn khủng hoảng kéo dài, tạo tiền đề phát triển 
trong giai đoạn tiếp theo.

tuy nhiên, công cuộc đổi mới của nước ta chỉ là bước 
đầu, những thách thức, khó khăn cả khách quan lẫn chủ 
quan còn ở phía trước. trong những năm 1989-1991, sự 
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sụp đổ của cNXH ở liên Xô và Đông âu đã đặt ra những 
vấn đề lớn về mô hình cNXH, buộc chúng ta phải nhận 
thức lại để thúc đẩy sự nghiệp đổi mới tiếp tục tiến lên. 
trong bối cảnh đó, tháng 6-1991, Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ vii của Đảng được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. 
Đại hội đã thông qua “cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” và “chiến lược ổn 
định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000”. cương 
lĩnh khẳng định: “mục tiêu tổng quát phải đạt tới khi kết 
thúc thời kỳ quá độ là xây dựng xong về cơ bản những cơ 
sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng 
về chính trị, văn hóa và tư tưởng làm cho nước ta trở thành 
một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh”(1). 

từ ngày 24 đến ngày 27-12-1991, Đại hội Đảng bộ 
huyện Hương Sơn được tổ chức đã đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ, mục tiêu của đảng bộ trong nhiệm kỳ này 
là: Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó 
khăn, khai thác mọi nguồn lực, tập trung sức lực phát 
triển nông nghiệp toàn diện, từng bước thực hiện mô 
hình nông - lâm - công nghiệp - dịch vụ, mở mang một 
số ngành nghề mới, giải quyết việc làm và đời sống ổn 
định. Đẩy mạng hoạt động văn hóa, xã hội, nâng cao 
chất lượng giáo dục, y tế, hạ tỷ lệ phát triển dân số. Giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm tốt 
nhiệm vụ quốc phòng.

(1)  Đảng cộng sản việt Nam - chặng đường qua hai thế kỷ, 
Nxb chính trị - quốc gia Hà Nội 2006, tr 487.

Ngày 20-10-1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn 
trà khóa XIII (nhiệm kỳ 1991-1994) được tổ chức tại 
trụ sở Đảng uỷ. tham dự Đại hội có 73 đảng viên đại 
diện cho 206 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội có 
2 đồng chí ở Huyện uỷ về dự và chỉ đạo. Nghị quyết Đại 
hội đã đề ra những nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ 
tới là: 

1. về công tác chính trị tư tưởng, Ban chấp hành Đảng 
uỷ phải đặc biệt quan tâm giáo dục cho cán bộ, đảng viên 
và quần chúng nhân dân về chủ nghĩa mác - lênin, tư 
tưởng Hồ chí minh, đường lối chủ trương của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước. trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận đoàn 
kết trong Đảng bộ. 

2. Duy trì sinh hoạt chi bộ theo định kỳ hàng tháng, 
phát huy tự do tư tưởng, đề cao phê bình và tự phê bình, 
tránh e dè nể nang trong đấu tranh, xây dựng Đảng bộ và 
các chi bộ trong sạch vững mạnh. Đảng viên nêu cao ý chí 
tự lực tự cường trong phát triển kinh tế hộ, nêu tấm gương 
sáng cho bà con noi theo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. 

3. Xây dựng các đoàn thể vững mạnh, tổ chức mặt trận 
phải làm tốt vai trò hạt nhân đoàn kết trong các khu dân cư, 
phát huy quyền làm chủ tập thể của mọi người, nhất là làm 
tốt các kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử quốc 
hội. tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí minh xã 
luôn giới thiệu những Đoàn viên hăng hái, nhiệt tình về các 
công việc tập thể cho các chi bộ.
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4. Đề  ra một số chỉ tiêu: 
- Năng suất lúa đạt 3,8 tấn/1ha một vụ, đưa tổng sản 

lượng lương thực ổn định cho cả các năm sau là 867,6 tấn 
thóc kể cả màu quy thóc 120 tấn.

- phát triển chăn nuôi trâu, bò lên tới 900 con. trong 
đó có 10% bò lai, đàn lợn đạt hơn 1000 con, 1/4 là lợn sinh 
sản. phát triển chăn nuôi gà ở các hộ gia đình mỗi hộ từ 
20-30 con gà, khuyến khích chăn nuôi cá ao, hồ, vịt đàn, 
phát triển nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi. 

- Xây dựng trạm xá mới, ngói hoá các trường học, động 
viên con em đi học đúng độ tuổi, động viên các gia đình 
cho con theo học hết tHpt, không bỏ học giữa chừng, 
thăm dò trình độ phổ cập người lao động. thực hiện nếp 
sống mới về cưới hỏi, ma chay, chạy thầy cúng. Động viên 
các gia đình không để các tệ nạn xã hội xâm nhập, xói mòn 
đạo đức thế hệ trẻ.

Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 9 ủy viên. Đồng chí 
lê thanh lộc được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng 
chí lê trọng Ngọc giữ chức vụ phó bí thư, chủ tịch Ủy 
ban nhân dân, đồng chí lê Đức thủy phụ trách trực Đảng. 

Sau Đại hội Đảng uỷ triển khai học tập chính trị, học 
tập Nghị quyết 16 của Huyện ủy, Nghị quyết của tỉnh uỷ 
và các chỉ thị, nghị quyết của trung ương về thời kỳ đổi 
mới. Sau đó Đảng uỷ triển khai học tập Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ khoá Xiii trong các đoàn thể quần chúng và nhân 
dân. Đợt học tập chính trị được triển khai ở chi bộ và khối 
xóm. qua học tập chính trị mỗi người dân đều nhận thấy 

chủ trương đổi mới của Đảng qua mấy năm qua là đúng 
đắn, tạo bước chuyển biến tích cực để các hộ dân nâng cao 
mức sống, làm ăn có tích luỹ rồi xây dựng nhà cửa. vấn đề 
sức ỳ trong dân không chịu nộp quỹ ở một số hộ dân đều 
được đông đảo hộ dân ủng hộ phải đóng góp cho Hợp tác 
xã hoạt động. vấn đề các hộ dân nhận trâu, bò của Hợp tác 
xã đều phải thanh toán cho Hợp tác xã, các hộ dân nhận 
đấu thầu đất đai của Ủy ban nhân dân xã (35 mẫu) phải 
được thanh toán định kỳ theo quy định của Uỷ ban nhân 
dân. từ những năm 1992 trở đi, Đảng uỷ chú trọng kiểm 
tra việc sinh hoạt chi bộ, kiểm tra lịch trình họp cấp uỷ 
từng chi bộ, kiểm tra ý thức sinh hoạt của Đảng viên, tránh 
tình trạng 2 đến 3 tháng mới họp chi bộ một lần, đấu tranh 
yếu, nể nang, thoái hoá biến chất. có thể nói sau 4 năm 
thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tình hình kinh tế xã 
hội Sơn trà đã đi vào thế ổn định, đời sống nhân dân từ khi 
khoán hộ từng bước được nâng cao, nhân dân phấn khởi tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ rút ra những bài 
học kinh nghiệm giai đoạn 1986-1991. 

phát huy những thuận lợi và khắc phục những khó 
khăn bằng nhiều giải pháp nên trong ba năm thực hiện 
Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ và nhân dân Sơn trà đã 
giành được những thắng lợi trong công cuộc xây dựng, 
đổi mới quê hương.

trên lĩnh vực kinh tế: Để phù hợp với tình hình theo 
chủ trương chung, hợp tác xã nông nghiệp được chuyển 
đổi từ mô hình quản lý điều hành tất cả các hoạt động của 
sản xuất sang đơn vị dịch vụ. Bộ máy hành chính từ nay đặt 
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dưới sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân xã. Sau khi 
chuyển đổi mô hình hợp tác xã, cuối tháng 3-1993, Đại hội 
Hợp tác xã nông nghiệp được tổ chức. tham dự đại hội có 
80 đại biểu xã viên tới dự, đại hội đề ra những nhiệm vụ cụ 
thể để phát triển Hợp tác xã trong thời kỳ đổi mới. vấn đề 
trọng tâm là chuyển hướng hoạt động Hợp tác xã từ mục 
tiêu sản xuất sang dịch vụ phục vụ sản xuất. Đại hội bầu 
ban chủ nhiệm mới gồm ông Nguyễn văn Hóa được bầu 
làm chủ nhiệm Hợp tác xã, ông phạm Đình quang làm 
phó chủ nhiệm, ông lê Xuân Diệu làm kế toán.

Đảng bộ tập trung vào việc phát huy quyền làm chủ 
trong sản xuất kinh doanh của hộ gia đình; đầu tư thâm 
canh tăng vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn 
nông nghiệp với lâm nghiệp. Đồng thời, xã cũng chăm lo 
tu sửa, nâng cấp, cải tạo, bồi trúc hệ thống kênh mương, 
bờ vùng, bờ thửa. Nhờ đó,tốc độ tăng trưởng của sản xuất 
nông nghiệp, bình quân nhiệm kỳ 1991-1994, riêng năng 
suất lúa đạt 4 tấn/ha. lĩnh vực chăn nuôi cũng có nhiều 
tiến bộ.

cùng với sự phát triển kinh tế, các hoạt động văn 
hoá - giáo dục và y tế cũng có những bước tiến đáng kể. 
trình độ dân trí được nâng cao, sự nghiệp giáo dục và 
đào tạo được coi trọng hơn trước, chất lượng dạy và học 
đạt kết quả khả quan. 100% số cháu trong độ tuổi tiểu 
học được đến trường, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm nhiều 
so với trước.

công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt chất 
lượng tốt. trạm Y tế xã giai đoạn này đã làm tốt công tác 

chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. việc khám thai 
định kỳ và hộ sinh được tiến hành với các phương tiện 
mới. mỗi năm có nhiều trẻ em chào đời an toàn và khỏe 
mạnh tại trạm. phối hợp với các đoàn y tế của huyện, 
trạm đã tổ chức các đợt khám phụ khoa và đặt vòng tránh 
thai cho chị em. công tác vệ sinh phòng bệnh bước đầu 
đi vào chiều sâu.

an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được 
giữ vững. thực hiện chỉ thị 135/ct-ttg, chỉ thị 406/ct-
ttg của thủ tướng chính phủ về an ninh - quốc phòng, 
phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc được tích cực triển khai. 
các tổ an ninh xóm được thành lập và hoạt động có hiệu 
quả. Ban công an xã được bổ sung thêm lực lượng. công 
tác thanh tra nhân khẩu, hộ khẩu được thực hiện nghiêm 
túc, hợp tình, đúng luật.

lực lượng dân quân tự vệ với số lượng khá đông, có 
dân quân làm nòng cốt, quân dự bị động viên đã làm tốt 
chức năng và nhiệm vụ của mình. công tác đăng kí nghĩa 
vụ quân sự tuổi 17, khám tuyển giao quân hàng năm đều 
đạt chỉ tiêu; những trường hợp trốn tránh nghĩa vụ hay đào 
ngũ đều được xã cương quyết xử lí. công tác hậu phương 
quân đội được quan tâm.

cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây 
dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung đúng mức, 
thu được những thành tích lớn. Đảng bộ đã cụ thể hóa công 
tác này trên các mặt: xây dựng Đảng, chính quyền và vận 
động quần chúng.
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công tác xây dựng Đảng được triển khai trước hết trên 
lĩnh vực giáo dục chính trị tư tưởng. trong nhiệm kỳ 1991-
1994, Đảng bộ đã tiến hành tổ chức sinh hoạt học tập, quán 
triệt các nghị quyết của trung ương, của tỉnh ủy, Huyện 
ủy đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, làm 
chuyển biến nhận thức tình hình, nhiệm vụ xây dựng kinh 
tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. 
cùng với học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
các hoạt động tuyên truyền hướng về các ngày lễ kỷ niệm, 
ngày hội văn hóa truyền thống đã có tác dụng lớn, giáo dục 
truyền thống cách mạng trong mọi tầng lớp nhân dân.

công tác xây dựng chính quyền và vận động quần 
chúng có nhiều tiến bộ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng bộ, vai trò quản lý điều hành của Ủy ban  nhân dân 
có nhiều chuyển biến rõ nét, thể hiện trong việc tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 
phòng. qua các đợt kiện toàn, nhất là qua bầu cử Hội đồng 
nhân dân xã, chính quyền tiếp tục được củng cố, hoạt động 
điều hành theo chức năng tốt hơn.  

các đoàn thể quần chúng hoạt động đã bám sát hơn 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. mặt 
trận tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội 
liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân đã tập trung vào một số 
chương trình như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, 
giảm nghèo, xóa vườn tạp, lập vườn cây ăn quả, giúp 
nhau làm kinh tế gia đình... thu hút được đông đảo hội 
viên, đoàn viên tham gia. qua phong trào đã tổ chức 
tổng kết đúc rút kinh nghiệm, nhân điển hình, xây dựng 

các phương thức hoạt động, có tác dụng thiết thực, thúc 
đẩy phong trào chung, góp phần quan trọng thực hiện tốt 
các mục tiêu đại hội.

mặc dù đạt được những thành tựu to lớn, trong nhiệm 
kỳ 1991-1994, công tác lãnh đạo của Đảng bộ còn có một 
số tồn tại và khuyết điểm:

- trước hết, trong công tác chỉ đạo điều hành Hợp 
tác xã trong công tác tư tưởng đối với đảng viên và quần 
chúng nhân dân còn có nhiều mặt chưa tốt phải được rút 
kinh nghiệm, bổ cứu. 

- về công tác lãnh đạo của Đảng bộ, năng lực vận dụng, 
cụ thể hoá đường lối đổi mới của Đảng bộ nhiều bất cập, 
non kém, thiếu nhạy bén, sáng tạo. tư tưởng bảo thủ, trì trệ 
của nhiều Đảng viên là một trở lực hạn chế ý chí vươn lên 
xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đội ngũ đảng 
viên trong Đảng bộ khá đông, nhưng lại tuổi cao, trình độ 
thấp, không phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu như trong 
thời chiến tranh, ý chí giảm sút, thậm chí ở một số đảng 
viên thấp thua cả quần chúng. Số ít đảng viên có biểu hiện 
lợi dụng để tham ô, lo thu vén cho gia đình, làm giảm lòng 
tin của quần chúng nhân dân ngoài Đảng. 

- việc phát động phong trào trong quần chúng còn 
buông trôi thả lỏng, nói là tổ chức quần chúng học tập chỉ 
thị, nghị quyết thì cũng chỉ đại khái, không đến nơi đến 
chốn, việc quản lý chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã ít triển 
khai các chương trình khuyến nông, chậm áp dụng các tiến 
bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để các hộ 
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dân tự lo việc là chính, chưa chú trọng tổ chức cho dân học 
tập các chuyên đề về sản xuất chăn nuôi. 

- Nghĩa vụ thuế cho Nhà nước chỉ đạt 60% mức trên 
giao, tức là 108 tấn nộp bằng tiền. Hơn thế nữa, nhiều cán 
bộ, đảng viên và một số không nhỏ quần chúng nhân dân 
nợ nần Hợp tác xã không chịu thanh quyết toán. 

Những tồn tại trên đây sẽ được Ban chấp hành Đảng 
bộ xã khoá Xiii tiếp thu và có biện pháp khắc phục. Đại 
hội Đảng bộ lần này đã nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự 
thật. với tinh thần tự phê bình của đảng viên, với yêu cầu 
sự nghiệp theo đường lối đổi mới của Đảng, Sơn trà sẽ có 
bước tiến vững chắc. 

Những bài học kinh nghiệm đã nói ở trên, kinh nghiệm 
về chỉ đạo đường lối đổi mới, kinh nghiệm về xây dựng và 
củng cố Đảng. Sơn trà lại một lần nữa chứng tỏ đang cố 
vươn lên ngang tầm với yêu cầu mới của cách mạng.

Ngày 10-5-1994, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn 
trà khóa XIV (nhiệm kỳ 1994-1996) được tổ chức tại 
trụ sở Ủy ban nhân dân xã. tham dự Đại hội có 100 
đảng viên đại diện cho 213 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 
Đại hội đã đánh giá tổng kết những thành tựu đạt được 
cũng như những thiếu sót, hạn chế và rút ra nhiều bài học 
kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, điều hành, công tác vận 
động quần chúng đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ 
nhiệm kỳ tới là:

- tập trung làm tốt công tác giáo dục tư tưởng để mỗi 
cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thấy rõ thời cơ và 

thách thức: thời cơ cho sự phát triển kinh tế hộ gia đình 
sẽ không bị vướng mắc rào cản. mặt khác, phải chấp nhận 
thách thức, nghĩa là mỗi hộ gia đình phải tự đổi mới về 
giống cây trồng, vật nuôi và cả bươn chải trao đổi dịch vụ 
hàng hóa theo quy luật cạnh tranh thị trường.

- Sản xuất nông nghiệp vẫn là trụ cột của nền kinh tế 
xã nhà, cần phải đổi mới cơ cấu mùa vụ cây trồng một 
cách mạnh mẽ, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, thực hiện 
chế độ thâm canh quay vòng sử dụng đất để cho sản 
lượng lương thực ngày càng cao và ổn định, để cho mọi 
nhà không vì cái đói mà cản trở bước tiến phát triển kinh 
tế hộ gia đình.

- Hướng tới việc xóa bỏ vườn tạp, chặt phá tre, tro kè 
hướng bà con dần dần sử dụng đất vườn có hiệu quả thiết 
thực, đồng thời có những giải pháp mạnh mẽ để giải tỏa 
đường liên thôn rộng thoáng, tạo điều kiện cho sử dụng xe 
cải tiến, xe bò kéo, xe cơ giới. 

- chủ động làm tốt công tác an ninh lương thực hướng 
tới mục tiêu phát triển xã nhà có kinh tế xã hội ổn định. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 9 ủy viên. 
Đồng chí văn Đình tuyết được bầu giữ chức vụ Bí thư 
Đảng ủy, đồng chí lê trọng Ngọc giữ chức vụ phó bí thư,  
chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, đồng chí lê văn tân giữ 
chức vụ phó bí thư trực Đảng.

thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ Sơn trà lãnh 
đạo chính quyền và nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thử 
thách đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt.
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  về kinh tế: mặt trận nông nghiệp vẫn được xem là mũi 
nhọn của nền kinh tế xã nhà. trên cơ sở phương hướng chỉ 
đạo của Đảng bộ, chủ trương mạnh dạn đổi mới cơ cấu cây 
trồng, mùa vụ, áp dụng nhanh chóng các tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật, thực hiện chế độ thâm canh, thực hiện khoa học 
lịch thời vụ… đã đưa lại những kết quả to lớn, thể hiện rõ 
rệt qua sản lượng lương thực toàn xã. Năm 1995, tổng sản 
lượng lương thực đạt 802 tấn thóc, lạc 40 ha đạt 70 tấn quy 
thóc, khoai lang 16 ha. 

trên cơ sở sự ổn định và tăng trưởng liên tục của trồng 
trọt, lĩnh vực chăn nuôi cũng đạt được những kết quả to 
lớn. Năm 1995, tổng đàn trâu, bò đạt 950 con, lợn 1.250 
con tăng 10% so với năm 1994. 

trong lĩnh vực lâm nghiệp, kinh tế vườn, Đảng bộ đã 
lãnh đạo tốt việc thực hiện xóa vườn tạp, lập vườn cây ăn 
quả, giao đất lâm nghiệp lâu dài cho hộ nông dân thông 
qua các dự án (Dự án 327, oDa…). Năm 1995, thực hiện 
Dự án 327 xã đã trồng được 30 ha rừng tăng 12% so với 
năm 1994. Diện tích trồng cây ăn quả, rau màu theo chủ 
trương xóa vườn tạp mới đạt 6 ha.

Năm 1994, Đảng uỷ cho thành lập Ban điều chỉnh 
lại ruộng đất. Sau thời gian làm việc, Ban chỉ đạo không 
chủ trương hoà đồng chia lại ruộng đất mà chỉ rà soát quỹ 
đất theo từng đội sản xuất, tức là theo đơn vị xóm. theo 
Ban chỉ đạo hồi đó thì mỗi nhân khẩu được chia ruộng 
theo sản lượng thu cả năm là 1,8 tạ thóc, nếu là ruộng một 
vụ thì được trích 1,3 sào cho một nhân khẩu. Ngoài diện 
tích ruộng mỗi nhân khẩu còn được chia 6 thước đất màu 

(khoảng 200m2). Số đất ruộng còn lại Ban chỉ đạo định 
giá bán mỗi suất ruộng là 150.000 đồng. Đối tượng bán là 
những gia đình đông con, gia đình có con đang đi học đại 
học, cao đẳng. Số tiền bán ruộng do Ban quản lý Hợp tác 
xã thu tiền. Đến giai đoạn này khẩu được nhận ruộng đất 
còn gọi là “khẩu ruộng 94”.

Trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng: quý ii năm 
1995 xã Sơn trà đã xây trạm biến thế 250 Kva tại trụ 
sở khi đó đang đóng ở Đình làng, mỗi hộ dân đóng góp 
300.000 đồng tổ chức kéo dây đến các xóm. Nhờ có điện 
người dân vô cùng phấn khởi, bộ mặt nông thôn ở Sơn 
trà ngày càng đổi mới, 06 hộ dân mua sắm máy xay xát 
và 70% hộ dân mua sắm ti vi, đài các sét. thông qua các 
phương tiện nghe nhìn mà người dân hiểu được các bản tin 
thời sự, bản tin về phương pháp sản xuất chăn nuôi, trồng 
rừng đạt kết quả khả quan, rồi phim ảnh, bóng đá … thật 
hấp dẫn và vui vẻ biết bao, người dân nâng cao tầm hiểu 
biết thông qua các phương tiện nghe nhìn hiện đại.

Về văn hóa - xã hội: công tác phát triển giáo dục được 
Đảng bộ coi trọng. chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng 
lên, học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng lên; tỷ lệ học sinh 
đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp chiếm tỷ lệ từ 10 - 12 % tổng số học sinh tốt nghiệp 
trung học phổ thông. 

công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chất 
lượng khám, chữa bệnh có nhiều tiến bộ. các chương trình 
tiêm chủng mở rộng, vệ sinh phòng dịch đạt khá. Hoạt 
động bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm. công tác 
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dân số - kế hoạch hóa gia đình từng bước đi vào chiều sâu, 
hạ tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên xuống dưới 1%.

chương trình xóa đói, giảm nghèo bước đầu đạt kết 
quả khá. việc thực hiện các chính sách xã hội đối với bà 
mẹ việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ , người có công với 
nước, người tàn tật và các đối tượng xã hội khác luôn luôn 
được quan tâm. phong trào đèn ơn đáp nghĩa, uông nước 
nhớ nguồn, giúp đỡ nhau trong thiên tai, hoạn nạn được 
quần chúng đồng tình ủng hộ, tình làng nghĩa xóm ngày 
càng được củng cố, tạo nên sự đoàn kết trong nhân dân để 
cùng nhau xây dựng quê hương.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: 
công tác xây dựng Đảng được triển khai trước hết trên 
lĩnh vực giáo dục chính trị tư tưởng. trong nhiệm kỳ Đảng 
bộ đã tổ chức sinh hoạt học tập, quán triệt các nghị quyết 
của trung ương, của tỉnh ủy, Huyện ủy đến cán bộ, đảng 
viên và quần chúng nhân dân, làm chuyển biến nhận thức 
tình hình, nhiệm vụ xây dựng kinh tế - xã hội, xây dựng hệ 
thống chính trị trong giai đoạn mới.

công tác kiểm tra theo quy chế điều lệ Đảng đã được 
tăng cường. Sau các đợt sinh hoạt, học tập Nghị quyết 
trung ương 3, thực hiện Nghị định 355, chất lượng đội 
ngũ đảng viên được nâng lên rõ rệt. các cuộc sinh hoạt 
Đảng bộ đã có nhiều ý kiến đề nghị Đảng uỷ tăng cường 
các giải pháp nâng cao chất lượng Đảng viên qua các cuộc 
sinh hoạt chi bộ. Ý thức học tập, công tác, sinh hoạt tốt 
hơn, niềm tin của quần chúng đối với đội ngũ đảng viên 
được củng cố. 

về xếp loại danh hiệu Đảng bộ cuối năm 1993 và cuối 
năm 1994, Đảng bộ Sơn trà vẫn được Huyện uỷ xếp Đảng 
bộ cơ sở khá trong 33 đơn vị khá của Huyện. Đảng uỷ xếp 
loại chi bộ khá là chi bộ 2, 3, 4. 

- Xếp loại đảng viên: có 171 đảng viên được xếp loại
+ Đảng viên phấn đấu tốt: 49 đồng chí; tỷ lệ 28%;
+ Đảng viên phấn đấu khá: 102 đồng chí; tỷ lệ 61%;
+ Đảng viên trung bình: 22 đồng chí; tỷ lệ 11%;
công tác xây dựng chính quyền và các đoàn thể quần 

chúng đã biết tập trung vào những nhiệm vụ then chốt theo 
từng thời kỳ. các đoàn thể trong tổ chức mặt trận như Hội 
nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng 
sản, Hội cựu chiến binh đã tập trung vào mũi nhọn xoá đói 
giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế gia đình, xây dựng các 
phương thức hoạt động cụ thể theo từng chủ đề, mục tiêu 
làm kinh tế.

Bên cạnh những thành tựu đạt được xã còn tồn tại một 
số hạn chế như: nền kinh tế thuần nông, sản xuất hàng hóa 
chưa phát triển; tôc độ tăng trưởng còn chậm; công tác phát 
triển Đảng, kết nạp đảng viên mới còn nhiều bất cập, trong 
nhiệm kỳ không kết nạp được một đảng viên nào...

III. SƠN trÀ CÙNG CẢ NưỚC tHỰC HIệN 
CÔNG NGHIệP HóA, HIệN ĐẠI HóA (1996 - 2015)

cuối thế kỷ XX, đất nước đứng trước những thời cơ, 
thách thức và cả những vận hội mới. Sau những thành công 
bước đầu của công cuộc đổi mới (1986-1996), Sơn trà 
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cùng các địa phương trong cả nước tiếp tục đi lên trên con 
đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

tháng 5-1996, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn trà 
khoá XV (nhiệm kỳ 1996-2000) được tổ chức tại Hội 
trường xã. tham dự Đại hội có 102 đảng viên đại diện 
cho 204 đảng viên trong toàn Đảng bộ. trên cơ sở đánh 
giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ khóa 
Xiv, rút ra những hạn chế, bài học kinh nghiệm, Đại hội 
đã đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp cụ thể 
cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban chấp Đảng bộ xã gồm 11 ủy viên. 
Đồng chí lê văn tân được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng 
uỷ, đồng chí văn Đình tuyết giữ chức vụ phó bí thư, chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân xã, đồng chí lê tương giữ chức vụ 
phó bí thư trực Đảng.

thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, sự lãnh đạo của 
tỉnh ủy, Huyện ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa Xv, 
trong giai đoạn 1996-2000, Đảng bộ và nhân dân Sơn trà 
đã đồng sức, đồng lòng, phát huy thuận lợi, khắc phục khó 
khăn, tích cực phấn đấu tạo được bước chuyển biến quan 
trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Về phát triển kinh tế: trong nông nghiệp đã tập trung 
chuyển đổi cơ cấu cây con, mùa vụ, nâng cao trình độ thâm 
canh, đưa các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên 
đã tạo được bước tăng trưởng khá. Năm 2000, tổng sản 
lượng lương thực đạt 922 tấn, bình quân đầu người đạt gần 
200 kg, các chỉ số chăn nuôi đàn trâu, bò 1050 con; lợn 

1350 con; tăng trưởng kinh tế là 6%, bình quân đầu người 
đạt 1,5 triệu đồng.

Về xây dựng cơ bản: Đảng uỷ tập trung chỉ đạo huy 
động nội lực, xây dựng 1,4 km kênh mương cứng nội đồng, 
xây dựng 2 trạm bơm điện. về xây dựng kênh mương cứng 
theo chủ trương của Đảng uỷ sẽ tiến hành thu mỗi sào ruộng 
25.000 đồng, dự kiến sẽ thu được 71 triệu đồng nhưng thực 
tế chỉ thu được 51 triệu đồng. 

việc triển khai xây dựng 2 trạm bơm điện Đảng uỷ chủ 
trương thu gom tất cả số tiền bán tài sản Hợp tác xã cùng 
với bán cây cối hai bờ đê. các đồng chí trong Ban chấp 
hành Đảng uỷ và Uỷ ban nhân dân đã rất tận tâm đi lại liên 
hệ mới hoàn thành các trạm bơm. Như vậy, Sơn trà đã tự 
lực cánh sinh xây dựng trạm bơm điện tận dụng nguồn 
nước 2 bàu không phải lệ thuộc nhiều vào việc mua nước 
từ xã Sơn Hà. Đó là một thành công lớn đưa lại hiệu quả 
thiết thực cho nhân dân xã nhà dưới sự lãnh đạo của Ban 
chấp hành Đảng uỷ.

trong 2 năm 1998, 1999 xã đã hoàn thành công việc 
cấp sổ đỏ cho 760 hộ dân, mỗi hộ nộp 10.000 đồng để làm 
sổ. cũng trong thời gian này ngành công an xã tiến hành 
làm sổ hộ khẩu cho các hộ dân. 

 Đến năm 2000, nhờ sự giúp đỡ của ủy ban huyện, 
trụ sở mới được xây xong tại khu vực Đền cả. Năm 2000 
Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các ban 
ngành trong xã chuyển đến nơi làm việc mới trả lại Đình 
làng cho dân làng. Kể từ tháng 9-1945 khi Ủy ban cách 
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mạng lâm thời xã Đôn mỹ được thành lập đã lấy Đình làng 
làm trụ sở làm việc của Uỷ ban nhân dân và ban ngành 
trong xã. 

 Về văn hóa - xã hội: quán triệt tinh thần Nghị quyết 
trung ương v (Khóa viii) về xây dựng và phát triển nền 
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với 
cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa”. việc thực hiện Nghị quyết trung ương v (Khóa viii) 
đã làm dấy lên sinh khí mới trong đời sống văn hóa, khơi 
dậy mạnh mẽ những giá trị văn hóa truyền thống và cách 
mạng của Đảng bộ và nhân dân Sơn trà trong công cuộc 
đổi mới. Hàng năm, vào các ngày lễ lớn, xã thường tổ chức 
các buổi diễn văn nghệ, thi đấu bóng đá, bóng chuyền… 
với sự tham gia đông đảo của tầng lớp thanh, thiếu niên. 
công tác tuyên truyền với những panô, áp-phích được triển 
khai thường xuyên, kịp thời phục vụ cho việc thực hiện 
các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. 
cũng qua đó, các thông tin thời sự, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, các thông 
báo của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể xã Sơn trà được 
nhanh chóng đến với người dân. Số gia đình đạt danh hiệu 
Gia đình văn hóa ngày càng tăng. các phương tiện phục 
vụ cuộc sống cũng tăng lên rõ rệt như: ti vi, xe máy, điện 
thoại cố định... 

thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả 
nhớ người trồng cây”, phong trào đền ơn đáp nghĩa được 
Đảng bộ và nhân dân luôn quan tâm và thực hiện đầy đủ, 
tự giác, chứa chan tình cảm. mặt trận tổ quốc xã đã tích 

cực vận động nhân dân quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ 
lụt, thiên tai.... Đồng thời, quan tâm, chăm sóc, thăm hỏi, 
tặng quà các đối tượng chính sách, các gia đình thương, 
bệnh binh, liệt sỹ, gia đình có công với nước nhân dịp 27-7 
hoặc mỗi dịp tết đến xuân về. công tác chi trả chế độ hàng 
tháng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm chỉnh theo 
thông tư 18 và Nghị định 28/NĐ-cp về các chính sách 
hậu phương quân đội.

chất lượng dạy và học tiếp tục có những chuyến biến 
tích cực so với giai đoạn trước. Điều đó thể hiện qua số 
lượng học sinh giỏi huyện, giỏi tỉnh đều tăng. cơ sở vật 
chất không ngừng được củng cố và tăng cường, phục vụ tốt 
hơn cho sự nghiệp giáo dục.

công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình được các cấp 
ủy chỉ đạo chặt chẽ. mạng lưới truyền thông dân số, mạng 
lưới chuyên trách công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình 
được củng cố từ xã đến các thôn xóm. 

về quốc phòng - an ninh: việc xây dựng cơ sở an toàn, 
làm chủ, sẵn sàng chiến đấu luôn được địa phương coi là 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Kế hoạch sẵn sàng chiến 
đấu gắn với giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự 
an toàn xã hội hàng năm được xây dựng và bổ sung. lực 
lượng công an xã, Dân quân tự vệ được củng cố đủ về số 
lượng, mạnh về chất lượng và có nghiệp vụ khá, đảm bảo 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. công tác huấn luyện dân 
quân hàng năm đạt chất lượng tốt, kể cả huấn luyện đại trà. 

Hoạt động chính quyền: từng bước trưởng thành, Hội 
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đồng nhân dân đã phát huy được chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn của mình, chất lượng qua các kỳ họp tiến bộ, 
nhất là trong việc chuẩn bị các bản báo cáo, trả lời chất 
vấn, ban hành nghị quyết, tạo được niềm tin trong cử tri và 
nhân dân. 

Uỷ ban nhân dân xã đã có sự cố gắng trong việc cụ thể 
hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, 
Nghị quyết của Đảng bộ và Hội đồng nhân dân, đề ra 
những cách làm phù hợp, từng bước xây dựng quy hoạch 
định hướng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. 
Hoạt động quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân ngày 
càng được cải tiến đi vào nền nếp, chủ động giải quyết 
công việc, hạn chế tình trạng quan liêu, từng bước cải cách 
thủ tục hành chính, thành lập bộ phận giao dịch “một cửa” 
hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt Uỷ ban nhân dân xã đã có 
nhiều biện pháp nhằm tranh thủ tối đa các nguồn đầu tư từ 
bên ngoài, các chương trình dự án phục vụ cho việc xây 
dựng cơ bản ở xã nhà. 

tháng 12-2000, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn 
trà khóa XVI (nhiệm kỳ 2000-2005) được tổ chức tại 
Hội trường xã (cạnh Đền Cả). tham dự Đại hội có 112 
đảng viên đại diện cho 224 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 
Đại hội đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 
phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị từ năm 2000-2005, đồng thời đề ra một số 
chỉ tiêu cụ thể:

- tăng trưởng kinh tế đạt 7% năm, sản lượng lương 
thực hàng năm đạt từ 900 - 1.000 tấn, bình quân đầu người 

đạt 250 kg, thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người. 
- tăng diện tích trồng lạc lên 60 - 65 ha, giảm diện tích 

trồng khoai lang chỉ còn 5-6 ha.
- về chăn nuôi: Duy trì đàn trâu bò hàng năm 900 con, 

khuyến khích phát triển chăn nuôi trâu bò. Đàn lợn tăng 
hàng năm khoảng 5% so với năm 1999, phát triển đàn 
hươu 45 con, khuyến khích phát triển chăn nuôi ong.

- Hàng năm kết nạp từ 10-20 đảng viên mới. phấn đấu 
đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 100% chi 
bộ đạt trong sạch vững mạnh.

- phấn đấu cuối nhiệm kỳ xây dựng trường tiểu học 
đạt chuẩn quốc gia, xây dựng trường mầm non mới tập 
trung toàn xã. Đảng ủy chủ trương kêu gọi vốn đầu tư xây 
dựng 5 cầu bằng bê tông. Xây dựng lại Đền cả, xây dựng 
đài tưởng niệm. Động viên cán bộ dân xây dựng nhà kiên 
cố, ngói hóa nhà ở. mở nhiều lớp chuyên đề dạy nghề cho 
người lao động. luôn đảm bảo thực hiện tốt các chế độ 
chính sách cho người dân được hưởng trợ cấp.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 11 ủy 
viên. Đồng chí văn Đình tuyết giữ chức vụ được bầu giữ 
chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí lê Xuân quyền giữ 
chức vụ phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; đồng chí 
lê văn tân giữ chức vụ phó bí thư thường trực Đảng ủy. 

Bám sát các chỉ thị, Nghị quyết của trung ương, Nghị 
quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ khóa Xv, Nghị quyết Đại hội 
huyện Đảng bộ khóa XiX, (trong 5 năm 2001-2005), Đảng 
bộ và nhân dân xã Sơn trà đoàn kết một lòng, nêu cao tinh 
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thần cách mạng tiến công thực hiện những mục tiêu, nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng 
và hệ thống chính trị.

Về kinh tế: có bước tăng trưởng, kết cấu hạ tầng phát 
triển nhanh, đời sống vật chất của nhân dân được cải thiện 
đáng kể. 

tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 
8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 3,5 triệu đồng, tổng 
sản lượng lương thực kể cả hoa màu quy thóc đạt 1.600 
tấn, tổng sản lượng trâu, bò 1.054 con, tăng 254 con so với 
năm 2000; đàn lợn tăng 15%; đàn hươu tăng 4 lần so với 
năm 2000. Đã xuất hiện một số mô hình chăn nuôi cho thu 
nhập từ 8-20 triệu đồng/năm như mô hình chăn nuôi bò lai 
sin của ông Giáo, chăn nuôi hươu của ông lộc xóm 1, ông 
long xóm 9, chăn nuôi ong của ông Huề xóm 2, chăn nuôi 
vịt đàn của ông Dũng xóm 8… 

Xã đã tiến hành giao đất rừng cho 34 hộ, tổng diện 
tích 79 ha, đạt 100% kế hoạch. về xây dựng đã xây 
dựng một cơ sở sản xuất gạch 10 triệu viên năm, 2,7 km 
đường cấp phối liên xã, xây dựng xong 14 phòng học 
cao tầng trường tiểu học cùng 1 văn phòng, 5 phòng 
học trường mầm non, 2 trạm bơm điện, 3,1 km kênh 
mương bê tông, nhà bia tưởng niệm với tổng vốn đầu tư 
xây dựng 3 tỷ 488 triệu đồng. trong đó nhân dân đóng 
góp 700 triệu đồng. 

trong xã có 3 đội chuyên nghề xây dựng thu hút 60 lao 
động, người dân mở mang kinh doanh có 2 cơ sở chế biến 

lạc nhân, 6 máy xay xát, 3 ô tô, 5 máy làm đất, 1 điểm bán 
xăng dầu và nhiều điểm kinh doanh tạp hóa.

trong nhiệm kỳ, chính sách dân số giảm tỷ lệ sinh từ 
1,21% xuống còn 0,87%, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 
xuống còn 20%. 

Chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm 
được tập trung chỉ đạo giảm hộ nghèo từ 38% xuống còn 
18% và không còn hộ đói. trong nhiệm kỳ cũng đã xóa 
được 62 nhà tranh tre dột nát với tổng số tiền 254 triệu 
đồng. trong đó nhân dân đóng góp 210 triệu đồng. thực 
hiện kịp thời các chính sách đối với thương binh, gia đình 
liệt sĩ, người có công với cách mạng. Xã có chính sách và 
rất quan tâm đối với người tàn tật và các đối tượng không 
nơi nương tựa.

Hội khuyến học đã duy trì lễ phát thưởng học sinh giỏi, 
học sinh khuyết tật, học sinh thi đậu vào các trường Đại 
học, cao đẳng. các chi hội học được thiết lập ở 10/10 xóm, 
quỹ khuyến học có số dư 3 triệu đồng, góp phần thúc đẩy 
phong trào xã hội hóa giáo dục của Đảng.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã chú ý nâng cao nhận 
thức về chủ nghĩa mác - lênin, tư tưởng Hồ chí minh, 
giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, 12/12 
chi bộ đều tổ chức cho đảng viên học tập các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng.

Đảng ủy coi trọng xây dựng chi bộ trong sạch vững 
mạnh theo đánh giá phân loại của Ban chấp hành Đảng ủy 
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vào cuối năm 2004 có 3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh 
(27%), 8 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ (73%). qua đánh giá 
phân loại 147 đảng viên, có 41 đồng chí đủ tư cách hoàn 
thành tốt nhiệm vụ (28%), 106 đồng chí đủ tư cách hoàn 
thành nhiệm vụ (chiếm 72%). trong nhiệm kỳ đã kết nạp 
38 đảng viên mới. 

trong nhiệm kỳ, Đảng ủy coi trọng công tác bồi dưỡng 
cán bộ trẻ và đã cử 1 đồng chí đi học đại học, 6 đồng chí 
học trung cấp chính trị, 21 đồng chí học sơ cấp chính trị, 5 
đồng chí đi học trung cấp chuyên môn. trong quy trình cán 
bộ đã kịp thời đạt yêu cầu từng bước trẻ hóa cán bộ, khắc 
phục sự hững hụt về cán bộ cho những năm tiếp theo.

Công tác kiểm tra và giữ gìn kỷ luật Đảng được tăng 
cường: Đảng ủy đã thường xuyên tiến hành kiểm tra 
các chi bộ trong việc thực thi các nhiệm vụ chính trị, tổ 
chức sinh hoạt chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của 
đảng viên. trong nhiệm kỳ cấp ủy và ủy ban kiểm tra 
cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện 
để kiểm tra, kết luận những dấu  hiệu vi phạm của một 
số cán bộ, đảng viên, xử lý kỷ luật 7 đồng chí, góp phần 
giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Công tác vận động quần chúng có tiến bộ: Hoạt 
động của các tổ chức quần chúng và tổ chức mặt trận tổ 
quốc đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường khối 
đoàn kết toàn dân, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, phát huy dân chủ trong nhân dân và tham gia 
xây dựng chính quyền. Hoạt động của Hội phụ nữ  đáp 
ứng nguyện vọng của chị em phụ nữ, tích cực tham gia 

phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh 
phúc. Hội cựu chiến binh tiếp tục giữ vững và phát huy 
truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, góp phần ổn định chính trị 
ở cơ sở. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí minh mặc 
dù hoạt động còn khó khăn về tổ chức do Đoàn viên 
phải tiếp tục đi học lên, học nghề và đi học xa quê ít khi 
về quê tham gia phong trào, số Đoàn viên ở quê ít hẳn 
đi, nhưng đã có cố gắng trong việc tập hợp, giáo dục 
thanh thiếu niên, chăm lo cũng cố tổ chức đội thiếu niên 
nhi đồng. Hội khuyến học mặc dù mới được thành lập 
nhưng đã hướng tới việc xây dựng  gia đình hiếu học, 
dòng họ khuyến học, tổ chức phát thưởng cho học sinh 
hàng năm nên đã khích lệ học sinh toàn xã chăm chỉ học 
tập hơn so với thời gian khi chưa có tổ chức hội. 

Những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2000-2005 
là rất to lớn là cơ bản mở ra một thời kỳ phát triển tiếp 
theo của xã nhà. tuy vậy đại hội cũng nhìn nhận đánh giá 
những tồn tại yếu kém của phong trào xã nhà cần được 
chấn chỉnh, khắc phục đó là: 

- trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính 
trị cũng còn nhiều bất cập: Nhận thức, tư duy của một bộ 
phận cán bộ, đảng viên chưa theo kịp yêu cầu sự nghiệp 
đổi mới, còn mang nặng tư tưởng bảo thủ, hữu khuynh, 
không tự giác phấn đấu vươn lên và còn biểu hiện lo 
lắng, băn khoăn, hoài nghi phai nhạt niềm tin, giảm sút, 
ý chí chiến đấu. công tác chính trị tư tưởng thiếu chiều 
sâu, nhiều chủ trương, nghị quyết của cấp trên chỉ được 
phổ biến một chiều, chưa đề ra chương trình hành động, 
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các giải pháp phù hợp để vận dụng sát đúng với điều 
kiện thực tế của địa phương.

- Sức chiến đấu ở một số chi bộ chưa cao, tinh thần 
trách nhiệm của một số cán bộ còn yếu. 

- Hiệu lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện của 
chính quyền ở một số mặt còn hạn chế.

- việc quản lý điều hành của Uỷ ban nhân dân còn lúng 
túng và thiếu kiên quyết, thiếu biện pháp tổ chức thực hiện 
nên một số nhiệm vụ hoàn thành còn ở mức độ thấp, nhất là 
trong chỉ đạo chuyển đổi ruộng đất, trong xây dựng cơ bản 
và đặc biệt là trong thực hiện chính sách xã hội còn nhiều 
sơ hở đã gây xôn xao dư luận một thời về việc “làm huân, 
huy chương giả”. Huyện đã phải cử cán bộ về giúp Sơn trà 
giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo niềm tin trong Đảng, 
trong dân, lấy lại uy tín cho Đảng. 

- về kinh tế: chưa tận dụng và khai thác tốt tiềm năng 
lợi thế về đất đai, đất rừng, lao động để đẩy nhanh tốc độ 
phát triển kinh tế, chưa mạnh dạn chuyển đổi ruộng đất 
để áp dụng các biện pháp cơ giới hóa và đầu tư thâm canh 
tăng hiệu quả sử dụng đất, một ha gieo trồng đạt 50 triệu 
đồng đối với Sơn trà còn xa vời.

việc huy động nội lực để xây dựng kết cấu hạ tầng còn 
rất hạn chế, công tác quản lý, giám sát xây dựng cơ bản còn 
bộc lộ nhiều yếu kém như một số đoạn mương cứng xây 
rồi bị hư hỏng không sử dụng được phải làm lại ….

trong bối cảnh đất nước đã trải qua chặng đường gần 
20 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, cùng với nhân dân 

huyện nhà lập thành tích hướng về chào mừng Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ X, ngày 12-8-2005, Đại hội đại 
biểu Đảng bộ xã Sơn trà khóa XVII (nhiệm kỳ 2005-
2010) được tổ chức tại Hội trường xã (cạnh Đền Cả). 
Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
chính trị nhiệm kỳ 2000-2005, đề ra phương hướng, mục 
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai 
đoạn 2005-2010.

tham dự Đại hội có 90 đại biểu đại diện cho 219 đảng 
viên toàn Đảng bộ. Đại hội vinh dự được đón đồng chí 
phạm văn Đào - Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tổ 
chức Huyện ủy về dự và chỉ đạo. Đại hội đã bầu ra Ban 
chấp hành Đảng bộ gồm 13 ủy viên, trong đó đồng chí 
Nguyễn quang thọ được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; 
đồng chí lê văn tân giữ chức vụ phó Bí thư trực Đảng; 
đồng chí Nguyễn văn Hóa được bầu giữ chức vụ phó Bí 
thư, chủ tịch Uỷ ban nhân dân(1).

về phương hướng, mục tiêu chung đến năm 2010, Đại 
hội xác định: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất 
nông nghiệp. Nâng cao tỷ trọng chăn nuôi như trâu, bò, 
lợn, hươu, dê, gia cầm; 20-35% gia đình có giá trị kinh 

(1)  Đến tháng 7-2006, đồng chí Nguyễn quang thọ được 
điều về Huyện ủy công tác. Ban chấp hành Đảng ủy họp và bầu 
đồng chí lê văn tân giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí phạm 
Đình quang được bầu làm phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng 
chí lê mạnh Hoàn - chủ tịch Hội nông dân chuyển sang giữ chức 
vụ phó chủ tịch Ủy ban nhân dân..
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tế chuyển sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi; chuyển đổi 
mạnh mẽ cơ cấu giống, thâm canh tăng năng suất; chuyển 
dịch cơ cấu ruộng lúa không chủ động nước sang màu, lạc, 
đậu, đẩy mạnh sản xuất vụ Đông; tập trung ruộng đất xây 
dựng mô hình sản xuất ggia trại; đưa cơ giới vào sản xuất 
nông nghiệp; làm tốt công tác trồng rừng, chăm sóc, phòng 
chống cháy rừng; tranh thủ tối đa các nguồn lực, đổi đất 
lấy cơ sở hạ tầng; nâng cấp Đền cả; xây dựng 3 phòng học 
mần non, xây dựng trạm y tế mới; xây dựng đội ngũ y tế 
có điều kiện chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh; làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói giảm  
nghèo, giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động; đổi mới và 
tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao 
nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân... giữ vững 
ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng; nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, 
thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành, quản lý.

phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, trong nhiệm 
kỳ qua Đảng bộ và nhân dân Sơn trà đã phấn đấu tạo được 
sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, 
an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng. Đó là: 

Kinh tế có bước tăng trưởng, kết cấu hạ tầng phát triển 
nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được 
cải thiện đáng kể: tốc độ GDp năm sau cao hơn năm trước, 
bình quân đạt 9% năm, tăng 2% so với nhiệm kỳ 2001-
2005, tổng giá trị GDp ước đạt 23,5 tỷ đồng; thu nhập bình 
quân đầu người đạt 7 triệu đồng/năm (tăng 1,5 triệu đồng 

so với Nghị quyết Đại hội Xvii đề ra). tổng sản lượng 
lương thực đến năm 2009 đạt 1.200 tấn, bình quân đầu 
người 450 kg thóc, đạt 100% kế hoạch đầu nhiệm kỳ, diện 
tích màu như lạc, đậu hàng năm đều tăng, chủ trương của 
Đảng ủy chuyển đổi một số ruộng cao táo không chủ động 
nước sang trồng cây ngô, cây công nghiệp mang lại hiệu 
quả kinh tế cao như diện tích lạc năm 2009 là 62 ha, trong 
đó chuyển từ ruộng sang là 12,3 ha, sản lượng đạt 136 tấn, 
đậu hè thu 60 ha. trong đó cơ cấu trên đất ruộng là 19 
ha, sản lượng đạt 60 tấn; tổng đàn trâu, bò 1.128 con năm 
2007, giảm xuống còn 711 con năm 2010, trong khi đó đàn 
lợn lại tăng từ 335 con năm 2008 lên 1.500 con năm 2010. 

Đàn hươu từ 81 con năm 2009 tăng lên 100 con năm 
2010. So với năm 2006 tăng 95%, tăng chăn nuôi vịt  431 
con năm 2007, tăng 500 con năm 2009. Nuôi trồng thủy 
sản với diện tích 10,9 ha, sản lượng đạt 10 tấn/năm.

tại địa phương có một trang trại nuôi lợn thuộc công 
ty khoáng sản nuôi 300 con/1 lứa (mỗi năm 4 lứa 1.200 
con), sản lượng thịt đạt 108 tấn/năm, mô hình chăn nuôi 
lợn 100 con/1 lứa và nhiều mô hình nuôi lợn từ 30 - 50 
con/1 lứa.

Đất đai lâm nghiệp 193,86 ha, rừng trồng 79 ha thuộc 
34 hộ được giao đất trồng rừng năm 2009 đạt 100% kế 
hoạch. 

thương mại dịch vụ ngày càng phát triển: toàn xã có 
18 ốt dịch vụ lớn nhỏ, 1 cửa hàng xăng dầu, 4 ô tô vận tải, 
2 máy múc, 3 máy đập lúa, 8 máy xay xát gạo, 7 máy làm 
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làng văn hóa, gia đình văn hóa đạt kết quả khá, 10/10 xóm 
đều xây dựng được hương ước, 57,1% số hộ được công 
nhận gia đình văn hóa năm 2009 tăng 18%, năm 2005 có 
95% số hộ có phương tiện nghe nhìn, trên 70% số hộ có 
xe máy. tính đến năm 2008 đã có 700 máy điện thoại. Hệ 
thống truyền thanh của xã phát huy tác dụng tốt, giúp cho 
nhân dân kịp thời nắm bắt được thông tin về chủ trương 
chính sách của Đảng và Nhà nước, một số tập tục lạc hậu 
và những biểu hiện không lành mạnh trong xã hội đang dần 
được xóa bỏ. 

phong trào luyện tập thể dục thể thao của các tầng lớp 
nhân dân được phát huy mạnh mẽ. Đầu năm 2009 đã tổ 
chức thắng lợi đại hội thể dục thể thao cấp xã và tham gia 
khá đầy đủ các hoạt động tại đại hội thể dục thể thao cấp 
huyện. 

Sự nghiệp giáo dục đào tạo được quan tâm đúng mức: 
100% con em đến tuổi được đi học, không còn tình trạng 
học sinh bỏ học, hoàn thành phổ cập tHcS. trường mầm 
non, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh giỏi 
các cấp, học sinh tiên tiến, học sinh vào cấp tHpt ngày 
càng cao, đặc biệt số học sinh thi đậu vào các trường Đại 
học, cao đẳng mỗi năm một tăng. từ năm 2006 đến năm 
2010 đã có 91 học sinh thi đậu Đại học, 56 học sinh thi đậu 
cao đẳng, 20 học sinh giỏi cấp tỉnh, 159 học sinh giỏi cấp 
huyện.

công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú 
trọng, hàng năm đều có tổ chức khám miễn phí cho người 
nghèo, tiêm chủng mở rộng, phòng chống trẻ em suy dinh 

đất, 2 máy cưa xẻ gỗ, 1 máy ép gạch, 1 lò rèn, 2 ốt hàn xì 
tạo điều kiện phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống cho 
nhân dân ngày càng tốt hơn. Đặc biệt trong xã tính đến 
năm 2009 đã có 5 đội xây dựng chuyên nghiệp, thu hút 
80 lao động. Hạ tầng phát triển với tốc độ nhanh trong 
nhiệm kỳ đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ 
nông nghiệp, nông thôn như đầu tư dự án đường ipac xây 
dựng 2,7 km đường bê tông xong trước tết tân mão, 3,9 
km kênh mương cứng và nhờ có dự án JBicH đường liên 
thôn 6,7 km được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ 
cơ bản được hoàn thành trong năm 2010 với số vốn 19 tỷ 
đồng, cũng trong nhiệm kỳ 2005-2010 đã xây dựng được 2 
hội quán, chương trình 135 ở xóm 3 và xóm 5 đã triển khai 
làm được 786 m đường bê tông. tại trường mầm non Sơn 
trà xây dựng một nhà văn phòng, 01 phòng âm nhạc, nâng 
cấp tu sửa lại nhà thiết bị phục vụ dạy và học. Đến ngày 
30-9-2006, trường được công nhận là trường chuẩn quốc 
gia giai đoạn 1. Xã đã xây dựng tôn tạo di tích Đền cả, 
đền được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà tĩnh xếp hạng Di tích 
lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh ngày 20-1-2006. Năm 
2010, xã cho xây dựng 181,1 m tường rào xung quanh đền. 
trong nhiệm kỳ, xã đã hoàn thành xây dựng trạm xá mới 
tại khu vực Đền cả, trạm xá cũ xuống cấp và được bán cho 
một hộ tư nhân. quý iii năm 2007, xã cho triển khai công 
trình điện nông thôn ii. Đến cuối năm 2009, công trình 
được đưa vào sử dụng với số vốn đầu tư 2,6 tỷ đồng. 

Văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, công tác xóa 
đói giảm nghèo đạt kết quả bước đầu: phong trào xây dựng 
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dưỡng được duy trì, chương trình tủ thuốc pamaco được 
thực hiện tốt. Năm 2009 trạm đã khám và điều trị cho 1090 
lượt người. trong nhiệm kỳ trên địa bàn không có dịch 
bệnh xẩy ra, năm 2010 trạm xá đã khám và điều trị 895 
lượt người, cấp và tẩm thuốc màn pcSr 2 đợt với 210 cái.

chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình được triển 
khai và thực hiện có kết quả, đã giảm tỷ lệ phát triển dân số 
từ 1,21% xuống còn 0,87% (2010), công tác bảo vệ chăm 
sóc bà mẹ, trẻ em được quan tâm vì vậy đã giảm tỷ lệ suy 
dinh dưỡng xuống còn 18% năm 2009.

Chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc 
làm thu được nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí 
mới (2010) nằm ở mức 39%, không còn hộ đói. Năm 
2010 đã có 374 hộ vay vốn với số tiền 6.213.840.000 
đồng từ vốn tín dụng ưu đãi, vay học sinh, sinh viên đã 
phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến phát triển kinh 
tế trên địa bàn, có 8 người đi lao động xuất khẩu. trong 
nhiệm kỳ đã xóa được 12 nhà tranh tre dột nát với tổng 
số tiền 100 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 16 triệu 
đồng. Ngoài ra phần đóng góp của các cơ quan doanh 
nghiệp tài trợ nguồn vốn cho 3 hộ chính sách xây nhà ở 
với số tiền 90 triệu đồng và địa phương cấp cho 2 hộ gia 
đình liệt sĩ 2 lô đất trị giá 70 triệu đồng. Đảng ủy cũng 
đã chỉ đạo kịp thời thực hiện các chính sách xã hội, cuối 
năm 2010 xã chỉ đạo xây dựng 2 ngôi nhà tình nghĩa tại 
xóm 3 (nhà bà minh và nhà ông cận).

Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, tình hình an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững: Xã đã triển 

khai thực hiện tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công 
tác giáo dục quốc phòng toàn dân, công tác xây dựng lực 
lượng dân quân tự vệ, tổ chức khám tuyển đảm bảo chỉ tiêu 
chất lượng. an ninh trật tự, an toàn xã hội trong xã luôn 
được ổn định. thường xuyên phát động phong trào “toàn 
dân tham gia bảo vệ an ninh”, đấu tranh phòng chống tội 
phạm, tệ nạn xã hội. thường xuyên làm tốt công tác tuyên 
truyền pháp luật, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, đảng viên 
và nhân dân. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, tạo sự 
chuyển biến về nhận thức cho cán bộ đảng viên, đặc biệt 
là việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo Hồ Chí Minh”. qua tổ chức học tập số 
đảng viên tham gia đạt 95%, 12/12 chi bộ tổ chức cho 
đảng viên học tập đạt chất lượng cao. từ năm 2007 đến 
năm 2010 Đảng ủy triển khai chuyên đề học tập, noi 
gương Bác thông qua các mẫu chuyện sinh động về Bác, 
đã từng bước tác động đến mọi người dân và hiệu quả 
to lớn của cuộc vận động trong Đảng, trong đời sống 
xã hội ngày càng được khẳng định. Đối với Đảng bộ và 
nhân dân toàn xã cuộc vận động ngày càng lan tỏa, sâu 
rộng đóng góp tích cực vào đời sống tinh thần của nhân 
dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ 
chức trong hệ thống chính trị. coi trọng xây dựng chi bộ trong 
sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của chi bộ, đảm bảo vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. 
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Đến cuối nhiệm kỳ, có 12/12 chi bộ hoạt động có hiệu 
quả, qua đánh giá phân loại cuối năm 2009 đều đạt trong 
sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. cuối năm 2010 
có 3 chi bộ được xếp chi bộ trong sạch vững mạnh đó là chi 
bộ 2, chi bộ 5 và chi bộ trường mầm non. chất lượng đội 
ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên. tổng kết đánh 
giá đảng bộ cuối nhiệm kỳ có 16 đảng viên hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ, 115 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 41 
đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

chất lượng đội ngũ cán bộ công chức có chuyển biến 
rõ rệt. công tác quy hoạch tạo nguồn và đào tạo bồi dưỡng 
cán bộ được đặc biệt chú trọng. trong nhiệm kỳ đã cử 1 
đồng chí đi học Đại học, 14 đồng chí đi học trung cấp lý 
luận chính trị, 3 đồng chí đi học Sơ cấp lý luận chính trị, 3 
đồng chí đi học trung cấp chuyên môn. việc bố trí cán bộ 
đã từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đặc biệt là trong cuối 
năm 2010 khắc phục sự thiếu hụt cán bộ cho những năm 
trước mắt và lâu dài.

Công tác kiểm tra và giữ gìn kỷ luật Đảng được tăng 
cường: Đảng ủy đã thường xuyên kiểm tra các chi bộ trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tổ chức sinh hoạt Đảng 
và thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên. trong nhiệm kỳ cấp ủy, 
Uỷ ban kiểm tra cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng 
của Huyện kiểm tra, kết luận các dấu hiệu vi phạm của một số 
cán bộ đảng viên, xử lý kỷ luật cảnh cáo 1 đồng chí, xóa tên 2 
đồng chí, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Hoạt động của chính quyền có bước phát triển: Uỷ ban 
nhân dân đã từng bước cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng ủy và Hội đồng nhân dân xã, chú trọng xây dựng 
chương trình kế hoạch công tác, xác định các khâu, các 
mũi đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ 
sở vật chất hạ tầng. tập trung thu hút nguồn lực đầu tư phát 
triển tăng cường mối quan hệ phối hợp với Ủy ban mặt 
trận tổ quốc xã và các ban ngành đoàn thể, tạo điều kiện 
thuận lợi cho công tác chỉ đạo quản lý, điều hành. Năm 
2010 đã làm tốt công tác tiếp nhận, phân phối, quản lý sử 
dụng nguồn hàng cứu trợ và kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu 
quả lũ lụt. công tác quản lý, điều hành xã hội, cải cách 
hành chính và các hoạt động giao dịch “một cửa” đã được 
chuyển biến tốt.

Hội đồng nhân dân: tiếp tục đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động, tăng cường thực hiện chức năng giám sát 
trên các lĩnh vực, chấn chỉnh những tồn tại khi thực hiện 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. tổ chức tiếp xúc và 
đối thoại với cử tri để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện 
vọng và những vấn đề bức xúc của cử tri.

mặt trận tổ quốc đã góp phần quan trọng vào việc củng 
cố khối đại đoàn kết toàn dân và tham gia xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền.

Hội phụ nữ đã có nhiều hình thức hoạt động cụ thể, 
thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của chị em phụ nữ. tích 
cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh 
phúc. trong cơ chế mới nhiều chị em đã đổi mới cách nghĩ, 
cách làm năng động, sáng tạo, mạnh dạn dám nghĩ dám 
làm như đầu tư mua trang thiết bị máy móc phục vụ cho 
sản xuất chăn nuôi. thâm canh tăng vụ phát triển kinh tế 
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gia đình theo hướng sản xuất hàng hóa, kinh doanh buôn 
bán nhỏ, xây dựng được nhiều mô hình từ nghèo khó mà 
đi lên như mô hình gia trại gia trang như của chị lê thị 
thân - chi hội 8, chị lê thị Huyền, chị thái thị lam - chi 
hội xóm 10, chị loan, chị thanh - chi hội 9, chị an, chị 
toàn - chi hội xóm 5. 

với tinh thần “lao động sáng tạo” của các tầng lớp phụ 
nữ toàn xã trong 5 năm qua (2006-2010) đã phát huy mạnh 
mẽ hơn bao giờ hết được Đảng ủy ghi nhận và khẳng định.

Hội phụ nữ góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới quê 
hương, làm thay đổi cơ bản về năng suất lao động, chất 
lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế cho gia đình và xã 
hội, góp phần làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống 
nước nhớ nguồn”. trong 5 năm qua Hội đã vận động quyên 
góp với số tiền 4.520.000 đồng mua 24 sổ tiết kiệm tặng 
cho 24 mẹ, vợ liệt sĩ, chính việc làm vô cùng ý nghĩa đó mà 
giáo dục khơi dậy những cảm xúc, giá trị đạo đức văn hóa 
truyền thống của cán bộ và Hội viên phụ nữ xã nhà. 

từ năm 2006-2010, Hội khuyến học xã nhà đã tổ chức 
các đợt phát thưởng cho học sinh xã nhà học giỏi, học sinh 
thi đậu vào các trường Đại học, cao đẳng, học sinh con nhà 
nghèo vượt khó học tập với số tiền 12,5 triệu đồng. trong 
đó học sinh giỏi cấp huyện là 159 học sinh, học sinh giỏi 
cấp tỉnh 20, học sinh thi đậu cao đẳng 36, học sinh thi đậu 
Đại học 91, học sinh khuyết tật 5, giáo viên giỏi 23. Hội 
khuyến học cũng đã xét và công nhận 74 gia đình hiếu học 
cấp xã, 40 gia đình hiếu học cấp huyện và cấp tỉnh. 

 Hội cựu chiến binh: tiếp tục giữ vững và phát huy 
truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, góp phần ổn định chính 
trị ở cơ sở, tổng kết 5 năm 2004-2009 toàn hội có 60 hội 
viên làm kinh tế giỏi, nhiệm kỳ trước 2004 chỉ có 12 hội 
viên. cựu chiến binh hộ nghèo trong xã từ 70% năm 2004 
giảm xuống chỉ còn 2% (5 hội viên), công tác “Đền ơn đáp 
nghĩa” năm 2008 hội đã quyên góp được 5 triệu đồng và 
hàng chục ngày công xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho bà 
lê thị tao - vợ liệt sĩ cô đơn. Hội ccB xã thực sự là một 
tổ chức vững mạnh, đoàn kết và trọn vẹn nghĩa tình đồng 
đội, hội đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà tĩnh tặng Bằng 
khen và danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”. 

trong nhiệm kỳ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí 
minh xã nhà đã cố gắng trong việc tập hợp giáo dục thanh 
thiếu niên, chăm lo cũng cố đội thiếu niên nhi đồng. Dưới 
ánh sáng Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành trung ương 
Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa”. tuổi trẻ Sơn trà tự hào phấn khởi thực 
hiện 2 nội dung chính đó là: Hỗ trợ thanh niên học nghề 
và tạo việc làm được tất cả Đoàn viên thanh niên trong xã 
hưởng ứng nhiệt tình dưới sự hướng dẫn của Đoàn xã về 
chọn ngành, chọn nghề sao cho phù hợp với khả năng sở 
trường của mình, nhất là khi mỗi một đoàn viên bước vào 
thời kỳ cứng cáp cuộc đời lập thân, lập nghiệp. Đối với tuổi 
trẻ học đường, Đoàn xã tổ chức các cuộc sinh hoạt hè với 
chủ đề “thắp sáng ước mơ tuổi trẻ” để giúp các Đoàn viên 
thanh niên chăm chỉ học tập. các hoạt động “chung sức vì 
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cộng đồng” Đoàn xã chỉ đạo thống nhất hành động tuyên 
truyền cho đoàn viên ý chí, nghị lực, quyết tâm xóa đói 
giảm nghèo cho gia đình và quê hương trong thời đổi mới. 
trong nhiệm kỳ 2006-2010 đã xuất hiện nhiều đoàn viên 
xuất sắc với 2 nội dung trên và đã có 25 đoàn viên được 
kết nạp vào Đảng.

Hội người cao tuổi: với chủ đề “Sống vui khỏe, sống 
có ích, xứng đáng danh hiệu ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, 
con cháu hiếu thảo, sống có nhân cách để con cháu noi 
theo”

tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2005-2010 còn nhiều hạn 
chế, khuyết điểm:

- Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, 
thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với chỉ tiêu của 
huyện. qua mô hình kinh tế nhỏ, tăng trưởng kinh tế chậm, 
tỷ trọng nông nghiệp, trồng trọt cao 75%, chăn nuôi 15-
20%. lĩnh vực thương mại dịch vụ chưa phát huy hết lợi 
thế địa phương.

chất lượng giáo dục toàn diện còn hạn chế, trạm xá 
không có bác sĩ.

Kết quả xóa đói giảm nghèo thiếu bền vững, tỷ lệ lao 
động thiếu việc làm còn cao, con em đang phải đi xa tìm 
việc làm sinh sống còn đông.

- công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ 
thống chính trị có một số hạn chế, khuyết điểm: công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng cho Đảng viên đôi lúc thiếu 

nhạy bén, việc tổ chức tuyên truyền học tập, quán triệt chủ 
trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 
nước cũng như giáo dục đạo đức lối sống chất lượng còn 
hạn chế. Số ít cán bộ đảng viên còn tư tưởng bảo thủ, trì 
trệ, thiếu năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ: 
Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức 
trong hệ thống chính trị chưa ngang tầm với nhiệm vụ. Nội 
dung chỉ đạo, lãnh đạo của các tổ chức và của chi bộ đổi 
mới chậm. công tác phát triển đảng viên mới ở một vài chi 
bộ chưa thực hiện theo đúng chỉ tiêu. 

từ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, 
hạn chế, Đảng bộ xã Sơn trà đã rút ra những bài học kinh 
nghiệm để tiếp tuc hoàn thiện và bổ sung cho nhiệm kỳ 
Đảng bộ khóa Xviii (2011-2015).

Một là: phải quán triệt sâu sắc quan điểm đổi mới của 
Đảng, các chủ trương nghị quyết cấp trên, vận dụng sáng 
tạo vào điều kiện thực tế của địa phương đề ra được những 
chủ trương giải pháp thích hợp và trên cơ sở đó tổ chức 
thực hiện thì mới đem lại hiệu quả cao. 

Hai là: phải giữ vững và phát huy truyền thống đoàn 
kết thống nhất trong Đảng, trước hết là trong Ban chấp 
hành Đảng ủy. thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, 
quy tắc làm việc, trên dưới một lòng vì mục tiêu xây dựng 
quê hương, vì lợi ích của nhân dân xã nhà.

Ba là: Đảng phải thường xuyên đổi mới phương thức 
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, của chi bộ, phương 
thức quản lý điều hành của chính quyền và phương pháp 
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Đại hội đề ra một số mục tiêu chủ yếu:
- tốc độ tăng trưởng GDp bình quân trong 5 năm 2011-

2015 đạt 10-12%.
- tổng thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 

13.500.000 đồng vào năm 2015.
- tổng sản lượng thực đạt 1.200 tấn/năm, sản lượng 

đậu hè thu, lạc xuân tăng hàng năm 10%, năm 2015 đạt 
200 tấn lạc, 150 tấn đậu. 

- tổng đàn trâu, bò, lợn tăng hàng năm 10-15%, đàn 
hươu, dê hàng năm tăng 15-20%.

- phấn đấu phủ kín đường bê tông liên thôn 3 km kênh 
mương bê tông.

- Xây dựng trường tiểu học, trường mầm non, trạm xá 
đạt chuẩn quốc gia giai đoạn ii (trạm xá có Bác sĩ).

- phấn đấu trên 80% số hộ được công nhận gia đình văn 
hóa, gia đình hiếu học, 8 xóm còn lại đều xây dựng được 
Hội quán.

- Giữ  tỷ lệ phát triển dân số 0,9% năm, trẻ em suy dinh 
dưỡng giảm xuống dưới 18%. 

- Đảm bảo đơn vị đạt chuẩn cơ sở an toàn làm chủ, sẵn 
sàng chiến đấu, ổn định chính trị. 

- Kết nạp đảng viên mới, bình quân hàng năm 10-12 
đồng chí.

- Xây dựng trụ sở mới đạt chuẩn công sở văn minh. 
Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 13 đồng chí. Đồng chí 

vận động quần chúng của các tổ chức đoàn thể, tăng cường 
công tác  đôn đốc, kiểm tra.

Bốn là: Đảng ủy phải đặc biệt quan tâm quy hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ. Đảng 
phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, đổi mới nhận 
thức và cách đánh giá cán bộ, đảng viên bằng hiệu quả 
công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo 
chủ yếu. 

Năm là: coi phát huy nội lực là yếu tố quan trọng, 
đồng thời bằng mọi biện pháp để thu hút và sử dụng nguồn 
lực từ bên ngoài nhằm tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, 
kết cấu hạ tầng, khơi dậy năng lực sản xuất mới thúc đẩy 
kinh tế, xã hội phát triển nhanh và bền vững. 

Ngày 9, 10-5-2010, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Sơn 
trà khóa XVIII (nhiệm kỳ 2010-2015) được tổ chức tại 
Hội trường xã (cạnh Đền Cả). tham dự đại hội có 130 
đại biểu đại diện cho 235 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 
Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
Đảng bộ nhiệm kỳ 2005-2010, phương hướng mục tiêu, 
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2010-2015. 

phương hướng chung của nhiệm kỳ 2010-2015 được 
Đại hội Đảng bộ xác định là: Gắn tăng trưởng kinh tế với 
giải quyết tốt các vấn đề xã hội tạo sự chuyển biến cơ bản 
về chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần của nhân dân. Bảo đảm nhiệm vụ Quốc phòng 
- An ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tạo sự chuyển 
biến cơ bản trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
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nên kết quả đạt được khá toàn diện. tổng giá trị ngành 
nông nghiệp tăng bình quân 14%, giá trị sản xuất/ha tăng 
từ 35 triệu lên đến 45 triệu/ha canh tác. Giá trị sản xuất các 
ngành đạt 45.4 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu nhiệm kỳ. 
tổng sản lượng lương thực năm 2014 đạt 1157,6 tấn.

các sản phẩm chủ lực tăng nhanh: Đàn lợn 1.370 con, 
tăng 50,5% so với đầu nhiệm kỳ; đàn trâu, bò 786 con, tăng 
10,5%; đàn hươu 268 con, tăng 230,8%; đàn gà 15.000 con 
tăng 70%. Hình thành mới 14 mô hình kinh tế có doanh thu 
100 triệu đồng trở lên, trong đó có 1 mô hình lớn (doanh 
thu trên 01 tỷ đồng), 02 mô hình vừa (doanh thu từ 500 đến 
01 tỷ đồng), 11 mô hình nhỏ (doanh thu từ 100 đến 500 
triệu). trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 03 doanh nghiệp, 
02 Hợp tác xã, 03 tổ hợp tác.

tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ có 
chuyển biến, đã hình thành mới thêm 14 cơ sở sản xuất 
tiểu thủ công nghiêp như: nghề mộc, nghề sản xuất vật 
liệu xây dựng, sửa chữa, gia công cơ khí; Hình thành trên 
10  ky ốt kinh doanh, dịch vụ buôn bán. Giá trị sản xuất 
tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đạt 6,18  tỷ đồng 
tăng 25% so với đầu nhiệm kỳ; Hoạt động dịch vụ vận tải 
đảm bảo vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. tổng mức lưu 
chuyển hàng hóa bán lẽ và doanh thu dịch vụ đạt 4,17 tỷ 
đồng, tăng 21% so với đầu nhiệm kỳ.

Xác định nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới do Đảng và chính phủ 
đề ra là quan trọng, thiết thực. vì thế, Đảng ủy đã chỉ đạo 
đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với chương trình mục tiêu 

lê mạnh Hoàn được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã; 
đồng chí phạm Đình quang giữ chức vụ phó Bí thư thường 
trực Đảng ủy và đồng chí Nguyễn văn Hóa giữ chức phó 
bí thư, chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã. Đến ngày 16-5-2012, 
đồng chí lê quang Hồ được bầu làm chủ tịch Ủy ban nhân 
dân xã thay đồng chí Nguyễn văn Hóa (mất vào ngày 11-
2-2012 vì bệnh hiểm nghèo). Ngày 16-5-2014, đồng chí lê 
quang Hồ được điều lên làm trưởng phòng Nông nghiệp 
huyện Hương Sơn. Ngày 17-10-2014, đồng chí lê văn 
Bằng được bầu làm phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã.

Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để 
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 
- an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị. Kết quả:

Về sản xuất nông nghiệp: Xác định sản xuất nông 
nghiệp là thế mạnh của địa phương, nhiệm kỳ qua Đảng bộ 
đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học - 
kỹ thuật, chú trọng những cây, con chủ lực có thế mạnh của 
địa phương như: lạc, đậu, ngô; chăn nuôi như: hươu, bò, 
lợn, gà; việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng được tập trung 
chỉ đạo quyết liệt. Đặc biệt năm 2012 thực hiện Nghị quyết 
04 của Huyện ủy về việc xóa Xuân sớm, giảm Xuân trung, 
tăng Xuân muộn đã được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức 
đoàn thể chỉ đạo, kết quả xóa được hơn 70 ha Xuân sớm 
ir1820. thay vào đó là Xuân muộn như các giống Nhị ưu 
838, Đại dương 8, Syn 6..., đưa lại năng suất cao. tranh thủ 
tối đa các chính sách khuyến khích hỗ trợ của tỉnh, huyện 
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tiêu; trong 5 năm đã tiến hành, xây mới 0,8 km mương 
cứng, mua mới 1 máy bơm di động. Kênh mương do xã 
quản lý được kiên cố 4,72/8,7 km, đến nay tiêu chí thủy 
lợi đạt 54%.

Hệ thống điện: Được dự án điện nông thôn 2 đầu tư xây 
dựng 3 trạm biến áp,  nâng cấp 9,2 km đường dây trung áp 
và hạ áp; năm 2014 tiếp tục được đầu tư nâng cấp thay thế 
175 cột điện; xã đã di dời 9 cột điện nằm trong hành lang 
an toàn giao thông. Hiện nay trên địa bàn xã có 4 trạm biến 
áp 11 km đường dây đảm bảo an toàn. có 824/824 hộ sử 
dụng điện thường xuyên an toàn chiếm tỷ lệ 100%. Đến 
nay xã được công nhận đạt tiêu chí Nông thôn mới về điện.

trường học: trường mầm non, trường tiểu học đạt 
chuẩn quốc gia mức độ 1. trong nhiệm kỳ đã nâng cấp, 
sửa chữa khuôn viên, sân chơi, hàng rào, mái che, một số 
phòng chức năng. Đến nay xã được công nhận đạt tiêu chí 
Nông thôn mới về trường học

cơ sở vật chất văn hóa: trong nhiệm kỳ đã xây dựng 
01 nhà văn hóa thôn, nâng số thôn có nhà văn hóa lên 3/5 
thôn, xây dựng mới và đưa vào sử dụng trụ sở làm việc 
của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân, Uỷ 
ban mặt trận tổ quốc xã tại vườn cùa (thôn 2) ngày 15-
10-2014. trên địa bàn xã có 02 sân thể thao với tổng diện 
tích hơn 10.000 m2. Đến nay tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa 
đạt 30%.

Bưu điện: trên địa bàn xã có 01 điểm bưu điện văn hóa 
phục vụ bưu chính viễn thông, có đường truyền internet 

quốc gia xây dựng nông thôn mới.với sự tập trung chỉ đạo 
quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu 
của nhân dân trong nhiệm kỳ qua xã nhà đã đạt được một 
số kết quả cụ thể: Giá trị sản xuất toàn xã hội năm 2014 
đạt 95 tỷ đồng; cơ cấu  sản xuất: Nông nghiệp 60%, công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Xây dựng 20%, thương 
mại, dịch vụ và thu khác 20%; Giá trị sản xuất 45 triệu/
ha canh tác, sản lượng lương thực năm 2014 là 1157,6 tấn, 
đạt 96% mục tiêu nghị quyết đề ra; sản lượng thịt hơi xuất 
chuồng 226 tấn, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 20% so 
với đầu nhiệm kỳ; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên 
địa bàn 56,533 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 
2014 là 17,02 triệu. Đến nay trên địa bàn xã có 14 mô hình, 
trong đó 01 mô hình lớn, 02 mô hình vừa, 11 mô hình nhỏ. 
Đến nay xã đã đạt 07 tiêu chí nông thôn mới.

trong nghiệm kỳ qua được sự quan tâm của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh, sự giúp đỡ của 
Uỷ ban nhân dân và các phòng ban cấp huyện, xã đã tranh 
thủ mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn. 
tổng vốn đầu tư trên địa bàn 56,533 tỷ đồng, trong đó huy 
động nội lực 4,3 tỷ đồng. 

về giao thông: Đã xây dựng được 17,1 km đường bê 
tông, trong đó đường trục xã, liên xã 6,3 km, trục thôn 
xóm, ngõ xóm 10,877 km; nâng cấp 3 km; nhân dân hiến 
đất, hiến cây để giải tỏa đường giao thông đảm bảo nền 
được đủ rộng theo quy hoạch. Đến nay, tiêu chí giao thông 
đạt 60%.

thủy lợi: Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng việc tưới 
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hiện Nghị quyết trung ương 5 (khóa viii) về “xây dựng 
nền văn hóa việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, 
cấp ủy Đảng, chính quyền có kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư. Đẩy mạnh phong trào “ toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “xây dựng 
nông thôn mới”. Đến nay có 3/5 thôn có nhà văn hóa, đạt 
tỷ lệ 60% có đủ trang thiết bị phục vụ và sinh hoạt, hội họp. 
Đầu tư xây mới mạng lưới truyền thanh xã  hoạt động tốt, 
2/5 thôn có sân bóng đá, 2/5 thôn có sân bóng chuyền; xã 
có 2 sân bóng đá. phong trào văn nghệ, thể dục thể thao tạo 
được không khí thi đua sôi nổi, phục vụ thiết thực các ngày 
lễ lớn của quê hương đất nước và phong trào rèn luyện sức 
khỏe trong quần chúng nhân dân. tỷ lệ gia đình văn hóa 
bình quân hàng năm đạt 60%. Đến nay tiêu chí Nông thôn 
mới về văn hóa đạt 40%.

chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, công tác 
xã hội hóa giáo dục được phát huy có hiệu quả; huy động 
trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 60-65%, mẫu giáo đạt 100%, phổ cập 
giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, thực hiện tốt việc sáp nhập 
trường tHcS. trong nhiệm kỳ có 95 em vào các trường 
Đại học, cao đẳng tăng 43 em so với nhiệm kỳ trước. Xã 
đạt tiêu chí Nông thôn mới về giáo dục.

công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân ngày càng tốt hơn, không để dịch bệnh xẩy ra 
trên địa bàn, thực hiện tốt chương trình quốc gia về y tế, 
chương trình tiêm chủng mở rộng đủ 7 loại vác xin cho trẻ 
em hàng năm đạt tỷ lệ 97%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình 

đến 5 thôn. Năm 2014 đã tiến hành tu sửa khuôn viên, xây 
dựng tường rào, mái che, đấu nối đường truyền internet 
đến khu trung tâm xã; có 824/824 hộ sử dụng mạng di 
động. Hiện nay, Bưu điện đã đạt tiêu chí Nông thôn mới.

Nhà ở dân cư: Số nhà đạt chuẩn tính đến 31/12/2014 
là 624 nhà chiếm 86,06 %. Ba tháng đầu năm 2015 đã xây 
dựng và sửa chữa 6 nhà theo quyết định 22. triển khai xây 
dựng 5 nhà chống lũ theo quyết định số 48/ttg của thủ 
tướng chính phủ. Đánh giá mức độ hoàn thành tiêu chí nhà 
ở dân cư đạt 70 %.

thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 10%, năm 
2014 tổng thu ngân sách ước đạt 7 tỷ đồng (trong đó thu 
trên địa bàn đạt 860 triệu đồng), chi ngân sách cơ bản đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo 
quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và hoạt động của hệ 
thống chính trị.

Hoạt động tín dụng ngân hàng thông qua ủy thác và các 
chính sách hỗ trợ sản xuất, xây dựng Nông thôn mới đạt 
kết quả khá, đến nay có tổng dư nợ đối với Ngân hàng 21 
tỷ đồng, các nguồn vốn vay đều được sử dụng đúng mục 
đích, sử dụng có hiệu quả, tạo điều kiện cho phát triển kinh 
tế của nhân dân.

với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực đã đưa 
thu nhập bình quân đầu người từ 9 triệu đồng đầu nhiệm 
kỳ lên 17,02 triệu đồng năm 2014 tăng 8,02 triệu so với 
năm 2010. 

về giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, môi trường: thực 
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phương được quan tâm đúng mức, nhận thức của cán 
bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về quốc phòng - 
an ninh, ngày càng được nâng lên, chủ động xây dựng 
các phương án, kế hoạch tổ chức sẵn sàng chiến đấu, 
nắm, dự báo chính xác tình hình xử lý kịp thời mọi tình 
huống. củng cố, xây dựng lực lượng dân quân, dự bị 
động viên. thực hiện tốt chỉ lệnh huấn luyện hàng năm. 
Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển, gọi công dân nhập ngũ. 
công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và 
giáo dục quốc phòng, huấn luyện hàng năm được thực 
hiện đúng quy định đảm bảo chất lượng.

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao 
thông cơ bản được đảm bảo. Họat động của đội ngũ cán 
bộ công an viên đảm bảo chất lượng; phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh tổ quốc có bước phát triển cả về quy mô và 
chiều sâu; việc quản lý nhân, hộ khẩu được chú trọng. 

công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: tiếp tục 
nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 
tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân 
dân. tổ chức học tập quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ 
thị, Nghị quyết các cấp; chất lượng học tập ngày càng được 
nâng lên, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 92- 95% , 
trong nhân dân đạt 60-70%. Sau học tập triển khai viết bài 
thu hoạch khá đầy đủ đảm bảo chất lượng, chương trình 
hành động xây dưng khá cụ thể, triển khai thực hiên tốt. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, 
công tác giáo dục truyền thống qua các hoạt động kỷ niệm 
các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương. 

quân 4‰, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 15 % 
(giảm 2,5% so với 2010); tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 
55%, đội ngũ cán bộ y tế đảm bảo về số lượng, chất lượng 
trình độ chuyên môn được nâng lên.

công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm được 
triển khai đồng bộ đạt kết quả tích cực. thực hiện tốt cuộc 
vận động xóa nhà tạm, trong 5 năm đã xóa được 13 nhà dột 
nát cho người nghèo và gia đình chính sách, người có công 
với số tiền là 370 triệu đồng, trong đó địa phương hỗ trợ 
14,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay là 10,03%. 

Đã tập trung giải quyết việc làm cho nông thôn. Đến 
nay tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 90,06% 
tăng 10,5% so với đầu nhiệm kỳ. tỷ lệ lao động qua đào 
tạo đạt 43,29% tăng 55% so với đầu nhiệm kỳ. 

công  tác người có công với cách mạng và trợ giúp 
người có đời sống khó khăn thường xuyên được chăm lo, 
phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” và 
các hoạt động nhân đạo, từ thiện được các nghành các cấp, 
các tổ chức triển khai kịp thời, có hiệu quả và huy động 
được sự tham gia của đông đảo nhân dân.

công tác quản lý tài nguyên được đất đai từng bước 
được tăng cường. công tác bảo vệ môi trường được 
quan tâm thường xuyên; nghĩa trang, bãi rác được đưa 
vào quy hoạch. tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 
85%, tỷ lệ hộ có hố xí hợp vệ sinh đạt 87% tăng 30% so 
với đầu nhiệm kỳ.

về quốc phòng - an ninh: công tác quân sự địa 
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chào cờ báo công tháng. vai trò trách nhiệm của đảng viên 
sau kiểm điểm Nghị quyết trung ương 4 (khóa Xi) được 
nâng lên rõ rệt.

Sinh hoạt chi bộ thực hiện theo tinh thần chỉ thị 10 của 
Ban Bí thư trung ương, nghị quyết số 07 của Ban chấp 
hành Đảng bộ huyện (Khóa XX). Duy trì tốt chế độ sinh 
hoạt định kỳ, hàng tháng. Nhiều chi bộ đã đổi mới nội 
dung, hình thức sinh hoạt, phân công công tác cho đảng 
viên phụ trách cụm dân cư. trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 36 
quần chúng vào Đảng, cử 6 đồng chí học đại học, 10 đồng 
chí học trung cấp lý luận chính trị, 5 đồng chí học trung 
cấp chuyên môn. Đội ngũ cán bộ thôn xóm được củng cố 
kiện toàn theo quy định, chất lượng lãnh đạo điều hành có 
hiệu quả hơn.

công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình nghiêm 
túc, qua phân loại hàng năm chất lượng đảng viên được 
nâng lên. Đảng viên hoàn thành xuẩt sắc nhiêm vụ chiếm 
10-15%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 75-80%, 
kết quả phân loại chi bộ hàng năm chi bộ trong sạch vững 
mạnh đạt từ 30-40%, không có chi bộ yếu kém, Đảng bộ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ.

tổ chức xét, trao tặng, truy tặng 122 Huy hiệu Đảng 
cho đảng viên đảm bảo quy định Điều lệ Đảng. chế độ 
tang lễ đối với cán bộ, đảng viên theo quy định số 256 qĐ/
HU, ngày 12-7-2012 được thực hiện nghiêm túc chu đáo.

trong nhiệm kỳ, công tác kiểm tra, giám sát đã thực 
hiện theo đúng điều lệ, các quy định, hướng dẫn và kế 

 chỉ đạo thực hiện chỉ thị 03-ct/tW của Bộ chính trị 
(khóa Xi) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ chí minh” gắn với phong trào thi 
đua yêu nước “Báo công làm theo lời Bác”, Đảng ủy đã 
triển khai kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và 
quần chúng nhân dân, từ học tập các chuyên đề tư tưởng 
đạo đức Hồ chí minh gắn với thực hiện các văn bản của 
tỉnh, huyện về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, do 
đó đã tạo được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, tạo 
được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân 
dân về đường lối đổi mới, nhân dân phấn khởi thực hiện 
tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. từ đó, xuất hiện 
nhiều tấm gương tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

tổ chức thực hiện nghiêm túc từ công tác quán triệt 
triển khai các bước, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng 
chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ các đồng chí 
trong Ban chấp hành Đảng ủy, tổ chức học tập quán triệt 
sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, thực hiện tự phê bình, 
phê bình, kiểm điểm tập thể, cá nhân nghiêm túc. Sau kiểm 
điểm Nghị quyết trung ương 4 (khóa Xi) “một số vấn đề 
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với quán triệt 
thực hiện nghiêm chỉ thị 35, Kết luậ 05 của Ban thường vụ 
tỉnh ủy, quyết định 33 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, chỉ thị 
số 34 của Ban thường vụ Huyện ủy về xiết chặt kỷ luật, 
kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên 
chức, quyết định số 31/qĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh về thực hiện tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ 
hội, đồng thời duy trì nghiêm túc giao ban báo công tuần, 
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động đưa lại hiệu quả thiết thực như cuộc vận động nhân 
dân phát huy nội lực xây dựng, kết cấu hạ từng, giúp nhau 
phát triển kinh tế gia đình, xây dưng 13 nhà đại đoàn kết, 
nhà mái ấm tình  thương, vận động ủng hộ lực lượng cảnh 
sát biển, lực lượng kiểm ngư làm nhiệm vụ trên biển, đồng 
bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt, xây dựng quỹ vì người 
nghèo. quan tâm cũng cố về tổ chức, từ chi hội, chi đoàn, 
tỷ lệ tập hợp hội viên ngày càng cao. các tổ chức chi hội 
hoạt động với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong 
phú và có nhiều đổi mới tạo được niềm tin và phấn khởi 
cho hội viên. với kết quả đạt được một số tổ chức được các 
cấp từ trung ương đến Huyện khen thưởng như Hội phụ 
nữ, Hội cựu chiến binh.

từ những kết quả đạt được trên, nhiệm kỳ qua cũng 
đang còn có những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục 
như: tốc độ phát triển kinh tế và việc chuyển đổi cơ cấu 
nông nghiệp vẫn còn chậm. áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, đầu tư thâm canh còn hạn chế. Sản xuất hàng hóa 
còn yếu, mô hình kinh tế trong nông nghiệp còn ít; dịch 
vụ, thương mại quy mô còn nhỏ, manh mún, chưa phát 
huy hết lợi thế của đường quốc lộ 8a, đường liên xã long 
- Hà - trà. việc huy động nội lực trong nhân dân còn ít, 
chưa đồng đều. phong trào xây dựng gia đình văn hóa chưa 
mạnh, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao chưa thường 
xuyên, thiếu tính bền vững. việc xây dựng thế trận quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân dân còn có một số hạn chế. 
công tác an ninh tuy có nhiều cố gắng, song tệ nạn xã hội, 
trộm cắp, lấn chiếm hành lang giao thông vẫn còn diễn ra. 

hoạch kiểm tra của trung ương, của tỉnh, của huyện và 
của địa phương. Hàng năm đã xây dựng chương trình 
kiểm tra, giám sát cụ thể và tiến hành các đợt kiểm tra, 
chỉ đạo các chi bộ tự kiểm tra. quy trình kiểm tra đảm 
bảo, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập 
trung kiểm tra và thực hiện Nghị quyết của Đảng, thực 
hiện quy chế, Điều lệ Đảng. Kiểm tra việc khắc phục 
các khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần 
Nghị quyết trung ương 4 (Khóa Xi). Kết quả kiểm tra 
đã nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, chất lượng 
sinh hoạt chi bộ, ý thức chấp hành chính sách, pháp luật 
Nhà nước được thực hiện nghiêm túc. công tác quản lý 
đảng viên chặt chẻ hơn, kịp thời uốn nắn và xử lý dứt 
điểm các đảng viên vi phạm Điều lệ, vi phạm kỷ luật.

công tác vận động quần chúng, hoạt động của Uỷ ban 
mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo Đại hội mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính 
trị - xã hội. thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với 
chính quyền, các ban ngành đoàn thể. tuyên truyền, vận 
động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách 
cuả Đảng, pháp luật của Nhà nước. thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị của địa phương, đặc biệt đẩy mạnh việc “Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí minh” sâu 
rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. vận 
động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 
dân cư, gia đình văn hóa. tích cực tham gia công tác xây 
dựng đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức nhiều cuộc vận 
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những mô hình tốt, những cách làm hay. Uốn nắn kịp thời 
những lệch lạc, khắc phục những sai sót trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ. 

Bốn là, thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác cán 
bộ cả về trình độ năng lực chuyên môn, cả về phẩm chất 
đạo đức, lối sống, đồng thời bố trí sử dụng cán bộ một cách 
hợp lý.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua mặc dù còn một số 
tồn tại khuyết điểm, hạn chế nhất định, song với sự nỗ 
lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta đã dành 
được những thành quả tự hào, tạo cho Sơn trà vững 
bước đi lên.

Ngày 19, 20-5-2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã 
Sơn trà khóa XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) được tổ chức 
tại Hội trường xã. tham gia đại hội có 130 đại biểu đại 
diện cho 235 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã 
chỉ ra những khó khăn, thuận lợi và cả những bài học kinh 
nghiệm trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, nhất trí, biểu quyết 
phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 
nhiệm kỳ 2015-2020, với những nội dung sau:

về phương hướng, mục tiêu tổng quát: Tiếp tục đổi 
mới phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, 
giữ vững đoàn kết, thống nhất, khai thác tiềm năng lợi thế, 
phát huy sức mạnh tổng hợp, truyền thống quê hương, xác 
định xây dựng NTM là trọng tâm, xây dựng Đảng là then 
chốt lâu dài xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Phấn đấu xã 
Sơn Trà đến năm 2020 đạt 15/19 tiêu chí Nông thôn mới.

mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chưa thực sự đổi mới 
trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trong phát huy 
sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. trên một số lĩnh vực 
như chất lượng gia đình văn hóa, giữ vệ sinh môi trường, tố 
giác tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện 
hương ước. 

từ đó, Đảng bộ rút ra những bài học kinh nghiệm:
Một là, quán triệt sâu sắc các chủ trương, Nghị quyết 

của Đảng các cấp. tăng cường củng cố, xây dựng sự 
đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trước hết là trong Ban 
thường vụ và Ban chấp hành. thực hiện nghiêm nguyên 
tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò cá nhân phụ trách 
trong tổ chức, lãnh đạo, phải sâu sát nhân dân nắm bắt tình 
hình,phát huy tối đa trí tuệ tập thể.

Hai là, Xác định đúng được nhiệm vụ trọng tâm là xây 
dựng nông thôn mới phát huy tốt dân chủ trong Đảng, dân 
chủ trong nhân dân. mọi vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề 
nhạy cảm phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đưa ra 
bàn bạc thảo luận trong cấp ủy, trong hệ thống chính trị 
trước lúc đưa ra bàn bạc thảo luận trong Đảng bộ và nhân 
dân. thẳng thắn chân tình trách nhiệm cao trong đấu tranh 
tự phê bình và phê bình để xây dựng đoàn kết trong nội bộ.

Ba là, trong chỉ đạo, điều hành phải đồng bộ, kiên 
quyết và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt. Xác định rõ 
vai trò trách nhiệm của từng tổ chức trong hệ thống chính 
trị, trước hết là người đứng đầu. thường xuyên tăng cường 
công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện biểu dương kịp thời 
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2 đến 3%
100% cơ sở vững mạnh toàn diện an toàn làm chủ, sẵn 

sàng chiến đấu; giữ vững ổn định chính trị - xã hội.
Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. các tổ chức 

trong hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ. cả nhiệm 
kỳ kết nạp 50 đảng viên

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn trà khóa XiX đã bầu 
ra Ban chấp hành gồm 13 ủy viên. Đồng chí phạm Đình 
quang được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí lê thị 
thanh mai được bầu làm phó Bí thư thường trực Đảng ủy, 
đồng chí lê văn Bằng được bầu làm phó bí thư, chủ tịch 
Ủy ban nhân dân xã.

phát huy những thành tích và kết quả đạt được, khắc 
phục những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. 
trước yêu cầu nhiệm vụ mới Đảng bộ và nhân dân xã Sơn 
trà xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực phấn 
đấu vượt qua khó khăn, thách thức quyết tâm thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ xã lần thứ XiX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra./.

một số chỉ tiêu cụ thể:
tổng giá trị sản xuất đạt 220 tỷ đồng. thu nhập bình 

quân đầu người đến 2020 đạt trên 50 triệu đồng/người/
năm; cơ cấu giá trị sản xuất: Nông, lâm nghiệp 55 %; công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Xây dựng 20%, thương mại 
dịch vụ 25%.

Sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 1.200 tấn; sản 
lượng thịt hơi xuất chuồng 350 tấn, giá trị bình quân 1 ha 
đất canh tác đạt trên 90 triệu đồng. 

tổng đàn trâu, bò đạt trên 1.000 con, trong đó trên 60% 
bò lai, đàn hươu 400 con, đàn lợn 1.700 con, đàn thỏ 1.000 
con, đàn gia cầm 20.000 con. 

Đến năm 2020 thành lập thêm được 5 tổ hợp tác, 6 hợp 
tác xã, 4 doanh nghiệp, 3 mô hình lớn, 5 mô hình vừa, 20 
mô hình nhỏ, 35% số hộ sản xuất có liên kết.

thu ngân sách trên địa bàn đạt 1 tỷ đồng.
Xây dựng 15,5 km đường bê tông; 2 km kênh mương; 

xây mới 2 hội quán.
85% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% xóm có 

Hội quán; 5/5 thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa. trạm đạt 
chuẩn quốc gia về y tế.

Giữ vững tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân 0,4 đến 
0,5‰ năm; tỷ lệ sinh con thứ 3 mỗi năm giảm từ 2 đến 3%, 
tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 10%

Giải quyết trên 95% lao động có việc làm; tỷ lệ lao 
động qua đào tạo trên 50%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 
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Đảng Đôn mỹ - một trong những chi bộ ra đời sớm (năm 
1930). Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng đã làm nên một 
cuộc cách mạng dân tộc, đấu tranh trực diện với bọn đế 
quốc phong kiến, chống áp bức cường quyền, đòi dân sinh 
dân chủ, tiến tới giành chính quyền về tay nhân dân (ngày 
19-8-1945).

trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân 
pháp và đế quốc mỹ xâm lược và bảo vệ tổ quốc, con 
em Sơn trà sẵn sàng nhiệm vụ đánh giặc, không sợ hy 
sinh, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
trong số những người ra đi ấy, đã có 98 người con vĩnh 
viễn nằm lại các chiến trường, 165 người trở về trên cơ 
thể còn đầy thương tích, 7 bà mẹ được Nhà nước phong 
tặng mẹ việt Nam anh hùng... Những người ở lại quê 
hương “tay cày, tay súng”, vừa đẩy mạnh thi đua lao 
động sản xuất, nuôi dưỡng sức dân, chi viện sức người 
sức của cho các chiến trường; vừa chiến đấu và phục vụ 
chiến đấu tại chỗ. với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến, 
tất cả để đánh thắng” , “thóc không thiếu một cân, quân 
không thiếu một người”....

Những phẩm chất tốt đẹp đó của Đảng bộ và nhân dân 
Sơn trà tiếp tục được phát huy trong sự nghiệp đổi mới đất 
nước. Đảng bộ Sơn trà năng động, sáng tạo vận dụng chủ 
trương, đường lối do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo để 
phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực đẩy mạnh xây dựng 
cơ sở hạ tầng, nhờ đó hệ thống điện chiếu sáng, trường 
học, tạm y tế được xây dựng khang trang. Đặc biệt là thực 
hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

KẾt LuẬN

85 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản việt 
Nam (1930-2015), từ chi bộ Đảng Đôn mỹ với 4 đảng 
viên (1930) đến Đảng bộ xã Sơn trà với 235 đảng viên 
(2015) là một chặng đường đầy thử thách, gian nan 
nhưng cũng rất đổi vẻ vang, hào hùng. Đảng bộ đã phát 
huy tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh cách 
mạng, luôn trung thành, tuyệt đối tin tưởng vào đường 
lối chính sách của Đảng, cần cù trong lao động, vừa xây 
dựng vừa chiến đấu trưởng thành, đóng góp sức người 
sức của cho đất nước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
cách mạng dân tộc dân chủ, đánh đuổi ngoại xâm, thực 
hiện mục tiêu độc lập và người cày có ruộng; và ngày 
nay đang nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu nước 
mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh.

trong cao trào cách mạng (1930-1931) và Xô viết 
Nghệ tĩnh, nhân dân xã Đôn mỹ , hầu hết là nông dân 
lao động đã được tổ chức vào nông hội (60 hội viên) làm 
nồng cốt cho các cuộc đấu tranh chống bọn lý hương thu 
lại được một số ruộng đất công, lúa công,... sau này, nhiều 
hội viên nông hội ưu tú được đứng vào hàng ngũ của chi bộ 
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vụ chính trị qua các thời kỳ lịch sử.
Hai là: phải tùy tình hình thực tiễn từng giai đoạn để 

có những biện pháp cụ thể, phát động và tổ chức trầm rộ 
các phong trào để khơi dậy tinh thần cách mạng và truyền 
thống quê hương. thực tế lịch sử đấu tranh của Đảng bộ và 
nhân dân Sơn trà đã chứng minh rất rõ qua các phong trào 
sau ngày giành được chính quyền về tay nhân dân trong 
cách mạng tháng tám năm 1945 như “hũ gạo nuôi quân”, 
“tuần lễ vàng”, “quỹ tự túc dân quân”, hợp tác hóa, 3 sẵn 
sàng, 3 đảm đang, phong trào làm giao thông nông thôn, 
thủy lợi nội đồng,…

Ba là: phải biết tranh thủ và kết hợp tốt giữa nội lực và 
ngoại lực để đưa Sơn trà thoát ra khỏi những khó khăn của 
một địa phương có điểm xuất phát thấp. phải năng động, 
sáng tạo, luôn đổi mới cách nghĩ, cách làm, áp dụng các 
biện pháp KHKt vào sản xuất, chăn nuôi; chống tư tưởng 
bảo thủ, trì trệ, không dám nghĩ dám làm. Đồng thời kêu 
gọi sự chung tay, góp sức của con em xã nhà trên mọi miền 
tổ quốc.

Bốn là: tăng cường công tác xây dựng tổ chức bộ máy 
cán bộ. chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 
vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đội ngũ kế cận, 
kể cả cán bộ thôn, chi bộ. phân định rõ ràng giữa chức 
năng, nhiệm vụ của, mối quan hệ giữa cơ quan Đảng, chính 
quyền, tổ chức đoàn thể. cán bộ phải đổi mới phong cách 
làm việc, đi sâu đi sát với nhân dân.

Năm là: trong mọi hoàn cảnh phải thường xuyên coi 

mới, bộ mặt quê hương đã hoàn toàn thay đổi, đời sống vật 
chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng 
lên. vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của cấp ủy 
chính quyền ngày một vững vàng, mối quan hệ giữa Đảng 
và nhân dân ngày càng gắn bó. 

chặng đường lịch sử 85 năm qua chưa phải là dài so với 
tiến trình phát triển của quê hương đất nước, song Đảng bộ 
xã Sơn trà đã lãnh đạo nhân dân phát huy mạnh mẽ truyền 
thống cách mạng của cha anh đi trước, dũng cảm vượt qua 
mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm 
vụ một cách vẻ vang. tuy nhiên, bên cạnh những thành 
tích đã đạt được, một số đảng viên và tổ chức Đảng trong 
các giai đoạn lịch sử cũng phạm phải một số khuyết điểm 
và thiếu sót, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân và 
hạn chế đến phong trào cách mạng trên bước đường phát 
triển. từ thực tế đó, Đảng bộ, bước đầu có thể rút ra một số 
bài học kinh nghiệm sau:

Một là: phải luôn khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng cộng sản việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định 
thắng lợi của cách mạng việt Nam. muốn đạt được mục 
tiêu lý tưởng đó, Đảng phải luôn luôn tự chỉnh đốn, tự đổi 
mới, làm cho Đảng thường xuyên trong sạch vững mạnh, 
bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh để đoàn kết, đoàn kết trên 
cơ sở đấu tranh làm cho Đảng thống nhất thành một khối, 
một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ quê hương. Sự 
nhất trí của Đảng bộ sẽ tạo nên sự đồng thuận của toàn dân 
và ngược lại, sự đồng tâm nhất trí của toàn dân là tạo nên 
sức mạnh của toàn Đảng bộ, thực hiện thắng lợi các nhiệm 
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PHỤ LỤC

i. DaNH SácH Bà mẸ viỆt Nam aNH HÙNG
TT Họ và tên Năm sinh Họ và tên liệt sĩ
1 Nguyễn Thị Đồng 1904 Nguyễn Văn Toàn (con)

2 Phan Thị Thuần 1910
Nguyễn Văn Hiền (con)
Nguyễn Điền (con)
Nguyễn Văn Hậu (con)

3 Phạm Thị Mính 1915 Thái Bá Dưỡng (chồng) 
Thái Văn Dương (con)

4 Lê Thị Lan 1892 Lê Hảo (con)
Lê Văn Xảo (con)

5 Lê Thị Tám 1908 Lê Viết Cường (con)
Lê Văn Khang (con)

6 Nguyễn Thị Kiêm Nguyễn Minh Vỹ (con)
Nguyễn Văn Tuyển (con)

7 Lê Thị Đôi Lê Hữu Toàn (con)
Lê Văn Khoan (con)

ii. DaNH SácH liỆt SỸ
1.  Liệt sỹ thời kỳ chống Pháp

TT Họ và tên Ngày hy sinh Ghi chú
1 Lê Lương 02/8/1931
2 Nguyễn Toàn 23/3/1953
3 Hồ Thụ 13/3/1954
4 Phan Tương
5 Lê Đệ 17/2/1954

trọng công tác xây dựng Đảng, ra sức củng cố chính quyền, 
mặt trận và các đoàn thể, không ngừng nâng cao vai trò và 
năng lực lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự đoàn kết nhất 
trí trong nội bộ Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. 
thực tiễn qua 2 cuộc kháng chiến và nhất là trong cải cách 
ruộng đất, và cả trong công cuộc đổi mới có những lúc gặp 
khó khăn, bế tắc tưởng chừng khó có thể vượt qua. Nhưng 
Đảng bộ đã kịp thời củng cố tổ chức trên 3 mặt tư tưởng, 
chính trị và tổ chức, làm cho vai trò của Đảng trở thành hạt 
nhân lãnh đạo của Đảng trong mọi phong trào.

phát huy truyền thống quê hương cách mạng, trung 
thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; truyền thống cần 
cù, siêng năng, sáng tạo trong lao động sản xuất, gan dạ, 
dũng cảm trong chiến đấu, chúng ta tin tưởng rằng trong 
thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Sơn trà tiếp tục đạt 
được những thành tích cao hơn nữa trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương, 
đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp./.
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22 Đoàn Cương 7/10/1967
23 Phạm Hữu Dân 5/8/1972
24 Phan Văn Cần 5/11/1969
25 Lê Cung 11/3/1968
26 Phan Trung Thiết 29/4/1968
27 Phạm Đăng Tình 20/11/1973
28 Đoàn Dục 21/12/1964
29 Lê Văn Vân 20/9/1970
30 Nguyễn Đình Thấu 12/5/1971
31 Phạm Văn Thìn 13/7/1972
32 Lê Ngọc Châu 28/10/1972
33 Phan Đình Phúc 6/5/1972
34 Lê Cữu 21/7/1974
35 Lê Thanh Vượng 19/7/1974
36 Lê Trọng Bình 29/3/1970
37 Lê Viết Cường 13/12/1967
38 Lê Văn Ngọc 21/3/1971
39 Lê Trọng Bình 17/5/1967
40 Phan Văn Lâm 8/2/1966
41 Lê Văn Khánh 25/3/1973
42 Lê Ngọc Bản 25/3/1967
43 Lê Hữu Toàn 26/9/1968
44 Lê Văn Khoan 21/8/1968
45 Lê Ngọc Khán 5/12/1967
46 Lê Quốc Dương 28/6/1972
47 Lê Đình Mạo 18/1/1973
48 Đoàn Văn Minh 23/3/1967
49 Võ Quang Lâu 5/3/1968
50 Nguyễn Bá Cần 2/9/1968
51 Thái Bá Dưỡng 4/11/1967
52 Thái Văn Dương 5/5/1972

6 Lê Ky 15/3/1954
7 Lê Văn Đàn 30/11/1952
8 Nguyễn Đình Vọ 10/1953
9 Nguyễn Ân 2/9/1947

10 Phạm Dương 5/9/1951
11 Phạm Quảng 23/2/1952
12 Phan Văn Quỳnh
13 Lê Văn Hảo 21/12/1953

2.  Liệt sỹ thời kỳ chống mỹ
TT Họ và tên Ngày hy sinh Ghi chú
1 Nguyễn Văn Hậu 25/5/1968
2 Nguyễn Phan Hiền 21/1/1971
3 Nguyễn Điền 14/10/1970
4 Phạm Quang Tý 20/10/1968
5 Nguyễn Hữu Tình 14/2/1968
6 Nguyễn Sỹ Hợp 21/9/1974
7 Nguyễn Văn Viên 2/2/1968
8 Nguyễn Viên 25/7/1968
9 Lê Ngọc Thịnh 27/9/1966

10 Nguyễn Văn Mận 4/3/1966
11 Lê Đình Hướng 28/1/1968
12 Nguyễn Văn Tịnh 27/9/1968
13 Nguyễn Văn Tuyển 15/11/1966
14 Lê Quang Trung 30/3/1975
15 Lê Thanh Bình 8/8/1972
16 Văn Đình Trung 24/6/1969
17 Văn Đình Cát 31/3/1975
18 Lê Văn Ký 1/10/1973
19 Lê Văn  Bảo 22/7/1968
20 Lê Quốc Soạn 9/4/1975
21 Nguyễn Văn Ngọ 17/1/1973
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9 Thái Thường 24/3/1986
10 Nguyễn Đình Phức 8/3/1985
11 Lê Văn Thìn  10/4/1995
12 Nguyễn Minh Vỹ 30/12/1978

iii. DaNH SácH BÍ tHƯ cHi BỘ, ĐẢNG BỘ Xã 
qUa các tHỜi KỲ

TT Họ và tên Thời kỳ
Xã Đôn Mỹ - Dỹ Long, Mỹ Long

1 Phan Thiều 1946 (Bí thư Chi bộ liên xã Đôn Mỹ - Dỹ Long)
2 Phan Thiều 1947-1948 (Bí thư Chi bộ Đôn Mỹ)

3 Thái Diệm 1948-1954 (Bí thư Chi bộ Mỹ Long)

Xã Sơn Trà
4 Lê Hữu Vọ 10/1954-7/1956
5 Lê Đức Tính 7/1956-4/1958
6 Nguyễn Xước 4/1958-4/1963
7 Nguyễn Đình Lương 4/1963-3/1969
8 Nguyễn Đình Tương 3/1969-3/1972
9 Lê Tam 3/1972-9/1974

10 Nguyễn Đức Quang 9/1974-10/1980
11 Lê Đức Hạnh 10/1980-5/1985
12 Lê Xuân Trì 5/1985-10/1988

13 Văn Đình Tuyết 10/1988-10/1991; 5/1994-5/1996 
5/2000-8/2005

14 Lê Thanh Lộc 10/1991-5/1994
15 Lê Văn Tân 5/1996-5/2000; 2006-2010
16 Nguyễn Quang Thọ 8/2005-2006
17 Lê Mạnh Hoàn 5/2010- 2015
18 Phạm Đình Quang 2015 - nay

53 Phạm Minh Lệ 7/1/1970
54 Lê Văn Vượng 3/7/1971
55 Nguyễn Đình Hợi 3/5/1970
56 Lê Hữu Văn 26/7/1969
57 Lê Đình Tuyển 27/3/1968
58 Nguyễn Ngọc Lý 27/10/1968
59 Lê Hữu Đa 7/7/1971
60 Lê Nguyên Vỹ 22/11/1970
61 Lê Văn Dần 4/9/1972
62 Nguyễn Sơn 29/10/1972
63 Nguyễn Minh Duệ 7/7/1974
64 Lê Văn Xảo 15/11/1965
65 Lê Đình Tế 18/3/1966
66 Lê Văn Khang 1/9/1967
67 Thái Hữu Thủy 25/7/1965
68 Lê Văn Viên 25/7/1967
69 Lê Hoàng
70 Phạm Nghiêm 6/6/1956
71 Nguyễn Lương 26/4/1966
72 Nguyễn Hoàn 1955
73 Lê Ngọc Liệu 23/02/1968

3.  Liệt sỹ thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc (sau 1975)
TT Họ và tên Ngày hy sinh Ghi chú
1 Phan Văn Quý 19/7/1978
2 Lê Đình Tạo 8/8/1978
3 Lê Văn Cường 25/11/1978
4 Lê Văn Toan 19/01/1979
5 Nguyễn Đình Lâm 10/5/1978
6 Nguyễn Ngọc Hân 19/10/1978
7 Lê Văn Thân 4/9/1983
8 Lê Tiến Hùng 6/7/1985
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7 Lê Tam 4/1963-3/1969
8 Nguyễn Đức Quang 3/1969-9/1974
9 Lê Xuân Long 9/1974-10/1978

10 Lê Đức Hạnh 10/1978-10/1980
11 Lê Văn Đồng 10/1980-5/1985
12 Văn Đình Tuyết 5/1985-10/1988; 5/1996-12/1999
13 Lê Văn Tân 1988-1991
14 Lê Trọng Ngọc 10/1991-5/1996
15 Lê Xuân Quyền 12/1999-6/2004
16 Nguyễn Văn Hóa 7/2004-5/2012
17 Lê Quang Hồ 5/2012-5/2014
18 Lê Văn Bằng 10/2014-nay

iv. DaNH SácH pHÓ BÍ tHƯ trỰc ĐẢNG qUa 
các tHỜi KỲ

TT Họ và tên Thời kỳ
1 Lê Văn Ngân 4/1958-3/1960 
2 Lê Thị Hảo 3/1960-4/1963
3 Lê Đức Tính 4/1963-8/1966
4 Lê Ngọc Tài 8/1966-3/1969 
5 Lê Đức Hạnh 3/1969-9/1974
6 Lê Hán 9/1974-12/1975
7 Lê Quang Sửu 12/1975-10/1980
8 Lê Văn Tôn 10/1980-10/1988
9 Lê Trọng Ngọc 10/1988-5/1991

10 Lê Đức Thủy 1991-1994
11 Nguyễn Văn Mận 1/1995-12/1995
12 Lê Tương 5/1996-5/2000
13 Lê Văn Tân 5/2000-8/2006
14 Phạm Đình Quang 8/2006-5/2015
15 Lê Thị Thanh Mai 5/2015- nay

v. DaNH SácH cHỦ tịcH UBND Xã qUa các 
tHỜi KỲ

TT Họ và tên Thời kỳ
Xã Đôn Mỹ - Dỹ Long, Mỹ Long

1 Lê Đình Huyền 4/1946-12/1948 (xã Đôn Mỹ)
2 Phạm Bân 12/1948-02/1951 (xã Mỹ Long)
2 Phạm Linh 5/1951-6/1952 (xã Mỹ Long)
3 Thái Đăng Quỳ 6/1952-10/1954 (xã Mỹ Long)

Xã Sơn Trà
4 Lê Dượng 10/1954-4/1958
5 Phan Tiếp 4/1958-3/1960
6 Nguyễn Đình Lương 3/1960-4/1963
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ân, phạm Bút, lê minh cầu, phạm Bân, thái Đăng quỳ. 
Đồng chí thái Diệm được tín nhiệm làm Bí thư chi bộ, 
đồng chí phạm Bân làm chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành 
chính. 

Khóa 4: 
tháng 02-1951 Đại hội chi bộ liên xã lần II. 
Xã Đôn mỹ có 128 đảng viên. 
Ban chi ủy gồm có 5 đồng chí: phan tạo, Nguyễn cảnh, 

lê văn viên, Nguyễn phan viên, cù Ngọc ân. Đồng chí 
thái Diệm được cử làm Bí thư chi bộ. Ông phạm linh làm 
chủ tịch Uỷ ban kháng chiến hành chính xã mỹ long. 

Khóa 5: 
tháng 3-1952, Đại hội chi bộ liên xã lần III.
Đôn mỹ có 103 đảng viên.
Ban chi ủy gồm có 9 người. Đồng chí thái Diệm làm 

Bí thư chi bộ, đồng chí thái Đăng quỳ làm chủ tịch Ủy 
ban kháng chiến hành chính.

Khóa 6: 
tháng 7-1954 chia xã
Đại hội chi bộ Sơn trà lần I
Đại hội tiến hành vào tháng 10-1954
Đại hội có 109 đảng viên, chuyển đi 25 đảng viên.
Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí lê Hữu vọ làm Bí thư, 

đồng chí lê Dượng làm phó bí thư, trực tiếp phụ trách 
chính quyền làm chủ tịch Uỷ ban hành chính xã.

Khóa 7: 

CÁC KHóA ĐẠI HỘI

Khóa 1: 
tháng 12/1946 thành lập chi bộ Đôn mỹ - Dỹ Long.
chi bộ gồm có: 
Đồng chí phan thiều, Nguyễn phan viên, thái mợi, Đoàn 

Ngọc Dư, thái Diệm, phạm táo, cù Ngọc ân, phạm ca.
Đồng chí Đinh Nho liêm thay mặt Huyện ủy Hương 

Sơn về thành lập chi bộ. 
Đồng chí phan thiều được bầu làm Bí thư chi bộ liên xã. 
Khóa 2: 
tháng 7-7-1946, hai xã tách ra thành lập 2 chi bộ. 

Đại hội chi bộ Đôn mỹ lần I vào cuối tháng 2-1947. 
Ban chi ủy gồm có các đồng chí phan thiều, Nguyễn 

Đình Dục, Nguyễn phan viên, lê Đình Huyền, thái mợi, 
Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn văn Huyên. 

Đồng chí phan thiều được cử làm Bí thư chi bộ. chi 
bộ lúc này có 24 đảng viên, Ban chi ủy có 5 đồng chí. 

Khóa 3: 
tháng 02-1949, chi bộ mỹ Long tổ chức Đại hội lần 

I. Xã Đôn mỹ có 54 đảng viên. 
Ban chi ủy gồm có các đồng chí thái Diệm, cù Ngọc 
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Đầu năm 1960, chi bộ xã Sơn trà chuyển thành Đảng 
bộ.

Đại hội vào tháng 3-1960
tham dự Đại hội gồm có: 144 đảng viên. 
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có 5 ủy viên: 
1. Nguyễn Xước - Bí thư Đảng ủy;
2. lê thị Hảo - phó bí thư trực Đảng;
3. Nguyễn Đình lương - phó bí thư, chủ tịch Ủy ban 

hành chính;
4. lê tam - phụ trách Xã đội ;
5. Nguyễn thị cảnh - phó chủ tịch Ủy ban hành chính.
Khóa 10: 
Đại hội Đảng bộ xã lần thứ II, (nhiệm kỳ 1963-1966)
Đại hội vào ngày 20-4-1963
tham dự Đại hội có 154 đảng viên toàn Đảng bộ. 
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có  :
1.  Nguyễn Đình lương - Bí thư Đảng ủy;
2.  lê Đức tính - phó bí thư, trực Đảng;
3.  lê tam  - phó bí thư, chủ tịch Uỷ ban hành chính xã;
Khóa 11: 
Đại hội Đảng bộ khóa III, (nhiệm kỳ 1966-1969).
Đại hội vào tháng 8-1966
tham dự Đại hội có 182 đảng viên trong Đảng bộ.
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có 5 ủy viên: 

Đại hội chi bộ Sơn trà lần II vào tháng 7-1956
tham dự Đại hội có 113 đảng viên   
Ban chi ủy gồm có 7 đồng chí: lê Đức tính, Nguyễn 

Đình tương, lê tam, Nguyễn Đức Hạnh, lê thị Hảo, lê 
Dượng, Đoàn Huyền.

Đồng chí: lê Đức tính - Bí thư chi bộ. 
Đồng chí: Nguyễn Đình tương - ủy viên trực
Đồng chí: lê Dượng - ra chính quyền làm chủ tịch Ủy 

ban hành chính xã
Đồng chí: lê tam - phụ trách Xã đội
Khóa 8: 
Đại hội chi bộ Sơn trà lần III tiến hành vào tháng 

4-1958
tham dự đại hội có 142 đảng viên.
Ban chi ủy gồm có 7 ủy viên: 
1. Nguyễn Xước - Bí thư Đảng ủy;
2. phan tiếp - phó bí thư, chủ tịch Ủy ban hành chính xã;
3. lê Đình Dục - phó chủ tịch Ủy ban hành chính xã;
4. lê văn Ngân - trực Đảng;
5. lê tòng - Bí thư nông hội;
6. lê Hán - phó bí thư nông hội;
7. lê văn Hành - phó chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm 

trưởng công an xã
Khóa 9:  Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, (nhiệm kỳ 

1960-1963)
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5. lê Đức tính - chủ nhiệm HtX Hương trà;
6. phan Giảng - chủ nhiệm cửa hàng mua bán;
7. lê Ngọc tài - Bí thư Đoàn xã;
8. Nguyễn thính - Xã đội trưởng;
9. lê Xuân long - phó chủ tịch kiêm trưởng công an xã;
10. lê thị Hồng - phó chủ tịch phụ trách tài mậu;
11. phan thị Hòa - Bí thư Hội phụ nữ
Khóa 14: 
Đại hội Đảng bộ khóa VI, (nhiệm kỳ 1974-1975)
Đại hội vào ngày 20-6-1974.
tham dự Đại hội có 104/208 đảng viên trong toàn 

Đảng bộ.
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có: 
1. Nguyễn Đức quang - Bí thư Đảng ủy;
2. lê Hán - phó bí thư trực Đảng;
3. lê Xuân long - phó bí thư, chủ tịch Uỷ ban hành 

chính xã;
4. lê Đức Hạnh - chủ nhiệm HtX;
5. phan thị  Hòa - Bí thư phụ nữ;
6. phạm Hữu cự - phó chủ tịch nội chính;
7. lê Đình tỉu - Bí thư Đoàn thanh niên xã.
Khóa 15: 
Đại hội Đảng bộ xã khóa VII, (nhiệm kỳ 1975-1978)
Đại hội vào ngày 10-12-1975

1.  Nguyễn Đình lương - Bí thư Đảng ủy;
2.  lê Ngọc tài - phó bí thư, trực Đảng;
3.  lê tam  - phó bí thư, chủ tịch Uỷ ban hành chính xã;
4.  lê văn viên - trưởng công an xã (25-7-1967 hi sinh)
5.  lê Xuân long - Bí thư Đoàn xã
Khóa 12: 
Đại hội Đảng bộ khóa IV, (nhiệm kỳ 1969-1972)
Đại hội vào tháng 3-1969
tham dự Đại hội có 190 đảng viên đại diện cho 219 

đảng viên. 
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có: 
1. Nguyễn Đình tương - Bí thư Đảng ủy;
2. lê Đức Hạnh - phó bí thư, trực Đảng;
3. Nguyễn Đức quang - chủ tịch Ủy ban hành chính xã
Khóa 13:
Đại hội Đảng bộ xã khóa V, (nhiệm kỳ 1972-1974)
Đại hội vào ngày 20-3-1972
tham dự Đại hội có 198/221 đảng viên toàn Đảng bộ.
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có: 
1. lê tam - Bí thư Đảng ủy;
2. lê Đức Hạnh - phó  bí thư trực Đảng;
3. Nguyễn Đức quang - phó bí thư, chủ tịch Uỷ ban 

hành chính xã;
4. lê toàn - chủ nhiệm HtX trà mỹ;
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tham dự Đại hội có 191/205 đảng viên trong toàn 
Đảng bộ.

Ban chấp hành Đảng ủy gồm có: 
1. lê Đức Hạnh - Bí thư Đảng ủy;
2. lê văn tôn - phó bí thư trực Đảng;
3. lê văn Đồng - phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã;
4. văn Đình tuyết - trưởng công an xã;
5. lê Xuân trì - chủ nhiệm Hợp tác xã;
6. lê văn Dụ - Xã đội trưởng;
7. lê Đình tỉu;
8. lê trọng Ngọc - Bí thư Đoàn;
9. Nguyễn thị ái - Bí thư phụ nữ.
Khóa 18: 
Đại hội Đảng bộ khóa X, (nhiệm kỳ 1983-1985)
Đại hội vào ngày 5-3-1983.
tham dự Đại hội có 98/196 đảng viên toàn Đảng bộ. 
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có: 
1. lê Đức Hạnh - Bí thư Đảng ủy;
2. lê văn tôn - phó bí thư trực Đảng;
3. lê văn Đồng - phó bí thư, chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân xã;
4. văn Đình tuyết - phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;
5. lê Xuân trì - chủ nhiệm Hợp tác xã;
6. phạm Đức vinh - chủ tịch mặt trận tổ quốc xã;

tham dự Đại hội có 105/205 đảng viên toàn Đảng bộ. 
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có: 
1. Nguyễn Đức quang - Bí thư Đảng ủy;
2. lê quang Sửu - phó bí thư trực Đảng;
3. lê Xuân long - phó bí thư, chủ tịch Uỷ ban hành 

chính xã;
4. lê Đức Hạnh - chủ nhiệm HtX;
5. lê Đình tỉu - Bí thư Đoàn xã;
6. lê văn Đồng - Xã đội trưởng;
7. lê thị Sửu - Bí thư phụ nữ;
8. lê văn Ngân - phó chủ tịch;
9. lê văn Dụ - phụ trách công an xã.
Khóa 16: 
Đại hội Đảng bộ xã khóa VIII, (nhiệm kỳ 1978-1980)
Đại hội vào ngày 15, 16-10-1978. 
tham dự Đại hội có 182 đại biểu đại diện cho 201 

Đảng viên
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có: 
1. Nguyễn Đức quang - Bí thư đảng ủy;
2. lê quang Sửu - phó bí thư trực Đảng;
3. lê Đức Hạnh - phó bí thư, chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân xã.
Khóa 17: 
Đại hội Đảng bộ khóa IX, (nhiệm kỳ 1980-1983)
Đại hội vào ngày 5-10-1980. 
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1. văn Đình tuyết - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng 
nhân dân xã;

2. lê trọng Ngọc - phó bí thư trực Đảng;
3. lê văn tân - phó bí thư, chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

xã;
4. lê Xuân trì - phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;
5. lê quang Sửu - chủ nhiệm Hợp tác xã;
6. Nguyễn văn Đường - Xã đội trưởng;
7. lê mạnh Hoàn - Bí thư Đoàn thanh niên xã;
8. lê thị thảo - Bí thư Hội liên hiệp phụ nữ xã;
9. Nguyễn Đình liệu - trưởng công an xã.
Khóa 21: 
Đại hội Đảng bộ khóa XIII, (nhiệm kỳ 1991-1994)
Đại hội vào ngày 20-10-1991.
tham dự Đại hội gồm 86/190 đảng viên trong toàn 

Đảng bộ. 
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có: 
1. lê thanh lộc - Bí thư Đảng ủy;
2. lê Đức thủy - phó bí thư trực Đảng;
3. lê trọng Ngọc - phó bí thư, chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân xã;
4. Nguyễn Ngọc Đạo - chủ nhiệm Hợp tác xã;
5. Nguyễn Đình thân - Xã đội trưởng;
6. lê Đình tỉu - phụ trách văn hóa - xã hội;
7. lê mạnh Hoàn - Bí thư Đoàn xã;

7. lê thiện Sự - Bí thư Đoàn xã;
8. lê văn tân - phó chủ nhiệm HtX;
9. Nguyễn thị ái - Bí thư Hội liên hiệp phụ nữ xã.
Khóa 19: 
Đại hội Đảng bộ khóa XI, (nhiệm kỳ 1985-1987)
Đại hội vào ngày 20-5-1985.
tham dự Đại hội có 96 đại biểu đại diện cho 198 đảng 

viên trong Đảng bộ.
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có: 
1. lê Xuân trì - Bí thư Đảng ủy;
2. lê văn tôn - phó bí thư, trực Đảng;
3. văn Đình tuyết - phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã;
4. lê văn tân - chủ nhiệm Hợp tác xã;
5. Nguyễn Khang - phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;
6. lê trọng Ngọc - Xã đội trưởng;
7. phạm Đức vinh - chủ tịch mặt trận tổ quốc xã;
8. Nguyễn thị cầu - Bí thư Hội phụ nữ;
9. Nguyễn văn Đường - Bí thư Đoàn xã
Khóa 20: 
Đại hội Đảng bộ khóa XII, (nhiệm kỳ 1988-1991)
Đại hội vào ngày 25-10-1988   
tham dự Đại hội có 90/198 đảng viên trong toàn Đảng 

bộ
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có:
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nhân dân xã;
2. lê Xuân tương - phó bí thư trực Đảng;
3. văn Đình tuyết - phó bí thư, chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân xã;
4. Nguyễn văn mận - chủ tịch mặt trận tổ quốc xã;
5. Nguyễn Hữu chỉnh - phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã;
6. lê Xuân quyền - trực Uỷ ban;
7. Nguyễn văn Đường - phụ trách văn hóa - xã hội;
8. Nguyễn văn Hóa - chủ tịch Hội nông dân;
9. lê văn thủy - Bí thư Đoàn xã;
10. Nguyễn Đình thân - Xã đội trưởng;
11. lê thị Hồng - chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã.
Khóa 24: 
Đại hội Đảng bộ xã khóa XVI, (nhiệm kỳ 2001-2005)
Đại hội vào tháng 12-2000
tham dự Đại hội có 112/224 đảng viên trong toàn 

Đảng bộ
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có: 
1. văn Đình tuyết - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng 

nhân dân xã;
2. lê văn tân - phó bí thư thường trực Đảng ủy;
3. lê Xuân quyền - phó bí thư, chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân xã;
4. Nguyễn văn Hóa - phó chủ tịch, phụ trách công an;

8. lê Xuân Nhị - phó chủ tịch, trưởng công an xã;
9. lê thị Hồng - chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã;
Khóa 22: 
Đại hội Đảng bộ khóa XIV, (nhiệm kỳ 1994-1996)
Đại hội vào ngày 10-5-1994
tham dự Đại hội có 100/213 đảng viên trong toàn 

Đảng bộ. 
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có:
1. văn Đình tuyết - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng 

nhân dân xã;
2. lê văn tân - phó bí thư trực Đảng;
3. lê trọng Ngọc - chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã;
4. Đoàn quang vinh - phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

xã;
5. Nguyễn văn Hóa - chủ tịch Hội nông dân xã;
6. Nguyễn văn mận - chủ tịch Hội cựu chiến binh;
7. lê thị Hồng - Bí thư Hội liên hiệp phụ nữ xã;
8. Nguyễn Đình thân - Xã đội trưởng.
9. Nguyễn Hữu chỉnh - chủ tịch mặt trận tổ quốc xã.
Khóa 23: 
Đại hội Đảng bộ khóa XV, (nhiệm kỳ 1996-2000)  
Đại hội vào tháng 5-1996.
tham dự Đại hội có 102/204 đảng viên toàn Đảng bộ. 
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có: 
1. lê văn tân - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng 
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9. lê mạnh Hoàn - chủ tịch Hội nông dân;
10. lê văn thành - Bí thư Đoàn thanh niên xã;
11. Nguyễn thị loan - chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã;
12. lê thị thu - phụ trách chi bộ 6;
13. phạm thị Hà - phó chủ tịch Hội phụ nữ.
Ghi chú: 
tháng 7/2005, Huyện ủy Hương Sơn điều đồng chí 

Nguyễn quang thọ - Huyện ủy viên về công tác tại xã. 
Đến tháng 7/2006, Huyện điều động lên huyện, phụ trách 
mảng chính quyền.

Ban chấp hành Đảng ủy họp và bầu đồng chí lê văn 
tân giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí phạm Đình 
quang - phó chủ tịch Ủy ban nhân dân chuyển sang phụ 
trách công tác thường trực Đảng ủy, đồng chí lê mạnh 
Hoàn chủ tịch Hội nông dân chuyển sang làm phó chủ 
tịch Ủy ban nhân dân. 

Khóa 26:   
Đại hội Đảng bộ khóa XVIII, (nhiệm kỳ 2010-2015)
Đại hội vào ngày 8, 9-5-2010 
tham dự Đại hội có 113/220 đảng viên trong toàn 

Đảng bộ. 
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có: 
1. lê mạnh Hoàn - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội động 

nhân dân xã;
2. phạm Đình quang - phó bí thư thường trực Đảng ủy;
3. Nguyễn văn Hóa - phó bí thư, chủ tịch Uỷ ban nhân 

5. Nguyễn văn mận - chủ tịch mặt trận tổ quốc xã;
6. Nguyễn Đình quý - Bí thư Đoàn thanh niên xã;
7. Nguyễn thị loan - Bí thư Hội liên hiệp phụ nữ xã;
8. lê Đình mạo - chủ tịch Hội nông dân xã;
9. Nguyễn Hữu chỉnh - phó chủ tịch Hội cựu chiến binh;
10. Nguyễn Đình thân - Xã đội trưởng;
11. Nguyễn văn Đường - phó xã đội.
Khóa 25: 
Đại hội Đảng bộ xã khóa XVII, (nhiệm kỳ 2005-

2010)
Đại hội vào ngày 12-8-2005 tại trụ sở Uỷ ban nhân dân 

xã. 
tham dự Đại hội có 90/219 đảng viên trong toàn Đảng 

bộ
Ban chấp hành Đảng ủy gồm có: 
1. Nguyễn quang thọ - Bí thư Đảng ủy;
2. lê văn tân - phó bí thư thường trực Đảng ủy, chủ 

tịch HĐND xã;
3. phạm Đình quang - phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;
4. Nguyễn văn Hóa - phó bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã;
5. lê văn Ngọ - trưởng công an xã;
6. lê Khắc toản - phó chủ tịch HĐND xã;
7. Nguyễn Đình quý - Xã đội trưởng;
8. lê Đình mạo - chủ tịch mặt trận tổ quốc xã;
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tham dự Đại hội có 130/235 đảng viên trong toàn 
Đảng bộ. 

Ban chấp hành Đảng ủy gồm có: 
1. phạm Đình quang - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội 

động nhân dân xã;
2. lê thị thanh mai - phó bí thư thường trực Đảng ủy;
3. lê văn Bằng - phó bí thư, chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
4. lê Khắc toản - chủ tịch mặt trận tổ quốc xã;
5. lê văn Ngọ - phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
6. Nguyễn thị quỳnh Hoa - chủ tịch Hội nông dân xã;
7. lê thị Hiền trang - chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã;
8. Nguyễn Đình quý - Xã đội trưởng;
9. phạm thị Kim anh - Bí thư Đoàn thanh niên xã;
10. lê thị Hồng thuận - phó chủ tịch Hội liên hiệp 

phụ nữ;
11. lê Hồng lộc - phó trưởng công an xã;
12. Đặng thị Bích Nhung - văn phòng Đảng ủy;
13. phạm Xuân thông - phó chủ tịch Hội đồng nhân 

dân xã.

dân xã;
4. lê văn Ngọ - trưởng công an xã;
5. lê văn Bằng - phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
6. lê văn thành - chủ tịch Hội nông dân xã;
7. Nguyễn thị loan - chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ;
8. Nguyễn văn quý - Xã đội trưởng;
9. lê Song - Bí thư Đoàn thanh niên xã;
10. phạm thị Hà - phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ;
11. lê thị thu - phụ trách chi bộ 6;
12. lê Đình mạo;
13. lê Khắc toản - phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.
Ghi chú: 
- Đến ngày 16-5-2012, đồng chí lê quang Hồ được 

bầu làm chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thay đồng chí 
Nguyễn văn Hóa (mất vào ngày 11-2-2012 vì bệnh hiểm 
nghèo). Ngày 16-5-2014, đồng chí lê quang Hồ được điều 
trở lại huyện - phụ trách mảng nông nghiệp huyện. Ngày 
18/10/2014, đồng chí lê văn Bằng được bầu làm phó bí 
thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

- Đồng chí lê Đình mạo thôi chủ tịch mặt trận xã vào 
tháng 5/2011. Đồng chí Nguyễn Đình Ngân được bầu làm 
chủ tịch mặt trận.

Khóa 27
Đại hội Đảng bộ khóa XIX, (nhiệm kỳ 2015-2020)
Đại hội vào ngày 19, 20-5-2015 
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ii. Đặc điểm về kinh tế 11
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Chương I: Chi bộ Đôn mỹ ra đời, lãnh đạo 
các phong trào cách mạng, tiến tới tổng khởi 
nghĩa giành chính quyền (1930 - 1945) 29

i. Nhân dân Đôn mỹ dưới ách thống trị của 
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chính quyền cách mạng (1945 - 1946) 51
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